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KHẢO VỀ 
TUYÊN NGÔN ĐẮN SANH 


Giữa thế giới Nhơn, Thiên, không có ai bằng Tà! 
(Sadevakasmim lokasmim, nafthi me pafipuggalo) 


8 


BIỆN CHÍNH PHẬT HỌC - TẬP II 


ức Phật không phải là nhà chính trị theo nghĩa cỗ 
+) điển, càng không phải là một nhà cách mạng hiểu 

theo phong cách của chữ nghĩa hôm nay. Và do vậy, 
chữ tuyên ngôn theo định nghĩa của từ điển ngày nay? chưa 
biểu đạt trọn vẹn những điều mà Đức Phật đã trình bày, vì sự 
giới hạn của ngôn ngữ chuyền tải. 


Trong sự biện biệt của ngôn ngữ, tuyên ngôn được hiểu 
ở đây là sự lập ngôn, là sự tự khẳng định hoặc do người 
khác khăng định. Tuyên ngôn Đản sanh là thông điệp trong 
lúc Đản sanh của Đức Phật, chính xác hơn là của thái tử 
Tất-đạt-đa (Siddhattha). 

Theo khảo sát, có hai quan điểm về Tuyên ngôn Đản 
sanh. Thứ nhất, do thái tử Tất-đạt-đa lập ngôn. Thứ hai, do 
Trời, người xưng tán. Có nhiều nguồn kinh điển đề cập đến 
Tuyên ngôn Đản sanh. Trong khuôn khổ bước đầu, chúng 
tôi khảo sát ở tạng Nikãya. 


1. LÀ TUYÊN NGÔN CỦA CHÍNH ĐỨC PHẬT 


Quan điểm này có thể được tìm thấy trong một số kinh 
điển và tư liệu sau: 
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1.1. Kinh Đại bổn 


Đây là bài kinh số 14 thuộc kinh 7rường Bộ, bài kinh 
này được Đức Phật thuyết giảng tại nước Xá-vệ (Sävatthi) 
rừng Kỳ-đà (Jeta), vườn ông Cắp-cô-độc (Anäthapindika), 
trong am thất cây Hoa Lâm (Kareri), Ngài thuyết về tiền 
thân của sáu vị Phật quá khứ và bản thân của Ngài. Các vị 
Phật đã đản sanh như vậy, thành đạo như vậy, thuyết giảng 
như vậy và giải thoát như vậy. Đoạn sau đây miêu tả sự kiện 
Đản sanh của Đức Phật quá khứ Tỳ-bà-thi (Vipassì) và của 
chính bản thân Ngài. 


26. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ- 
tát từ bụng mẹ sanh ra, vị Bồ-tát không đụng đến đát. Có 
bốn Thiên tử đỡ lấy Ngài, đặt Ngài trước bà mẹ và thưa: 
“Hoàng hậu hãy hoan hỷ. Hoàng hậu sanh một bậc vĩ 
nhân ”. Pháp nhĩ là như vậy). 


29. Này các Tỷ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Vị Bê-tát 
khi sanh ra, Ngài đứng vững, thăng bằng trên hai chân, mặt 
hướng phía Bắc, bước đi bảy bước, một lọng trăng được 
che trên. Ngài nhìn khắp cả mọi phương, lớn tiếng như con 
ngưu vương, thốt ra lời như sau: “Ta là bậc tối thượng ở 
trên đời! Ta là bậc tối tôn ở trên đời! Ta là bậc cao nhất 
ở trên đời! Nay là đời sống cuối cùng, không còn phải tái 
sanh ở đời này nữa ”. Pháp nhĩ là như vậy!. 
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1.2. Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp 


Bài kinh này thuộc kinh 7?ng Bó, mang số 123 do ngài 
A-nan thuyết giảng cho các vị Tỳ-kheo và được Đức Phật ấn 
chứng. Nội dung bài kinh nói về những sự kiện hy hữu trong 
cuộc đời của Đức Phật, mà ở đây là những diễn biến liên 
quan đến sự kiện Đản sanh. Kinh ghi: 

Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ 
từ Thế Tôn: “Khi Bô-tát từ bụng mẹ sanh ra, này Ananda, 
Bồ-tát không đụng đến đất. Có bốn Thiên tử đỡ lấy Ngài, 
đặt Ngài trước bà mẹ và thưa: “Hoàng hậu hãy hoan hỷ! 
Hoàng hậu sanh một bậc vĩ nhân ”. Vì rằng, bạch Thế Tôn, 
con thọ trì sự việc này, bạch Ti hé Tôn, là một hy hữu, một vị 
tăng hữu của Thế TônŠ. 


Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ 
từ Thế Tôn: “Bô-tát khi sanh ra, này Ananda, Ngài đứng 
vững, thăng bằng trên hai chân, mặt hướng phía Bắc, bước 
đi bảy bước, một lọng trắng được che lên. Ngài nhìn khắp 
cả mọi phương, lên tiếng như con ngưu vương, thốt ra lời 
như sau: “Ta là bậc tối thượng ở trên đời! Ta là bậc lỗi tôn 
ở trên đời! Ta là bậc cao nhất ở trên đời! Nay là đời sống 
cuối cùng, không còn phải tải sanh ở đời này nữa ”. Vì rằng, 
bạch Thể Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch T hé Tôn, là một 
hy hữu, một vị tăng hữu của Thế Tôn5. 


1.3. Tác phẩm Nidãanakatha 


Trước hết, Midãnakahä là một văn bản năm phía trước 
tập truyện tiền thân Đức Phật (Jataka). Theo T.W. Rhys 
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Davids, tác phẩm Nidãänakathä được xem như một đề dẫn về 
lịch sử Đức Phật (Buddhavamsa)7. Theo tác giả Oskar von 
Hiniber, Niđãnakarhaäa là tư liệu quan trọng nhất về lịch sử 
Đức Phật của Phật giáo Theravadaỷ. Về sự kiện Đản sanh của 
Đức Phật, tác phẩm Nidãnakathä gh”: 


Khi Ngài đã nhìn bao quát bốn phương chỉnh Đông 
Tây Nam Bắc và bốn phương giữa cùng trên trời dưới đất, 
Ngài không thấy ai bằng Ngài cả, và Ngài tuyên bố: 

- Đây là phương Bắc. 


Rài Ngài đi bảy bước, được vị Đại Phạm thiên thân 
theo hầu câm lọng trắng che đâu Ngài, thần Suyama cẩm 
quạt hẳu và nhiễu vị thân khác mang các biêu tượng hoàng 
gia. Đến bước thứ bảy, Ngài dừng lại, cất tiếng rồng như sư 
tử, một tiếng rồng cao quỷ bắt đầu bằng: 


- Ta là đẳng tối tôn trên toàn thể giới (Aggo “ham asmi 
lokassä)!?. 


2. THẤM ĐỊNH VỀ TUYÊN NGÔN ĐỨC PHẬT ĐẢN SANH 


Xét về mức độ khả tín của tư liệu, ngoại trừ bản văn 
Nidãänakathä mang tính chất của luận thư, thì hai nguồn tư 
liệu còn lại đều y cứ vào kinh Trường Bộ và Trung Bộ. Do 
vì nội dung của bản văn Nidanakathä cũng phù hợp với 
hai nguồn kinh điển vừa nêu, thế nên cơ sở tư liệu được 
đảm bảo. 


Ở đây, những nguôn tư liệu nêu trên tuy có khác biệt 
một vài chi tiêt!!, nhưng về cơ bản đêu thông nhất ở câu nói 
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mang tính tuyên ngôn: 

Ta là đẳng tối tôn trên toàn thế giới (Aggo “ham asmi 
lokassä). 

Tuyên ngôn này được kinh điển Hán tạng dịch là: 7rzên 
Trời dưới Trời chỉ có Tu là tôn quý nhất (K_EZ 33% 
)'?, hoặc: Trên Trời dưới Trời chỉ có Ta là bậc tối tôn, tối 
thăng (X_EX RIỆ®f f1 zHõ) ". 

Theo quan điểm của Hajime Nakamura (1912-1999), 
có thê phân tích cách suy nghĩ đằng sau câu nói này trong 
ba gia1 đoạn: 

1. Tất cả chúng sanh đêu bình đẳng. 

2. Người nào nhận thức rằng, tất cả chúng sanh đều 
bình đẳng thì đáng được tôn kính. 

3. Chỉ Đức Phật dạy rằng, tất cá chúng sanh đều bình 
đăng, vì vậy Ngài đáng được tôn kính. 

Lòng tín ngưỡng của các đời sau nhấn mạnh bản tính 
siêu nhân của Đức Phật. Do đó nhiều người nhận thấy 
không có gì mâu thuẫn khi phát biêu chỉ Đức Phật duy nhất 
giữa tất cả nhân sinh là đáng tôn kính, nhưng sự thay đôi 
này phải được xem như bước thụt lùi trong ÿ nghĩa triết lý. 
Dấu sao, trong từ ngữ biêu tượng, thì cô tích này muốn nói 
răng “Ta - đó là bản ngã nguyên thủy của mỗi con người - 
là đáng tôn kính”. 

Ở đây, tùy theo quan điểm của mỗi truyền thống, học 
phái Phật giáo mà có sự luận giải tuyên ngôn nảy trong 
nhiều nghĩa khác nhau. Mặc dù vậy về cơ bản thì ý nghĩa: 
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Đức Phật là bậc tối thắng và đáng được tôn kính nhất trong 
các cõi, là Tuyên ngôn Đản sanh được số đông chấp nhận. 


Trong khi đó, từ thực tế kinh điền của hai truyền thống 
Bắc truyền và Nam truyền đều khắng định rằng, khi mới 
Đản sinh, thái tử Tất-đạt-đa (Siddhattha) chỉ là một vị Bồ- 
tát. Một vị Bồ-tát thì chưa thê là đẳng tối tôn của cả Trời, 
người. Gắn câu nói này cho một vị Bằ-tát khi vừa giáng trần 
dường như chưa hợp lý, nếu không nói là chưa vững chãi 
về logic nội tại. 


Xét về nguyên tắc, tuyên ngôn này chỉ đúng với lập 
ngôn của một bậc đã giác ngộ viên mãn, của một vị Phật. 
Và, tư liệu kinh điển đã chứng minh rằng, chính Đức Phật 
đã tự mình tuyên bố điều này trước khi Ngài quyết định 
chuyên pháp luân. 


Căn cứ vào kinh Thánh câu, kinh Bồ-đề vương tử, Đức 
Phật đã kể lại rằng, rong chuyến du hành đến Baranasi, 
một tà mạng ngoại đạo tên là Upaka, đã thấy Ta khi Ta còn 
đi trên con đường giữa Gayä và cây Bô-đê. Sau khi thấy, vị 
ấy nói với Tũ: 

- Các căn của Hiển giả thật sáng suốt. Da sắc của 
Hiển giả thật thanh tịnh, thật thanh khiết. Này Hiển giả, vì 
mục đích gì, Hiển giả xuất gia? Ai là bậc Đạo Sư của Hiển 
giả? Hiển giả hoan hỷ thọ trì pháp của ai? 


- Này Vương tứ, khi nghe nói vậy, 1a nói với tà mạng 
ngoại đạo Upaka bài kệ như sau: 


1a, bậc Nhất Thiết Trí. 
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Hết thảy pháp, không nhiễm, 

Hết thảy pháp, xả ly. 

Ta sống chân giải thoát, 

Đoạn tận mọi khát ái. 

Như vậy Ta tự giác, 

Còn phải y chỉ ai? 

1a không có Đạo Sư, 

Bác như Ta không có. 

Giữa thế giới Nhơn, Thiên, 

Không có ai bằng Ta. 

Bậc Ứng Cúng trên đời, 

Bậc Đạo Sư vô thượng. 

Tự mình Chánh Đăng Giác, 

1a an tịnh, thanh thoát. 

Để chuyên bánh xe Pháp. 

Ta đến thành Kàsi. 

Gióng lên trồng bất tử, 

Trong thế giới mù lòa!Š. 

Từ bản kinh này cho thấy, chính Đức Phật đã tự mình 
tuyên bô: G/ữa thê giới Nhơn, Thiên, không có ai băng Ta 
(Sadevakasmim lokasmim, natthi me pafIpuggalo). Tuyên 
bô này tuy có vài khác biệt vê chữ nghĩa, nhưng nội dung 
giông với Tuyên ngôn Đản sanh: 74 là đáng tôi tôn trên 
toàn thê giới (Aggo “ham asmI lokass3). 


Như vậy, chính Đức Phật đã tự mình tuyên bố: Giữa 
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thế giới Nhơn, Thiên, không có ai bằng Ta. Tuyên bỗ này 
diễn ra sau khi Đức Phật vừa thành đạo, và trước khi Ngài 
chuyên pháp luân. Đây là một sự thật lịch sử vì có nhiều 
bản kinh khả tín bảo chứng cho tuyên ngôn này. Trong Kinh 
tạng Nikäya, có thể tìm thấy tuyên ngôn này trong kinh 
Trường Bộ (D.I, 28§)'°, kinh Tăng Chỉ (A.H, 23)'”, kinh 
Tập (Sn.91)'°, kinh Phật thuyết như vậy (It, 121)'9, và tất cả 
những bản kinh vừa nêu đều liên quan đến bối cảnh sau khi 
Đức Phật thành đạo. 

Với tôn giáo nói chung, sự trộn lẫn giữa sự thật lịch sử 
và yếu tô kỳ đặc, thần thoại đường như là một thực thể bất 
khả phân ly. Trong một chừng mực nảo đó, những nỗ lực 
nhằm tách rời giữa lịch sử và thần thoại đôi khi tạo ra những 
phản ứng trái chiều. Mặc dù vậy, đối với một số nhà nghiên 
cứu, cụ thê là với học giả HaJime Nakamura, ông đã mạnh 
dạn cho rằng, khi chúng ta quá nhân mạnh đến đặc tính siêu 
nhân của Đức Phật trong bối cảnh Đản sanh, thì đó là bước 
thụt lùi trong ý nghĩa triết ]ý?9. 


Chúng tôi nghiêng về nhận định của học giả Hajime Na- 
kamura. Vì lẽ, nếu như quá nhân mạnh đến đặc tính thần bí 
siêu nhiên của Đức Phật, xoay quanh sự kiện Đản sanh của 
Ngài, thì sẽ gián tiếp góp phần xây dựng hình ảnh Đức Phật 
đản sanh, giống với bối cảnh giáng trần và cả tuyên ngôn 
ca mừng giáng sanh của vua trời Đề-thích (Indra), được ghi 
nhận trong Rig-eda, một cô thư quan trọng của Ấn giáo”!. 

Điều đáng khích lệ là, bên cạnh quan điểm cho rằng 
Đức Phật tự mình tuyên bố khi vừa Đản sanh, thì còn có 
nhiều tư liệu làm bằng chứng để củng cố cho quan điểm: 
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Trời, người đã xưng tán khi thái tử vừa giáng trân. 


3. TUYÊN NGÔN ĐẢN SANH D0 TRỜI, NGƯỜI XƯNG TÁN 

Khi thái tử vừa giáng trần, đã xuất hiện những dấu 
hiệu của một bậc Đại nhân (ÄM⁄ahapurisa)”?. Với khả năng 
của mình, nhiều vị Trời, và cả nhiều nhà tướng số, đã dùng 
những vần kệ xưng tán, có nội dung tương tự như Tuyên 
ngôn Đức Phật đản sanh nêu trên. 

Sự kiện Trời, người xưng tán khi thái tử vừa ra đời xuất 
hiện trong nguồn kinh điển được xem là sớm nhất, đó là 
kinh 7áp (Sutta Nipafa). 


3.1. Kinh Nalaka (Sn.13T) 

Kinh NMz/aka là một bài kinh năm trong kinh 7áp, 
thuộc Tiêu Bộ. Bài kinh ghi nhận về trường hợp ân sĩ A-tư- 
đà (Asita) đoán tướng cho Thái tử khi vừa mới sanh ra. 
Trong lúc đó, ân sĩ A-tư-đà thây chư Thiên vui mừng liên 
hỏi duyên cớ, thì được chư Thiên trả lời băng những vân kệ: 

683. Tại xứ Lâm-f)-nỉ 

Trong làng các Thích-ca, 

Có sanh vị Bồ-tát 

Báu tối thẳng, vô tỷ. 

Ngài sanh, đem an lạc 

Hạnh phúc cho loài người, 

Do vậy chúng tôi mừng 


Tám vô cùng hoan hỷ. 
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Ngài, chúng sanh tối thượng 

Ngài, loài người tối thăng, 

Bác Ngưu Vương loài người 

Thượng Thủ mọi sanh loại. 

Ngài sẽ chuyên Pháp luân, 

Trong khu rừng ân sĩ, 

Rồng tiếng rồng sư tử, 

Hùng mạnh, nhiếp loài thứ?. 

Và trong câu kệ tiếp theo, câu 690, cũng trong bài kinh 
này, một vị ân sĩ bện tóc, tên Kanhasiri?' khi thấy những 
quý tướng của thái tử, đã tiếp tục thốt lên rằng: 

Vị này bậc Wô thượng, 


“Tôi thượng loài hai chân ””. 


Bên cạnh việc các vị tướng số thay nhau xưng tán được 
ghi nhận trong trong kinh 7áp, thì còn có các vị Trời, thần 
ca ngợi, được tìm thấy trong tác phâm Nidãnakathä. 


3.2. Tác phẩm Nidanakathä 


Mặc dù chứa đựng nhiều yếu tố thần thoại khi mô tả 
Bồ-tát Đản sanh, tác phẩm NMiđãnakathä cũng khá công 
bằng khi ghi nhận đã có nhiều vị thần linh và loài người 
xưng tán: 


Khi Bê-tát rời khỏi tay mọi người, Ngài đứng thẳng 
trên mặt đất, nhìn về hướng Đông trước mặt Ngài có muôn 
ngàn thể giới trải rộng. Các thân linh và loài người dâng 
cúng Ngài hương liệu, tràng hoa... và nói: 
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- Thưa Đại nhân, ở đây không có ai bằng Ngài và chắc 
chắn không có ai hơn Ngài c*5! (Mahäpurisa iđha tumhehi 
sadIso añño n' atthi, kut ettha uttaritaro)””. 


Như vậy, bản kinh Nalaka và cả văn bản Nidãnakatha 
đều ghi nhận răng, khi thái tử Đản sanh, chư Thiên và nhân 
loại đã ca tụng Ngài là một bậc thầy của cả Trời người, tối 
tôn trong mọi sanh loại. Ở đây, điều đặc biệt quan trọng là, 
tuyên ngôn này không phải do Ngài nói ra, mà được chư 
Thiên và nhân loại đúc kết thành, dựa trên những dấu hiệu 
phi ngôn ngữ, xuất phát từ nhân cách trác việt lúc Đản sanh 
của Ngài. 


4. NHẬN ĐỊNH 


Đức Phật Thích Ca là đâng đã khai sinh ra đạo Phật. 
Ngài chỉ có một và sự Đản sanh của Ngài cũng chỉ có một 
lần. Tuy nhiên, do biến thiên của lịch sử, do sự g1ao thoa văn 
hóa, do tác động của quá trình luận giải kinh điển, đo ảnh 
hưởng của quan điểm tông phái... đã tạo nên tính phong phú, 
sinh động xoay quanh câu chuyện Đản sanh của Ngài. 


Hai truyền thông kinh điển Bắc truyền và Nam truyền 
đều ghi nhận rằng, bối cảnh ra đời của Đức Phật rất đặc thù, 
vì có những dấu hiệu báo trước sự xuất hiện của một nhân 
cách lớn. Đây cũng là điều thường thấy trong lịch sử xuất 
hiện của các bậc vĩ nhân trên thế giới nói chung. Vĩ nhân thì 
thường gắn với nhiều điều kỳ đặc và huyền thoại. Đó cũng là 
cơ sở đề lý giải cho sự kiện, khi vừa xuất hiện, thái tử đã long 
trọng tuyên ngôn: 7z là đẳng tối tôn trên toàn thể giới (Aggo 
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“ham asmI lokass3). 


Công tâm mà nhìn nhận, ngay từ khi ra đời, thái tử đã 
có những dấu hiệu của một bậc Đại nhân (ÄM⁄ahãpurisa). 
Với dấu hiệu đó, cộng với những biểu hiện lúc sơ sinh, 
đã làm cho chư Thiên và các vị tướng số đều có chung 
một nhận định: Ngài là bậc Thây của Trời, Người. Đây là 
tuyên ngôn không phải do Ngài nói ra, mà do những dấu 
hiệu từ nhân cách buổi đầu của Ngài bộc lộ. Điều này phù 
hợp với truyền thống cổ xưa của Ấn Độ, có thể tìm thấy 
trong hiện thực lịch sử, và dễ hình dung trong cách hiểu 
của người thời nay. 

Có thể còn vài điểm bất đồng trong quan niệm về 
Tuyên ngôn Đản sanh, do chính Đức Phật lập ngôn hay do 
tha nhân tuyên thuyết. Tuy nhiên, có một sự thực mà tất cả 
chúng ta đều ghi nhận rằng, Ngài đã từng tuyên bố: Giữa 
thế giới Nhơn, Thiên, không có ai bằng T8”Ẻ (Sadevakas- 
mỉm lokasmim, natthi me patipuggalo). Vấn đề là, Ngài đã 
tuyên bố điều này sau khi vừa thành Phật, và chân lý này 
vắng bóng mọi sự tranh cãi, cũng như luôn đúng trong mọi 
khoảng không-thời gian. 
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NGHIÊN CỨU VỀ NGÀY, THÁNG 
THÀNH ĐẠO CỦA ĐỨC PHẬT 


Cho dù da thịt, gân, xương trở nên khô cần, 
máu trong thản này dâu có cạn kiệt, 
nhưng nếu không đạt Đạo, Ta quyết không rời chỗ này. 


(Kamam taco ca naharu ca a{thi ca avasussafu, 
UuDaSussafuI sarire marisalohitam, 

nafw-eva sammasambodhin 

1 manh pallaikarh bhimdissamin! 

appatva imamh pallamkam bhindissamiii) 
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heo Phật giáo Nam truyền, ngày Đản sanh, Thành 

đạo và nhập Niết-bàn của Đức Phật đều diễn ra vào 

ngảy trăng tròn tháng Vesäkha; với Phật giáo Bắc 
truyền, ngày Thành đạo diễn ra vào ngày mùng 8 tháng 12 
âm lịch. Trong ngày hôm nay, thời gian tổ chức sự kiện Đức 
Phật thành đạo đã được mặc định như trên, và đã mang tính 
phổ biến trong hai truyền thống Phật giáo. 


Tuy nhiên, trước khát vọng hướng về chân lý của thực 
tại khách quan, thì việc tìm hiểu cơ sở triết lý và hiện thực 
lịch sử liên quan đến thời gian Đức Phật thành đạo, cũng là 
một trong những nhu cầu quan thiết của nhân loại nói chung 
và người con Phật nói riêng. 

Trong tỉnh thần đó, chúng tôi sẽ lần lượt khảo sát thư 
tịch từ Hán tạng cho đến Nikäya liên quan đến ngày, tháng 
thành đạo của Đức Phật, nhằm góp phần làm sáng tỏ thêm 
về sự kiện quan trọng này. 
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1. NGÀY, THÁNG THÀNH ĐẠO CỦA ĐỨC PHẬT THE0 
HÁN TẠNG 


1.1. Cơ sở Kinh, Luật 


Trong Kinh, Luật Hán tạng, có hai quan niệm về ngày, 
tháng thành đạo của Đức Phật. Bao gồm, ngày mùng 8 
tháng 2 và ngày mùng 8 tháng 4. 

+ Ngày mùng 8 tháng 2, gồm có các kinh, luật sau: 

- Kinh Trưởng-a-hàm, do ngài Phật-đà-da-xá và Trúc 
Phật Niệm dịch vào năm 413”. 

- Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả do ngài Cầu-na- 
bạt-đà-la (394-468) dịchẻ. 

- Táf-bà-ẩđa-t)-ni-Tỳ-bà-sa, mất tên người dịch, phụ 
vào dịch phâm nhà Tần!. 

+ Ngày mùng 8 tháng 4, gồm có các kinh sau: 

- Kinh Phật bát Nê-hoàn do Sa-môn Bạch Pháp Tổ 
dịch vào thời Tây Tấn (266-316). 

- Kinh Bát Nê-hoàn, không ghì tên người dịch, phụ vào 
dịch phẩm thời Đông Tắn (317-420)5. 

- Kinh Phật thuyết Ma-ha-sáf-đầu do Sa-môn Thích 
Thánh Kiên dịch vào thời Tây Tần (385-431)7. 


Trong sáu nguồn kinh, luật nêu trên không đề cập đến 
ngày mùng 8 tháng 12. Vậy, thực chất ngày thành đạo của 
Đức Phật mà Phật giáo Bắc truyền hiện đang tô chức dựa 
trên cơ sở nào? 
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1.2. Cơ sở luận thư về ngày Đức Phật thành đạo 
mùng 8 tháng 12 


Một trong những tài liệu quan trọng trong sinh hoạt 
thiền môn của Phật giáo Bắc truyền là tác phẩm Bách Trượng 
thanh quy. Bách Trượng thanh quy do ngài Bách Trượng 
Hoài Hải (720-784) biên soạn vào thời nhà Đường để làm 
cương lĩnh sinh hoạt cho người xuất gia. Trải qua chiến 
loạn ở Trung Hoa nhiều thời kỳ, tác phẩm Bách Trượng 
thanh quy đã bị thất lạc, nhưng những nội dung chính của 
tác phẩm đã được một số bộ sách cũng như các bản thanh 
quy khác thu lục, giữ gìn. Mãi đến năm đầu của niên hiệu 
Chí Nguyên (1335) thời nhà Nguyên, cháu nối đòng đời thứ 
18 của Tổ Bách Trượng là thiền sư Đức Huy dựa trên di cảo 
của ngài Bách Trượng trong các bộ thanh quy hiện hành mà 
biên soạn thành Sắc f Bách Trượng thanh quyŠ. 

Theo Sắc ứw Bách Trượng thanh quy, quyên 2, cho rằng 
ngày Đức Phật thành đạo là ngày mùng 8 tháng 12 (HH 
JVÁH). Tác phẩm không nêu rõ dựa trên cơ sở tư liệu nào 
để ngài Bách Trượng, hoặc ngài Đức Huy cho rằng, ngày 
mùng 8 tháng 12 là ngày Đức Phật thành đạo, mà chỉ trình 
bày cách thức tổ chức và nội dung nghi lễ. Đây là một thiếu 
sót đáng tiếc. 

Sau nỗ lực khảo sát thư tịch Hán tạng, chúng tôi đã 
phát hiện ra rằng, nguồn gốc ngày lễ Đức Phật thành đạo 
mùng 8 tháng 12 xuất hiện trong văn bản khá sớm, vào 
khoảng thế kỷ VI, hiện được thu lục trong Đại tạng kinh 
chữ Hán, tập 46, với tên gọi là Nam Nhạc Tư Đại Thiên Sư 
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phát thệ nguyện văn!. 


Tác phâm Nam Nhạc Tư Đại Thiên Sư phát thệ nguyện 
vấn do ngài Nam Nhạc Tuệ Tư (ŠS15-577), vị cao tăng ở thời 
đại Nam-Bắc triều, là vị Tổ thứ ba của tông Thiên Thai'9, 
soạn vào đời nhà Trần (557-589). Nội dung bản văn nói về 
việc phát tâm Bồ-đề trong quá trình cầu đạo của tác giả. 
Đặc biệt, đầu bản văn, ngài Tuệ Tư đã khẳng định, Đức 
Phật thành đạo vào ngày mùng 8 tháng 12 năm Quý Mùi, 
lúc Ngài 30 tuổi'!. 

Từ quan điểm của ngài Tuệ Tư và quan điểm của ngài 
Bách Trượng, qua sự chuẩn thuận và hoằng dương của các 
vị quân vương hộ pháp, truyền thống Phật giáo Bắc truyền 
đã từng bước chấp nhận và sử dụng ngày mùng § tháng 12 
làm ngày Đức Phật thành đạo cho đến hôm nay. 


Xem ra, từ quan điểm đề xuất của hai vị cao tăng có 
nhiều đóng góp trong lịch sử Phật giáo, đã từng bước định 
hình nên ngày lễ Đức Phật thành đạo mang tính thông nhất 
của Phật giáo Bắc truyền. Ở đây, việc xét xem quan điểm đề 
xuất của hai vị cao tăng này có dựa trên nền tảng kinh điền 
hay không, đó là điều mà chúng ta cần đối chiếu, xem xét. 


1.3. Đánh giá về các nguồn tư liệu Hán tạng 


Trước hết, về quan điêm Đức Phật thành đạo vào ngày 
mùng 8 tháng 2 ở kinh 7rường A-hàm, kinh Quả khứ Hiện 
tại nhân quả và luật của bộ phải Tát-bà-đa; các vị cao tăng 
khi phiên dịch kinh, luật đã giữ nguyên ngày tháng theo 
truyền thống Ấn Độ. Theo tư liệu Phật giáo Nam truyền, 
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Đức Phật thành đạo vào tháng Vesakha. Ngài Huyền Tráng 
trong Đại Đưởng Táy Vức kỷ đã phiên âm Vesakha là Phệ- 
xá-khư (W@#). Theo lịch pháp Ấn Độ, Phệ-xá-khư là 
tháng thứ hai trong 12 tháng'?. Như vậy, khi kinh văn Hán 
tạng cho rằng, Đức Phật thành đạo vào ngày mùng 8 tháng 
2 là dựa trên lịch pháp của Ấn Độ. 


Thứ hai, các bản kinh như Phật bát Nê-hoàn, kinh Bát 
Nề-hoàn và kinh Ma-ha-sáf-đầu cho rằng Đức Phật thành 
đạo vào ngày mùng 8 tháng 4, thì có thể các nhà phiên dịch 
đã chuyền đổi thời gian sang hệ lịch pháp của Trung Hoa 
lúc bấy giờ. Theo khảo sát, lịch pháp Trung Hoa trong thời 
phong kiến đã nhiều lần thay đổi. Đến thời Đường Huyền 
Tông (685-762), nhằm bổ chính những khiếm khuyết từ các 
bộ lịch pháp trước đó, vào niên hiệu Khai Nguyên năm thứ 
chín (712), Đường Huyền Tông đã phụng thỉnh thiền sư 
Nhất Hạnh (683-727)! soạn Đại Diễn lịch (&#1/8), gồm 52 
quyền'*. Chính vì vậy, sự chuyên đổi về ngày tháng trong 
những dịch phẩm kinh điển vừa nêu chỉ mang tính tương 
đối, vì cơ sở lịch pháp Trung Hoa dùng đề tham chiếu trong 
thời kỳ này chưa đồng bộ và nhất quán. 


Thứ ba, cả sáu nguồn kinh điển Hán tạng nêu trên đều 
không đề cập đến ngày mùng 8 tháng 12, ngày Đức Phật 
thành đạo. Vậy, dựa trên cơ sở nào để ngài Tuệ Tư và ngài 
Bách Trượng xác quyết Đức Phật thành đạo vào ngày mùng 
6 tháng 12? 


Theo Đại Tổng Tăng sử lược của ngài Tán Ninh (919- 
1002), căn cứ vào lịch pháp của nhà Châu (l#), thì tháng 
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2 ở Ấn Độ tương đương tháng 12 ở Trung Quốc'. Trong tác 
phẩm Chiết nghỉ luận của ngài Tử Thành, tức Tỳ-kheo Sư 
Tử, cũng khăng định điều tương tự". 


Như vậy, qua sự chuyển đổi lịch pháp, các vị cao tăng 
của Phật giáo Bắc truyền đã xác quyết ngày Đức Phật thành 
đạo nhằm ngày mùng 8 tháng 12 âm lịch. Quan điểm này 
căn cứ vào kinh Du hành trong Trường A-hàm, và những 
bản kinh tương đương, xác tín ngày Đức Phật thành đạo là 
ngày mùng 8 tháng 2 theo lịch pháp Ấn Độ. 


Nếu tính khởi đầu từ thời ngài Tuệ Tư (515-577), thì 
truyền thông tổ chức lễ hội Đức Phật thành đạo vào ngày 
mùng 8 tháng 12 đã gần 1.500 năm. Với chiều dải lịch sử 
đó, phải chăng đây cũng là ngày Đức Phật thành đạo được 
các truyền thống Phật giáo khác công nhận và thừa hành? 
Nghi vẫn này sẽ được làm rõ khi khảo sát về ngày thành đạo 
của Đức Phật qua Kinh tạng Nikaya. 


2. NGÀY, THÁNG ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO THE0 KINH TẠNG 
NIKRYA 


2.1. Cơ sở tư liệu 


Có nhiều bản kinh trong 5 bộ Nikãya tuy ghi nhận về 
lịch sử cuộc đời Đức Phật, nhưng không đề cập chỉ tiết về 
ngày, tháng thành đạo. Có thể nói, lịch sử Đức Phật nói 
chung và chỉ tiết về ngày thành đạo nói riêng theo quan 
điểm Phật giáo Nam truyền, có thê tìm thấy trong hai nguồn 
tư liệu chính, đó là tác phẩm Nidäanakatha và Mahãvamsa. 
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Theo tác phẩm NiđZnakaihã, sau khi thọ dụng bát 
cháo sữa từ nàng SuJäfä vào ngày trăng tròn tháng Vesakha 
(Visakhapunnamaya) Š, Bồ-tát Siddhattha đã thiền tọa đưới 
gốc cây Bồ-đề (Bodhirukkha)'°, hàng phục ma quân và 
chứng thành Phật quả (Buddhabhitassa)?9. 


Theo tác phẩm Ä⁄zhãvzmsa (Mhv.L12), tại Ưu- 
lâu-tần-loa (Ưzwvela) thuộc vương quốc Ma-kiệt-đà 
(Magadha), dưới gốc cây Bồ-đề (Bodhimila), bậc Đại sĩ 
(Mahãmuni) đã chứng đạt quả vị Toàn giác tôi thắng (paffo 
sambodhimuffamam) vào ngày trăng tròn thắng Vesakha 
(Visakhapunnamayam)°'. 


Như vậy, cả Nidanakatha và Mahavansa đều ghi nhận 
Đức Phật thành đạo vào ngày trăng tròn tháng Vesakha. 
Với sự khẳng định quan trọng như vậy, thì việc thâm sát 
về nguồn gốc, cũng như các khía cạnh liên quan của hai tắc 
phẩm này là những yêu cầu quan thiết. 


2.2. Thẩm định về hai nguồn tư liệu Nikãya 


Trước hết, Nidãnakarhä là một văn bản nằm phía trước 
tập truyện tiền thân Đức Phật (Jataka). Theo T.W. Rhys 
Davids, tác phẩm NidZnakathã được xem như một đề dẫn 
về lịch sử Đức Phật (Buddhavamsa)??. Theo tác giả Oskar 
von Hinuber, Midãnakafhä là tư liệu quan trọng nhất về lịch 
sử Đức Phật của Phật giáo Theravada”. Với tác giả Hajime 
Nakamura (1912-1999), thì Nidanakatha là một nguồn tư 
liệu quan trọng không thê thiếu để ông viết nên tác phâm 
Đức Phật Gotama: một tiêu sử căn cứ vào những bản kinh 
uy tín nhất. Do vậy có thê thấy, nghiên cứu về lịch sử Đức 
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Phật thì không thê không tham khảo văn bản Midãnakathä. 
Cũng theo tác giả Hajime Nakamura, tác phâm Miđdãnakathã 
được cho là của ngài Buddhaghosa ở thế kỷ V?°. Quan điểm 
này hiện vẫn chưa được khảo chứng. 


Theo nội dung được chuyền tải trong Midãnakathä, 
thì Bồ-tát đã thọ dụng món cháo sữa (&hra) do nàng mục 
nữ Sujãfã hiến cúng vào ngày trăng tròn tháng Vesäkha 
(Wisakhapunnamäya). Sau đó, Bồ-tát phải trải qua bảy lần 
bảy ngày, tức 49 ngày dưới cội Bồ-đề mới chứng thành 
Phật quả. (Puddhabhifassa saftasafttaham bodhimande 
vasantassa ekinapañfñäsa divasani)?5. Bỗn mươi chín ngày 
đã gần hai tháng. Do vậy, theo logic nội tại từ tác phâm 
Nidänakathäa, thì thời điểm thành đạo của Đức Phật đã 
không nằm trong tháng Vesäkha! 


Kế đến, tác phâm M⁄ahãvamsa do Tôn giả Mahänäma 
biên soạn vào cuối thế kỷ V đầu thế kỷ VI”. Nội dung của 
tác phẩm đề cập đến lịch sử của Sri Lanka và Phật giáo, là 
tư liệu quý hiếm về lịch sử Phật giáo trong giai đoạn này. 
Tuy nhiên, do tác phẩm trộn lẫn giữa huyền thoại và hiện 
thực lịch sử, nên cần phải tham chiếu nhiều tài liệu liên 
quan khi cần xác tín một dữ kiện nào đó. 


Sự trộn lẫn giữa yếu tố huyền thoại và hiện thực trong 
tác phâm Ä⁄ahãvzmnsa, theo tác giả Douglas Bullis trong tác 
phẩm Mahavamsa: The great chronicle oƒ Sri Lanka, là thủ 
pháp biên soạn của ngài Mahänama, nhằm hóa giải xung 
đột giữa truyền thống Theravada cổ điển và lý tưởng Bồ-tát, 
trong giáo nghĩa Mahäyäna đang diễn ra trong thời đại của 
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ngài Mahanama”. 

Ở đây, tác phẩm Ä⁄ahãvamsa đã khăng định Đức Phật 
thành đạo vào ngày trăng tròn tháng Vesäkha có phần giống 
như câu chuyện được ghi lại trong tác phẩm Midãnakathä. 
Phải chăng, trong quá trình biên soạn, Tôn giả Mahanama 
đã kế thừa tư liệu từ Niđãnakafhã? Điều này hiện vẫn 
chưa được khảo chứng, thế nhưng trong thực tế, tác phẩm 
Mahãvamsa đã kế thừa nhiều nguồn sử liệu, trong đó có tác 
phẩm Dïpavamsa. 


Theo tác phẩm Miđãnakathä đã được khảo chứng 
ở trên, thì Đức Phật thành đạo không nằm trong tháng 
Vesakha. Thế nhưng ở ÄM⁄hãvzmsa vẫn khăng định Đức 
Phật thành đạo vào ngày trăng tròn tháng Vesäkha, xuất 
hiện trong một câu đơn lập, và không có tư liệu liên quan 
để bổ trợ thông tin. Đây cũng là một tồn nghi theo quan 
điểm của chúng tôi. 

Mặc dù vậy, khách quan mà nhìn nhận, sự khẳng định 
về ngày thành đạo của Đức Phật trong tác phẩm Ä⁄ahãvamsa 
ở thế kỷ VI, cũng tương tự như ghi chép của ngài Huyền 
Tráng (602-664) ở thế kỷ VII. Cụ thê là, theo tác phâm Đại 
Đường Tây Vức ký, quyên 8, ghi rằng: Thượng tọa bộ cho 
răng Như Lai thành Đăng Chánh Giác vào ngày 15 nửa 
tháng sau của tháng Phệ-xá-khư, tương đương ngày l5 
tháng 3 ở Trung Hoa vậy”. 

Nếu căn cứ vào niên đại của văn bản này, thì truyền 
thống Đức Phật thành đạo vào ngày trăng tròn tháng 
Vesakha của Phật giáo Nam truyền cũng có lịch sử gần 
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1.500 năm, cũng gần bằng với khoảng thời gian mà Phật 
giáo Bắc truyền tổ chức, vào ngày mùng 8 tháng 12 ở thời 
ngài Tuệ Tư (515-577), mà chúng tôi đã nêu dẫn. 


Như vậy, theo những khảo chứng trên, cả Phật giáo 
Bắc truyền và Nam truyền đều tổ chức ngày lễ Thành đạo 
vào những thời điểm khác nhau trong năm và đã có lịch 
sử gần 1.500 năm. Thử hỏi, trong hai truyền thống đó, thì 
truyền thống nào gần với hiện thực lịch sử? 


Ở đây, chúng tôi không có tham vọng làm sáng tỏ hoàn 
toàn câu hỏi này, mà sẽ cố gắng minh định ngày thành đạo 
của Đức Phật, dựa trên những sự kiện liên quan đến thời 
điểm Đức Phật thành đạo, được cả hai truyền thống Phật 
giáo công nhận. Và, một trong những cơ sở khảo sát của 
chúng tôi, đó chính là sự kiện Đức Phật thọ nhận bó cỏ 
Kusa trải làm tòa ngồi suốt 49 ngày đến khi Ngài thành đạo. 


3. TỪ Bó CỎ KUSA ĐẾN THỜI GIAN ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO 


Kusa là một loại cỏ thiêng trong văn hóa Ấn Độ, được 
Ấn giáo, Phật giáo và nhiều ngành y khoa tin dùng, từ ngàn 
xưa và ngay cả hôm nay. Cỏ Kusa có nhiều tên gọi tùy theo 
địa phương, mọc ở nhiều quốc gia nhiệt đới trên thế giới 
trong đó có Ấn Độ, Nepal. 


3.1. Cỏ Kusa trong Ấn giáo và trong kinh điển Phật giáo 


Có Kusa có mặt trong kinh văn Ấn Độ cô đại, cụ 
thê là trong tác phẩm ÂÑig-ƒ£da, trong Afharva-Veda và 
cả trong luật Man (II.75)?°. Tác phẩm 4iharva-Veda đã 
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dành nhiều đoạn (AV.XIX.32.3), (AV.XIX.33.1) ca tụng 
loại cỏ thiêng này: 
Ôi Kusa, cội nguồn của ngươi thì trên Thiên giới, 


°17... là vua giữa 


nhưng đã sống vững chãi ngay cõi đất này 
các loại cỏ cây)”. 

Cỏ Kusa còn được các nhà khổ tu Ấn giáo sử dụng làm 
áo mặc (&usaciramp¡) hoặc trải làm tòa ngồi, là phẩm vật 
quan trọng không thẻ thiếu trong nghi lễ của Bà-la-môn giáo. 
Đoạn kinh 7ðng Chỉ đã ghi nhận điều này: 


Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Jãmussoni, nhân ngày trai 
giới Uposatha, sau khi gội đầu và mặc đôi áo lụa mới, tay 
câm năm cỏ kusa ướt, đứng không xa Thế Tôn bao nhiêu. 
Thế Tôn thấy Bà-la-môn Jãnussoni, nhân ngày trai giới 
Uposatha, sau khi gội đầu và mặc đôi áo lụa mới, fay cầm 
năm cỏ kusa ướt, đứng một bên không xa bao nhiêu, thấy 
vậy liên nói với Bà-la-môn Jãnussoni: 


- Này Bà-la-môn, nhân ngày trai giới Uposatha, Ông 


gối đâu, mặc đôi áo lụa mới, tay câm năm có Kusa ướt, 
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đứng một bên đề làm gì? Có phải hôm nay là ngày của gia 
đình Ba-la-môn? 


- Thưa Tôn giả Gotama, hôm nay là ngày xuất ly của 
gia đình Bà-la-môn. 


- Này Bà-la-môn, như thế nào là ngày xuất ly của các 
Bàả-la-môn? 


- Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn nhân 
ngày trai giới Uposatha gội đâu, mặc đôi áo lụa mới, thoa 
sàn nhà với phân bò ướt, trải với cỏ kusa xanh, và năm xuống 
giữa đồng cát và nhà lửa. Đêm ấy họ dậy ba lẫn, chấp tay 
đánh lễ ngọn lửa và nói: “Chúng tôi ấi xuống đến Tôn giả ”. 
Rồi họ đốt lứa với nhiều thục tô, và sanh tô, và sau khi đêm 
ấy đã qua, họ cúng dường các Bà-la-môn với các món ăn thù 
điệu, loại cứng và loại mêm. Như vậy, thưa Tôn giả Gofama, 
là lễ đi xuống của các Bà-la-mônÈ!. 


Cỏ Kusa có mặt trong cả 5 bộ Nikaya, nhằm chỉ cho một 
loại cỏ với hai cạnh bên sắc bén, có thê làm đứt tay (Dhp.3 II), 
hoặc dễ bị giật đứt (S.1ii,137), hoặc dùng làm áo mặc (D.1, 166; 
M.1,162), hoặc dùng để xâu cá (I,67)... Đặc biệt, trong lịch 
sử Đức Phật, cỏ Kusa là một trong những bằng chứng quan 
trọng, liên quan đến thời điểm thành đạo của Đức Thế Tôn. 


3.2. Thiền tòa bằng cỏ Kusa 


Theo Nidãnakatha, sau khi thọ dụng bát cháo sữa của 
nàng mục nữ Sujätä, Bằ-tát Siddhattha đã lên đường hướng 
đến cội Bồ-đề. Trên đường đi, gặp chàng thanh niên tên 
là Sotthiyo đang gánh cỏ đem bán (aharaka), sau khi 
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nhận biết (Za/vä) Ngài là một bậc Đại nhân /mahãpurisa), 
nên anh ta đã cúng dường tám bó cỏ. Bồ-tát nhận cỏ và đi 
về cây Bồ-đề. Sau khi cân nhắc phương hướng, Ngài đã 
trải cỏ làm tòa đưới gốc Bồ-đề và đũng mãnh phát nguyện: 
“Cho dù da thịt, gân, xương trở nên khô cằn, máu trong 
thân này dẫu có cạn kiệt, nhưng nếu không đạt đạo, Ta 
quyết không rời chỗ này”. (Kãmam taco ca nahãru ca 
a{thi ca qvasussdafu, IMÐdasussafI sarire marmmsalohitam, 
na v-eva sammasambodhin appatva imam pallamkam 
bhindissãmiij)°5. Đại nguyện này của Bồ-tát cũng được luận 
Đại trí độ ghi nhận: “Ta nguyện thiền tọa tại đây đến khi 
chứng đạt Nhất thiết trí. Nếu chưa chứng Nhất thiết trí, Ta 
quyết không rời chỗ này”(Z#I#&inf#4#, —UJ#; 248 
—113. &8etb)'”. 


Ở đây, trong bản văn MiđZnakathä chỉ ghi nhận người 
thanh niên cắt cỏ tên là Cát Tường (So/hiyo) đã dâng cúng 
tám bó cỏ (4/fha tinamufthiyo adäs¡) cho Bồ-tát. Theo 7ử 
điên Päli-English của PTS%, Sotthi có nghĩa an lành, an lạc, 
cũng có nghĩa là cát tường (well-being, saƒefy), ngôn ngữ 
Sanskrit ghi là SvastI, cũng mang ý nghĩa tương tự”. 


Kinh điển Hán tạng ghi nhận về loại cỏ này rất sớm. 
Chăng hạn, trong kinh 7 hành bôn khởi, do Khang Mạnh 
Tường dịch vào năm 197“°, ghi rằng, khi Bồ-tát hỏi chàng 
thanh niên đó tên gì, thì chàng ta đáp rằng: Tên con là 
Cát Tường, con cắt cỏ Cát tường". Ngài Huyền Trắng 
cũng xác tín sự kiện Bồ-tát thọ nhận cỏ Cát tường trong 
Đại Đường Tây Vức ký”. Ngài Nghĩa Tịnh trong Căn bản 
Thuyết Nhất thiết hữu bộ Tỳ-nại-da xuất gia sự cũng ghi 
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nhận loại cỏ Cát tường. 


Trở lại từ nguyên Sotth1 trong Nidãnakafha, từ này 
đã được các nhà dịch thuật Hán tạng phiên âm thành Cô- 
thi-thảo (#&Ƒ'*#)““ và cũng gọi là Cát tường (š##U). 
Theo Phật học Đại từ điễn của Đinh Phúc Bảo thì Cô- 
thi-thảo (#äƑ'#) được dịch là cỏ Cát tường, Cô-thi (#äƑ) 
chính là KusaS. 


Từ những khảo chứng nêu trên, đã xác tín rằng, Đức 
Phật thọ nhận cỏ Kusa từ một người cắt cỏ và trải làm thiền 
tòa. Sau 49 ngày miên mật thiền định trên thảm cỏ Kusa, 
Ngài đã giác ngộ viên mãn. Chính vì vậy, theo chúng tôi, 
việc tìm hiểu thời gian sinh trưởng của cỏ Kusa trong điều 
kiện tự nhiên, sẽ góp phần làm sáng tỏ thời gian thành đạo 
của Đức Phật. 


3.3. Điều kiện sinh trưởng của cỏ Kusa và thời gian 
Đức Phật thành đạo 


Cỏ Kusa còn có tên gọi là cỏ Darbha theo Ấn giáo, 
hiện vẫn được dùng làm nệm để ngồi thiền (Kusđ mai) và 
làm nhẫn để đeo (Kwsa ring) trong nghỉ lễ tôn giáo ở Ấn 
Độ”. Các vật dụng bằng cỏ Kusa mãi đến ngày hôm nay 
vẫn được chế tạo, mua bán giao dịch, có thể tìm thấy trên 
website thương mại toàn cầu ebay.in. Theo tạp chí Lịch sử 
khoa học Ấn Độ (Indian Journal of History of Science), cỏ 
Kusa có danh pháp khoa học là Desmostachya BIpinnata3. 
Theo tạp chí Quản lý môi trường sinh thái và chăn thả 
(Rangeland Ecology & Management}”, Kusa là loại cỏ lưu 
niên, được phát hiện sống rải rác ở nhiều nơi, từ Sudanian, 
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Bắc Phi, Trung Đông, Trung Á, Pakistan và cả Ấn Độ. 
Trong nông nghiệp, Kusa được xem như một loài cỏ dại, có 
khả năng chịu mặn cao. Thân rễ của cây phát triền mạnh sau 
mùa mưa (4ƒ/ïer mmonsoon rains), cầy trưởng thành, ra hoa 
và kết trái từ tháng Sáu cho đến tháng Mười. 


Trong điều kiện tự nhiên ở Ân Độ ngày nay, cỏ Kusa 
thường sống những vùng trũng, thấp và dọc hai bờ sông. 
Thuở xưa cũng vậy, kinh Tương Ũng (S.1ii,137) ghi nhận 
cỏ Kusa mọc hai bên bờ sông. Thực tế này giống với 
trường hợp thanh niên Sotthiyo cắt cỏ Kusa bên bờ sông 
NrranJana. 


Ở đây, theo nghiên cứu của các nhà khoa học trong bài 
viết liên quan đến cỏ Kusa ở tạp chí Quản lý môi trường 
sinh thái và chăn thả ở trên, thì cỏ Kusa ra hoa và trưởng 
thành từ tháng Sáu cho đến tháng Mười, sau mùa mưa. 


Trong khi đó, ở Ấn Độ có hai mùa mưa, mùa mưa Tây 
nam và mùa mưa Đông bắc. Theo tác giả Sulochana Gadgil, ở 
Trung tâm khí quyền và khoa học đại dương, thuộc Viện Khoa 
học Ấn Độ, thì mùa mưa Tây nam là mùa mưa chính, diễn ra 
trên phần lớn lãnh thổ của Ấn Độ, từ tháng 6 đến tháng 9°. 

Từ điều kiện sinh trưởng của cỏ Kusa và điều kiện thời 
tiết ở Ấn Độ như đã trình bày, thì thời điểm thích hợp để 
chàng thanh niên Sotthiyo thu hoạch cỏ Kusa thương phẩm 
đề đem bán (/iuahäraka), không thể diễn ra sớm hơn tháng 
6 Tây lịch. Như vậy, thời điểm thích hợp đề Đức Phật nhận 
tám bó cỏ Kusa làm thiền tòa vào khoảng tháng 10. Sau đó, 
Ngài đã thiền tọa bốn mươi chín ngày, tức gần hai tháng. 
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Nếu lịch sử Phật giáo Bắc truyền và Nam truyền đều 
ghi nhận thời gian Bồ-tát thiền định là 49 ngày; nếu cả hai 
truyền thống Phật giáo đều công nhận Bỏ-tát dùng cỏ Kusa 
để làm thiền tòa, thì thời gian Đức Phật thành đạo hợp lý sẽ 
diễn ra trong mùa đông, nếu nói chính xác hơn vào khoảng 
tháng 12 dương lịch. 


4. NHẬN ĐỊNH 


Với Phật giáo nói chung, ngày Thành đạo của Đức Phật 
là một ngày lễ quan trọng và thiêng liêng. Vì nếu không có 
ngày Thành đạo của Đức Phật, thì sẽ không có ngày Đản 
sanh cũng như nhập Niết-bàn. Với ý nghĩa đó, ngày Đức 
Phật thành đạo cũng là ngày Phật đản sanh: ngày xuất hiện 
một vị Phật trên đời. Nhận thức rõ về điều này và tổ chức 
sự kiện đúng với tầm mức là việc làm có ý nghĩa thiết thực. 


Từ thực tế, lễ Đức Phật thành đạo đã được hai truyền 
thống Phật giáo, Bắc truyền và Nam truyền tô chức vào 
hai thời điểm khác nhau trong năm và đã có lịch sử gần 
1.500 năm. Việc tổ chức lễ hội thành đạo ở mỗi truyền 
thống Phật giáo chứa đựng những giá trị đặc thù, và đã 
trở thành nét văn hóa riêng có. 

Từ khảo chứng về điều kiện sinh trưởng của cỏ Kusa 
và thời tiết Ân Độ ở trên cho thấy, Đức Phật thành đạo trong 
mùa đông ở Ấn Độ, vào khoảng tháng 12 Tây lịch. Các dữ 
kiện liên quan đến thời điểm thành đạo của Đức Phật đã 
củng cô và bồ trợ cho quan điểm này. Cụ thẻ, khi những con 
sông ở Ấn Độ cạn nước vào mùa đông như sông Niranjana, 
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thì Bồ-tát mới dễ dàng lội qua, như cô thư Tây Tạng đã chỉ 
rõ"!, và phù hợp với thực tế lịch sử ngày nay. Không những 
vậy, thời điểm Đức Phật thành đạo cũng là thời gian khô 
ráo, vì suốt gần hai tháng, thời tiết rất thuận lợi để Bồ-tát 
thiền định ngoài trời đưới gốc cây Bồ-đề. 

Từ những đối khảo đã chỉ ra, thời gian tổ chức lễ thành 
đạo của hai truyền thống Phật giáo nêu trên mang dấu ẫn của 
chân lý quy ước (sammnwii-sacca), vì căn cử trên sự thống 
nhất và đồng thuận của nhiều giới và nhiều người, trong quá 
khứ, cũng như hiện tại. Việc vượt qua giới hạn của chân lý 
quy ước này, để vươn lên tầm nhận thức chân lý tuyệt đối về 
thực tại /2aramaffha-saccaq), giúp cho người học Phật gặt hái 
nhiều thành tựu to lớn, và một trong số đó chính là thành tựu 
niềm tịnh tín bất động đối với Đức Phật - bậc vĩ nhân có thật 
trong cuộc đời này. 
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BÀN VỀ 
HAI CUỘC KẾT TẬP KINH ĐIỂN 
KHI PHẬT CÒN TẠI THỂ 


Chính Sariputia, 
chuyên bánh xe Chánh pháp, 
thừa tự Như lai vị'. 


(Saripufto anuvafIefi, aqnujato tathagatam) 


4 


46 


BIỆN CHÍNH PHẬT HỌC - TẬP II 


au khi Đức Phật diệt độ, Tôn giả Maha Kassapa đã 

triệu tập 500 vị A-la-hán vân tập tại thành RaJagaha 

để kết tập kinh điển. Nhiều nhà nghiên cứu Phật học 
cho rằng, đây là cuộc kết tập kinh điển đầu tiên trong lịch 
sử Phật giáo?. 

Tuy nhiên, qua khảo sát kinh Tháp thượng), kinh 
Phúng tụng! và luận A-t}-ẩat-ma tập đị môn túcŸ; chúng tôi 
cho rằng, đã có nhiều dấu hiệu liên quan đến việc kết tập 
kinh điển khi Phật còn tại thế. 


1. KẾT TẬP KINH ĐIỂN LÀ GÌ? 


Kinh điển là những lời dạy của Đức Phật. Trong thời 
Đức Phật, kinh điển chưa xuất hiện trong hình thức văn bản 
mà được lưu giữ bởi năng lực ghi nhớ của chư Tăng. Thậm 
chí, sau khi Đức Phật diệt độ, với cuộc kết tập kinh điển quy 
mô do ngài Mahãä Kassapa tô chức tại Rãjagaha, thì kinh điển 
vẫn chưa được ghi lại bằng văn bản. 


Trong kinh Thanh tịnh, Đức Phật đã đưa ra những phác 
thảo đầu tiên về hình thức kết tập kinh điển: Này Cưnda, 
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những pháp ấy do Tù tự chứng tri và tuyên bố cho các ngươi, 
tắt cả các ngươi hãy hội họp lại và tụng đọc lại, chớ có cãi 
lộn nhau, nhưng hãy so sảnh các nghĩa với nhau, các câu với 
nhau, đễ cho phạm hạnh này được tôn tại lâu dài, được an 
trú lâu đài, vì hạnh phúc của muôn loài, vì an lạc cho muôn 
loài, vì lòng thương tưởng cho đồi, vì lợi ích, vì an lạc cho 
chự Thiên và cho loài người. 


Tựa đề bản kinh Sang trong kinh Trường Bộ có sự 
liên hệ nhất định đến việc kết tập kinh điển trong lịch sử 
Phật giáo. Hơn thế, trong Hán tạng, kinh Chứng tập (tương 
đương kinh Phúng fụng), Tôn giả Xá-lợi-phất cũng khẳng 
định: các vị Tỳ-kheo, hôm nay chúng ta cân phải kết tập 
pháp, luật. 


Như vậy, kết tập kinh điển là tập hợp những lời dạy 
của Đức Phật thành một chỉnh thê thống nhất, sau đó được 
chư Tăng lưu lại bằng trí nhớ hoặc bằng văn bản. Hạt nhân 
của sự kết tập chính là những nội dung kinh điển do một 
vị Thánh Tăng có thẩm quyên trùng tụng, sau đó được 
hội đồng Tăng-già xác tín. Trong trường hợp ở kinh Tháp 
thượng và kinh Phúng tụng, thì những khái quát kinh điển 
do Tôn giả Sãriputta tuyên thuyết, đã được chính bản thân 
Đức Phật ghi nhận, do vậy, những nội dung này có giá trị 
pháp lý rất cao. 


Theo cách hiêu truyền thống, kết tập kinh điển mang 
ý nghĩa là sự tập hợp toàn bộ những lời dạy của Đức Phật. 
Tuy nhiên, do một vài thành viên có ảnh hưởng trong Tăng 
đoàn bất đồng về nội dung kết tập, nên đã nảy sinh nhiều 
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cuộc kết tập kinh điển trong lịch sử phát triển của Phật 
giáo. Từ đó có thể thấy, kết tập kinh điển không hoàn toàn 
mang nghĩa là sự tập hợp toàn bộ hệ thống giáo điển của 
Đức Phật. Ở đây, việc khái quát những lời dạy then chốt 
của Đức Phật, sắp xếp chúng vào trong một chỉnh thể 
thống nhất, cũng nên được xem là một dạng thức kết tập 
kinh điền. 


2. NHỮNG TIỀN ĐỀ DẪN ĐẾN VIỆC KẾT TẬP KINH ĐIỂN 
TRONG THỜI PHẬT CÒN TẠI THẾ 


Thứ nhất, ở thời Phật, kinh điển được quảng bồ và lưu 
hành do bởi năng lực ghi nhớ của chư Tăng. Do đặc thù của 
tri thức ghi nhớ, do khả năng của người tiếp nhận và lưu giữ 
kinh điển... nên đã có sai lầm trong nhận thức về kinh điển, 
ngay cả trong chúng xuất gia. 


Theo Đại kinh Đoạn tận ái, Tỳ-kheo SatI đã nhận thức 
sai lệch về sự vận hành của thức, và đã được chư Tỳ-kheo 
can ngăn: Hiên giả Sati chớ có nói như vậy. Chớ có xuyên 
tạc Thể Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn không 
có nói như vậyŠ. Tương tự, trong kinh Ví dự con rắn®, Tỳ- 
kheo Arittha đã hiểu sai về bản chất của dục và đã được các 
vị đồng học Tỳ-kheo cảnh báo. Kinh 7ương Ưng'' cũng bổ 
sung thêm, Tỳ-kheo Bhanda, đệ tử của Ananda, và Tỳ-kheo 
Abhinjika, đệ tử của Anuruddha họ không kính trọng lời giáo 
giới, và đã được chính Đức Phật trực tiếp huấn thị. Không 
những thế, có những kẻ sau khi từ bỏ đời sống xuất gia như 
thanh niên Sunakkhatta đã có những phát biểu lệch lạc về 
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Đức Phật và giáo pháp của Ngài!!. Sự sai lầm trong nhận thức 
về giáo pháp còn được đề cập rải rác trong nhiều bản kinh. 


Xem ra, việc hiểu sai giáo pháp không phải đợi đến 
những cuồng ngôn của Tỳ-kheo Subhadda sau khi Đức Phật 
nhập Niết-bàn'?, mà đã xuất hiện ngay trong thời Phật. Đó 
cũng là một trong những lý do dẫn đến khát vọng hệ thống 
hóa và kiện toàn kinh điền. 

Thứ hai, sự kiện các đệ tử của giáo phải Nigantha 
Nãthaputta tranh cãi nhau quyết liệt sau khi giáo chủ của họ 
từ trần, là một thực tế làm cho các cao đệ của Đức Phật Suy 
nghĩ và lo lắng. Đó cũng là ưu tư của Sa-di Cunda và Tôn 
giả Ananda được ghi lại trong kinh Làng Sama3 và kinh 
Thanh tịnh“. Đó cũng là lời đề dẫn của Tôn giả Sãriputta 
trước khi thuyết kinh Phứng tụng'. Đặc biệt, nội dung 
tương tự cũng được ghi lại rất đầy đủ trong luận 4-/)-đ4- 
ma tập đị môn túc!§. 


Từ hai cơ sở vừa trình bày cho thấy, nhu cầu tập hợp 
những lời dạy của Đức Phật thành một chỉnh thê thống nhất 
mà thuật ngữ Phật học gọi là kết tập kinh điên, đã xuất hiện 
ngay trong thời Phật. 


3. NộI DUNG HAI CUỘC KẾT TẬP KINH ĐIỂN 


Mặc dù hai bài kinh Tháp thượng và kinh Phúng tụng 
được sắp xếp gần nhau trong kinh 7zường Bó, thế nhưng 
mỗi bản kinh ra đời trong một không gian và thời điểm khác 
biệt, cũng như có sự dị biệt tương đối về những nội dung 
giáo lý căn bản của Đức Phật. 
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3.1. Kết tập lần thứ nhất qua bài kinh Thập thương 
Về không gian và niên đại 


Căn cứ vào những thông tin được đề cập trong bản kinh 
cho thấy, địa điểm thuyết giảng kinh Thập thượng diễn ra bên 
bờ hồ Gaggara, trong đô thị Campä, thuộc nước Anga. Theo 
lịch sử Ấn Độ cô đại, Anga là một trong mười sáu quốc gia 
ở thời Phật!” và có mối quan hệ giao hảo với quốc gia láng 
giềng Magadha. Sau khi vua Bimbisara, trị vì vương quốc 
Magadha đánh bại vua Brahmadatta, Anga bị sáp nhập và 
chịu tùng phục đề quốc Magadha'°. Trên bước đường du hóa, 
Đức Phật thường qua lại giữa hai quốc gia Magadha - Anga 
và đã có nhiều bài kinh quan trọng được thuyết giảng tại 
đây'°. Khảo sát về phương diện địa lý, đô thị Campä nằm ở 
vùng hạ lưu sông Hằng và cũng là điểm cuối về hướng Đông- 
Nam trong lộ trình hoằng hóa của Đức Phật". 


Mặt khác, trong bốn mươi lăm năm giáo hóa, Đức 
Phật đã hai lần hoằng hóa ở khu vực Magadha?!. Lần thứ 
nhất diễn ra từ năm thứ hai đến năm thứ tư sau khi thành 
đạo, lúc đó đoàn thê Tăng-già chưa đông đảo và đó cũng là 
lúc Đức Phật nhận sự hiến cúng tinh xá Veluvana của vua 
Bimbisara. Lần thứ hai, Đức Phật trở lại Magadha từ năm 
thứ mười bảy đến năm thứ hai mươi với chúng Tỳ-kheo 
khoảng năm trăm vị. 


Từ những thông tin liên quan đến vị trí địa lý, thời gian 
hoằng hóa của Đức Phật, số lượng đông đảo Tỳ-kheo và bài 
kinh do Tôn giả Sãriputta thuyết, đã cho thấy, thời điểm bản 
kinh Thập /hượng xuất hiện là vào chặng giữa trong bốn 


THÍCH CHÚC PHÚ 


mươi lăm năm giáo hóa của Đức Phật. 
Về nội dung kết tập 


Qua năm trăm năm mươi pháp từ bài kinh Thập thượng 
được Tôn giả Sãriputta lần lượt trình bày trong mười nhóm, 
đã tóm thâu những giáo nghĩa căn bản của Đức Phật. 


Trước hết, về phương diện kinh điển, những giáo lý 
căn bản như Tứ đề, Ngũ uẩn, Bát chánh đạo... đều được 
định hình từ lần kết tập sơ khởi này. Đơn cử, Thể nào là 
bốn pháp cân được thẳng tri? Bốn Thánh đề: Khô thánh đề, 
Khô tập thánh đề, Khô diệt thánh đề, Khô diệt đạo thánh để. 
Đó là bốn pháp cân được thắng trí?; Thê nào là năm pháp 
cần phải biến tri? Năm thủ uân: sắc thủ uân, thọ thủ uân, 
tưởng thủ uân, hành thủ uân, thức thủ uân. Đó là năm pháp 
cần phải biến trí°. Thế nào là tám pháp cần phải tu tập? Bá/ 
Thánh đạo: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng, Chánh tỉnh tấn, Chánh niệm, Chánh 
định. Đây là tám pháp cần phải tu tập”!. Ngoài ra, pháp tu 
Tứ niệm xứ", quán vô thường, vô ngã, bất tịnh?5 cũng được 
thể hiện khá chỉ tiết và rõ ràng. 

Sau khi lần lượt trình bày 550 pháp thể hiện trong 
mười nhóm, từ nhóm một pháp đến nhóm mười pháp, Tôn 
giả Sãriputta đi đến kết luận: pháp này là chơn, thực, như 
thị, không phải không như thị, không phải sai khác được 
Như Lai giác ngộ, Chánh đẳng Chánh giác. Những pháp 
này có hiệu năng: Diệt frừ mọi khô đau, Giải thoát mọi 
triển phược”. 


Như vậy, sau hơn hai mươi năm giáo hóa, những lý 
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thuyết căn bản trong giáo pháp của Đức Phật đã được Tôn 
giả Sãriputta khái quát thành công qua 550 pháp cô đọng, 
súc tích và đễ nhớ. Đây là một trong những tiền đề để trước 
khi Đức Phật nhập Niết-bàn, ngài Sãriputta lại một lần nữa 
trùng tuyên những nội dung cơ bản của giáo pháp qua bài 
kinh Phúng tụng. 


3.2. Kết tập lần thứ hai qua bài kinh Phúng tung và 
luận A-t-ẩqt-ma tập dị môn túc 


Về tư liệu, không gian và niên đại 


Theo khảo sát của chúng tôi, luận 4-?)-ấgf-ma tập dị 
môn túc (gọi tắt là luận Tập dị môn túc) thực chất là một bộ 
chú giải bản kinh Phúng fựng. Bộ luận này mang số hiệu 
1536 thuộc tập 26 trong Đại tạng kinh Đại chính tân tu. Tác 
giả bộ luận là Tôn giả Xá-lợi-tử và do ngài Huyền Tráng 
dịch sang Hán văn. Bộ luận này hiện đã được cư sĩ Nguyên 
Huệ dịch sang tiếng Việt và sắp ấn hành. Đây là một trong 
7 bộ luận nỗi tiếng của phái 7huyết Nhất thiết hữu bộ, đã 
được soạn thuật từ thời Đức Phật tại thế?3. Về hình thức và 
nội dung thì luận Tập äÿ môn túc được phân thành 20 quyền, 
chú giải các nhóm pháp số, từ một pháp cho đến mười pháp. 
Đặc biệt, phần duyên khởi có nội dung giống như phần đầu 
của kinh Phúng tụng, thậm chí giống đến cả chỉ tiết nhỏ, 
như việc Đức Phật bị đau lưng, nên đã chỉ định Tôn giả Xá- 
lợi-phất thay Phật thuyết giáo”. 

Sự giống nhau giữa kinh Phúng tụng và luận Tập đị 
môn túc có ý nghĩa quan trọng về mặt tư liệu. Vì cả hai bản 
kinh và luận vừa nêu đã góp phần chứng minh tính xác thực 
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về những nội dung giáo lý được Tôn giả Säriputta tuyên 
thuyết. Đặc biệt, kinh Phúng rụng (SangTti) cũng hiện diện 
trong số 29 bản kinh cổ được phát hiện tại Kashmir vào 
năm 1994, có niên đại từ thế kỷ] đến thế kỷ II sau Tây lịch, 
đã góp thêm tư liệu về tính xác thực của bản kinh này?°. Đề 
tiện việc theo dõi, chúng tôi phần lớn sử dụng tư liệu bản 
kinh Phứng tụng và sẽ sử dụng luận 7âp đị môn túc khi cần 
tham chiếu, bồ sung. 


Kinh Phúng tụng do Tôn giả Sãriputta thuyết tại một 
hội trường lớn tên là Ubbhataka (Ót-bạt-nặc-ca), trong đô 
thị Pava của dân tộc Malla. Theo kinh, Đức Phật được dân 
chúng Mallä mời chứng minh lễ khánh thành hội trường 
Ubbhataka vào một buôi chiều tối. Sau khi thuyết giảng cho 
dân chúng Mallä xong, Đức Phật chỉ định Tôn giả Sãriputta 
giáo giới cho năm trăm vị Tỳ-kheo hiện đang có mặt tại hội 
trường này. 


Về vấn đề niên đại bản kinh Phúng fựng, căn cứ vào 
thông tin về giáo chủ Nigantha Nãthaputta vừa từ trần, được 
ghi lại trong ba bản kinh như kinh Làng Sama, kinh Thanh 
tịnh và kinh Phúng tụng, căn cứ vào khoảng cách từ Pavä 
đến Kusinagar, căn cứ vào tình trạng sức khỏe của Đức Thế 
Tôn, căn cứ vào lịch sử cuộc đời của ngải Säriputta, đã cho 
thấy răng, thời điểm mà Tôn giả Sãriputta thuyết bài kinh 
Phúng tụng có niên đại xuất hiện trước khi Đức Phật nhập 
Niết-bàn hơn sáu tháng)!. 


Về nội dung kết tập 
Nhận sự chỉ định giáo giới cho chúng Tỳ-kheo trong 
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chặng cuối hành trình hóa độ của Đức Phật, đã làm cho Tôn 
giả Sãriputta không tránh khỏi trầm tư. Trầm tư gần gũi 
nhất là sự kiện môn đệ của giáo phái Nigantha Nãthaputta 
tranh cãi nhau quyết liệt về việc đúng, sai trong giáo nghĩa, 
đã làm cho Tôn giả Sãriputta nghĩ về phương cách bảo lưu 
những lời dạy của Đức Thế Tôn. 


Do vậy, dù Đức Phật không ấn định nội dung thuyết 
giảng, thế nhưng căn cứ vào bối cảnh hiện tại và đặc biệt 
là khi nhớ lại bài tổng kết giáo nghĩa mang tên kinh Thập 
thượng, được chính bản thân Tôn giả thuyết giảng hơn hai 
mươi năm trước, đã thôi thúc Tôn giả Sãriputta trùng tụng 
lại toàn bộ những chủ điểm căn bản về giáo pháp. Với tên gọi 
là Sangiii, bài thuyết giảng của Tôn giả Sãriputta thực chất là 
cuộc kết tập kinh điển dựa theo nghĩa căn bản của từ nguyên. 


Cũng như bài kinh Thập fhượng, kết câu của bài kinh 
Phúng tụng được phân chia thành từng nhóm từ một pháp 
cho đến mười pháp, với tổng số lên đến 1.010 pháp. Sự cô 
đọng, khúc chiết và đầy đủ của bản tóm lược kinh điển đã nói 
lên tầm mức trí tuệ của Tôn giả Sãriputta. 

Trước hết, về nội dung giáo lý. Có thê nhận ra toàn bộ 
nội dung giáo lý Tứ đề đều hiện diện trong bài thuyết giảng 
này. Đó chính là, Khô tri, T: ập tri, Diệt trí, Đạo trí. Hơn nữa, 
các thành phần chi tiết trong giáo nghĩa Tứ đế như Khổ, 
Tập, Diệt và Đạo đều có mặt xen kẽ trong 1.010 pháp. Luận 
Tập dị môn túc giải thích: 1. Thể nào là khô trí? Đáp: Nghĩa 
là đối với năm thủ uân tư duy chúng là vô thường, khô, 
không, vô ngã, phát khởi trí vô lậu. Đó gọi là khô trí. 
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2. Thế nào là tập trí? Đáp: Nghĩa là đối với các nhân hữu 
lậu, tư duy nhán nơi tập sinh duyên phát khởi trí vô lậu. Đó 
gọi là tập trí. 3. Thể nào là diệt trí? Đáp: Nghĩa là đối với 
các thứ trạch diệt, tư đuy về diệt, tĩnh, diệu, la, phát khởi 
trí vô lậu. Đó gọi là diệt trí. 4. Tì hé nào là đạo trí? Đáp: 
Nghĩa là đối với đạo vô lậu tư duy về đạo, như, hành, xuất, 
phát khởi trí vô lậu. Đó gọi là đạo tr. 


Đặc biệt, 37 phẩm trợ đạo trong Đạo đế đã được Tôn 
giả Sãriputta trình bày mạch lạc và rõ ràng. Đó là các yếu 
tố như: 7 niệm xứ, Tứ chánh cần, Tự như ý túc, Năm căn, 
Năm lực, Thất giác chỉ và Bát chánh đạo đều có mặt đầy đủ 
trong bài kinh Phứng fụng này. Đây được xem là những nội 
dung giáo lý quan trọng được Đức Phật xác tín trong kinh 
Thanh tịnh). 


Về phương diện giới luật và các pháp hành tu tập, năm 
giới và mười điều thiện cũng là điều được Tôn giả Sãriputta 
khái quát từ bản kinh. Các yếu tố liên quan đến giới luật 
như ba hình thức cử tội (/hấy, nghe và nghị), bảy pháp Diệt 
tránh, Sáu phép hòa kính... cũng xuất hiện. Bên cạnh đó, 
các lưu ý về lợi ích khi giữ giới và những nguy hiểm khi 
phạm giới cũng được thể hiện trong bản kinh này. Ngoài ra, 
các pháp hành bồ trợ như Tứ nhiếp pháp, các pháp môn tu 
như Chỉ và Quán, pháp môn Lục niệm (Miệm Phật, niệm 
Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm Thiên), quân Vô 
thường, Vô ngã, Bắt tịnh... cũng được đề cập. 

Mặc dù chỉ dừng lại ở phương diện khái quát, thế nhưng 
qua những nội dung được trình bày trong kinh Phúng tụng, 
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thì hai trọng tâm cơ bản trong giáo pháp của Đức Phật đã 
bước đầu được củng cô và định hình, đó là những dấu hiệu 
sơ khởi đầu tiên về hai tạng Kinh và Luật. 


Sau khi lắng nghe Tôn giả Sãriputta trình bảy xong, 
Thế Tôn ngôi dậy và bảo Tôn giả SãripuHa: - Lành thay, 
lành thay Sariputta! Này Sariputta, ngươi đã khéo giảng, 
khéo tụng kinh này cho chúng Tỷ-kheo°!. 


Tương tự, luận 7p đj môn túc đã dành phẩm thứ 
mười hai cuối quyền hai mươi để ghi lại sự ấn chứng của 
Đức Phật: 


Lúc này, Đức Thể Tôn biết Tôn giả Xá-lợi-tử vì chúng 
Bí -sô thuyết giảng pháp vừa xong, nên Ngài từ nơi chỗ 
nằm đứng dậy, thân tâm điêu thuận, sửa lại y phục cho 
ngay ngắn, rồi ngôi kiết-già, tán thán Tôn giá Xá-lợi-tử: 
Lành thay! Tôn giả nay đã khéo có thê ở nơi giảng đường 
này, cùng với chúng Bi-sô hòa hợp kết tập pháp môn Tăng 
nhất do Như Lai đã giảng nói. Tôn giả có thê từ nay, vì 
các đại chúng thường nên diễn nói pháp môn như thể, vì 
các pháp ấy có thê khiến cho các hàng trời, người trong 
đêm dài sinh tử, chứng nhập, đạt nghĩa lợi, an lạc. Đức 
Thế Tôn lại bảo chúng Bií-số: Các Bi-sô đều nên thọ trì 
đọc tụng pháp môn Táp dị do Tôn giả Xá-lợi-tử giảng nói, 
vì pháp môn như thế có thê dẫn đến điều thiện lớn, nghĩa 
lớn, pháp lớn, phạm hạnh thanh bạch, lại chứng đắc thông 
tuệ, Bồ-đề Niễt-bàn. Các Thiện nam tịnh tín xuất gia thọ 
trì đọc tụng pháp môn như thế, không lâu nhất định sẽ 
hoàn thành mọi sự việc tu tập)`. 
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Có thê nói, việc khái quát toàn bộ những điểm chính 
của giáo pháp qua bản kinh PJng fụng tất thuận lợi cho 
việc ghi nhớ và giữ gìn kinh điển. Trong bối cảnh gấp rút 
về thời gian và tính cấp bách của vẫn đề trước khi Đức Phật 
diệt độ, nỗ lực của Tôn giả Sãriputta đáng được lịch sử Phật 
giáo ghi nhận và tôn vinh. Vì lẽ, từ những khái quát quan 
trọng này, sẽ là một trong những tiền đề cơ bản, để các cuộc 
kết tập kinh điển về sau tham chiếu và y cứ. 


4. KẾT LUẬN 


Giữ gìn và truyền bá những lời dạy của Đức Phật là 
trách vụ cơ bản của tất cả những người đệ tử Phật, không 
luận xuất gia hay tại gia. Quan tâm đến việc giữ gìn những 
lời dạy của Đức Phật, không chỉ là trăn trở của riêng Tôn 
giả Mahä Kassapa ngay sau khi Đức Phật diệt độ, mà đã 
được Tôn giả Sãriputta quan tâm từ rất sớm và không chỉ 
một lần, trong thời gian Đức Phật còn tại thế. Đành rằng, 
việc kết tập kinh điển của Tôn giả Sãriputta chưa quy mô 
và chỉ dừng lại ở những điểm khái quát, nhưng qua đó đã 
cho thấy tầm vóc của một bậc cao đồ được tôn xưng là trí 
tuệ đệ nhất và được Đức Phật xác tín: “Chính Sãripuffa, 
chuyên bánh xe Chánh pháp, thừa tự Như lai vị”°9. Hơn thế 
nữa, những khái quát từ Kinh, Luật của Tôn giả Säriputta đã 
được chính bản thân Đức Phật ấn chứng, đó cũng là điều mà 
đại hội kết tập tại RäJagaha không thể có được. 


Với những nội dung khái quát về những điểm chính 
trong giáo pháp, được thể hiện qua hai bài kinh 7hập 
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thượng, Phúng tụng và luận A-f)-đạt-ma tập đị môn túc, 
cần được xứng đáng ghi nhận là hai cuộc kiết tập kinh điển 
sơ bộ đầu tiên khi Phật còn tại thế. 
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ĐỨC PHẬT ĐÃ CHUẨN BỊ NHỮNG 6Ì 
TRƯỚC KHI ĐẠI DIỆT ĐỘ? 


Vậy nên, này Ananda, 

hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, 
hãy tự mình nương tựa chính mình, 

chớ nương tựa một gì khác. 

Dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, 

dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, 
chớ nương tựa một gì khác'. 


(Tasmatihananda, 
aftadipa viharatha affasarana anaññasarana, 
dhammadipa dhammasarana anaññasarana D. 16H) 
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ức Phật là bậc tự chủ hoàn toàn sự sông, chết. Việc 

muốn sống bao lâu hoặc ra đi vào thời điểm nào, 

Đức Phật đều có thể tự mình quyết định. Đó là sự 
thực được ghi nhận khi Đức Phật báo trước cho môn đệ và 
cả ma quân về thời điểm Ngài sẽ viên tịch. Hơn đâu hết, 
với chân lý mà Ngài đã giác ngộ: Không có cái gì sinh mà 
không già và không chế”, thì việc từ bỏ xác thân tứ đại cũng 
là một cách khẳng định và làm rõ thêm về những quy luật 
căn bản mà Đức Phật đã dày công khám phá. 

Có thể nói, kê từ thời điểm Ngài tuyên bố: $øw ba tháng 
bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ. Này Ânanda, hôm 
nay tại điện thờ Càpdla, Như Lai chánh niệm, tỉnh giác, từ 
bỏ thọ, hành (không duy trì mạng sống lâu hơn nữa), thì 
còn rất nhiều việc mà Đức Phật đã nghiêm cân chuẩn bị cho 
cuộc trở về vĩ đại của mình. 


Qua việc khảo sát kinh Đại bái Niết-bàn, các bản kinh 
liên quan và các dịch phẩm tương đương trong Hán tạng, đã 
phát lộ những chỉ tiết quan trọng về việc Đức Phật đã chuẩn 
bị cho sự kiện Đại diệt độ. Trong số những chi tiết theo 
kinh văn, người viết chỉ tập trung vào bốn trọng tâm chính. 
Thứ nhất, kiện toàn tô chức Tăng-già; thứ hai, xác tín Kinh, 


THÍCH CHÚC PHÚ 


Luật làm kim chỉ nam; thứ ba, hiện thân cho lÿ tưởng phụng 
sự và cuối cùng là chỉ định cư sĩ phụ trách tang nghỉ. 


1. KIỆN T0ÀN Tổ CHỨC TĂNG-GIÀ 


Sau những góp ý dành cho Bà-la-môn Vassakara, đại 
thần nước Magadha, liên quan đến những giải pháp dành 
cho việc trị an quốc gia, thuật ngữ thường gọi là bảy pháp 
bắt thối; nhân đó, Đức Phật đã thê hiện sự quan tâm sâu sát 
đến sự tôn tại và phát triển vững chãi của đoàn thể Tăng-già. 

Ngài đã cho Tôn giả Änanda triệu tập Tăng chúng ở gần 
Räjagaha và chỉ dạy về những nguyên tắc cơ bản cho một sự 
ồn định và phát triển bền vững của tô chức đoàn thê xuất gia. 
Theo thống kê, chỉ trong tụng phâm thứ nhất của kinh Đại 
bát Niết-bàn, Đức Phật đã liệt kê có tới 35 pháp bất thối và 
sáu nguyên tắc căn bản cho sự hòa hợp của đoàn thê Tăng!. 

Trong 35 pháp bắt thối và sáu nguyên tắc sông chung liên 
quan thâm thiết đến bản thể sinh mệnh của Tăng-già. Theo 
Đức Phật, bản thê sinh mệnh của Tăng-già là nội chứng, là 
thiền định, là giới luật. Sống tuân thủ theo học giới, tu tập Tứ 
niệm xứ, Thất giác chỉ, quán lý vô thường, vô ngã, bất tịnh và 
hư giả,... thì đoàn thể Tăng-già sẽ vững chãi về sinh mệnh. 
Nói cụ thể, nỗ lực chuyển hóa tự thân theo những phương 
thức mà Đức Phật đã chỉ dạy, là điều kiện căn bản nhằm góp 
phần vào việc kiện toàn tổ chức Tăng-già. 

Bên cạnh đó, sức mạnh của Tăng chính là sức mạnh 
tổng hợp của các cá nhân sống trong đoàn thể. Muốn có 
được sức mạnh đó, cần phải tôn trọng những nguyên tắc 
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sống chung. Sự cung kính, tôn trọng các bậc cao niên lạp 
trưởng, biết tàm, biết quý, không tụ họp và phiếm luận vô 
bổ, giữ gìn sáu phép hòa kính, sống với nhau hòa hợp như 
nước với sữa... là những nguyên tắc và chuẩn mực làm cho 
đoàn thê Tăng-già phát triển vững mạnh. 


Sự quan tâm đến việc sống chung và những chuẩn mực 
ứng xử giữa các Tỳ-kheo như danh xưng, hình thức giao 
tiếp giữa người nhỏ với người lớn và ngược lại, cũng được 
Đức Phật dạy bảo hết mực chỉ tiết. Không dừng lại ở đó, 
Đức Phật đã có những quan tâm với những cá thể đặc thù 
trong tổ chức Tăng-già. Việc tìm cách chuyên hóa Tỳ-kheo 
Channa phạm lỗi vào thời khắc cuối của đời sống, là một 
minh chứng sông động của Đức Phật, đối với sự ồn định, 
đoàn kết và phát triển của Tăng chúng. 


Từ hiện thực các chúng đệ tử của giáo phái Nigantha 
Nãthaputta không biết tôn trọng lẫn nhau, đấu tranh và 
tàn hại lẫn nhau sau khi giáo chủ viên tịch ở Pãvä, cách 
Kusinara khoảng 15km về phía Đông, được ghi lại trong 
kinh Phúng tụng”, kinh Thanh tịnhŠ, đã làm cho vẫn đề kiện 
toàn tổ chức Tăng-già trở thành một trong những vấn đề 
quan trọng và bức thiết. Bảy pháp bất thối được triển khai 
rộng rãi trên năm phương diện, cộng với sáu phép hòa kính, 
là một trong những cơ sở biện minh cho quan điểm này. 


2. XÁC TÍN KINH, LUẬT LÀ KIM CHỈ NAM 


Sau khi Đức Phật diệt độ, thì Tăng chúng phải nương 
tựa vào ai và ai là người lãnh đạo Tăng-già? Đây không 
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những là băn khoăn của riêng ngài Ananda mà dường như 
của hầu hết những đệ tử Phật. Đức Phật đã xóa tan nghi vẫn 
đó bằng sự khăng định mạnh mẽ: Này Ẩnanda, hãy tự mình 
là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính 
mình, chớ nương tựa một gì khác. Dùng Chánh pháp làm 
ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương 
tựa một gì khác". Không những thế, trong những lời cuối 
cùng, Đức Phật đã trở lại sự khẳng định này: Này Ânanda, 
Pháp và Luật, Ta đã giảng dạy và trình bảy, sau khi Ta diệt 
độ, chính Pháp và Luật ấy sẽ là đạo sư của các Ngươi!9. 


Lời dạy của Đức Phật đã rất mực rõ ràng khi xác tín 
giáo pháp là kim chỉ nam, là chỗ y cứ cho mọi phương châm 
và hành động của chúng đệ tử Phật về sau. Thế nhưng, một 
thực tế được đặt ra là ở thời Phật, kinh điển chưa được ghi 
lại bằng văn bản, thế nên dễ xảy ra tình trạng bất cập về nội 
dung. Ở đây, vấn đề làm cách nào đề xác tín những lời dạy 
hoặc truyền tụng do chính Đức Phật thuyết, cũng là một vẫn 
đề quan trọng, được Đức Phật thuận thứ chỉ bày. 


Theo Đức Phật, cơ sở để phân biệt đâu là lời dạy chân 
thực của Đức Phật cần phải tham chiếu vào hai yếu tố, đó 
là Kinh và Luật. 


Theo kinh Đại bái Niế-bàn, Đức Phật đã dẫn ra 
bốn trường hợp liên quan đến việc xác tín tính chân thực 
của kinh văn!!. Trong tất cả bốn trường hợp, dù tự nhận 
rằng chính bản thân được nghe từ kim khẩu của Đức Thế 
Tôn hoặc được nghe từ chính một vị Tỳ-kheo hay nhiều 
vị thượng tọa có thâm quyền về kinh điển... thì cũng 
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không nên vội vã khăng định răng, đó là kinh văn do 
Phật thuyết. Theo Đức Phật, cần phải dựa vào Kinh và 
Luật mới có thể minh định đó có phải là lời dạy của Đức 
Phật hay không. Đây cũng là ưu tư mà trước đó Đức Phật 
đã dạy cho dân chúng Kalama trong bài kinh Các vị ở 
Kesapufta)?. 


Cùng liên quan đến việc kiện toàn cơ sở Kinh, Luật, 
do vì bị đau lưng (7š) nên Đức Phật chỉ định Tôn giả 
Sãriputta thay Ngài tóm tắt lại những điểm chính của giáo 
pháp'. Đáng chú ý, trước khi bắt đầu bài pháp, Tôn giả 
Sãriputta cũng dẫn lại câu chuyện về sự tranh cãi của môn 
đệ sau khi giáo chủ Nigantha Nãthaputta từ trần. Sự cấp 
thiết của vấn đề đã được Tôn giả Sãriputta trình bày thống 
thiết: Này các Hiển giả, pháp này được Thế Tôn khéo giảng 
dạy, khéo trình bảy, một Chánh pháp có hiệu năng hướng 
dẫn, hướng đến an tịnh, do vị Chánh Đăng Giác trình bày. 
Ở đây, tất cả mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không 
cãi cọ nhau, đê phạm hạnh này được trường tôn, được duy 
trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho 
chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an 
lạc cho chư Thiên và loài Người$. 


Có một điều đáng lưu ý, vì trước đó khá lâu, trong đô 
thị Campa, Tôn giả SarIputta đã thuyết cho chúng Tỳ-kheo 
bài thuyết giảng với mười pháp số tương tự qua bài kinh 
Thập thượng'Š. Trong lần này, với những nội dung căn bản, 
sâu sắc, cô đọng, bài thuyết giảng của Tôn giả Sãriputta có 
thể được xem là cuộc kiết tập kinh điển đầu tiên khi Phật 
còn tại thế. 
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3. HIỆN THÂN CH0 LÝ TƯỞNG PHỤNG SỰ 


Kể từ khi chứng đạo, Đức Phật đã dành trọn thời gian 
còn lại của đời mình chỉ với một mục đích duy nhất: giáo 
hóa chúng sanh nhận ra chân lý mà Ngài đã giác ngộ. Xúc 
động hơn cả, trong những chặng cuối và đêm cuối của hành 
trình, bàng bạc trên mỗi dấu chân của Ngài vẫn chất ngất 
chí nguyện độ sanh. 


Câu chuyện về bữa cơm cuối cùng ở Pava do chàng 
thợ rèn Cunda hiến cúng, là khúc ca bi tráng về chí nguyện 
độ sanh của Đức Thế Tôn'. Theo kinh văn, Cunda cúng 
dường Đức Thế Tôn một bữa cơm với thức ăn tỉnh túy và 
tốt nhất trong điều kiện khả đĩ của mình. Kinh 7rường Bộ 
ghi rằng, đó là món S#kara-maddave - một loại mộc nhĩ. 
Điều bất hạnh là bữa ăn đó không phủ hợp với thê trạng 
hiện tại của Đức Thế Tôn, nói chính xác hơn là thức ăn 
vô tình bị nhiễm độc, nhưng Cunda không nhận ra. Với 
lòng chí thành của Cunda, Đức Thế Tôn hoan hỷ thọ dụng, 
và để phòng hộ cho mọi người, Đức Phật đã bảo Cunda 
chôn ngay món ăn mộc nhĩ còn lại, vì không một a1 ở cõi 
Trời, cõi Người, ở Ma giới, ở Phạm thiên giới, không một 
người nào trong chúng Sa-môn và chúng Bả-la-môn, giữa 
những Thiên, Nhơn, ăn món mộc nhĩ này mà có thê tiêu 
hóa được, trừ Như Lai. 


Cần phải thấy, với luận điểm: các Đức Như Lai nhập 
Vô dự Niễt-bàn không có sự hãm hại'Š, do vậy, mọi sự tác 
động của các yêu tố bên ngoài đều không ảnh hưởng đến 
thọ mạng của Đức Thế Tôn. Mặc dù vậy, với trách nhiệm 
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của một bậc Thầy tối thượng, Đức Phật e rằng, sau khi Ngài 
viên tịch, thợ rèn Cunda sẽ mãi hối hận về bữa cơm cúng 
dường, xem đó là một trong những nguyên do làm cho Thế 
Tôn sớm viên tịch, nên Ngài đã căn dặn Tôn giả Ananda: 
Có hai sự cúng dường ăn uống đồng một quả báo, đông 
một đị thục quả, quả báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự cúng 
dường ăn uống khác. Thế nào là hai? Một là bữa ăn trước 
khi Như Lai chứng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, hai 
là bữa ăn trước khi Như Lai diệt độ Niễt-bàn giới, không 
còn di hưởng sanh tử. Hai bữa ăn này đông một quả báo, 
động một dị thục quả, quả báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự 
cúng dường ăn uống khác. 


Có thể nói, mặc dù biết rõ thức ăn có độc, thế nhưng 
vì muốn lợi lạc hữu tình, cụ thê là đem lại phước quả lớn 
cho thợ rèn Cunda, Đức Thế Tôn đã không ngại ngần thọ 
dụng bữa ăn cuối. Hình ảnh bữa ăn cuối cùng của Đức 
Phật có nhiều nét tương đồng như ly thuốc độc mà nhà 
hiền triết Socrates (469-399) đã ung dung uống cạn, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc cho con người 
và mọi loải. 

Cũng trong đêm trước khi Đại diệt độ, với lòng chí 
thành của du sĩ ngoại đạo Subhadda, Đức Phật đã cho thuận 
thứ thuyết giảng, ông ta đã phát nguyện xuất gia, thọ Cụ túc 
giới và không bao lâu, đắc quả A-la-hán. Sự hóa độ du sĩ 
Subhadda trong đêm Đại diệt độ, Đức Thế Tôn đã hiện thân 
cho lý tưởng độ sanh không mệt mỏi, dù đó là phút cuối của 
đời mình. 
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4. CHỈ ĐỊNH CƯ SĨ ĐẢM TRÁCH TANG NGHI 


Với Đức Phật, thân thể chỉ là sự hòa hợp của tứ đại. 
Sau khi, Đức Phật nhập Vô dư Niết-bàn thì thân tứ đại đù 
được kết tỉnh thành xá-lợi thì cũng theo quy luật tụ, tán 
cùng thời gian. Do đó, Ngài đã chọn phương thức hỏa táng 
và chỉ định cho hàng cư sĩ phụ trách tang nghi. 


Trước trăn trở của ngài Änanda về hình thức tang nghi và 
ai là người đứng ra chủ trì sự kiện quan trọng này, Đức Phật đã 
trang nghiêm phân định: Này Ananda, các Ngươi đừng có lo 
lắng vấn đê cung kính thân xá-lợi của Như Lai. Này Ẩnanda, 
các Người hãy nỗ lực, hãy tỉnh tấn hướng về tự độ, sống không 
phóng dật, cần mẫn, chuyên hướng về tự độ. Này Ânanda, có 
những học giả Sát-đê-ly, những học giả Bà-la-môn, những học 
giả gia chủ thâm tín Như Lai, những vị này sẽ lo cho sự cung 
kinh cúng dường thân xá-lợi của Như Lai. 


Đây là di huấn quan trọng, có ý nghĩa tham khảo đối 
với mọi vẫn đề liên quan đến việc hậu sự của nØƯỜời xuất 
g1a, bất kê thời đại nào. Mặc dù có mặt trong khoảng thời 
glan diễn ra tang lễ, thế nhưng cả ba Đại đệ tử của Đức Phật 
như Tôn giả Maha Kassapa, Tôn giả Anurudha và Tôn giả 
Änanda vẫn đứng ngoài mọi diễn biến tang lễ. Nếu có đóng 
góp chăng, thì chỉ riêng Tôn giả Maha Kassapa châm lửa 
vào đài hỏa táng kim thân của Đức Từ Phụ. Ngay sau khi 
Đức Phật vừa diệt độ, trong phần đêm còn lại, ngồi hầu bên 
di thể của Đức Thế Tôn, Tôn giả Änanda và Anurudha an 
tịnh bàn luận Chánh pháp và chờ trời sáng, để vào thành 
Kusinära thông báo cho dân chúng Mala. 
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Sau khi được Tôn giả Ananda thông báo, các vị cư sĩ 
ở Mala đã đứng ra lo tang lễ của Đức Phật và họ đã làm 
những gì cần làm theo di huấn. Đặc biệt, vị cư sĩ tại Ø1a có 
ảnh hưởng quyết định trong tang lễ của Đức Phật là Bà- 
lamôn Dona?. Chính bản thân vị Bà-la-môn này đã ngăn 
ngừa một cuộc xung đột giữa các nước, khi các nước muốn 
phụng thỉnh một phần xá-lợi của Đức Thế Tôn về xây tháp 
tôn thờ. Một vị Bà-la-môn, không phải là người xuất gia, 
đứng ra phân chia xá-lợi của Đức Phật và có khả năng 
thuyết phục cả tám quốc gia, khu vực, thì tất có một nhân 
thân vững chãi, đặc thù. 


Đọc kỹ lại kinh văn, nhân thân của Bà-la-môn Dona 
hiện rõ dần. Trước hết, đó là vị Bà-la-môn phát hiện dấu 
chân rất lạ và dõi theo chúng, để cuối cùng diện kiến Đức 
Phật trên con đường giữa Ukkattha và Setabbya. Từ cuộc 
hội kiến, Bà-la-môn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên 
khác và cuối cùng nhận ra người đang đàm thoại chính là 
một vị Phật!. Từ nhân duyên gặp Phật ban đầu, Bà-la-môn 
Dona từng bước hâm mộ Phật pháp. Trong cuộc tham vấn 
về năm hạng Bà-la-môn, ngài Dona đã xin quy y với Đức 
Thế Tôn và chính thức trở thành một vị cư sĩ tại ø1a thâm 
tín Tam bảo”. Được biết, đã có một bảo tháp được xây dựng 
để tôn thờ cái bát mà Bà-la-môn Dona dùng để phân chia 
xá-lợi Đức Phật. Ngài Huyền Tráng có xác nhận trong nhật 
ký của mình và theo ngành du lịch Ấn Độ, bảo tháp này vẫn 
hiện còn tại một địa điểm gần Kusinärä ?. 


Như vậy, mặc dù tang nghi Đức Phật chỉ định do hàng cư 
sĩ phụ trách, thế nhưng, căn cứ vào tư liệu kinh văn đã xác tín, 
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đó là hạng cư sĩ vững chãi, thâm tín Tam bảo, mới đủ phước, 
đủ duyên thực hiện thiện hạnh rất mực quan trọng này. 


5. THAY LỜI KẾT 


Trong thời Đức Phật, các vị xuất gia lấy việc fu tập, 
thú hướng giải thoát, xem đó là việc chính yếu và không 
quá chú trọng về các thể thức tang nghi. Theo kinh điển 
ghi lại, đã có vài vị Tỳ-kheo bị rơi xuống núi tử nạn, bị rắn 
căn chết, bị mạng vong do bệnh tật và tang lễ được tổ chức 
rất mực giản đơn. Ngay như cao đệ của Đức Phật là Tôn 
giả Sãriputta, tang lễ của ngài diễn ra đơn giản, chỉ có vài 
VỊ xuất g1a bên cạnh và sau đó, Sa-di Cunda hỏa thiêu xác 
thân, thu lấy xá-lợi bỏ vào bình bát và trở về cáo bạch cùng 
Đức Thế Tôn”. 

Học theo sự giản đơn về tang nghỉ của tiền nhân, ngài 
Huyền Tráng (602-664) di huấn môn đồ bó chiếu đem 
chôn sau khi ngài viên tịch”. Gần hơn, Pháp sư Thánh 
Nghiêm (1930-2009) cũng chọn phương thức hỏa táng và 
tro cốt còn lại đem rải trong rừng cho cây cối tốt tươi”. 
Ở Việt Nam trong quá khứ và hiện tại, cũng có nhiều bậc 
cao tăng thể hiện sự giản đơn nhất định, trong việc lo hậu 
sự của mình. 


Đành rằng, tùy theo không gian văn hóa mà ở mỗi quốc 
gia, khu vực có những cách thức xử lý đối với di thê người đã 
khuất. Trong những táng thức đặc thù của từng khu vực, thì 
riêng đối với người xuất g1a, VIỆC g1a tăng sự tu tập của bản 
thân, hầu lẫy đó làm công đức yêm trợ cho người vừa khuất, 
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tối giản đến mức có thể các thể thức tang nghi... là những 
lựa chọn gần giống với những điều mà bậc Thầy của mình đã 
làm, từ hàng ngàn năm trước. 
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NGHIÊN CỨU VỀ NGÀY, THẮNG 
NHẬP NIÊT-BẦN CỦA ĐỨC PHẬT 


Này Ananda, Ta nay đã già, 

đã thành bậc trưởng thượng, 

đã đến tuôi lâm chung, đã đến tám mươi tuôi. 
Này Ânanda, như cỗ xe đã già mòn, 

sở đĩ còn chạy được là nhờ dây thắng chăng chịt; 
cũng vậy, thân Như Lai được duy trì sự sống 
giống như chính nhờ chống đỡ dây chăng'. 
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= 


ưự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được các giới 

Phật giáo tô chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy 

nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả 
hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam 
truyền đã tô chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm 
khác nhau trong năm. 


Cụ thể, Phật giáo Nam truyền đã tổ chức ngày Đức 
Phật nhập Niết-bàn trùng với ngày Đản sanh và Thành đạo, 
gọi là lễ Tam hợp, thường được diễn ra vào ngày trăng tròn 
tháng Vesak (tương đương 15 tháng Tư âm lịch ở Việt Nam). 
Với Phật giáo Bắc truyền, sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn 
thường được tô chức vào ngày 15 tháng Hai âm lịch. 


Sự khác biệt về thời gian trong khi tổ chức sự kiện Đức 
Phật nhập Niết-bàn không những tạo nên tính đặc thù của 
mỗi truyền thống Phật giáo, mà còn là mối quan tâm của 
nhiều người, trong đó có chúng tôi. 


Từ trăn trở đó, chúng tôi thử khảo sát về ngày, tháng 
Đức Phật nhập Niết-bàn căn cứ vào tư liệu kinh văn của hai 
truyền thống, cũng như dựa trên những thành tựu của nhiều 
ngành khoa học có liên quan đến sự kiện này. 


THÍCH CHÚC PHÚ 


1. TƯ LIỆU VỀ NGÀY, THÁNG ĐỨC PHẬT NHẬP NIẾT-BÀN 
VÀ TÍNH ĐA DẠNG CỦA LỊCH PHÁP ẤN ĐỘ 


1.1. Tư liệu từ Nikaya và Hán tạng 


Theo tác phẩm Mahavamsa, được biên soạn vào 
khoảng thế kỷ VI AD?, ở chương III, ghi: 


Khi đấng Tối thắng, đẳng Vô song, đẳng Ngũ nhãn, 
đã sống đến năm tám mươi bồn tuôi và đã làm xong tát 
cá những phận sự của Ngài trong thể gian về mọi phương 
diện; sau đó, vào ngày trăng tròn của tháng Vesakha, tại 
Kusinara, trong khoảng thiêng liêng giữa hai cáy sala, ánh 
sáng của thể gian đã ngừng chiếu. 

Chú giải Luật Thiện kiến (Samantapäsadikãä nãma 
Vinayatthakathä), là một tác phâm chú giải luật Tỳ-kheo 
theo truyền thống Theraväda của Phật giáo Tích Lan, đo 
ngài Tăng-già-bạt-đà-la dịch vào năm 488, ghi rằng: 


Khi làm xong những điều cần làm, giữa rừng cây 
sa-la thuộc Quốc vương họ Mạt-la (Mãla), nước Câu- 
thi-na (Kuninara) vào lúc rạng sảng ngày 15 tháng Hai 
(Wisakhãä punnamadivasa paccisasamayq), ngài nhập Vô 
dự Niết-bàn!. 

Theo Thuyết Nhất thiết hữu bộ, (Sarvästivadin), Đức 
Phật nhập Niết-bàn vào ngày mùng 8 tháng Ca-lạt-để-ca 
(im#JƒEi0)°. Theo đối chiếu của ngài Huyền Tráng trong 
tác phẩm Đại Đường Tây Vức kỷ, tức là ngày mùng 8 
tháng 9 theo lịch thời nhà Đường, triều đại Đường Thái 
Tông (599-649)/. 
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Mâu Tử lý hoặc luận, một tác phầm gắn liền với lịch sử 
Phật giáo Việt Nam, được biên soạn ở thế kỷ II, ghi: 

Phật giáo hóa Trời, người, độ thoát chúng sanh. Sau đó 
vào ngày 15 tháng Hai đã vào cảnh giới Niễt-bàn!. 

Kinh Phát thuyết Đại bát Nê-hoàn, bản dịch của ngài 
Pháp Hiển (337-418)° ghi: 

Đúng thật như thể, chính tôi được nghe: Một thời Thế 
Tôn nằm ở khoảng giữa hai cây sa-la trong rừng Kiên cố, 
bên bở Hi-liên, nơi vùng đất của bộ tộc Lực sĩ, thuộc thành 
Câu-di. Bấy giờ nhằm ngày trăng tròn tháng Hai, Thế Tôn 
sắp sửa vào Bát Nề-hoàn, tám trăm ức vị T)-kheo cùng ngồi 
vây quanh Thế Tôn°. (Thích Nguyên Hùng dịch). 


Kinh Đại bát Niết-bàn, bản dịch của ngài Đàm Vô Sắấm 
(385-433), ghi: 


Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Phật ở tại nước 
Cáu-thi-na, trong thôn gia của bộ tộc Lực sĩ, bên bở sông 
A-lợi-la-bat-để, dưới bóng cây Sa-la. Lúc ấy, Thể Tôn cùng 
với tảm mươi ức trăm ngàn chúng Đại T)-kheo cùng câu 
hội, tuân tự nhiễu quanh Đức Phật, vì khi ấy vào ngày 1Š 
tháng Hai, Ngài chuân bị nhập Niễt-bàn!?, 


Bồ-tát tùng Đâu-thuật thiên giáng thân mẫu thai thuyết 
kinh quảng phô, do ngài Trúc Phật Niệm dịch vào năm đầu 
niên hiệu Hoằng Thủy (399)!! ghi: 

lôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Phật ở tại phía 
Bắc thành Ca-t)-la-vệ, dưới bóng cây Song-thọ, vào lúc 
nửa đêm ngày mùng 8 tháng Hai, Ngài chuân bị buông bỏ 
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thọ mạng đê nhập Niễt-bàn). 

Kinh Trường A-hàm, ngài Phật-đà-da-xá và Trúc Phật 
Niệm dịch vào niên hiệu Hoằng Thủy thứ 15 (414)° ghi: 

Mông tám, sinh Lưỡng Túc Tôn. 

Mông tám, vào rừng tu khô. 

Mông tám thành Tối thượng đạo. 

Mông tám vào thành Niễt-bàn. 

Tháng Hai Nhự Lai sanh. 

Tháng Hai Phật xuất gia. 

Tháng Hai thành Bồ-đề. 

Tháng Hai vào diệt äệ'$. 

Đại Đường Tây Vức ký của ngài Huyền Tráng (602- 
664) ghi: 

Vào năm 80 tuôi, Phật đã nhập Niễt-bàn vào ngày 15 
tháng Phệ-xá-khư (W®Í{%XR), tương đương ngày 15 tháng 
Ba theo lịch nhà Đường. 

Qua 9 nguồn tài liệu nêu trên, đã cho thấy, thời điểm 
Đức Phật nhập Niết-bàn được xác tín vào những ngày, 
tháng sau: 

Về ngày: mùng §; trăng tròn; rạng sáng ngày 15; ngày 15. 

và tháng: Vesakha; Phệ-xá-khư; Ca-lạt-đề-ca, tháng Hai. 

Ngoại trừ hai điểm dị biệt, là ngày mùng 8 và tháng 
Ca-lạt-để-ca, thì 9 nguồn tài liệu nêu trên phần lớn đều 
thống nhất ở điểm, Đức Phật viên tịch vào ngày 15 tháng 
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Vesakha. Vậy phải chăng, đây chính là ngày mà Đức Phật 
đã viên tịch theo lịch pháp của Ấn Độ? 


1.2. Tính đa dạng của lịch pháp Ấn Độ 


Hơn đâu hết, Án Độ là một trong số những quốc gia 
đầu tiên trên thế giới có những thành tựu to lớn trong lãnh 
vực thiên văn, mà cụ thể là lịch pháp. Cũng chính vì vậy, 
ngay từ thời cô đại và thậm chí cho đến ngày nay, lịch pháp 
của đất nước Ấn Độ rất đa dạng và phong phú. 


Trong tác phâm Lịch pháp của Ấn Độ (The Calendars 
of India), Tiến sĩ Vinod K. Mishra cho rằng, trong lịch sử 
phát triển của mình, Ấn Độ đã sử dụng rất nhiều loại lịch 
pháp như: ẩm lịch - căn cứ vào sự vận động của Mặt trăng 
trên quỹ đạo xung quanh trái đất, đương lịch - căn cứ vào sự 
vận động của trải đất trên quỹ đạo xung quanh Mặt trời và 
âm-dương lịch là sự kết hợp giữa âm lịch và dương lịch. Nền 
tảng cổ xưa của các loại lịch pháp Ấn Độ bắt nguồn từ triết 
học Vedas, và phần lớn các lễ hội tôn giáo đều sử dụng lịch 
âm (Lunnar calendar) làm cơ sở'°. 


Trong âm lịch, có hai hệ thống tính ngày trong tháng. 
Các tiêu bang thuộc khu vực phía Tây và Nam Ấn Độ như 
Gujarat, Maharashtra, Andra Pradesh... lấy ngày không có 
trăng (Amanta)!” làm ngày đầu tiên trong tháng (giống như 
cách tính lịch âm của người Việt), và một số bang ở khu 
vực phía Bắc Ấn Độ như Bihar, Madhya Pradesh, Uttar 
Pradesh... chọn ngày trăng tròn (Pũrnimata)'3 làm ngày 
khởi đầu của tháng. Như vậy, trong cùng một tháng âm lịch, 
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hai hệ thống lịch pháp này chênh lệch nhau 15 ngày. Ngày 
đầu tháng theo hệ thống lịch pháp này được xem là ngày 
giữa tháng của hệ thống lịch pháp kia. Hai cách tính âm lịch 
này hiện còn được sử dụng ở Ấn Độ. 


Kinh văn Ƒeđas cũng cho rằng, một năm âm lịch có 
360 ngày chia ra thành 12 tháng, và bình quân mỗi tháng có 
30 ngày'. Một ngày được bắt đầu từ lúc Mặt trời mọc đến 
khi Mặt trời mọc trở lại vào ngày hôm sau; một tháng bắt 
đầu từ một ngày nhất định trong tháng, đến khi gặp lại ngày 
này của tháng kế tiếp; và một năm khởi đầu từ một mùa cho 
đến khi mùa này quay trở lại”. 

Do cùng tồn tại nhiều loại lịch pháp, thế nên khi cần 
xác định một sự kiện trong lịch sử Ấn Độ, cần phải tham 
chiếu loại lịch pháp đang được áp dụng trong khu vực đó, 
trong bối cảnh liên hệ với sự kiện đó. Chính vì vậy, để g1úp 
các cơ quan công quyên trung ương nắm bắt kịp thời các 
lễ hội diễn ra trong năm, Chính phủ Ấn Độ hàng năm đều 
cung cấp một phụ lục về danh sách các lễ hội?!. Ở đây, vẫn 
đề thử xác định tháng Vesakha theo chủ đề khảo cứu là một 
ví dụ điển hình. 


- Theo lịch pháp Vedanga Jyotisa, một trong những văn 
bản sớm nhất về ngành thiên văn và chiêm tinh ở Ấn Độ, thì 
tháng Vesakha là tháng thứ 4 trong năm”. 

- Theo dương lịch của Hindu (Hindu solar), tháng 
Vesakha là tháng đầu tiên trong năm”. 


- Theo lịch Nepali, tháng Vesakha, cũng còn gọi là 
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tháng Baishakh, là tháng đầu tiên trong năm'!. 


- Theo âm-dương lịch, hệ thống lịch pháp tổng hợp cả 
âm lịch và dương lịch của Hindu (Hindu luni-solar), thắng 
Vesakha là tháng thứ hai trong năm”. 


- Theo kinh Ðgí-ma-đa-la-thiển do ngài Phật-đà-bạt- 
đà-la (359-429)? dịch vào thời Đông Tấn (317-420), cũng 
xác nhận rằng, tháng Bệ-xá-khư (Eš@‡#) từ ngày 16 tháng 
đầu tiên, đến ngày 15 tháng thứ hai trong năm, theo lịch 
pháp Ấn Độ”. 

- Theo ghi nhận của ngài Huyền Tráng (602-664) trong 
Đại Đường Tây Vức ký thì thắng Phệ-xá-khư (®4%R) 
chính là tháng thứ 2 trong lịch pháp Ân Độ”. 


- Theo lịch quốc gia Ân Độ ngày nay (Indian National 
Calendar). Lịch này căn cứ theo kỷ nguyên Saka, là một loại 
âm-dương lịch (Solar and lunar calendar)”. Tháng Vesakha 
là tháng thứ hai, tương đương tháng 4-5 dương lịch. 


Như vậy, tháng Vesäkha trong 7 nguồn tư liệu về lịch 
pháp nêu trên, nhằm chỉ cho tháng đầu tiên, tháng thứ hai 
và tháng thứ tư trong 12 tháng của lịch pháp Ấn Độ, tủy vào 
mỗi hệ lịch pháp. Trong tất cả các hệ lịch pháp, thứ tự các 
tháng trong năm không thay đổi, nhưng mỗi hệ lịch pháp 
đều lấy tháng đầu tiên trong một năm khác nhau (2m-đương 
lịch lấy tháng Chaitra là tháng đâu tiên, dương lịch Ân Độ 
và lịch Nepal thì khởi đầu một năm mới từ tháng Vesãkha). 

Do đó, xét riêng trong lịch pháp Ấn Độ nói chung, nếu 
chỉ căn cứ vào tên gọi Vesakha thì chưa đủ cơ sở để khắng 
định đó là tháng thứ mấy trong 12 tháng. Điều này càng 
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khó khăn hơn khi đối chiếu với các nguồn lịch pháp khác 
như dương lịch (Gregorian calendar), hoặc âm lịch Trung 
Quốc, hay âm lịch Việt Nam ngày nay. 


Từ những khảo cứu về lịch pháp nêu trên, để đi tìm 
ngày và tháng Đức Phật nhập Niết-bàn, chúng tôi hạn chế 
sử dụng phương pháp đối chiếu lịch pháp, mà chủ yếu sử 
dụng các hệ quy chiếu khác, cụ thể như căn cứ vào tuôi 
thọ của Đức Phật, mùa hoa sãla và điều kiện thời tiết làm 
cơ sở nghiên cứu. 

Theo đó, ba vấn đề làm cơ sở nghiên cứu của chúng tôi 
được căn cứ vào kinh Đại bá Niếr-bàn thuộc Trưởng Bộ. 
Những nội dung trong bản kinh này cũng được phát hiện 
trong kinh Du hành, và các kinh liên quan đến sự kiện Đức 
Phật nhập Niết-bàn trong Hán tạng. 

Đặc biệt, tư liệu cô nhất hiện giờ của bản kinh Đại bái 
Niết-bàn bằng ngôn ngữ KharosthT (Mahäparinirvănasutra) 
được ghi trên lá cọ (Pam !eaƒ), do giáo sư Richard Salomon 
và Mark Allon giới thiệu, gồm 12 phân mảnh, có niên đại 
2-3 AD. Theo giáo sư Salomon, bản kinh này có nội dung rất 
giống với phiên bản kinh Đại bát Miếi-bàn thuộc tạng Päli?0. 
Đây là tín hiệu lạc quan về cơ sở tham chiếu của chúng tôi. 


2. TUỔI THỌ CỦA ĐỨC PHẬT, 
MÙA H0A SALA VÀ ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT 


2.1. Tuổi thọ của Đức Phật và cơ sở để tính tuổi thọ 


Trong mùa an cư cuôi cùng tại làng Beluva ở thành Vesali, 
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Đức Phật đã gặp phải một cơn bệnh trầm trọng khỏi lên, rất 
đau đớn, gân như muốn chếP!, và Ngài đã nhiếp phục cơn 
bệnh này, duy trì mạng căn và tiếp tục sống”. 

Sau khi lành bệnh, trong một pháp thoại với Tôn giả 
Änanda, Đức Phật đã khẳng định Ngài 80 tuôi và đã già: 

Này Ananda, Ta nay đã già, đã thành bậc trưởng 

thượng, đã đến tuôi lâm chung, đã đến tám mươi tuôi. Này 
Ananda, như cỗ xe đã già mòn, sở đĩ còn chạy được là nhờ 
dây thắng chẳng chịt; cũng vậy, thân Như Lai được duy trì 
sự sống giống như chính nhờ chống đỡ dây chẳng. 


Cũng trong cuộc hội kiến cuối cùng với Đức Phật tại thị 
tứ Medalumpa, được phi lại trong kinh Pháp trang nghiêm, 
vua Pasenadi đã đồng thời khăng định Đức Phật đã 80 tuổi: 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuộc dòng Sát-đê-]ị, con 
cũng thuộc dòng Sát-đê-lị. Thể Tôn là người nước Kosala, 
con cũng thuộc người nước Kosala. Thế Tôn được tám 
THƯƠI tuôi, con cũng được tắm mươi tuôi*. 

Sau khi kết thúc kỳ an cư mùa mưa tại Beluvä, Đức 
Phật vào thành Vesali khất thực. Tại điện thờ Capala, ngài 
tuyên bồ rằng: 

- Sau ba tháng bắt đâu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ`Š. 

Sau tuyên bố đó, Đức Phật đã từ biệt Vesali và bắt đầu 
chuyến du hành cuối cùng, đi qua các thành thị và thôn 
ấp như Bhandagäma, Hatthigam, Ambagama, Jambugama, 
Bhoganagara, Pävä, vượt sông Kakutha, sông HiraññavatT 
và đến rừng Sãla, thuộc Kusinärä Upavattana. 
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Tại Kusinärä, trong khi hóa độ cho người đệ tử cuối 
cùng tên là Subhadda, trước khi diệt độ, Đức Phật đã một 
lần nữa khẳng định rằng Ngài 80 tuổi: 

Này Subhadda, năm hai mươi chín, 

Ta xuất gia hướng tìm chân thiện đạo. 

Trải năm mươi năm với thêm một năm 

Từ khi xuất gia, này Subhadda, 


Ta là du sĩ tu Thí, tu Đúc. 


Cần phải thấy, cơ sở đề tính tuổi của một con người nói 
chung dựa trên sự khởi đầu của một năm mới. Qua những 
đoạn kinh văn trên đã khẳng định, từ khi khỏi bệnh ở Vesäli 
và ba tháng sau tại Kusinärä, Đức Phật vẫn sống trong năm 
cũ mà chưa bước sang năm mới theo lịch pháp của Ân Độ 
thời bấy giờ. 

Như đã trình bày, thứ tự các tháng trong năm là thống 
nhất ở tất cả các hệ lịch pháp Ấn Độ. Với các hệ lịch bắt đầu 
một năm mới với tháng Chaitra°7, thì hai lễ hội quan trọng nhất 
của Ấn Độ: lễ hội Diwali (/eepavaii) là ngày không trăng của 
tháng Kartika - tháng thứ tám trong năm (/hưởng rơi vào ngày 
29 tháng 9 âm lịch Việt Nam)°3, và lễ hội Holi nhằm vào ngày 
trăng tròn tháng Phãlguna - tháng cuối cùng (/ường rơi vào 
ngày 16 tháng 2 âm lịch Việt Nam)*. Hai ngày lễ lớn này, 
cũng như các ngày lễ hội Ấn Độ đều căn cứ trên âm-dương 
lịch Ấn Độ, nên ngày lễ hội hàng năm rơi vào các ngày khác 
nhau, ở những năm khác nhau nếu tính theo dương lịch. Nếu 
đối chiếu với dương lịch, thì lễ Holi và Diwali không nằm 
trong cùng một năm; Holi năm cũ rơi vào tháng 3 dương lịch 
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trong khi đó, Diwali nằm trong tháng 10 dương lịch. 


Với Đức Phật, vào năm cuối cùng của cuộc đời, có vải sự 
kiện quan trọng diễn ra trong khoảng lễ hội Diwali (/2eepavali) 
của tháng Kartika - tháng thứ tám trong năm. Trong thời gian 
của tháng Kartika sau mùa an cư cuối cùng, Đức Phật phải lo 
tang lễ cho hai cao đệ là Xá-lợi-phất và Đại Mục-kiền-liên. 


Kinh Tiêu Bộ, Chuyện vua Đại thiện kiến, ghi rằng: 


Khi Nhưự Lai tru tại Kỳ Viên, Ngài suy nghĩ: Trưởng 
lão Xá-lợi-phất sanh ở làng Nãlaka, đắc Niễt-bàn Vô dự 
y ở Varaka, vào đêm rằm Kattikä. Còn Đại Mục-kiên-liên 
mệnh chung cũng vào tháng Kattikä, trong phân trăng tối. 
Như vậy, hai đệ tử đâu tay đã đắc Niễt-bàn Vô dư y. Ta sẽ 
đặc Niễt-bàn Vô dư y ở Kusinärat®. 


Sự kiện viên tịch của ngải Đại Mục-kiền-liên cũng được 
kinh Tiêu Bộ, Chuyện đại nhán thiện xạ Sarabhanga, xác tín: 


Bác Đạo sự bảo Tăng chúng đặt kim thân Tôn giả 
này vào địa điểm hành lễ, trong lúc Ngài đứng ngay cạnh 
đó, và suốt trong khoảng một dặm đường quanh giàn hỏa 
táng, hoa trời rơi xuống như mưa sa, chư Thiên và loài 
người cũng đứng chen lấn nhau, dự Thánh lễ suốt bảy ngày. 
Bác Đạo sư bảo lượm xá-lợi đây đủ, và dựng đền thờ rong 
ngôi nhà có gác nhọn tại Trúc LâmẺ'. 

Từ sự viên tịch của hai Đại đệ tử trong tháng Kattika 
đã cho thấy, số tuổi của Đức Phật không hè tăng thêm khi 
đi qua lễ Diwali (Deepavali). Và do vậy, tuổi của Đức Phật 
chỉ còn căn cứ vào lễ hội còn lại, tức là lễ Holi - ngày trăng 
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tròn ở tháng cuối cùng trong năm. 

Ở khu vực Bắc Ấn nói riêng và cả nước Ân Độ nói 
chung, lễ hội Holi diễn ra vào tháng Phãlguna, tức là kết 
thúc mùa đông và khởi đầu mùa xuân. Thời điểm mừng lễ 
hội trong mùa xuân đã có mặt rất lâu trên đất nước Ấn Độ 
và được nhiều kinh văn Phật giáo lưu lại. Rất có thê, hệ lịch 
pháp này lây ngày trăng tròn làm ngày ( đầu tiên trong tháng, 
và lễ Holi - ngày trăng tròn ở tháng cuối cùng trong năm, là 
ngày Tết của người dân Ấn thời xưa. Trên cơ sở này, tuôi 
của Đức Phật có thê được tính từ lễ hội Holi, hay còn gọi 
Tết Holi theo cách nói phố biến của chúng ta. 


Kinh 7ú điệu do Sa-môn Bất Không (705-774) dịch 
vào thời nhà Đường, gh1: 

Ấn Độ lấy tháng Hai làm tháng đầu năm. Vì khi ấy thời 
gian của ngày và đêm bằng nhau, thời tiết an hòa, cây cối 
phát triển xanh tươi, Phạm Thiên bèn lấy đó làm năm mới®. 

Như vậy, căn cứ vào sự khẳng định của Đức Phật: Ngài 
thọ 80 tuổi, ở vào đêm viên tịch và cả ba tháng trước đó; 
đã chứng tỏ rằng, khi Đức Phật viên tịch thì lễ hội năm mới 
chưa diễn ra. 

Điều này có ý nghĩa quan trọng là, Đức Phật đã viên 
tịch trước Tết Holi, diễn ra vào tháng Phãlguna, tức là tháng 
mùa xuân, không phải là mùa hạ. Tư liệu về mùa hoa säla đã 
bổ chính thêm điều này. 


2.2. Mùa hoa säla và thời gian viên tịch của Đức Phật 
Kinh 7rưởng Bộ ghi: 
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Lúc bấy giờ, cây säla song thọ trô hoa trái mùa, tràn 
đây cành lá. Những đóa hoa này rơi lên, gieo khắp và tung 
vải trên thân Như Lai đê cúng dường Ngà°. Chỉ tiết này 
cũng xuất hiện trong kinh 2 hàn“, kinh Đại bát Nê- 
hoàn"° thuộc hệ Hán tạng. 

Theo M. Monier-Williams, cây säla là một loài thực vật 
thân gỗ, có tên khoa học là Vatica Robusta“, hoặc Shorea 
Robusta, là một loại cây thiêng trong văn hóa Ấn Độ. 

Trong bán nguyệt san Khoa học ngày nay (Current 
Science) của Ấn Độ, hai tác giả K.P Singh và C.P 
Kushwaha thuộc khoa Thực vật học, Đại học Banaras 
Hindu ghi nhận rằng: 

Cây sãla bắt đâu nở hoa trong mùa đông và tiếp 
tục kéo dài cho đến đâu mùa hạ (từ tháng 1 đến tháng 4 
dương lịch)*°. Bằng chứng thực tế của chúng tôi là hình 
ảnh hoa säla nở rộ, được chụp vào ngày 7-4-2013 tại Công 
viên quốc gia Kanha (Kanha National Park), thuộc bang 
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Madhya Pradesh, Ấn 
Độ (xem ảnh). 


Ngay trên quê 
hương Đức Phật, tại 
bang Bihar ngày nay, 
khi những loại cây 
như Sala  (Shorea 
Robusta) và Mahua 
(Bassia Latijfolia) bắt (ây Sala mới được trồng lại trong khuôn viên 
đầu nở hoa, thì một bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn - Ảnh: Chúc Phú 
trong những lễ hội lớn nhất của bang Bihar được tô chức 
trong tháng Falgoon: lễ hội Sarhul hay còn gọi là Baha hay 
là Ba*°. Lễ hội Sarhul cũng được xem là lễ đón năm mới 
ở bang Jharkhand"?, một bang thuộc Đông Ấn, tiếp giáp 
với bang Bihar. Thời gian tô chức lễ hội này dao động vào 
khoảng từ tháng 3 đến tháng 4 dương lịch. 











Khảo sát thêm về tình hình thời tiết của Ấn Độ, mặc dù 
hàng năm có sự biến chuyền khác nhau đôi chút, thế nhưng 
căn cứ vào tạp chí Lịch sứ khoa học Ấn Độ (Indian Journal 
of History of Sclence), thời tiết của Ấn Độ từ xưa đến nay 
vẫn duy trì ba mùa: mùa hè, mùa mưa và mùa đông”!. Kinh 
Được nuôi dưỡng tế nhị thuộc kinh Tăng Chỉ, cũng xác 
định thời tiết thời Đức Phật có ba mùa: Này các Tỷ-kheo, ba 
lâu đài được xáy dựng cho Ta, một cái cho mùa động, một 
cái cho mùa hạ, một cải cho mùa mưa`°. 

Với thời tiết ba mùa ồn định như tư liệu lịch sử và hiện 
đại đã chứng minh, thì thời điểm nở hoa säla ngày nay cũng 
không quá khác biệt so với thời Đức Phật. 
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Trở lại vấn đề được đề cập trong kinh ?rưởng Bộ, nếu 
như hoa sãla nở đúng mùa, thì thời điểm đó diễn ra vào 
khoảng từ tháng 1 cho đến tháng 4 dương lịch, tức là trong 
mùa xuân. Nếu y cứ vào kinh văn, cây säla nở hoa trái mùa, 
như vậy thời điểm đó phải xảy ra trước tháng 1 dương lịch. 


Từ những khảo chứng khoa học về cây säla và thời 
gian nở hoa, đã dẫn đến tiêu kết, Đức Phật nhập Niết-bàn 
vào thời gian trước hoặc trong mùa xuân. 


Theo Luật tạng ghi nhận”, thời điểm này cũng rất 
thuận lợi cho những cuộc du hành, và đó cũng là gợi mở 
dẫn đến việc khảo sát các điều kiện thời tiết liên quan đến 
chuyên du hành cuối cùng của Đức Phật. 


2.3. Thời tiết - không gian 
trước và trong khi Đức Phật nhập Niết-bàn 


Kê từ khi khi Đức Phật tuyên bố ba tháng nữa Ngài sẽ 
nhập Vô dư Niết-bàn và chuẩn bị những việc cần thiết cho 
chuyến du hành cuối cùng; với những diễn biến được ghi 
nhận từ kinh Đại bá/ Niếr-bàn, đã cho thấy, thời tiết lúc bấy 
giờ rất thuận lợi, mang nhiều dấu hiệu của mùa khô ráo. 


Trước hết, nếu tính từ điện thờ Capäala, một địa điểm được 
ngài Pháp Hiển xác định vị trí qua một ngôi tháp mang tên 
Phóng cung trượng (]§#z f#)°”°, thuộc thành Vesali (Waishali). 
Từ Vesali đến Kusinärä có khoảng cách gần 250km, theo ước 
tính của Hãng điện toán Google. Với phương cách di chuyên 
là đi bộ (øadasä), cộng với tuổi của Đức Phật đã cao, các 
địa điểm ghé thăm cũng nhiều, thời hạn chuyến đi chỉ còn 
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ba tháng... điều đó cho thấy thời tiết rất thuận lợi mới có thể 
hoàn tất chuyến du hành về Kusinära. 


Thứ hai, số lượng chư Tăng được ghi nhận trước khi 
Ngài viên tịch lên đến 500 vị°°. Với số lượng Tỳ-kheo đông 
đảo như vậy thì không thể dễ dàng di chuyển trong mùa 
mưa. Đặc biệt, nếu thời tiết vào mùa mưa hoặc đầu mùa 
mưa, thì không thê cùng lúc nhanh chóng vượt qua hai con 
sông Kakuttha và Hiraññavati trong thời gian l ngày, được 
ghi nhận từ kinh Đại bát Niếr-bàn'5, để đến Kusinärä. 


Vì thực tế cho thấy, trong hai con sông này, sông 
Hiraññavati đã được học giới xác định là sông Lttle Gandak””. 
Sông Little Gandak bắt nguồn từ cao nguyên Nepal, chảy đọc 
phía Đông Kusinärä và sau đó hợp lưu vào sông Hằng. Nhìn từ 
Googlemap, lưu vực sông Little Gandak đoạn gần Kusinärä 
rất phức tạp và rất rộng, vì thượng nguồn của con sông khá 
dài. Công trình thuyết minh của tác giả N.K Srivastava về mực 
nước của sông Little Gandak trước mùa mưa (Pre-monsoon - 
May, 2007) và sau mùa mưa (Post-monsoon - Nov, 2007), 
đã cho thấy, sông Little Gandak nói riêng và các con sông ở 
khu vực quận Kushinagar nói chung, có lượng thủy lưu khá 
lớn°°. Ở đây, việc di chuyên dễ dàng cả đoàn 500 vị Tỳ-kheo 
qua sông Little Gandak, chứng tỏ thời tiết ở Kusinärä đang 
vào mùa khô (trước tháng 5 dương lịch). 


Thứ ba, trong đêm Đức Phật nhập Niết-bàn, hàng loạt 
sự kiện quan trọng đã diễn ra. Chỉ xét riêng việc đảnh lễ Đức 
Phật của dòng tộc Malla đã hết canh thứ nhất (pathameneva 
yamena)??, tức vào khoảng 9 giờ đêm. Sau đó, du sĩ ngoại 
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đạo Subhadda đến cầu thỉnh Phật xuất gia. Bài pháp mà 
Đức Phật thuyết cho du sĩ Subhadda cũng khá dài. Kế tiếp, 
Đức Phật đã dặn dò chúng Tỳ-kheo những việc sau cuối, 
từ những việc nhỏ nhặt như hành Phạm-đàn đối với Tỳ- 
kheo Channa, cách thức xưng hô với nhau... cho đến lưu 
ý quan trọng, liên quan đến sự tồn vong của Chánh pháp: 
sau khi Ta diệt độ, chính Pháp và Luật ấy sẽ là đạo sư của 
các Ngươi". Khi biết chúng Tỳ-kheo không còn nghi ngờ 
bất cứ điều gì về giáo pháp, Đức Phật đã nhập Niết-bàn vào 
canh cuối cùng của đêm (rzffiyã pacchime yãme). 

Tại một khu rừng mà theo ngài Änanda là hết sức hoang 
văng”!, đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng trong đêm Đức 
Phật nhập Niết-bàn; trong khi đó các điều kiện về ánh sáng 
như đèn đuốc không được ghi nhận, chứng tỏ đó là một đêm 
trăng sáng. Kinh điển từng ghi nhận rất nhiều sự kiện trong 
Phật giáo được diễn ra trong đêm sáng trăng”. Do vậy, nhiều 
tư liệu kinh điển cho rằng, Đức Phật nhập Niết-bàn trong một 
đêm trăng tròn là những quan điểm có cơ sở lịch sử. 


3. NHẬN ĐỊNH 


Qua đối chiếu nhiều nguồn tư liệu từ Nikäya cho đến 
Hán tạng về ngày, tháng Đức Phật nhập Niết-bàn; phần lớn 
các tài liệu đều thống nhất rằng, Đức Phật nhập Niết-bản 
vào ngày trăng tròn tháng Vesakha. 

Trong khi đó, tùy theo quan điểm của từng bộ lịch 
pháp mà tháng Vesäkha được sắp xếp ở những vị trí khác 
nhau. Sau khi tỷ giảo các tư liệu về lịch pháp của Ấn Độ, 
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xưa cũng như nay, thì tháng Vesäkha phần lớn được xem là 
tháng thứ hai, là tháng mùa xuân hoặc năm giữa mùa xuân 
(vernal equino%). 


Ở đây, giữa tháng Vesakha mùa xuân và tháng Vesäkha 
mùa hạ, tùy theo từng loại lịch pháp mà có một khoảng cách 
khá xa. Liên hệ vào kho tàng kinh điển, ngay cả PAli hay Hán 
tạng, có những trường hợp tuy cùng một tên gọi, nhưng có 
thể chỉ cho nhiều vấn đề, nhiều con người, nhiều sự kiện khác 
nhau“*. Theo chúng tôi, sự nhằm lẫn giữa tháng Vesäakha mùa 
xuân và tháng Vesakha mùa hạ là sự kiện có thê Xảy ra. 


Đức Phật nhập Niết-bàn khi hoa säla đang nở, nghiên 
cứu về thực vật học và cả khảo sát thực địa đã chỉ ra rằng, 
hoa säla nở rộ nhất trong mùa xuân. Sự kiện hoa säla nở trái 
mùa theo ghi nhận từ kinh điền, có lẽ mang dấu ấn của văn 
hóa tán ca, một phong vị đặc thù của văn hóa Ân Độ thời cổ. 


Từ những khảo chứng về sự bất đồng của lịch pháp 
Ấn Độ, trong việc xác định tháng Vesäkha, căn cứ vào tuôi 
thọ của Đức Phật, thời điểm cây sala trồ hoa, và điều kiện 
thời tiết trong chuyến du hành cuối cùng: đã cung cấp nhiều 
bằng chứng cho thấy rằng, Đức Phật nhập Vô dư Niết-bàn 
vào đêm trăng tròn, trước khi lễ hội năm mới Holi diễn ra 
cũng vào ngày trăng tròn ở Ân Độ. 

Như vậy, thời điểm Đức Phật nhập Niết-bàn có khả năng 
diễn ra vào ngày rằm tháng Giêng theo âm lịch Việt Nam ngày 
nay. Trong liên hệ thực tiễn, sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn 
đang được Phật giáo Bắc truyền tô chức vào ngày rằm tháng 
Hai âm lịch, vẫn có những cơ sở gần với sự thật lịch sử. 
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Xem, Malalasekera, G.P. Buddhist Dictionary of Pali Proper Names. Vol 2. 
London: Luzac & Company Ltd., 1960, p.102. 
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VƯƠNG NẠN TỲ-LƯU-LY 
DIỄN RA LÚC PHẬT CÒN TẠI THỂ 
HAY KHI NGÀI ĐÃ NIẾT-BÀN? 


Này các Tỷ-kheo, 

có hai hạng người này xuyên tạc Nhự Lai 

Thế nào là hai? Người nêu rõ Như Lai có nói, 

có thuyết là Như Lai không nói, không thuyế,, 

và người nêu rõ Như Lai không nói, không thuyết 
là Như Lai có nói, có thuyết. Này các Tỷ-kheo, 
có hai hạng người này xuyên tạc Nhự Lai`. 
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ưự kiện vua Tỳ-lưu-ly (SanskrIt: qiø% - Virũdhaka; 

Pali: Vidũdabha) giết hại gần như toàn bộ dòng họ 

Sakya là một sự kiện hiện còn bằng chứng lịch sử”, 
được nhiều nguồn tư liệu từ Hán tạng và Nikãya xác tín. 


Trước đây, trong khi khảo cứu về sự kiện này, chúng 
tôi đã từng trăn trở trước phát ngôn được cho là của Đức 
Phật, khi nói với vua Tỳ-lưu-ly: Bóng cây của thân tộc Ta 
khiến cho Ta mát mẻ). Nguyên gốc bản Hán: ‡Äj£> IšitRš 
#5; kinh văn Pali cũng ghi nhận: ñätakanam chäyä nama 
sïtala”. Liên hệ đến những quan điểm cơ bản của Đức Phật 
như vô ngã, bình đăng, vị tha... thì dường như lập ngôn 
nêu trên chưa phản ánh đúng tầm mức một bậc vĩ nhân như 
Đức Phật. 


Trong khi trầm tư về điều này, chúng tôi gặp được sự 
đồng cảm qua nhận định mang tính suy đoán của Giáo sư 
Hajime Nakamura (1912-1999): Điểu hợp lý là cuộc tàn 
sát như vậy đã xảy ra sau khi Đức Phật diệt độ. Cơ sở để 
nêu lên đoán định này của Giáo sư HajJime Nakamura là: 
Không có một tư liệu nảo trong các tiêu sử Đức Phật, trong 
kinh điển và luật tạng của Nikãya đề cập, mà duy nhất chỉ 
có một bản kinh Hán dịch?. Giáo sư HaJime Nakamura chỉ 
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dừng lại ở đó mà không dẫn thêm tư liệu nào để củng cố 
cho quan điểm của mình. Theo ông: Có /hê người đời sau 
tưởng tượng những gì Đức Phật đáng lẽ đã làm nếu cuộc 
tàn sát như vậy đã thực sự xảy ra trong cuộc đời Ngài và vì 
thế huyền thoại phát sinh!9. 


Từ những trăn trở của riêng bản thân cũng như những 
gợi mở mang tính đoán định của Giáo sư HaJIme Nakamura, 
đã thôi thúc chúng tôi nỗ lực làm sáng tỏ tồn nghỉ này. 


Tỳ-lưu-ly là con trai của vua Pasenadi và bà Vasabha 
Khattiyä!!. Cuộc thảm sát vương tộc Säkya không thê diễn 
ra khi vua Pasenadi còn tại vị. Khảo cứu về cuộc đời và sự 
nghiệp vua Pasenadi đã chứng tỏ điều này. 


1. VƯƠNG NẠN TỲ-LƯU-LY KHÔNG THỂ DIỄN RA KHI VUA 
PASENADI CÒN TẠI VỊ 


Quan điểm này được xây dựng trên cơ sở truyền thống 
đạo đức của vương triều Kosala nói chung và của vua 
Pasenadi nói riêng, cũng như sự hùng mạnh của quốc gia 
Kosala về nhiều phương diện. 


Trước hết, vua Pasenadi là một trong những vị vua ở 
Ấn Độ được kinh điển Phật giáo, cụ thê là kinh Tương Ưng 
dành nguyên một chương để ghi lại. Từ những sự kiện giản 
đơn trong đời sống, cho đến những ưu tư trong lãnh vực 
trị nước an dân, và cả những trao đổi Phật pháp giữa vua 
Pasenadi với Đức Phật... đều được kết tập lại, gọi là Tương 
ng Kosala!?. Phần lớn những nội dung tương tự như Tương 
ưng Kosala cũng được phát hiện trong kinh Tạp A-hàm, 
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quyên 4ó, thuộc Hán tạng'°. Ở đây, nếu như con trai mình là 
Tỳ-lưu-ly gây ra thảm họa cho vương tộc Sãkya, thì ít nhất 
phải có một vài dấu hiệu liên quan đến sự kiện ấy xuất hiện 
trong chương này. Vương nạn Tỳ-lưu-ly không xuất hiện 
trong Tương ng Kosala và bản kinh chữ Hán tương đương, 
điều đó cho thấy sự kiện này có khả năng xuất hiện về sau. 


Thứ hai, vua Pasenadi thương mẹ, thương dân, quần 
thần, ngay cả kẻ thù và nghiêm minh trong phép nước. Sở 
dĩ như vậy có lẽ do Đức Phật đã từng dạy Thập vương pháp 
cho vua Pasenadi'. Đầu tiên, khi hay tin mẹ già quá vãng, 
vua Pasenadi rất đau khổ, ông ước như có thê thay thế cái 
chết của mẹ bằng một con voi, một thôn ấp hay một quốc 
độ... ông cũng nguyện làm'°. Với dân chúng, khi trả lời câu 
hỏi của hoàng hậu Malika, đã chứng tỏ lòng thương dân 
của ông chất ngất: Nếu có một sự biến dịch đôi khác xảy 
đến cho dân chúng nước Kasi và Kosala, thì sẽ có một sự 
đôi khác xảy đến cho mạng sống của ta, làm sao không khởi 
lên nơi ta sâu, bi, khô, ưu não?! Chuyện tiền thân số 195 
ghi rằng, vua Pasenadi tha chết cho một trọng thần, vì đã lỡ 
phạm tội thông dâm với nữ nhân trong cung nội!”. Và ngay 
sau khi đánh bại, bắt sống Ajãtasattu, vua Pasenadi không 
những tha chết, mà còn gả con gái duy nhất VajirT KumãrT 
cho vua Ajãtasattu'°, nhằm đem lại hạnh phúc và bình yên 
cho muôn dân trăm họ'°. Đối với pháp luật, ông rất cân 
trọng và cân nhắc”, không để ai phạm phải án oan và cực 
kỳ sáng suốt trong phân xử”!. Đối với những kẻ phạm trọng 
tội, vua Pasenadi đã dành cho họ những hình phạt nghiêm 
khắc và nặng nề”. Tất cả những điều đó của vua Pasenadi 
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đã làm nên sự hùng mạnh của vương quôc Kosala. 


Thứ ba, vương tộc Kosala có truyền thống kính tín Tam 
bảo, từ người chị ruột, con ruột của vua Pasenadi, thậm chí 
cả nghịch tử Tỳ-lưu-ly. Theo 7zưởng lão Tăng kệ và Trưởng 
lão N¡ kệ, vua Pasenadi có một người chị gái, tên là Sumanä, 
nguyện chăm nom mẹ già. Sau khi mẹ vua Pasenadi quá 
vãng vào tuổi 120, Sumanä phát tâm xuất gia và đã chứng 
đắc Thánh quả, dù tuổi đã già”. Tương tự, vua Pasenadi còn 
cho phép con trai Brahmadatta xuất gia và Tôn giả này đã 
chứng đắc quả vị A-la-hán”'. Không những vậy, nhằm giúp 
cho chị mình là Sumanä và chư Ni ở kinh đô nói chung có 
chỗ lưu trú, vua Pasenadi đã phát tâm xây một tinh xá gọi là 
RaJakarama” (Hòa thượng Thích Minh Châu dịch là Vương 
Tự, hay Vương Lâm). Tinh xá này cũng xuất hiện trong kinh 
Giáo giới Nadaka, thuộc kinh Trung Bộ, số 146. Trong một 
vài lần tham vẫn Đức Phật, vua Pasenadi cũng dẫn theo Tỳ- 
lưu-ly, căn cứ vào những đối thoại Phật pháp giữa Tôn giả 
Ananda và tướng quân Tỳ-lưu-ly trong kinh Kannakatthala 
đã cho thấy, Tỳ-lưu-ly cũng am hiểu Phật pháp phần nào”°. 

Như vậy, với truyền thông mộ Phật của gia đình, cùng 
với sự anh minh tài trí của vua Pasenadi, đã làm cho Tỳ- 
lưu-ly khó có thể làm một điều gì đó trái đạo trong khi vua 
Pasenadi còn nắm vương quyên. 


2. TỲ-LƯU-LY CHƯA S0ÁN NGôI 
KHI ĐỨC PHẬT VÀ VUA PASENADI ĐÃ 80 TUỔI 


Giữa vua Pasenadi và Đức Phật có nhiêu cuộc hội kiên, 
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tuy nhiên cuộc hội kiến tại thị trần Medatalumpa dường như 
là một hội kiến cuối cùng giữa hai người. 

Theo kinh Pháp trang nghiêm"”', số 89 thuộc Trung Bộ, 
trong một dịp tuần du tại thị trấn Nagaraka, được biết Đức 
Phật đang ở gần đó, vua Pasenadi đã bảo tướng quân Dĩgha- 
Kãrayana chuẩn bị ngựa xe để đến thăm Đức Phật. 


Trong cuộc hội kiến này, vua Pasenadi đã kể lại lòng 
kính tín Tam bảo của mình, thể hiện qua tám việc đặc thù 
với Đức Phật, giáo pháp và đệ tử của Ngài, gọi là pháp 
truyền thống (Dhammanvaya) của bản thân. Đặc biệt, trong 
điều cuối cùng, vua Pasenadi đã khẳng định một vấn đề 
quan trọng: Thể Tôn được tám mươi tuôi, con cũng được 
tám mươi tuôiŠ (Bhagaväpi äsĩtiko, ahamipi äsftiko). Kinh 
Trung A-hàm cũng xác chứng: Con đã tám mươi tuôi, Thể 
Tôn cũng tám mươi tuôi (8#£JV+†.##7RJ\L+}?. Cổ thư 
Tây Tạng không những xác nhận cả hai đều 80 tuổi mà còn 
bổ sung thêm, Đức Phật và vua Pasenadi cùng sanh trong 
một ngày”°. 

Như vậy, khi Đức Phật và vua Pasenadi đều 80 tuôi, thì 
vương tử Tỳ-lưu-ly vẫn chưa soán ngôi vua. Theo kinh Đại 
bát Niết-bàn, cũng trong năm đó, Đức Phật đã nhập Niết- 
bàn tại Kusinarä'!. 

Cũng cần nói thêm rằng, thời điểm vua Pasenadi và 
Đức Phật gặp nhau tại thị trấn Medatalumpa khi cả hai đã 
80 tuổi, sự kiện này đã mở ra một thông tin mới: Đức Phật 
đã ghé thăm quê nhà lần cuối trước khi diệt độ ở Kusinâra. 
Vì lẽ, xét về khoảng cách và lộ trình, thị trần Medatalumpa 
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của vương tộc Säkya rất gần với Kusinärä và cách Vesäli rất 
xa, khoảng 375 dặm, theo cách tính của T.W. Rhys Davids””. 
Trong điều kiện giao thông ngày nay, khoảng cách đó có thê 
ngắn hơn. 


Theo kinh Đại bát Niễt-bàn, sau kỳ an cư cuối cùng 
tại làng Beluvä ở thành Vesali, Đức Phật tuyên bố ba tháng 
nữa, Ngài sẽ nhập Niết-bàn, và lúc này Ngài đã 80 tuổi”. 
Từ Vesäli, Ngài đã lần lượt đi qua các thành phó và thôn 
ấp như Bhandagäma, Hatthigam, Ambagama, Jambugama, 


Bhoganagara, Päväa, vượt sông Kakutha, sông Hiraññavati 


và đến rừng Säla, thuộc Kusinära Upavattana. Với những 
thông tin từ kinh Đại bá Miế¡-bàn cho thấy, đây là chuyến 
du hành cuối cùng, và có thê kinh Miế-bàn đã lược bỏ địa 
danh Medatalumpa thuộc vương quốc Säkya, nhưng được 
kinh Pháp trang nghiêm đã kịp thời ghi nhận. 


Trở lại sự kiện vương nạn Tỳ-lưu-ly, theo chuyện tiền 
thân số 465, Chuyện Sãla - cô thụ cát tròng đã bô túc phần 
tiếp theo câu chuyện ở kinh Pháp trang nghiêm. Trong 
thời gian vua Pasenadi vào hầu chuyện với Đức Phật tại 
Medatalumpa, tướng quân Dipha- Karayana đã trộm lấy 
năm tín vật của vương quyền rồi sau đó trỗn về Savatthi, tôn 
Tỳ-lưu-ly lên làm vua. Sau khi kết thúc cuộc hội kiến và bái 
biệt Đức Thế Tôn, nhận ra tình hình nguy cấp, vua Pasenadi 
không quay trở lại Sävatthï, mà ngay tức khắc cùng với 
người hầu gái cưỡi ngựa thăng đến Rãjagaha nhằm tìm 
sự trợ giúp từ vua Ajätasattu. Do tuổi già, đo khoảng cách 
quá xa*“ và khi đến Räjagaha thì trời tối nên cổng thành đã 
đóng, chính vì vậy vua Pasenadi đã đột ngột băng hà trong 
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công quán trước công thành Rãjagaha'°. 


Theo tác giả J.P. Sharma trong tác phẩm Republics in 
Aneient India: Có thê Đức Phật cũng viên tịch sau khi vua 
Pasenadi mất tại công thành Vương-xá, và đứa con đam 
mê quyên lực (Tỳ-lưu-ly - NV chú) thì không mặn mà lắm 
với những việc như tôn giáo hay thần minh. Đề xuất quan 
điểm này, tác giả J.P. Sharma nhằm lý giải sự vắng mặt của 
đại điện vương triều Kosala trong tang lễ của Đức Phật. 


3. SỰ VẮNG MẶT CỦA ĐẠI DIỆN VƯƠNG TRIỀU K0SALA VÀ 
SỰ HIỆN DIỆN CỦA VƯƠNG TỘC SÄKYA TRONG TANG LỄ 
CỦA ĐỨC PHẬT 


Theo ghi nhận của kinh Đại bát Niếr-bàn, trong những 
đại điện quốc gia, cá nhân và khu vực đến thỉnh cầu xá-lợi 
Phật về phụng thờ, không có đại diện nước Kosala””. Điều 
này được lý giải theo nhiều hướng. 


Căn cứ vào lịch sử cho thấy, ở SavatthT có đến ba tỉnh xá 
lớn, đó là Jetavanarama, Pubbarama và RäJakarama thường 
được Đức Phật quang lâm. Theo thống kê, Đức Phật đã trải 
qua 18 kỳ an cư tại Kỳ Viên tinh xá (Jetavanarama), 6 kỳ an 
cư tại Đông Viên tỉnh xá (Pubbäräma)ˆ3 và thi thoảng thuyết 
giảng tại tinh xá Vương Lâm (Rãjakärama)'°. Gần nửa sự 
nghiệp hoằng pháp gắn liền với Sävatthï, có hàng ngàn đệ 
tử xuất Ø1a Và tại gia tại nơi này, thế nhưng khi Đức Phật 
nhập Niết-bàn thì không có đại điện của nước Kosala tham 
dự tang lễ. Điều đó chứng tỏ, cùng thời gian này đã có một 
biến động quan trọng nào đó từ giai tầng lãnh đạo, hoặc 
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đất nước Kosala đang diễn ra nội loạn bên trong. Ở đây, 
việc đại diện vương triều Kosala không có mặt trong tang 
lễ của Đức Phật tại Kusinära, một địa điểm rất gần SO VỚI 
Räãjagaha hay Vesäli; hơn nữa, tang lễ kéo dài tới bảy ngày, 
nhờ đó mà Trưởng lão Mahã Kasspa đã kịp về dự lễ hỏa 
táng”°. Do vậy, có thể nói sự vắng mặt của đại diện vương 
triều Kosala tại tang lễ Đức Phật dường như báo hiệu một 
sự bất ôn về chính trị đang diễn ra trong nước. 


Dựa trên kinh thư khả tín của Tây Tạng, tác giả W. 
Woodville Rockhill trong tác phẩm 7he lje oƒ The Buddha 
and the early history oƒ His Order, đã bỗ sung thêm, sau khi 
đăng quang vương vị, Tỳ-lưu-ly yêu cầu thái tử Jeta, người 
cùng với thương gia Anathapindika xây dựng Kỳ Viên tinh 
xá, cùng cất quân chinh phạt vương quốc Säkya, thái tử Jeta 
đã thăng thắn chối từ nên bị Tỳ-lưu-ly giết hại“!. Việc tiếm 
đoạt vương quyền cũng như ồn định tình hình đất nước, và 
cân nhắc thời gian thuận lợi để khởi binh... cũng đòi hỏi 
nhiều sức lực và thời gian. Thế nên theo chúng tôi, Tỳ-lưu- 
ly chưa thê phát binh chinh phạt vương quốc Säkya ngay 
sau khi lên ngôi. 

Bên cạnh sự vắng mặt không rõ lý do của đại diện 
vương triều Kosala, thì sự xuất hiện của vương tộc Säkya 
thuộc khu vực kinh đô Kapilavatthu, trong khi phân chia 
xá-lợi đã đồng thời khăng định: khi Đức Phật nhập Niết- 
bản thì vương tộc Säkya không những đang sống bình yên, 
mà còn tỏ ra cường thịnh, khi đem xá-lợi Phật về xây tháp 
phụng thờ tại kinh đô Kapilavatthu. 


Liên quan đên việc phụng thờ xá-lợi của vương tộc 
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Sakya tại Kapilavatthu, theo ngài Huyền Tráng trong tác 
phẩm Đại Đường Tây Vức ký, quyên sáu, đã ghi nhận rằng, 
có hai bảo tháp thờ xá-lợi các vị cổ Phật quá khứ trong thành 
Kapilavatthu®. Một tháp cao hơn 30 thước và một tháp cao 
hơn 20 thước, bên cạnh tháp đều có trụ đá gắn đầu sư tử ở 
phía trên, kèm theo minh văn do vua Asoka ghi lại. Ở đây, 
cần lưu ý răng, xá-lợi là của các vị Phật quá khứ, nhưng bảo 
tháp và trụ đá thì do vua Asoka dựng nên““. Mặc dù mãi đến 
hôm nay, các ngành khoa học hữu quan vẫn chưa phát hiện 
được xá-lợi Đức Phật Sakya cũng như của các vỊ cô Phật tại 
Kapilavatthu, nhưng những nền móng tháp và trụ đá do vua 
Asoka xây dựng thì đã được phát hiện. 


Từ sự kiện vương tộc Säkya ở Kapilavatthu nhận một 
phân xá-lợi Đức Phật để xây tháp phụng thờ, từ sự vắng mặt 
của đại diện vương triều Kosala trong tang lễ Đức Phật tại 
Kusinära, đã bổ trợ thêm cho quan điểm, khi Đức Phật viên 
tịch thì vương nạn Tỳ-lưu-ly chưa xảy ra. 


4. NHẬN ĐỊNH 


Vương nạn Tỳ-lưu-ly là một sự kiện có thực, vì ngoài 
phương diện tư liệu, sự kiện này còn được ngài Huyền 
Tráng xác tín bằng những di chỉ lịch sử. 


Căn cứ vào lịch sử của vương triều Kosala nói chung 
và sự nghiệp của vua Pasenadi nói riêng, dựa trên sự kiện 
vương tộc Säkya có mặt tại thời điểm phân chia xá-lợi 
Đức Phật, đặc biệt là y cứ vào thông tin Đức Phật và vua 
Pasenadi đều thọ 80 tuổi ở kinh Pháp trang nghiêm; sau 
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thời điểm đó, Tỳ-lưu-ly mới tiếm ngôi Pasenadi, đã cung 
cấp nhiều bằng chứng khả tín để kết luận: T}-lưm-ly thảm 
sát vương tộc Sãkya sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn. 


Từ sự thực mà chúng tôi đã minh chứng, đã đồng thời phủ 
định những huyền tích liên quan đến việc Đức Phật đã ba lần 
ngăn cản cuộc tiến công của Tỳ-lưu-ly, cũng như Ngài không 
hề tuyên bố: Bóng của thân tộc, mát hơn người ngoài (#ÈR>. 
IE4R#2|.A}®, vì đây là lập ngôn của một tư duy hữu ngã. 
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TỪ SỰ SÁM HỐI CỦA ĐỀ-BÀ-ĐẠT-ĐA 
NGHĨ VỀ KHẢ TÍNH THÀNH PHẬT 
CỦA MỖI NGƯỜI 


Hết thảy chúng sanh đêu có Phật tánh!. 
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rong lịch sử Phật giáo, một trong những nhân vật 

có mỗi quan hệ thâm thiết với Đức Phật không 

chỉ một đời là Đề-bà-đạt-đa (Devadatta). Tên tuôi 
và hành trạng của Devadatta được các truyền thống Phật 
giáo quan tâm rất mực chỉ tiết. Vì lẽ, ở ông là sự tập hợp 
đầy đủ những phẩm chất của một nhân vật phản diện, tiêu 
biểu cho mọi cái ác gần như tột cùng. Xét trong tương 
quan nhân quả, với những nhân bắt thiện đã gây, thì con 
đường trở về cõi lành của Devadatta dường như bít lối. 
Mặc dù vậy, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Saddharma 
Pundarika Sufra), bản dịch của ngài Cưu-ma-la-thập”, 
Devadatta được chính Đức Phật Thích Ca thọ ký thành 
Phật trong đời vị lai. 

Cơ sở nào để một kẻ chìm sâu trong tội lỗi như 
Devadatta có khả năng bước lên địa vị Phật quả? Ở đây, 
việc làm sáng tỏ về hành trạng cũng như những chuyền biến 
quan trọng trong cuộc đời Devadatta là một trong những cố 
gắng nhằm trả lời câu hỏi đó. 


1. BƯỚC ĐƯỜNG NHẬP ĐẠO VÀ THÀNH TỰU TU TẬP 


Do niềm tịnh tín Tam bảo nên Devadatta xuất gia. 
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Theo ghi nhận từ Luật tạng, trong chuyến trở về quê 
hương Kapilavatthu của Đức Phật, đã có nhiều vương tôn 
cảm mến Phật pháp nên phát tâm xuất gia. Devadatta, vốn 
là anh em cô cậu với Đức Phật, đã cùng sáu vị vương 
tôn và một người thợ hớt tóc như Bhaddiya, Anuruddha, 
Ananda, Bhagu, Kimpila, Devadatta và Upäli cùng phát 
nguyện xuất gia tại Anupiyä, một thị trấn của tiêu quốc 
Malla'. 


Với sơ tâm nhập đạo, trong thời gian đầu, Devadatta đã 
đạt được nhiều thành tựu tu tập đáng khích lệ. Trong kinh 
Phật tự thuyết, chính bản thân Đức Phật đã xác tín Devadatta 
là một trong 11 vị Trưởng lão có năng lực và phẩm hạnh ở 
thời kỳ đầu (Ud.3)*. Không những thế, theo ghi nhận của 
Luật tạng, Tôn giả Sãriputta đã từng ca ngợi Devadatta giữa 
chốn đông người trong thành Rãjagaha: Con frai của Godhi 
có đại thân lực! Con trai của Godhi có đại năng lực”. Hơn 
thế nữa, ngài Sãriputta đã từng đứng ra bảo vệ cho Devadatta, 
khi bị Tôn giả Candikäputta giải thích sai lệch về bài thuyết 
giảng. Có phẩm hạnh, đức độ, nhiều nBƯưỜi mến mộ và một 
ít năng lực thần thông, là sự thực được ghi nhận về Tôn giả 
Devadatta trong giai đoạn đầu chuyên tâm và nỗ lực tu tập. 


2. VẾT TRƯỢT DÀI VÀ CHÌM SÂU TRONG TỘI TỖI 


Trong một niệm vô minh chợt khởi, Devadatta mong 
muốn vươn lên ngôi vị lãnh đạo chúng Tăng và ông ta đã 
mạnh dạn cầu thỉnh Đức Phật về điều đó không chỉ một 
lần”. Đức Phật đã thắng thắn từ chối đề nghị đó làm cho 
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Devadatta bẽ bàng giữa hội chúng. Sau đó, đề tạo đột phá 
riêng, nhằm thu hút những kẻ hiểu kỳ, Devadatta tiếp tục 
cầu thỉnh Đức Phật về năm sự việc và tiếp tục bị từ chối. 
Đây là cơ sở bước đầu đề ông ta chia rẽ hội chúng Tỳ-kheo. 
Sự oán hận của Devadatta đối với Đức Phật tăng dần, đó 
là khi hai Tôn giả Sãriputta và Moggalana quy hướng năm 
trăm đệ tử của Devadatta hồi đầu và trở về với Đức Phật. 
Ông ta tức giận đến mức hộc máu nóng từ miệng°. Đỉnh 
điểm của lòng oán hận sau hàng loạt những thỉnh cầu và 
đề nghị không thành, Devadatta đi đến quyết định sai lầm 
nghiêm trọng: mưu hại Đức Phật. 


Đầu tiên, ông ta thuê sát thủ hành thích Đức Phật. Độc 
ác hơn, Devadatta còn tính đến việc thủ tiêu luôn những kẻ 
hành thích này!°. Mưu mô bị bại lộ, khi những kẻ hành thích 
được Đức Phật giáo hóa, làm cho Devadatta càng lồng lộn 
toan tính bước tiếp theo. Trong lần này, Devadatta không 
tin dùng người nữa, mà mượn sức mạnh của một con voi 
đữ tợn tên là Nãlãgiri!'. Đề tăng cường mức độ cuồng bạo 
của mãnh thú, Devadatta đã cho người chuốc rượu cho voi 
nhằm dễ dàng thực hiện dã tâm. Mặc dù được mệnh danh 
là con voi hung đữ nhất kinh thành Rãjagaha và trong tình 
trạng bắn loạn tâm thần do say rượu, nhưng khi đối diện với 
tôn dung và từ tâm của Đức Phật ban rải, Nalagrri đã tỉnh 
rượu và quỳ xuống trước Thế Tôn. 

Thuê người hành thích không thành và dụ voi say giết 


Phật cũng không xong, Devadatta đi đến quyết định cuối 
cùng: tự mình mưu hại Đức Phật. Một lần nọ, khi Đức Phật 
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kinh hành dưới hẻm núi Gijjhakũta, Devadatta đã phục sẵn 
thời cơ và xô một tảng đá to để hãm hại Ngài!?. Tảng đá lăn 
xuống núi nhưng vô tình mắc kẹt vào một mỏm đá và chỉ có 
một viên đá nhỏ rơi xuống trúng chân Đức Phật mà thôi. Vết 
thương tuy đau nhức nhưng Đức Phật không hề dao động và 
sau đó được y sĩ Jivaka chữa lành'°. Trong 547 chuyện Tiên 
thân Đức Phật (Jataka), thì sự kiện Devadatta ba lần mưu hại 
Đức Phật đã được 2l câu chuyện phi lại rất mực chỉ tiết1, 


Có thể nói, phát xuất từ lòng tham cầu về danh vọng, 
địa vị, sự tôn trọng, lợi dưỡng... đã đưa Devadatta từ sai 
lầm này đến sai lầm khác. Với tất cả những tội lỗi đã gây 
tạo, địa ngục Vô-gián (4wici-naraka) sẽ mãi mãi là chốn 
dung thân của Devadatta, nêu như ông không có những 
phút giây tỉnh ngộ lúc cuối đời. 


3. GIÂY PHÚT TỈNH NGỘ LÚC CUỐI ĐỜI 


Sau hàng loạt những lỗi lầm có hệ thống, Devadatta bị 
mọi người khinh bỉ, chửi rủa, bỏ rơi, sông trong lo âu triển 
miên và bệnh tật đau đớn. Ý thức được rằng, mạng căn đã 
hết, phút giây thọ tử đã gần kề, Devadatta khởi tâm muốn 
quay về sám hối với Đức Phật. 


Đây là một sự kiện quan trọng, được kinh Tăng nhất 
A-hàm, phẩm Phóng ngưu, kinh số 9, kinh 7; qp Bảo Tạng, 
quyền 3', và kinh Tiêu Bộ, Chuyện thương nhán trên biển 
cả ghi lại'°. Sự kiện này đã mở ra một con đường sáng, dù 
muộn màng, đối với Devadatta. 


Cả hai bản kinh thuộc hệ Nikaya và hệ A-hàm vừa 
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dẫn ở trên cùng thừa nhận một số nội dung giống nhau. 
Trước hết, Devadatta khởi lên tâm ăn năn với Đức Phật do 
những tội lỗi đã gây tạo. Thứ hai, ông ta muốn trở về sám 
hối với Đức Phật nhưng không đi nổi nên đành nhờ người 
cáng đi. Thứ ba, khi về đến Kỳ-viên tinh xá, dẫu sức lực 
cùng kiệt, nhưng Devadatta muốn tự mình xuống cáng để 
sám hối với Đức Phật. Thứ tư, niệm cuối trong đời sống 
của ông ta là niệm Phật. Thứ năm, sau khi chết, Devadatta 
rơi ngay vào địa ngục Vô-gián (4wici-naraka4). 

Riêng các bản chú giải thuộc văn hệ Nikaya thì 
cho rằng, sau hàng vạn đại kiếp thọ khổ trong địa ngục, 
Devadatta sẽ trở thành một vị Phật Độc giác, hiệu là 
Atthissara!. Đặc biệt, bản kinh 7ăng nhất A-hàm đã 
mở rộng một số chỉ tiết. Đó là sau khi trải qua hết đại 
kiếp trong địa ngục A-tỳ, thì Devadatta sanh về cõi trời 
Tứ thiên vương và lần lượt trải qua các cõi Trời như 
Tam thập tam, trời Diệm thiên, trời Đâu suất, trời Hóa 
tự tại, trời Tha hóa tự tại. Sau 60 kiếp, kiếp cuối cùng, 
Devadatta sẽ thành một vị Bích chi Phật hiệu là Nam Mô. 


Theo sự khẳng định của Đức Phật trong kinh 7ăng 
nhất A-hàm, thì cơ sở đề Devadatta thành Phật /à do Đề-bà- 
đạt-đâu (đa - NV) vào giây phút cuối cùng trước khi mạng 
chung đã khởi tâm vui vẻ xưng Nam-mô Phát, cho nên sau 
này thành Bích Chỉ Phật hiệu là Nam-mô)Š. 

Như vậy, mặc dù tạo trọng tội dường như không thê rửa 
sạch, thế nhưng do thiện niệm hồi tâm sám hối và quy hướng 
Tam bảo lúc lìa đời, Devadatta đã tự mở ra cho mình một con 
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đường sống, một lý tưởng vươn lên. Từ câu chuyện kết thúc 
có hậu của Devadatta, đã mở ra một hướng ổi rất mực nhân 
văn theo quan điểm của Phật giáo. 


4. TỪ SỰ KIỆN DEVADATTA, NGHĨ VỀ TÍNH THỐNG 
NHẤT TRONG KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO 


Theo kinh 7ấng Chị, một kẻ cùng cực hung ác, phạm 
vào năm tội trọng /Ùì không thê chữa trị°. Làm Như Lai 
chảy máu là một trong năm trọng tội đó. Như vậy, trường 
hợp của Devadatta nếu căn cứ vào kinh điển, thì mãi mãi 
phải thọ khổ báo nơi địa ngục. Theo người viết, quan điểm 
đó hoàn toàn đúng nếu như không có chỉ tiết hồi đầu sám 
hối vào lúc cuối đời của Devadatta. Vì lẽ, sự kiện sám hối 
của Devadatta không những mở ra con đường phong quang 
cho bản thân ông ta, mà còn chứng minh sự gặp gỡ của cả 
hai hệ tư tưởng Bắc truyền và Nam truyền. Hơn thế nữa, sự 
kiện sám hối của Devadatta cũng tương tự như câu chuyện 
buông đao chứng Thánh của Angulimala”°". Chuyện chỉ khác 
biệt về mức độ tội ác, sự hồi đầu kịp thời và sự thọ nhận quả 
báo trong đời hiện tại”'. 

Đáng chú ý, đó là khi nối kết đữ kiện về câu chuyện 
của Devadatta qua ba bản kinh như kinh 7iêu Bồ, kinh Tăng 
nhất A-hàm và kinh Pháp Hoa, thì sẽ nhận ra tính hợp lý, 
bổ chính cho nhau mang tính bất khả phân ly, giữa các hệ 
thống kinh điển Phật giáo. 


Ở đây, nếu như kinh Tiểu Bộ chỉ dừng lại ở sự sắm 
hối của Devadatta, thì các bộ luận giải liên quan đến kinh 
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điển Nikaya xác tín, ở đời vỊị lai, Devadatta sẽ thành Phật 
Độc giác hiệu là Atthisara. Không những thế, kinh 7ðng 
nhất A-hàm tiễn lên một bước, khi khẳng định rằng, sau 
khi sám hồi và trả hết nghiệp cũ, Devadatta sẽ thành một vị 
Phật Bích chi hiệu là Nam Mô. Với kinh Pháp Hoa, mặc dù 
không ghi lại sự kiện sám hồi trước đó, nhưng kinh văn đã 
khẳng định Devadatta được Đức Phật Thích Ca thọ ký sẽ 
thành Phật ở đời vỊị lai với danh hiệu là Thiên Vương Như 
Lai (Devarđj4). 


Cả ba bản kinh cùng đề cập đến một sự kiện và có nội 
dung gần giống nhau, phải chăng giữa ba bản kinh đó có 
liên quan đến một nguyên bản, mà đến nay chúng ta vẫn 
chưa phát hiện ra? Vấn đề này, chúng tôi sẽ trình bày trong 
một chuyên khảo khác. 


Có thê nói, từ những thông tin về Devadatta được thê 
hiện rải rác qua kinh điển Nikãya, đến hệ thống A-hàm và 
cho đến kinh Pháp Hoa, đã chỉ ra một giải pháp đậm chất 
nhân văn trong những lời dạy của Đức Phật. Đó là sự thừa 
nhận khả tính thành Phật trong mỗi con người, và điều kiện 
căn bản để thành tựu, là căn cứ vào mức độ ăn năn, hối cải 
của mỗi chúng sanh. 
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Thiên dịch. 


* Kinh Tiểu Bộ, tập 1, HT. Thích Minh Châu dịch, Nxb Tôn Giáo, 2015, 
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thứ nhì, Việc thả voi Nalagiri của Devadatta. Voi Nalagiri được thuần phục. 
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13 Kinh Tiểu Bộ, tập 6, HT. Thích Minh Châu dịch, Nxb Tôn Giáo, 2015, 
tr.13-18. 
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416, 422, 438, 445, 448, 457, 466, 474, 482, 516, 518, 525, 533, 542. 
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16 Kinh Tiểu Bộ, tập 7, chuyện Thương nhân trên biển cả, số 466. Kinh 
tương đương: Kinh Tăng nhất A-hàm, phẩm Phóng ngưu, thứ 49. Thích 
Đức Thắng dịch, kinh số 9. 


1 Kinh Mi-tiên vấn đáp, HT. Giới Nghiêm dịch, Nxb Tôn Giáo, 2003, 
tr.323. Xem thêm Tích truyện Pháp cú, bản dịch của Viên Chiếu, Những 
hành động ác của Đề Bà Đạt Đa; Narada, Đức Phật và Phật pháp, Những 
người chống đối và những đại thí chủ, Đức Phật và Devadatta. 


1Š Kịnh Tăng nhất A-hàm, phẩm Phóng ngưu, thứ 49. Thích Đức Thắng 
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? Kinh Trung Bộ, tập 2, HT. Thích Minh Châu dịch, Nxb Tôn Giáo, 2012, 
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?! Kinh đã dẫn, tr.130-131. Khi Tỳ-kheo Angulimala đi khất thực, bị 
những kẻ quá khích trừng phạt bằng đất đá và gậy gộc, thân thể và y áo 
tả tơi. Nhân đó, Đức Phật đã khuyên bảo: Ông đang gặt hái ngay trong 
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nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm. 
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S0 SÁNH KINH BỆNH (5.151) 
TRONG TƯƠNG ƯNG 

VÀ BẢN KINH TƯƠNG ĐƯƠNG 
TRONG HÁN TẠNG 


Ta không có chờ đợi các đệ tử 
che chở cho Ta về mạng sông!. 
(Na cahamụ savakehi ajivato 
rakkham paccasisami) 
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ời dạy của Đức Phật được kết tập thành kinh điển 

và bảo lưu trong nhiều truyền thống và bộ phái Phật 

giáo. Trong kho tàng kinh điển Phật giáo, thì một 
phần di sản của hai truyền thống kinh điển Nhất thiết hữu 
bộ (Sarvastivadins) và Thượng tọa bộ (Theravadins) còn 
được lưu lại đến hôm nay trong Hán tạng và Nikãya. 


Do đặc thù từ mỗi truyền thống kết tập, thế nên có 
những bản kinh tuy cùng phản ánh một sự kiện, một nội 
dung nhưng lại khác biệt về tên gọi, kết cấu, nhân vật... 
Việc chỉ ra những điểm giống nhau cũng như khác biệt giữa 
hai truyền thống kinh điên này đã được nhiều học giả trên 
thế giới và ngay cả Việt Nam đã và đang nỗ lực thực hiện”, 
nhằm góp phần đưa Phật giáo phục hồi trở lại với vinh 
quang và nguôn sinh lực nguyên thủy). 

Với tinh thần đó, chúng tôi thử khảo sát về bài kinh 
Bệnh trong Tương Ứng (S.v,81)† và bản kinh tương đương 
trong Hán tạng°, được gợi mở từ dòng ghi chú ngắn cuối 
bản kinh của dịch giả, là Hòa thượng Thích Minh Châu. 
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1. NộI DUNG HAI BẢN KINH 
1.1. Kinh Tương Ứng 


1) Một thời Thê Tôn ở Vương-xá, rừng Trúc Lám, tại 
chô nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Lúc bấy giờ, Thể Tôn bị bệnh, khô ấau, bị trọng bệnh. 


3) Rồi Tôn giả Mahä Cunda đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. 


4) Thế Tôn nói với Tôn giả Mahä Cunda đang ngôi 
một bên: 


- Này Cunda, hãy thuyết về giác chỉ. 


5) Bạch Thế Tôn, có bảy giác chỉ này do Thế Tôn chơn 
chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, ẩưa 
đến thắng trí, giác ngộ, Niễt-bàn. Thể nào là bảy? Bạch Thế 
Tôn, niệm giác chỉ do Thế Tôn chơn chánh thuyết giảng, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thăng trí, giác ngộ, 
Niễr-bàn... Bạch 1i hé Tôn, xả giác chỉ do TÌ hé Tôn chơn chánh 
thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến 
thăng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Bạch Thể Tôn, bảy giác chỉ này 
do Thế Tôn chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm 
cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 

- Thát vậy, này Cunda, chúng là giác chỉ. Thát vậy, này 
Cunda, chúng là giác chỉ. 

6) Tôn giả Maha Cunda thuyết như vậy, bậc Đạo Sư 
chấp nhận. Và Thế Tôn thoát khỏi bệnh ấy. Bệnh ấy của Thể 
Tôn được đoạn tận như vậy". 
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1.2. Kinh Tăng nhấtA-hàm, quyển 33, phẩm Đẳng pháp, 

kinh số 6 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cáp-cô-độc, rừng 
cây Kỳ-đà, nước Xá-Vệ. 

Vào lúc bấy giờ, Tôn giả Quân-đâu thân mang bịnh 
nặng, nằm liệt giường, không thê tự ngôi dậy. Khi ấy, Quân- 
đâu nghĩ: “Hôm nay ta không được Thể Tôn Như Lai rủ 
lòng thương xót. Ta đang gặp bệnh nặng, không còn sống 
bao lâu nữa. Thuốc thang không tiếp. Lại nghe Thể Tôn 
nói: 'Còn một người chưa độ, Tu quyết không bỏ. Song nay 
chỉ một mình ta bị bỏ rơi. Còn khô nào hơn!”. 

Bấy giờ, Thế Tôn dùng thiên nhĩ nghe được lời oản 
trách của T)-kheo Quân-đâu. Thể Tôn bảo các T)-kheo: 

“Các ngươi hãy tụ họp đi đến chỗ T)-kheo Quân-đâu, 
hỏi thăm bệnh T)-kheo ấy”. 

Các T)-kheo đáp: 

“Thưa váng, Thế Tôn!”. 

Rôi Thể Tôn dẫn các T)-kheo đi lần đến phòng T)-kheo 
Quân-đâu. Quân-đâu từ xa nhìn thấy Như Lai đến, liền tự 
gieo mình xuống đất. Bấy giò, Thế Tôn bảo Quân-đầu: 

“Nay ngươi mang bệnh rất là nặng, không cân xuống 
giường. Tu tự có chỗ ngôi ”. 

Thể Tôn bảo Quân-đâu: 


“Bệnh của ngươi tăng hay giảm, hay không tăng giảm? 
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Ngươi có thê nghe Ta dạy được không? ”. 
T)-kheo Quân-đâầu bạch Phật: 


“Bệnh hôm nay của đệ tử rát nặng, chỉ có tăng, không 
có giảm. Thuốc uống không thám vào đâu ”. 


Thế Tôn hỏi: 

“Người chăm sóc bệnh là ai vậy? ”. 

Quân-đẫu bạch: 

“Các vị phạm hạnh đến, gấp thì chăm sóc ”. 

Bấy giò, Thế Tôn bảo Quân-đẫu: 

“Nay ngươi có thê nói cho Tà nghe bảy giác chỉ không? ”. 

Quân-đâu nêu tên bảy giác chỉ ba lần: 

“Nay con có thê ở trước Như Lai nói pháp bảy giác chỉ”. 

Thế Tôn bảo: 

“Nếu có thê nói cho Như Lai nghe thì cứ nói ”. 

Quân-đâu bạch Phật: 

“Bảy giác chỉ. Những øi là bảy? Như Lai đã nói, đó là 
niệm giác chỉ, pháp giác chỉ, tỉnh tán giác chỉ, hỷ giác chỉ, 
khinh an giác chỉ, định giác chỉ, xả giác chỉ. Bạch Thê Tôn, 
nói là có bảy giác chỉ này, chính là như vậy ”. 

Sau khi Tôn giả Quân-đẫu nói những lời này xong, mọi 


bệnh tật đều được trừ khỏi, không còn khô não. Bấy giờ, 
Quân-đẫu bạch Thế Tôn: 


“Hiệu nghiệm nhất trong các thứ thuốc, đó chính là 
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pháp bảy giác chỉ này. Muốn nói là thuốc hay nhất không 
qua bảy giác chỉ này. Con nhờ tư duy về bảy giác chỉ mà 
bệnh gì cũng khỏi cả ”. 

Bấy giờ, Ti hế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi thọ trì pháp bảy giác chỉ này, khéo nhớ 
phúng tụng, chớ có hồ nghỉ đối với Phật, Pháp, Tăng. Mọi 
bệnh hoạn của chúng sanh kia được trừ khỏi. Vì sao vậy? 
Vì bảy giác chỉ này rất khó lường hết, nhưng nhờ đó tất cả 
các pháp đều được thấu rõ, hết thảy các pháp đều được 
soi sáng. Cũng như thuốc hay chữa trị hết thảy các bệnh. 
Giống như cam lô ăn không biết chán. Nếu không được bảy 
giác chỉ này, các loài chúng sanh sẽ trôi lăn sanh tử. Các 
T)-kheo, hãy tìm câu phương tiện tu bảy giác chỉ. 

“Các T)-kheo, hãy học điều này như vậy ”. 

Các T)-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hànhŠ. 


2. SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC BIỆT GIỮA HAI BẢN KINH 
2.1. Sự giống nhau 


- Về tuyến nhân vật: gồm Đức Phật và Mahã Cunda 
(bản Hán ghi là Quân-đầu). 


- Về thất giác chỉ: Gồm niệm; trạch pháp; tinh tấn; hỷ; 
khinh an; định và xả. 


- Người trì tụng Thất giác chỉ: Maha Cunda. 


- Đức Phật xác tín vai trò của Thất giác chỉ. 


THÍCH CHÚC PHÚ 


2.2. Sự khác biệt 


- Về địa điểm. Tương Ưng ghi: tỉnh xá Trúc Lâm thuộc 
thành Vương-xá. Tăng nhất A-hàm ghi: vườn Cấp-cô-độc, 
thuộc nước Xá-vệ. 


- Về người bệnh: theo kinh 7ơng Ưng là Đức Phật, 
theo Tăng nhất A-hàm là Tôn giả Quân-đầu. 


- Sau khi nghe Mãha Cunda thuyết Thất giác chi, kinh 
Tương Ung ghi: Đức Phật khỏi bệnh. Tăng nhất A-hàm ghi: 
Tôn giả Quân-đầu khỏi bệnh. 


- Tăng nhất A-hàm ghi nhận Đức Phật khuyến tấn trì 
tụng Thất giác chỉ. Kinh Tương Ưng không có chỉ tiết này. 


Mặc dù có bốn điểm giống nhau và bốn điểm khác 
biệt trong hai bản kinh này, thế nhưng nội dung giống 
nhau chủ yếu mà cả hai bản kinh cùng đề cập, đó chính là 
vân đề bệnh tật, được nghe Thất giác chỉ và sau đó lành 
bệnh. Sự khác biệt quan trọng giữa hai bản kinh là: một 
bên Đức Phật bị bệnh và một bên là Tôn giả Quân-đầu. 


Trong việc tìm kiêm tính logic nội tại từ câu chuyện 
này, việc tìm hiêu nhân thân của Tôn giả Mahäa Cunda là 
tiên đê góp phân vén bức màn bí ân của sự kiện. 


3. VỀ TÔN GIẢ MAHÄ CUNDA 


Theo khảo sát, trong Kinh tạng Nikãya có nhiều nhân 
vật cùng mang tên Cunda như sau: 


Tên người thợ rèn (kammäraputta) ở Pävä. 
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Sa-di Cunda (Cunda-Samanuddesa). 
Mahä Cunda. 
Cũla Cunda. 


Theo khảo cứu của G.P Malalasekera (1899-1973) 
trong 7? điên Phật học nhân xưng Päli (Buddhist Dictionary 
of Pali Proper Names), ngoại trừ người thợ rèn, thì ba nhân 
vật Sa-di Cunda, Mahä Cunda và Cũla-Cunda đều chỉ cho 
một người. Chúng tôi đã xem lại cơ sở tham chiếu của 
chiếu của G.P Malalasekera và các nguôn tư liệu đều khẳng 
định rằng, Mahä Cunda chính là người em trai của Tôn giả 
SãrIiputta. 


Theo Jafaka'° và Trưởng lão Tăng kệ'', Tôn giả Mahä 
Cunda đã từng làm thị giả cho Đức Phật. Ngay trong chuyến 
du hành cuối cùng về Kusinara, Tôn giả Mahä Cunda là 
người xếp áo Sanghäti làm bốn để Như Lai nghỉ ngơi sau 
khi vượt sông Kakuttha'. 


Đặc biệt, sau khi Tôn giả Säriputfa viên tịch ở làng 
Nãla thuộc vương quốc Magadha, chính Tôn giả Mahä 
Cunda đã giữ gìn y bát của ngài Sãriputta, sau đó đem về 
tinh xá của ông Cấp-cô-độc ở Sãävatthi, để trình với ngài 
Änanda đầu tiên!. Cần phải thấy, Tôn giả Sãriputta là một 
cao đồ của Đức Phật, sự viên tịch của Tôn giả làm cho 
chúng Tỳ-kheo dường như trống không'“. Tuy nắm giữ 
thông tin về sự kiện Tôn giả Sãriputta viên tịch mà nhiều 
người muốn biết, nhưng Mahä Cunda vẫn theo phép thầy 
trò, thưa chuyện với ngài Änanda trước, đề rồi sau đó được 
ngài Änanda dẫn đến hầu Phật, nhằm trình bảy câu chuyện 
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cụ thể và chi tiết hơn. 


Cũng liên hệ với Tôn giả Ananda, trong thời gian an 
cư ở Pävä, Tôn giả Mahaä Cunda biết tin giáo chủ Nigantha 
Nataputta vừa viên tịch và các đệ tử của giáo phái này đã xung 
đột, tàn hại lẫn nhau. Ưu tư trước sự kiện này, liên hệ đến 
viễn tượng Đức Phật viên tịch; thế nên sau khi kết thúc mùa 
an cư ở Pävã, Sa-di Cunda đã nhanh chóng đến Samägama đề 
thưa chuyện với Tôn giả Ananda. Sự kiện giáo chủ Nigantha 
Nãtaputta qua đời và nỗi lo lắng của Sa-di Cunda được kinh 
Trường Bộ) và kinh Trung Bộ'° cùng ghi nhận. 


Trong cả hai sự kiện quan trọng vừa nêu, Tôn giả Mahä 
Cunda đều trực tiếp thưa với ngài Änanda đầu tiên và sau 
đó, được ngài Änanda dẫn đến hội kiến Đức Phật. Trình tự 
diễn tiến này là cơ sở để G.P Malalasekera cho rằng, ngài 
Änanda là thầy tế độ của Sa-di Cunda'. 


Ở đây, trong nội dung câu chuyện được ghi nhận ở kinh 
Bệnh (S.v.81) ở trên, Tôn giả Mahä Cunda hay tin Đức Phật 
lâm bệnh liền tự tiện đến thăm. Liên hệ đến phép ứng xử 
đúng mực với thầy của mình là Tôn giả Änanda, qua hai 
trường hợp vừa dẫn, thì sự việc Mahä Cunda tự mình đến 
thăm Đức Phật dường như là một ngoại lỆ. Điều này sẽ được 
làm sáng tỏ hơn khi xem xét một vài trường hợp liên quan 
đến bệnh tật của Đức Thế Tôn. 


4. TÂM THẾ KHI ĐỨC PHẬT LÂM BỆNH 


Với cấu trúc bằng tứ đại, thân thể của Đức Phật cũng 
tôn hại và hư hao cùng năm tháng. Sự ngạc nhiên của ngài 
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Änanda và câu trả lời của Đức Phật đã nói rõ hơn về thực 
tế nghiệt ngã này: 


- Thật kinh hoàng thay, bạch Thế Tôn! Thật kỳ dị thay, 
bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, màu da Thế Tôn nay không 
còn thanh tịnh, trong sảng, tay chân rã rời (sithilani), nhăn 
nheo, thân được thấy còm về phía trước, và các căn đang 
bị đôi khác, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. 


- Sự thê là vậy, này Änanda, tánh già nằm trong tuôi 
trẻ; tánh bệnh ở trong sức khỏe; tảnh chết ở trong sự sống. 
Như vậy, màu da không còn thanh tịnh, trong sảng, tay chân 
rã rời, nhăn nheo, thân còm về phía trước, và các căn đang 
bị đôi khác, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn'Š. 


Câu chuyện này đã cho thấy, có thân tứ đại, tất sẽ bị hư 
hoại theo quy luật tự nhiên hoặc do những yếu tố khác. 


Trong kinh điển và Luật tạng ghi nhận nhiều trường 
hợp Đức Thế Tôn bị bệnh, và hầu hết các trường hợp đều 
do ngự y J]vaka điều trị, chăm nom. Trong những lần thân 
tứ đại lâm bệnh, thì trường hợp Đức Phật bị thương ở chân 
do Devadatta xô đá, là một sự kiện phản ánh tầm mức vĩ đại 
của một bậc vĩ nhân. 

Kinh Miếng đá vụn, Tương Ung (S.i.27) ghi: 

Lúc bấy giờ, chân Thế Tôn bị miễng đá bê đâm phải. 
Cảm thọ Thế Tôn mãnh liệt. Thân cảm thọ khô đau, nhói 
đau, nhức nhối, khốc liệt, không khoái tâm, không thích thú. 
Nhưng Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, nhẫn chịu, không 
phiên não). 
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Đoạn kinh trên nhân mạnh rằng, đù bị miếng đá vụn 
đâm phải, và Đức Thế Tôn có cảm thọ khó chịu về thân 
(saririka vedana dukkha) nhưng Ngài đã chánh niệm tỉnh 
giác (sfo sampajãno), nhẫn chịu (adhivaseri) và không 
phiền não (avihaññamäno). 


Chứng kiến sự kiện này, bảy trăm quần tiên 
Satullapakay1kä đã thay nhau tán thán: 


Sa-môn Œofama thật là bậc Long tượng... là bậc Sư 
tử... là Lương tuấn mã... là bậc Ngưu vương... là bậc Nhân 
nại Kiên cường... bậc Khéo điều phục... Ngài nhân chịu thân 
thọ khởi lên, khô đau... không có phiên não”. 


Trong Cullavagøa, chương Chia rễ hội chúng và Tích 
truyện Pháp cứ?! đều ghi nhận sự kiện này với những cách 
thức biểu đạt rất mực sinh động. 


Trở lại với nội dung chính, tức câu chuyện được ghi lại 
trong kinh 7ương Ung (S.v.81), ghi rằng: 


Lúc bấy giờ, Thế Tôn bị bệnh (abadhiko), khô ấau 
(dukkhito), bị rong bệnh (ba|hagilano). 


Về sau của câu kinh này thường xuất hiện trong những 
câu chuyện liên quan đến bệnh tật, từ bậc xuất gia cho đến 
hàng cư sĩ như Tôn giả Vakkali (S.11,119)^; Tôn giả AssäJ1 
(S.i1,124)”; Tôn giả Khemaka (S.ii,126) f, cư sĩ Dighavu 
(S.v,344)?, cư sĩ Anathapindika (S.v,380)*... với cấu trúc 
sau: I.tên một người nào đó; 2.bị bệnh; 3.bị khổ đau; 4.bị 
trọng bệnh (... abadhiko hoti dukkhito ba|hagilano). 


Trong khi đó, theo kinh ÄM⁄iếng đá vụn (S.i.27), cho dù 
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thân thể cảm thọ khó chịu, nhưng Ngài đã chánh niệm tỉnh 
giác (sao sampajäno), nhẫn chịu (adhivaãsefi) và không 
phiền não (avihaññamãno). 


Cần phải thấy, một bậc đã giác ngộ viên mãn như Đức 
Phật, hoàn toàn tự chủ lẽ sông chết, làm chủ cả thân và tâm, 
thì không lý nào phải nhờ một vị xuất gia như Mahä Cunda 
trùng tuyên lại một nội dung giáo pháp, mà chính Ngài là 
người đã phát hiện, chứng nghiệm và tuyên thuyết! Không 
những vậy, bậc Y vương như Đức Phật không cần ai bảo hộ 
mạng sống, dù đó là hàng đệ tử, như lời Ngài đã dạy trong 
kinh Tăng Chi: 


Mạng sống của Tù thanh tịnh, Tà tự rõ biết: “Mạng sống 
của Ta thanh tịnh, trong sáng, không có uễ nhiễm ”. Các đệ tử 
không có che chở Ta về mạng sống, và Ta không có chờ đợi 
các đệ tử che chở cho Ta về mạng sống”. Từ câu kinh này 
cho thấy, việc nhờ đệ tử Mahä Cunda tụng Thất giác chì để 
Thế Tôn lành bệnh, là câu chuyện không có cơ sở. 


Như vậy, trong sự kiện Đức Phật bị bệnh ở kinh Tương 
Ưng (S.v.81), có khả năng tên của Đức Phật bị nhằm lẫn với 
Tôn giả Mahã Cunda. Khi đối chiếu với bản kinh chữ Hán 
tương đương, thì câu chuyện này có sự thay đổi vài chỉ tiết 
quan trọng. 


5. TÍNH HỢP LÝ, SINH ĐỘNG CỦA BẢN KINH CHỮ HÁN 

Kinh Tăng nhất A-hàm, quyên 33, phâm Đẳng pháp, 
kinh số 6, có nội dung tương tự kinh 7ương Ưng (S.v,§1). 
Để tiện việc theo dõi, chúng tôi xin được tóm tắt bài kinh 
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như sau: 


Tôn giả Quân-đầu bệnh nặng, tư duy tiêu cực, nghĩ 
rằng bị Đức Thế Tôn bỏ rơi, ngập tràn khô não. Bằng thiên 
nhĩ siêu việt, Đức Phát nghe được những lời b¡ lụy này và 
dạy các T)-kheo cùng đến thăm bệnh Tôn giả. 


Sau thông lệ thăm hỏi bệnh tình, Đức Phát bảo Quán- 
đâu: Ông có thê nói cho Ta nghe bảy giác chỉ không? 


Theo yêu cầu của Phật, Quân-đâu trùng tụng bảy giác 
chỉ ba lẫn và sau đó mọi tật bệnh của Tôn giả đều được 
dứt sạch. 

Đức Phật tán thán giá trị tối thắng của bảy giác chỉ và 
khuyến tấn các T)-kheo nên phát tâm hành tr”°. 

Theo tư liệu Nikaya đã chứng minh ở trên, Tôn giả 
Mahãä Cunda còn là Sa-di trong thời điểm anh trai ngài là 
Tôn giả Säriputta viên tịch, và sau đó vài tháng Đức Phật 
cũng nhập Niết-bàn. Nếu đó là sự thật, tức Mahä Cunda còn 
là Sa-di khi Phật còn tại thế, thì đễ hiểu tại sao Tôn giả có 
những tư duy bi lụy, khổ đau trong khi thân lâm trọng bệnh 
như kinh Tăng nhất A-hàm đã chỉ ra. 


Việc Tôn giả Quân-đầu theo lời dạy của Phật trùng 
tuyên Thất giác chi là điều được công nhận ở cả hai truyền 
thống kinh điển, và điều nảy giống với những trường hợp 
Đức Phật thuyết bảy giác chi cho Tôn giả Mahä Kassapa 
(S.v,79)” và cả Tôn giả Maha Mogsalana (S.v,80)?° được 
ghi nhận trong kinh Tương Ủng. 


Do vậy, câu chuyện Tôn giả Quân-đầu bị bệnh, nghe Phật 
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dạy tụng Thất giác chi và sau đó khỏi bệnh trong kinh Tăng 
nhất A-hàm, là câu chuyện có nội dung và kết cấu hợp lý. 


6. NHẬN ĐỊNH 


Trong Kinh tạng Nikäya, bản kinh có tựa đề là Bệnh 
(S.v,81) đã lẫy việc trì tụng Thất giác chỉ làm liệu pháp trị 
bệnh. Kinh Tăng nhất A-hàm tương đương trong Hán tạng 
cũng phản ánh vẫn đề bệnh tật và đề xuất cách chữa trị bằng 
cách nghe Thất giác chỉ. 

Điểm khác biệt quan trọng giữa hai bản kinh chính là, 
Kinh tạng Nikäya cho rằng Đức Phật bị bệnh, nghe Thất 
giác chi và sau đó khỏi bệnh. Tư liệu Hán tạng cho rằng, 
Sa-di Quân-đầu bị bệnh, nghe Thất giác chi và sau đó thoát 
khỏi bệnh tình. Vậy, trong hai nguồn kinh điển nêu trên, thì 
trường hợp nào phù hợp với chân lý? 


Theo cách thức tổ chức của Kinh tạng Nikãya, thì 
kinh Tương Ung là sự tập hợp những bài kinh có cùng một 
chủ đề (Samyutta). Kinh Bệnh (S.v,81) là một kinh ngăn, 
nằm trong chủ đề Thất giác chỉ, gọi là Tương Ưng giác chỉ 
(BoJjhangasamyuttam). Phải chăng, với khoảng thời gian 
hơn bốn trăm năm giữ gìn kinh điển bằng cách thức ghi nhớ 
trước khi được ghi lại thành văn bản?', đã có một sự nhằm 
lẫn trong quá trình gìn giữ, ghi chép, tập thành kinh văn liên 
quan đến bài kinh Bệnh (S.v,81)? Phải chăng, do quan điểm 
muốn nhấn mạnh đến vai trò của thất giác chi trong vấn đề 
chữa bệnh, cầu an nên đã thay đôi cấu trúc bản kinh? Nghi 
vẫn nảy càng thê hiện rõ đối với xu hướng biện giải Phật 


THÍCH CHÚC PHÚ 


học, xem bản kinh này như một Hộ kinh (Parittam). 

Có thể nói, từ những đối khảo về nội dung hai bản 
kinh, từ những phân tích về nhân thân của Tôn giả Mahä 
Cunda, về tâm thế của Đức Phật khi lâm bệnh, và đặc biệt 
là ý kinh Tăng Chi: Ta không có chờ đợi các đệ tử che chở 
cho Ta về mạng sống”; đã cung cấp nhiều bằng chứng xác 
thực đề có thê khẳng định răng: bản kinh Tăng nhất A-hàm 
nêu trên chứa đựng những nội dung hợp lý, so với bài kinh 
Bệnh (S.v,81) trong Kinh tạng NiIkäya. 
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TẠI S0 TỤNG THẤT GIÁC cHI 
ĐỂ CHỮA BỆNH, CẦU AN? 


Ai mang tấm thân này. 

Tự cho là không bệnh. 

Dâu chỉ trong giây lát. 

Gọi đó là kẻ ngu! 

(nam kayaụ pariharanto 
muhutfampi arogeyan pafljaneyya, 
kimannatra balyđ) 
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nhau trong cuộc sống đời thường mà còn phải lân 

mãn khi bệnh tật, ốm đau”. Sự kiện Đức Phật cùng 
chúng Tăng thăm Tỳ-kheo đang lâm bệnh và sau đó thuyết 
giảng, cầu nguyện cho vị này thường xuất hiện trong nhiều 
bản kinh. Ba bản kinh đều mang tên kinh Bệnh trong Tương 
Ưng Bộ là những ví dụ tiêu biểu. 


Tà lời Phật dạy, người xuất gia không những giúp 


1. TỪ BA BẢN KINH BỆNH TRONG TƯƠNG ƯNG BỘ 


Trong kinh Tương Ưng Bộ, có ba bản kinh nằm trong 
chương Tương Ưng giác chỉ đều mang tên kinh Bệnh, với 
số hiệu S.v,79: S.v,80; S.v,813. Bài kinh thứ nhất liên quan 
đến Tôn giả Mahä Kassapa, bài kinh thứ hai dành cho Tôn 
giả Mahä Moggallana và bài kinh thứ ba liên quan đến Đức 
Phật và Tôn giả Mahä Cunda. Để tiện việc khảo sát, chúng 
tôi xin dẫn nguyên văn bải kinh thứ nhất. 


Bệnh (1) (S.v,79) 
Như vây tôi nghe. 


Một thời Thê Tôn trủ ở Vương-xả, rừng Trúc Lâm, tại 
chô nuôi dưỡng các con sóc. 
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2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahä Kassapa trú ở hang 
Pipphal, bị bệnh, khô đau, bị trọng bệnh. 

3) Rồi Thể Tôn, vào buôi chiều, từ Thiên định đứng 
dậy, ấi đến Tôn giả Mahäã Kassapa; sau khi đến, ngôi xuống 
trên chỗ đã soạn sẵn. 

4) Ngôi xuống, Thế Tôn nói với Tôn giả Mahäã Kassapa: 


- Này Kassapa, Ông có kham nhẫn được chăng? Ông 
có chịu đựng được chăng? Có phải khô thọ giảm thiêu, 
không có tăng trưởng? Có phải có triệu chứng giảm thiêu, 
không có tăng trưởng? 


- Bạch Thế Tôn, con không thê kham nhẫn, con không 
thê chịu đựng. Khô thọ kịch liệt tăng trưởng nơi con, 
không có giảm thiêu. Có triệu chứng tăng trưởng, không 
có giảm thiêu. 

3) Này Kassapa, bảy giác chỉ này do Ta chơn chánh 
thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, ẩưa đến 
thắng trí, giác ngộ, Niễt-bàn. Thể nào là bảy? Niệm giác 
chỉ, này Kassapa, do Ta chơn chánh thuyết giảng, được tu 
tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, 
Niễt-bàn... Xả giác chỉ, này Kassapa, do Ta chơn chánh 
thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đến thắng trí, giác ngộ, Niễt-bàn. Bảy giác chỉ này, này 
Kassapa, do Tủ chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niễt-bàn. 


- Thật vậy, bạch Tì hé Tôn, chúng là giác chỉ. Thật vậy, 
bạch Thiện Thệ, chúng là giác chỉ. 
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6) Thế Tôn thuyết như vậy, Tôn giả Mahä Kassapa hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Và Tôn giả Mahã Kassapa được 
thoát khỏi bệnh ấy. Bệnh ấy của Tôn giả Mahà Kassapa 
được đoạn tận như vậy. 


Về bài kinh Bệnh thứ ba (S.v,81), theo kinh Tương Ưng 
thuộc văn hệ Nikaya, khi Đức Phật bị bệnh, đã nghe Tôn giả 
Mahã Cunda thuyết Thất giác chỉ (safa bojjhanga;), sau khi 
nghe xong thì Đức Phật đã lành bệnh. 


Trong bài kinh thứ ba này, sau khi khảo chứng và đối 
chiếu bản kinh tương đương trong Hán tạng', chúng tôi 
đã chứng minh điều ngược lại. Tức Tôn giả Mahä Cunda 
bệnh, Đức Phật ghé thăm và dạy Tôn giả Mahä Cunda tự 
mình thuyết Thất giác chi, sau khi nghe xong, Tôn giả Mahä 
Cunda đã lành bệnh”. 


Do vì ba bản kinh trên đều chuyên chở cùng một nội 
dung mang tính công thức: bị bệnh -> nghe thất giác chỉ 
—> lành bệnh nên đã được một số truyền thống Phật giáo 
Nam truyền, xem ba kinh này như những bản kinh mang 
tính cầu an cho những người bệnh tật. Đặc biệt, dựa vào chì 
tiết Đức Phật cũng lành bệnh nhờ nghe Thất giác chỉ ở bản 
kinh Bệnh thứ ba (S.v,§1) trong kinh Tương Ứng Bộ, nên 
cả ba bản kinh này được các nhà biên tập Kinh tạng Nikaya 
tinh tuyển vào nhóm 24 Hộ kinh (Paritta Sutta) với chức 
năng đem đến bình an, bảo hộ sức khỏe°. 

Như vậy, với Phật giáo nói chung, phải chăng mỗi khi 
bệnh tật thì chỉ cần trì tụng ba bản kinh có nội dung Thất 
giác chi này, hay cần phải vận dụng nhiều phương cách trị 
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liệu khác? 

Khảo sát kho tàng kinh điển và Luật tạng cho thấy, 
ngoải việc trì tụng Thất giác chi trong khi bệnh tật, Đức 
Phật đã mở ra những phương cách điều trị bệnh tật mang 
hiệu quả thiết thực, và vẫn còn giá trị ứng dụng trong thời 
đại hôm nay. 


2. CÁC ĐIỀU KIỆN 
TRỊ LIỆU BỆNH TẬT TRONG KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO 


Từ những giáo huấn của Đức Phật liên quan đến vấn đề 
bệnh tật và sức khỏe đã cho thấy, Đức Phật là bậc Y vương 
đúng nghĩa của từ nguyên. Khảo sát về các điều kiện, liệu 
trình điều trị bệnh tật trong kinh điển và Luật tạng đã chứng 
tỏ điều này. 


2.1. Ba điều kiện để điều trị bệnh tật 


Theo kinh 7ăng Chi (A.i,120), để điều trị bệnh tật 
thành công, cần phải hội đủ ba điều kiện. Thứ nhất là dược 
liệu (Øhesa//a). Thứ hai là thức ăn (Bhoø/7ang). Thứ ba là 
người điều trị, chăm sóc (Upaƒ/hãka)”. Yêu cầu quan trọng 
là cả ba yếu tô này phải phù hợp (Sappäyä;) với bệnh tình, 
thê tạng, hoàn cảnh cụ thể của bệnh nhân. Trong khi thăm 
bệnh, Đức Phật cũng như các vị Tăng thăm bệnh thường 
quan tâm đến ba việc này. Trường hợp ngài Säriputta thăm 
bệnh Tôn giả Channa (S.iv,55) là một ví dụ tiêu biểuŠ. Ở 
đây, trong ba điều kiện này, thì điều kiện về người điều trị, 
chăm sóc có một vai trò quan trọng. 
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Cũng theo kinh 7ãng Chỉ (A.mI, 144), một người 
chăm sóc và điều trị bệnh (⁄pa/fhãka) cần phải hội đủ năm 
yêu tố. Thứ nhất, có thâm quyền về được lý (bhesajjam 
samvidhäatum). Thứ hai, có thể chỉ định liệu trình điều 
trị phù hợp (sappayãsappäyam). Thứ ba, chăm sóc bệnh 
nhân không vì lợi lộc vật chất (no ãmisanfaro), mà với 
tâm thương yêu cao cả (mnefíacifí4). Thứ tư, không nhờm 
sớm (4jegucchi) các chất thải và phụ phẩm của bệnh nhân. 
Thứ năm, có năng lực giải thích, thuyết phục (sandassefum 
samadapetuim); thỉnh thoảng thăm hỏi, động viên khiến cho 
bệnh nhân hoan hỷ (sampahamsetum)). 


Ba điều kiện để trị bệnh cũng như năm tiêu chuẩn của 
một người chăm sóc bệnh theo kinh Tăng Chỉ, có thể tìm 
thấy trong quy trình điều trị cũng như trong tiêu chuẩn lý 
tưởng của người thầy thuốc ngày nay. Điều đó cho thấy tính 
tiên phong của Đức Phật trong lãnh vực y khoa nói chung, 
và giải pháp điều trị bệnh tật nói riêng. 


2.2. Hai liệu pháp điều trị thân, tâm 


Cơ thê của con người là sự tổng hòa những yếu tô vật 
chất và tinh thần, gọi chung là năm uân (Paãca-khandha). 
Khi năm uân hòa hợp thì con người khỏe mạnh; khi năm 
uần bắt hòa thì tạo ra bệnh tật, khổ đau. 


Xét về phương diện tổng quát, thân thê vật chất có ít 
nhất 32 thành phần và trong mỗi thành phần đó do những 
yêu tố khác tạo thành'". Về phương diện tinh thần, có rất 
nhiều yếu tố tâm lý với cơ cấu vận hành rất phức tạp. Theo 
Pah Abhidhamma, có tắt cả là 89 Tâm vương, 54 Dục giới 
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tâm, 15 Sắc giới tâm, 12 Vô sắc giới tâm và 8 Siêu thể tâm'!. 
Khảo sát sơ bộ cho thấy, để giữ cho các yêu tô vật chất và 
tinh thần này phát triển hài hòa, không xung đột trong một 
chỉnh thê thống nhất là việc không giản đơn. Chính vì vậy, 
trong kinh Tương Ung (S.iii,1), Đức Phật đã khăng định: 
Ai mang tâm thân này, tự cho là không bệnh, dẫu chỉ trong 
giáy lát, gọi đó là kẻ ngu!'?. 


Do vì thân ngũ uân là sự tổng hòa những yếu tố vật 
chất và tinh thần, thế nên khi thân ngũ uân bệnh tật, thì tùy 
theo bệnh nguyên mà lựa chọn một liệu pháp điều trị tương 
ứng. Theo khảo sát, có hai liệu pháp điều trị thường được 
sử dụng. 


Thứ nhất, liệu pháp dược liệu 


Trong tu viện thời Phật đã có bệnh xá (gi/ãnasälä) đề 
điều trị bệnh tật cho Đức Phật và chúng Tăng (S.iv,210)1. 
Điều đó cho thấy Đức Phật quan tâm đến vấn đề y tế, sức 
khỏe. Tu viện ở suối nước nóng Tapodäräma (Ôn-tuyên- 
lâm-viên) cũng là một trong những nơi tịnh dưỡng tối ưu 
mà Đức Phật và các vị Thánh đệ tử từng lưu trú (S.1,8)!. 
Ngay như bản thân Ngài, do được cấu thành từ tứ đại, thế 
nên thân thể của Thế Tôn cũng héo hắt và bất hòa khi gặp 
phải chướng duyên. Để trị bệnh cho Ngài, ngự y JTvaka đã 
dùng dược liệu tương ưng với bệnh trạng. Cụ thể, khi Đức 
Thế Tôn bị sình bụng, Ngài muốn uống thuốc xổ, ngự y 
Jivaka đã bào chế một loại thuốc xỏ tinh tế mà nhờ đó Đức 
Phật khỏi bệnh. 


Chương Dược phẩm (Bhesajjakkhandhakam) trong 
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Mahavagga 2 đã liệt kê những thứ bệnh mà chúng Tăng 
thường gặp phải như: bệnh ở mắt, bệnh nóng đầu, bệnh gIÓ, 
bệnh phong, bệnh tay chân nứt nẻ, bệnh mụn nhọt, bệnh trĩ, 
bệnh vàng da... và đề xuất những phương cách trị liệu như 
thuốc mỡ, thuốc bôi, thuốc sắc bằng nước lá... tương ứng 
với mỗi loại bệnh 9. 

Đặc biệt, ngoài việc điều trị bằng dược liệu, với một 
số bệnh trạng, Đức Phật còn khuyến khích bệnh nhân bổ 
sung những thực phẩm đặc thù. Thuật ngữ y học ngày nay 
gọi đó là nhóm thực phẩm chức năng ƒwncfional ƒood§). 
Mahavagga ghi: 


Này các Tỳ-khưu, Tủ đây đã khởi ÿ điều này: “Năm loại 
dược phẩm này như là bơ lỏng (sappl), bơ đặc (navanitam), 
dâu ăn (telam), mật ong (madhu), đường mía (phãnitam) 
là các loại dược phâm tuy đã được quy định là dược phẩm 
và được dùng theo mục đích của thức ăn cho cơ thê, nhưng 
không được xem là loại thức ăn thông thưởng; có lẽ Ta nên 
cho phép các T)-khưu được thọ lãnh năm loại được phâm 
này đúng thời và thọ dụng đúng thời? ”"". 

Như vậy, với những căn bệnh liên quan đến yếu tố vật 
chất, Đức Phật cho phép sử dụng những dược liệu tương ứng 
đề điều trị. Với những bệnh tật liên quan đến yếu tố tinh thân, 
Ngài đã chỉ định phương cách điều trị tâm lý. 

Thứ hai, liệu pháp tâm lý 

Liệu pháp tâm lý thường được sử dụng song song với 
liệu pháp dược liệu. Kinh điển ghi nhận rằng, trong khi 
thăm hỏi các Tỳ-kheo bệnh tật, Đức Phật cũng như chúng 
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Tăng thường thuyết pháp an ủi với những nội dung như: an 
trú chánh niệm (S.1v,302), thực hành Tứ niệm xứ (S.v,176; 
S.v,178), không chấp thủ (na „pädiyissãmi)'Š, hành trì Thất 
giác chị (saffa bojjhangđ)... 


Liệu pháp tâm lý có mục đích làm cho thân thể tuy 
đau đớn, nhưng tâm của bệnh nhân không bị khô não 
dày vò. Trong kinh Tương ng (S.iv,207)', Đức Phật 
đã đưa ra hình ảnh người lâm bệnh về thân giống như bị 
bắn bởi một mũi tên. Một khi thân đau khổ, sẽ kéo theo 
tâm đau khô, trạng huống ấy giống như bị bắn bởi mũi 
tên thứ hai. Theo Đức Phật, các phương cách trị liệu về 
tâm có chức năng ngăn ngừa người bệnh trúng phải mũi 
tên thứ hai. 


Liệu pháp này đã được Đức Phật giảng dạy cho cư sĩ 
Nakulapitä (S.11,1): Thân của gia chủ, này gia chủ, là bịnh 
hoạn, ốm đau, bị nhiễm ô che đậy. Ai mang cải thân này, 
này gia chủ, lại tự cho là không bịnh, dấu chỉ rong một 
giây phút; người ấy phải là người ngu! Do vậy, này gia 
chủ, gia chủ cần phải học tập như sau: “Dầu cho thân tôi 
có bịnh, tâm sẽ không bị bịnh ”. Như vậy, này gia chủ, gia 
chủ cần phải học tập"'. 


Một khi thân bệnh, nhưng để tâm không bị khổ não 
giày vò, thì có nhiều liệu pháp để thực hiện, và một trong 
số chúng, chính là an trú vào Tứ niệm xứ. Đây cũng là câu 
trả lời của Tôn giả Anuruddha dành cho số đông các vị Tỳ- 
kheo: Thưa chư Hiên, do tôi trủ với tâm khéo an trủ trên 
bốn niệm xứ, nên các khô thọ về thân khởi lên không có ảnh 
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hưởng đến tâm. (S.v,302}!. 


Trong thư tịch Hán tạng, cụ thể là trong Đại tạng 
kinh Đại chính tân tu có tác phẩm Trị thiên bệnh bí yếu 
pháp” do cư sĩ Thư Cừ Kinh Thanh dịch vào năm Hiếu 
Kiến thứ hai (455), đã đề xuất 72 pháp trị bệnh loạn tâm 
ở chốn A-lan-nhã”*. Trong 72 pháp này, ngoài những liệu 
pháp liên quan đến âm thực và dược liệu, còn bao gồm 
cả liệu pháp tâm lý như quán tưởng, thiền định. Đặc thù 
nhất trong 72 liệu pháp này chính là các pháp quán tưởng 
về tôn dung của Đức Phật, quán các yếu tố trong cơ thể, 
quán bất tịnh, quán minh châu, quán ao A-nậu-đạt... 
thành tựu quán tưởng theo sự hướng dẫn trong kinh thì 
bệnh sẽ lành. 


Tương tự, trong kinh 7ăng C?¿ (A.v,L08§), khi Tôn giả 
Girimänanda bị bệnh, Đức Phật dạy quán 10 tưởng sau, thì 
bệnh sẽ thuyên giảm. Mười tưởng đó là: Tưởng vô thưởng, 
tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng nguy hại, tưởng đoạn 
tận, tưởng từ bỏ, tưởng đoạn diệt, trởng nhàm chán đổi với 
tất cả thế giới, tưởng vô thường trong tất cả hành, tưởng 
niệm hơi thở vô hơi thở ra”. 

Như vậy, bên cạnh những phương cách điều trị bằng 
thức ăn, dược liệu thì người bệnh cũng cần được chăm sóc 
về phương diện tinh thần. Những pháp an ủi như quán thập 
tưởng, quán số tức, hành pháp Thất giác chi... là những 
liệu pháp điều trị về phương diện tỉnh thần. Khi tinh thần 
sảng khoái, thì thân bệnh mau lành. Tính tương thuộc, bất 
khả phân ly giữa thân và tâm là điều mà Đức Phật đã chứng 
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nghiệm và công bô. Ở đây, việc tìm hiệu vì sao Thât giác 
chi được vận dụng như một liệu pháp trị bệnh, cũng là một 
yêu câu cân làm sáng tỏ. 


3. TẠI SA0 THẤT GIÁC CHÍ 
ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ MỘT LIỆU PHÁP ĐIỀU TRỊ? 


Đã là chúng sanh thì không một ai tránh khỏi bệnh 
tật, hoặc về thân, hoặc về tâm, ở thời điểm này hay thời 
điểm khác. Giáo pháp của Đức Phật như những phương 
thang có công năng chữa lành bệnh tật chúng sanh. Trong 
những phương thang từ giáo pháp, thì Thất giác chi được 
xem như một phương thang đặc hiệu. Khảo về tính chất 
cũng như các khía cạnh của Thất giác chi đã minh chứng 
điều này. 


3.1. Thất giác chỉ là một pháp có nhiều tác dụng 


Thứ nhất, là pháp có thể đoạn diệt các pháp có khả 
năng sanh kiết sử (S.v,88). Kiết sử là phiền não, là trói buộc. 
Đức Phật đã giải thích nghĩa trói buộc của kiết sử trong 
kinh Tương Ung: Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp 
có khả năng sanh kiết sử? Mắt, này các Tỷ-kheo, là pháp 
có khả năng sanh kiết sử. Ở đây, khởi lên các tham trước 
(ajjhosan8), sai sử, trói buộc (samyojanavinibandhä)... Ý 
là pháp có khả năng sanh kiết sử. Ở đây, khỏi lên các tham 
trước, sai sử, trôi buộc”9. 


Thứ hai, là pháp có thể đem đến bảy lợi ích (S.v,67). 
Một trong những lợi ích, chính là biết được ĐIỜ chết của 
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mình (oafihacca). Kinh ghi: Này các Tỷ-kheo, bảy giác chỉ 
được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, thời 
bảy quả, bảy lợi ích được chờ đợi. Thế nào là bảy quả, 
bảy lợi ích? Ngay trong hiện tại, lập tức (patihacca) thành 
tựu được chánh trí; nếu ngay trong hiện tại, lập tức không 
thành tựu được chánh trí, thời khi lâm chung, thành tựu 
được chánh trử”. 


Thứ ba, là pháp có thể dọn đẹp năm cấu ué của tâm 
(S.v,92). Theo Đức Phật, các kim loại như sắt, đồng, thiếc, 
chì, bạc... đều có những cấu uế, làm cho chúng không có 
nhu nhuyễn, không có kham nhậm, không có chói sáng, dễ 
bị bê vụn (pabhangu), và không chân chánh chịu sử dụng”. 
Đối với tâm, có năm cấu uế, đó là /ham, sân, hôn trầm thụy 
miên, trạo hồi, nghỉ. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là 
năm cầu uễ của tâm. Chỉnh do những cấu uề ấy, tâm không 
có nhụ nhuyễn, không có kham nhậm, không có chói sáng, 
dễ bị bê vụn, và không chân chánh được định tĩnh đề đoạn 
diệt các lậu hoặc”. 


Thứ tư, là pháp tạo nên khinh an thân tâm (S.v,126). 
Vương tử Vô Úy (Abhaya) là người mộ Phật, đã tự mình 
leo lên núi Linh Thứu cầu học Phật pháp. Tại đây, sau khi 
nghe Thất giác chi, vương tử đã trình với Đức Phật một trải 
nghiệm khinh an rất khó tả: Bạch Thế Tôn, sự mệt nhọc về 
thân và mệt nhọc về tâm khi con leo lên núi Linh Thứu đã 
đươc khinh an, nhẹ nhàng và pháp đã được con hoàn toàn 
chứng đắc°, 


Thứ năm, sau khi nghe Thất giác chi, Tôn giả Mahã 
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Kassa, Tôn giả Maha Mogøallana đã lành bệnh (S.v,79; 
S.v,80). Kinh ghi: Thể Tôn thuyết như vậy, Tôn giả Mahã 
Kassapa hoan hỷ tín thọ lời Thể Tôn dạy. Và Tôn giả Mahã 
Kassapa được thoát khỏi bệnh ấy Bệnh ấy của Tôn giả 
Mahä Kassapa được đoạn tận như vậy'!. 


Ngoài năm tác dụng cơ bản nêu trên, Thất giác chỉ còn 
có khả năng đưa đến quả minh và giải thoát (S.v,121); hàng 
phục ma quân (S.v,99); đưa đến lạc trú ((S.v,76); đoạn trừ 
kiêu mạn (S.v,98); xuôi về Niết-bàn (S.v,134)... 


3.2. Những đặc tính của Thất giác chỉ liên quan đến 
sức khỏe thân, tâm 


Theo Đức Phật, bảy giác chi mặc dù có sự liên quan 
đến nhau, tuy nhiên, tùy theo tình hình cụ thê của tâm và bối 
cảnh cụ thê của thân mà có thể linh động tu tập từng giác chỉ 
tương ứng. Theo kinh Tương Ứng (S.v.112), khi tâm dao 
động, thì có thể tu tập các chi như khinh an, định và xả. Khì 
tâm thụ động, thì có thể tu tập rạch pháp, tỉnh tấn và hỷ. 
Riêng đối với giác chỉ niệm, thì luôn có mặt trong mọi lúc”. 

Tu tập các giác chi đúng thời (Samaya) được Đức Phật 
mô tả như cách nhen nhúm cũng như dập tắt một ngọn lửa 
(Agg¡). Nhen nhúm phải biết cách, biết sử dụng vật liệu và 
dập tắt lửa cũng vậy. Ở đây, việc khéo léo vận dụng Thất 
giác chỉ đúng thời điểm và đối tượng, mới có thê điều phục 
thân, tâm. 

Trước hết, về giác chi niệm. Miệm (Sãfi) là tưởng niệm 
hay tùy niệm (anussafi) vì nó khởi lên luôn luôn; hoặc niệm 
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thích hợp (anuriipa) cho một thiện gia nam tử xuất gia vì 
lòng tin, niệm có mặt trong những trường hợp cần thiết gọi 
là từy niệm'°. Ý thức về thân bệnh thường xuyên, cũng có 
thể được xem là thân hành niệm theo ngài Buddhaghosa!. 


Thứ hai, Trạch Pháp (Dhammaviccaya). Trạch pháp là 
suy tư, thâm sát các pháp. Đức Phật luôn xem trọng yếu 
tố này, những lời dạy của Đức Phật trong kinh Các vị ở 
Kesapuffa (A.1,188)°°, cũng như khuyên bảo gia chủ Dpali 
trong kinh 7rung Bộ*° chính là đề cao yếu tổ trạch pháp. 
Trong khi bệnh tật, thâm sát tính chất vô thường, vô ngã của 
thân ngũ uân cũng là một phương cách buông bỏ khổ đau. 


Thứ ba, Tinh Tấn (7r¿ya). Tinh tấn là sự có gắng tiến 
tới, siêng năng liên tục. Tình tấn được xem như hành động 
một người anh hùng (vữanưmn bhãvo kammam). Với sức 
mạnh tinh tấn, thì dù nhỏ nhoi và yếu ớt như một cọng 
râu lúa mì, cũng có thể xuyên thủng nhiều thứ vững chắc 
(A.i,8)7. Với bệnh tật và khô đau, thì tinh tấn vượt đau khô 
(Sn.31)°. Chính vì vậy, Đức Phật khăng định rằng, pháp 
của Ngài chỉ dành cho người tỉnh tấn (A.iv, 228)°9. 


Thứ tư, Hỷ (P7). Theo Thanh tịnh đạo, hỷ (PHi) có đặc 
tính (thê) làm ưa thích (sampiyyayana). Nhiệm vụ (dụng) của 
nó là thấm nhuân (cả mình rởn ốc). Tướng của nó là hoan hỷ 
cao hứng. Nhưng hỷ có 5 cấp bậc từ thấp lên cao: tiêu hỷ, hỷ 
nhự chớp nhoáng, hỷ như mưa rào, hÿ nâng người lên và hỷ 
sung mãn. Tiêu hỷ chỉ có thê là dựng lông tóc trong mình mà 
thôi. Hệ như chớp nhoáng thính thoảng lóe lên. Hỷ như mưa 
rào nôi trên cơ thê liên tục, như sóng vỗ vào bờ bê. Hỷ nâng 
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người có thê làm cho thân thê mất trọng lượng và bay bông 
lên"°. Năm loại hỷ này khi chín muôi sẽ thành tựu hai thứ, đó 
là thân khinh an và tâm khinh anỶ'. 


Thứ năm, Khinh An (Passadh¡). Khinh là nhẹ nhàng, 
an là yên lặng hay an tĩnh. Có hai thứ khinh an, thân khinh 
an (Kaya passađhï) và tâm khinh an (Cïffa passadhi). Khi 
cả thân và tâm đều nhẹ nhàng và an lạc, thì hành giả dễ 
dàng đạt đến nhất tâm. Đây cũng là điều được Đức Phật 
dạy trong kinh Tăng Chỉ (A.v,]): - Này Ananda, khinh an 
có ý nghĩa an lạc, có ích lợi an lạc. - Nhưng bạch Thể Tôn, 
an lạc có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, an lạc có ÿ 
nghĩa định, có lợi ích định”. 


Thứ sáu, Định (Samadhn). Định là trạng thái ôn định 
vững chắc của tâm, có khả năng chế ngự năm chướng ngại 
tinh thần (@øañca nivarapa)°, là những thứ câu uế của tâm. 
Do cầu uề ấy, tâm bị uề nhiễm, không có nhu nhuyễn, không 
có kham nhậm, không có chói sáng, dễ bị bê vụn, không chân 
chánh được định tĩnh đề đoạn diệt các lậu hoặc (S.v,92). 
Một khi tâm định tĩnh, sẽ nhận ra thực tướng của các pháp, 
như lời Phật dạy trong kinh 7ãng Chỉ: Này Ananda, định có 
y nghĩa như thật tri kiến, có lợi ích như thật tri kiến. 


Thứ bảy, Xả (Upekkha). Theo Thanh tịnh đạo, xả 
(Upekkha) có nghĩa là ngắm nhìn sự vật khi chúng xảy ra 
(Upapattito Ikkhati), sự vật xảy ra như thế nào thì nhìn nó 
như thể ấy, nghĩa là nhìn một cách thản nhiên, không thêm 
bớt không thành kiến". Xả có 10 thứ, khi được xem như là 
một yếu tố của giác chỉ, thì xả chỉ cho trạng thái trung tính 
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(tatramajjhaffafa). Đó là trạng thái quân bình, không thiên 
lệch bên nào. Đây cũng là điều mà kinh Pháp Cú diễn tả: 
Người hiển bỏ tất cả./ Người lành không bàn dục./ Dầu cảm 
thọ lạc khô./ Bậc trí không vui buôn (Dhp.83)*. 


Thân thể là biêu hiện sinh động của nghiệp, bị chi phối 
bởi nghiệp. Mà nghiệp là hành động có sự tham gia của 
tâm. Việc tu tập Thất giác chỉ nhằm chuyển hóa tâm, sẽ 
tạo nên sự thay đối về nghiệp. Nghiệp thay đổi thì bệnh sẽ 
chuyền biến. Chỉ xét riêng với chỉ phần trạch pháp giác chỉ, 
nghĩa cụ thể là có một liệu pháp điều trị đúng, có một lối 
sông lành mạnh, dinh dưỡng phủ hợp... là đã có thể đem 
đến sự an lạc cho thân và tâm. 


Chính vì vậy, không nhất thiết phải thành tựu cả bảy 
giác chi thì mới cảm nhận được lợi ích, như lời xác tín của 
vương tử Vô-úủy: Bạch Thể Tôn, chỉ được đây đủ với một 
giác chỉ mà thôi đã có thê như thật thấy và biết, còn nói gì 
đây đủ cả bảy giác chỉ (S.v,126”. 


4. VÀI NHẬN ĐỊNH VỀ 
THẤT GIÁC CHI TRONG VIỆC CHỮA BỆNH, CẦU AN 


4.1. Thất giác chỉ 

là pháp để thực hành chứ không phải trì tụng 

Đã từ lâu, khi muốn cầu an cho một người lâm bệnh, 
thì một số truyền thông Phật giáo đã tô chức trì tụng ba bài 
kinh Thất giác chỉ trong kinh Tương Ung. 

Tụng kinh đúng thời điểm là một điều tốt (A.iii,379)%%, 
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vì tự thân giáo pháp có vị ngon ngọt như kinh Mái hoàn 
(Madhupindika Sutta)®, nếu biết cách thọ dụng. Tuy nhiên, 
sẽ tốt hơn nếu như pháp do Phật giảng dạy được hành trì. 


Theo Đức Phật, pháp của Ngài dạy là để hành trì. 
Trong năm hạng Tỳ-kheo được mô tả trong kinh Tăng 
Chi, Đức Phật đề cao vị Tỳ-kheo biết sống theo pháp 
(Dhammaviharï). Theo kinh, Ở đây, này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
học thuộc lòng pháp, tức là Khế kinh, Ứng tụng, Kỷ thuyết, 
Phúng tụng, Không hỏi tự nói, Như thị thuyết, Bôn sanh, 
Vị tằng hữu pháp, Tri giải hay Phương quảng. Vị ấy không 
dùng trọn cả ngày để học thuộc lòng pháp, không phế bỏ 
sống độc cư an tịnh, nỗ lực chuyên chủ vào nội tâm an chỉ. 
Này Tỷ-kheo, như vậy Tỷ-kheo sống theo pháp". 


Trong kinh Pháp Cu, sự hành trì giáo pháp được Đức 
Phật nhắn mạnh: 

Nếu người nói nhiễu kinh./ Không hành trì, phóng dật./ 
Như kẻ chăn bò người./ Không phân Sa-môn hạnh. 

Dâu nói ít kinh điên./ Nhưng hành pháp, tùy pháp./ Từ 
bỏ tham, sân, sỉ./ Tỉnh giác, tâm giải thoát./ Không chấp thủ 
hai đời./ Dự phân Sa-môn hạnh. (Dhp.19-20)°!. 

Từ ý kinh 7ăng Chỉ và kinh Pháp Cú nêu trên, đã dẫn 
đến hệ luận, muốn chữa lành bệnh tật, thì phải hành trì chứ 
không phải trì tụng Thất giác chỉ. 


4.2. Thất giác chỉ 
là pháp được sử dụng lúc cấp thiết, với bậc Thánh 
Trong những lúc chư Tăng ðj bệnh (abädhiko), khô đau 
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(dukkhito), 5; rong bệnh (ba|hagilano), Đức Phật và các vị 
Thánh đệ tử khi thăm hỏi thường sử dụng những pháp mang 
tính chất quyết định, có khả năng chuyền hóa tức thời như: 
Tam pháp ấn (S.iv,40)”?, không chấp thủ (S.iv,47)*, thực 
hành Tứ niệm xứ (S.v,176; S.v,178)*°, quán thập tưởng”, 
mà ở đây là Thất giác chỉ. 

Trong bối cảnh này có thê thấy, Thất giác chi không 
hắn là một pháp dành riêng cho việc bảo hộ, cầu an mà là 
một pháp trợ duyên khi lâm tử. Nói cách khác, Thất giác 
chỉ là pháp trợ duyên mang tính chất trợ tử hơn là cầu an. 


Ngài Maha Kassapa chứng A-la-hán vào ngày thứ bảy 
sau khi gặp Phật (Thera.94)°5; Tôn giả Maha Mogsallana 
cũng chứng đệ tứ Thánh quả với thời gian tương tự 
(Thera. 104)°7. Đã là một bậc Thánh giả A-la-hán thì không 
còn đau khổ về tâm. Về trường hợp lành bệnh của hai Tôn 
giả sau khi nghe Thất giác chỉ, có thê hiểu đây chỉ là trường 
hợp đặc thù; giống như trường hợp được mô tả trong kinh 
Tăng Chỉ (A.i,120): có hạng người bệnh, dầu có được ăn 
các món thích hợp, hay không được các món ăn thích họp, 
dâu có được các thuốc men thích hợp hay không được các 
thuốc men thích họp, dấu có được sự chăm sóc thích đáng 
hay không được sự chăm sóc thích đáng, được bình phục từ 
chứng bệnh ấy°°. Bỗ sung cho quan điểm này, đó là trường 
hợp mẹ của Nakula thuyết pháp với mục đích trợ tử cho 
cha, nhưng cha Nakula đã thoát khỏi bệnh duyên và hoàn 
toàn bình phục sau khi nghe thời pháp đó (A.1,295)°”. 


Cân lưu ý răng, cách thức sắp xêp các nội dung, chương 
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mục trong kinh điển Nikãya có xu hướng giúp cho việc ghi 
nhớ được thuận lợi. Với kinh Tương Ứng, các bài kinh có 
những điểm chung và liên hệ về nội dung, thường được sắp 
xếp thành từng nhóm, mà ở đây chính là nhóm bảy pháp 
giác chi. Trong những bài kinh thuộc nhóm bảy pháp giác 
chỉ, có ba bản kinh nhờ nghe Thất giác chỉ mà khỏi bệnh. 
Theo chúng tôi, đây chỉ là sự trùng hợp về cách thức tổ chức 
kinh điển trong khi kiết tập kinh văn. 


4.3. Vận dụng kinh điển không phù hợp là xuyên tạc 

giáo pháp 

Trong những đặc tính của giáo pháp, đó là tính thiết 
thực hiện tại (Sandithika), tính khế cơ. Chính vì vậy, cần 
phải cân nhắc khi dùng pháp của bậc Thánh đề vận dụng 
cho số đông chúng sanh. Hơn thế, cuối cả ba bản kinh 
Bệnh trong Tương Ũng giác chi, Đức Phật không chỉ định 
rằng, đây là ba bản kinh bảo hộ sức khỏe. Với những bản 
kinh mang tính đặc hiệu, bao giờ Đức Phật cũng xác tín 
lại điều này. Phần khuyến tấn cuối bản kinh 4-sá-nang-chi 
(Atanätiyä) là một bằng chứng tiêu biêu®'. 

Căn cứ vào kinh điển và Luật tạng cho thấy, tùy theo 
bệnh tình của từng đối tượng mà sử dụng liệu pháp điều 
trị tương ưng. Ba yêu cầu cơ bản của việc điều trị bệnh 
trong kinh Tăng Chi mà Đức Phật đã khuyến tấn như: đúng 
thuốc, đúng thầy và dinh dưỡng hợp lý là những nguyên tắc 
chữa bệnh vượt thời gian”!. Trong y phương, không có một 
phương thang đề điều trị chung cho các loại bệnh. Khi lâm 
bệnh, cố chấp không chữa trị, chỉ lo trì tụng Thất giác chi 
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thì đôi khi bệnh không lành mà còn dẫn đến nhiều hệ lụy, 
tai ương. 


Ở đây, việc chấp thủ lời dạy của Đức Phật và cứng 
nhắc trong khi vận dụng, không những gây khổ đau cho bản 
thân, mà còn vô tình xuyên tạc Thánh giáo”. 
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"# Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, HT. Thích Minh Châu dịch, Nxb Tôn Giáo, 
2015, tr.151. 

5° Kinh Tăng Chi Bộ, tập 2, HT. Thích Minh Châu dịch, Nxb Tôn Giáo, 
2015, tr.43-45. 

59 Kinh Trường Bộ, A-sá-nang-chi (Atanätiyä), số 32, HT. Thích Minh 
Châu dịch, Nxb Tôn Giáo, 2013, tr.643. Nguyên văn: Này các Tỷ-kheo, hãy 
học Atänätiyä hộ kinh này, hãy thuộc lòng Atänäatiyä hộ kinh này. Các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sẽ được che chở, được hộ trì, được 
ngăn khỏi ai làm hại, được sống thoải mái hạnh phúc. 

°!' Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, HT. Thích Minh Châu dịch, Nxb Tôn Giáo, 
2015, tr.151. 
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ĐỘ NGƯỜI HẤP HỐI 
THE0 KINH TẠNG NIKÃYA 


Ai thấy Pháp, người ấy thấy Ta'. 


(Dhamma1m passafi so mam passafi) 
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ấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng 
nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang 
lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết... Độ ở 


đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo 
hóa cho người. 


Có một bài kinh thuộc ?ng Bồ mang tựa đề 
Anathapindikovada suffam được Hòa thượng Thích Minh 
Châu dịch là kinh Giáo giới Cấp-cô-độc?. Tương đương với 
bản kinh này trong Hán tạng, thuộc bộ Tăng nhất A-hàm, 
cũng được Hòa thượng Thích Nhất Hạnh dịch là kinh Độ 
người hấp hồt. 

Thực ra, trong bộ Tăng nhất A-hàm, bản kinh tương 
đương kinh 7rung Bộ này không có tên kinh, mà được các 
nhà biên tập Đại tạng kinh đánh dấu bản kinh theo số thứ 
tự. Trong kinh ?7rung A-hàm, cũng tồn tại một bản kinh 
tương đương kinh 7g Bó, khi dịch ra tiếng Việt, Hòa 
thượng Tuệ Sỹ giữ nguyên tựa đề là kinh Giáo hóa bệnh 
(#1L8)'. 

Ở đây, theo nguyên tác Pali hay Hán tạng của bản kinh 
nảy, sự gần giỗng nhau của cụm từ giáo hóa và giáo giới 
của hai bản dịch nêu trên, có lẽ sát nghĩa với từ đa, có căn 
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ngữ vad, có nghĩa là nói, giảng thuyết. 


Cần thấy rằng, trong Kinh tạng Nikãya, có rất nhiều 
bài kinh liên quan đến việc giáo hóa người đang hấp hồi, từ 
hàng cư sĩ cho đến bậc xuất gia, và cũng từ đây đã mở ra 
nhiều phương cách yếm trợ cho người hấp hồi. Do vậy, việc 
gắn thêm tựa đề Độ người hấp hối đỗi với một bản kinh 
trong bộ Tăng nhất A-hàm thuộc hệ Hán tạng, tương đương 
với kinh 4nathapindikoväda sutfam dễ tạo ra hiểu lầm về 
giới hạn các giải pháp độ người hấp hối. Điều này sẽ được 
chúng tôi làm sáng tỏ hơn trong chuyên khảo dưới đây. 


1. VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA TÂM THANH TỊNH LÚC CẬN TỬ 


Ngoại trừ các bậc tự chủ lẽ sông chết thì hầu hết chúng 
sanh đều không biết được thời điểm lâm chung của mình, 
nên khó có thể tự chủ tâm tư khi hấp hồi. Chính vì vậy, đã có 
những trường hợp chết với lòng sùng kính hoan hỷ và cũng 
có những trường hợp phải từ bỏ xác thân trong tâm thế đọa 
đày. Theo kinh Ví đụ ấẩm vải, Đức Phật dạy rằng, với tâm cấu 
uế sẽ sanh về cõi ác, và cõi lành sẽ mở ra với tâm thanh tịnh, 
an nhiên”. Khảo sát một vài trường hợp đặc biệt được ghi 
nhận trong Kinh tạng Nikäya, đã cho thấy tâm thế của người 
lâm tử có liên hệ đặc biệt đối với nơi sẽ thác sanh vẻ. 

Thứ nhất, đó là trường hợp của Tôn giả Pukkusäti. Đã 
từ lâu, Pukkusäti quy ngưỡng Đức Phật và tự mình xuất 
gia, tuy chưa chính thức gặp Ngài, dù chỉ một lần. Nhân 
một chuyến du hành, cả hai cùng lưu trú trong căn nhà của 
người thợ gốm Bhaggava. Tại đây, Pukkusäti lần đầu tiên 
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hạnh kiến Đức Phật, được nghe Đức Phật thuyết giảng và 
Tôn giả đã phát tâm cầu thỉnh giới pháp. Trong thời gian 
đi tìm y bát để như lý tác pháp thọ giới Tỳ-kheo, một con 
bò cuông chạy, đoạt mất mạng sống của Tôn giá°. Đối với 
trường hợp này, Đức Phật xác chứng răng Pukkusäti đã 
chứng đệ tam Thánh quải. 


Thứ hai, có một phụ nữ nghèo đang rang lúa, biết được 
Tôn giả Kassapa vừa xuất định sau bảy ngày miên mật thiền 
tư, bà đã phát tâm cúng đường phần lúa ít ỏi của mình cho 
tôn giả. Sau khi dâng cúng xong và hoan hỷ trở về nhà với 
thiện sự vừa làm, trên đường đi, tín nữ bất ngờ bị một con 
rắn độc cắn chết. Do vì chết trong tín tâm, cộng với thiện sự 
vừa làm, nên tín nữ tức khắc sanh lên cõi trời Ba mươi ba 
với tên gọi mới là thiên nữ LãJä'°. 

Thứ ba, thân phụ của Tôn giả Sona trước đây làm nghề 
săn bắn, về già ông bỏ nghiệp sát, phát tâm xuất gia và 
trở thành một vị Tỳ-kheo. Khi lâm chung, những ác nghiệp 
trong quá khứ diễn ra kinh hoàng làm cho ông sợ hãi tột độ. 
Thấy vậy, Tôn giả Sona đã cho người khiêng cha đến gần 
một bảo tháp, cắt những cành hoa rồi yêu cầu cha hướng 
tâm cúng hoa lên tượng Phật và cây Bồ-đề. Ngay khi ấy 
những cảnh tượng kinh hoàng kia biến mất và sau đó ông 
được sanh Thiên!!. 


Thứ tư, theo kinh ?rung Bó, Bà-la-môn DhaänañJäam là 
một người vừa ÿ thể vua, bóc lột các Bà-la-môn gia chủ, ỷ 
thế các Bà-la-môn gia chủ, bóc lột vua'?. Vị Bà-la-môn này 
có thiện cảm với Tôn giả Sãriputta trong bài thuyết giảng 
trước đó, mặc dù chưa phát tâm quy y Tam bảo, nhưng 
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lúc lâm chung, Bà-la-môn DhaänañJän! đã cho người mời 
Tôn giả S3riputta đến thăm mình. Tại tư thất Bà-la-môn 
Dhãnañjãni, Tôn giả Sãriputta trầm tư: vị Bà-la-môn này 
rất luyễn ái Phạm thiên giới. Vậy ta hãy thuyết giảng con 
đường cộng trú với Phạm-thiên3, đề ngay đó, Bà-la-môn 
DhãnañJãni đã mệnh chung và sanh lên Phạm thiên giới'*. 


Thứ năm, trong kinh Đại báí Niết-bàn, đã ghi nhận 
rằng, có bốn Thánh tích, gọi là 7 động ứâm (samvejanTyäni 
thãnäni catfäri), đó là chỗ Như Lai đản sanh, là nơi Như Lai 
chứng Vô thượng Chánh giác, là nơi Như Lai thuyết pháp lần 
đầu tiên và là nơi Như Lai nhập Niết-bàn'°. Nếu như bất cứ 
ai, trong khi chiêm bái những Thánh tích mà từ trần với tâm 
thâm tín hoan hỷ, thời những vị ấy, sau khi thân hoại mạng 
chung sẽ được sanh cõi thiện thu, cảnh giới chư Thiên'5. Đây 
là một câu điều kiện, với lưu ý quan trọng răng, ong khi 
chiêm bái những Thánh tích (Cetiyacartkamn ähindant8)!, mà 
từ trần (kãlam) với tâm thâm tín hoan hỷ (pasannacittã), thì 
mới được sanh vào cảnh giới chư Thiên (saggam lokam)!. 


Như vậy, tính chất và sự chuyên vận của tâm thức lúc 
cận tử có ý nghĩa quan trọng trong việc thọ sanh. Ngoài 
năm nguôn tư liệu nêu trên, thì tác phẩm Thăng pháp tập 
yếu luận cũng khăng định rõ việc này°. Ở đây, việc giữ gìn 
tâm thức cận tử an trú trong Chánh pháp, bên cạnh nỗ lực 
chủ yếu của chính cá nhân, thì người thân và băng hữu, tùy 
theo hoàn cảnh cụ thể, vẫn có thê trợ duyên, làm cho người 
lâm tử có một chốn an nhiên để sanh về. Trong Kinh tạng 
Nikäya đã ghi nhận nhiều trường hợp, cũng như nhiều cách 
thức độ người hấp hồi. 
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2. CÁC PHƯƠNG THỨC Độ NGƯỜI HẤP HốI 


Tùy theo nghiệp lực dắt dẫn mà mỗi người có một trạng 
thái hấp hồi khác nhau. Chúng tôi sẽ khái quát và điểm qua 
những phương thức độ người hấp hối tiêu biểu. 


2.1. Hóa giải ước nguyện lúc lâm chung 

Với một số người, đôi khi ôm ấp những tâm nguyện 
mà mãi đến cuối đời vẫn chưa thể hoàn thành, và tâm 
nguyện đó bất chợt được thổi bùng lên trong lúc lâm 
chung. Trong vai trò yêm trợ người hấp hồi, tùy theo từng 
loại tâm nguyện, tùy theo hoàn cảnh thực tế, chúng ta tìm 
cách giúp người hấp hối tháo gỡ những tâm nguyện này. 
Tháo gỡ không mang nghĩa đáp ứng mọi loại tâm nguyện, 
mà có thê giúp người hấp hối nhận ra những tâm nguyện 
tốt thì nên duy trì, và những tâm nguyện sai thì cần phải 
buông bỏ. 


Trước hết, với người cư sĩ tại gia, do đặc thù của đời 
sông nên cũng có lắm ưu tư lúc cuối đời. Câu chuyện vợ giúp 
chồng tháo gỡ những lo toan khi bệnh nặng tưởng chừng 
sắp chết của gia đình Nakula, là một trường hợp đáng suy 
gãm. Đặc thù của đoạn hội thoại này là người vợ giả định 
những ưu tư của chồng, và cũng tự mình đưa ra hướng giải 
quyết. Xin lược nêu câu chuyện an ủi đó như sau: 


Thưa gia chủ, gia chủ có thê suy nghĩ: “Nữ gia chủ, 
mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh chung, không có thê nuôi 
dưỡng các con và duy trì nhà cửa ”. 


- Thưa gia chủ, tôi khéo léo dệt vải và chải lông cừu. 
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Thưa gia chú, sau khi gia chủ mệnh chung, tôi có thê nuôi 
dưỡng các con và duy trì nhà cửa. 


Thưa gia chủ, gia chủ có thê suy nghĩ như sau: “Nữ 
gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh chung, sẽ đi đến 
một gia đình khác ”. 


- Thưa gia chủ, chớ có suy nghĩ như vậy! Thưa gia chủ, 
gia chủ cũng đã biết, trong mười sáu năm chúng ta sống 
làm người gia chủ, tôi đã sống thực hành Phạm hạnh như 
thế nào. 


Thưa gia chủ, gia chủ có thê suy nghĩ như sau: “Nữ 
gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh chung, sẽ không 
còn muốn yết kiến Thế Tôn, sẽ không còn muốn yết kiến 
chúng Tăng ”. 


- Thưa gia chủ, chớ có suy nghĩ như vậy! Sau khi gia 
chủ mệnh chung, tôi sẽ muốn yết kiến Thế Tôn nhiễu hơn, 
sẽ muốn yết kiến chúng Tăng nhiêu hơn. 


Thưa gia chủ, gia chủ có thê suy nghĩ như sau: “Nữ 
gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh chung, sẽ không 
giữ giới một cách đây đủ ”. 

- Thưa gia chủ, chớ có suy nghĩ như vậy! Thưa gia chủ, 
cho đến khi nào, các nữ đệ tử gia chủ mặc áo trắng của Thể 
lôn còn chứng được nội tâm tịnh chỉ, tôi sẽ là một trong 
những vị ấy. 

Thưa gia chủ, gia chủ có thê suy nghĩ như sau: “Nữ 
gia chủ, mẹ của Nakula, trong Pháp và Luật này không 
đạt được thê nhập, không đạt được an trú, không đạt được 
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thoải mái, không vượt khỏi nghỉ hoặc, không rời được do 
dự, không đạt được vô úy, còn phải nhờ người khác sống 
trong lời dạy Đức Bôn Sư ”. 


- Thưa gia chủ, chớ có suy nghĩ như vậy! Thưa gia 
chủ, cho đến khi nào, các nữ đệ tứ gia chủ mặc áo trăng 
của Thể Tôn, trong Pháp và Luật này đạt được thê nhập, 
đạt được an trú, đạt được thoải mái, vượt khỏi nghỉ hoặc, 
rời được do dự, đạt được vô úy, không phải nhờ người khác 
sống trong lời dạy Đức Bôn Sư, tôi sẽ là một trong những 
người ấy”. 

Sau những lời động viên, an ủi chuyên chở chất liệu từ 
mẫn của người phối ngẫu, đặc biệt là bảy lần nhắc lại lời 
Đức Phật: Thể Tôn quở trách người khi mệnh chung còn 
mong cầu ái luyễn, cha của Nakula đã bất ngờ lành bệnh và 
vượt qua cải chết. Khi biết được câu chuyện này, Đức Phật 
đã tán thán Nakulamätä, xem bà là một trong 10 nữ đệ tử tại 
gia nói chuyện thân mật một cách tôi thẳng". 


Trong những trường hợp khác, người yêm trợ cũng 
tùy theo ước nguyện của người lâm chung để an ủi. Chẳng 
hạn như: 


, 


- Nếu vị ấy nói: “Tôi còn có lòng thương nhớ cha mẹ”, 
thời nên nói với vị ấy như sau: “Thưa Tôn giả, Tôn giả thế 
nào cũng phải chết. Dâu Tôn giả có lòng thương nhớ cha mẹ, 
Tôn giả cũng sẽ chết. Dâu Tôn giả không có lòng thương nhớ 
cha mẹ, Tôn giả cũng sẽ chết. Vậy tốt hơn là Tôn giả hãy từ 
bỏ lòng thương nhớ đổi với cha mẹ của Tôn giả”. 


- Nếu vị ây nói: “Tôi có lòng thương nhớ vợ con”, thời 
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vị ấy cần phải được nói như sau: “Tôn giả thế nào cũng 
chết. Dầu Tôn giả có lòng thương nhớ vợ con, Tôn giả cũng 
sẽ chết. Dâu Tôn giả không có lòng thương nhớ vợ con, 
Tôn giả cũng sẽ chết. Vậy tốt hơn là Tôn giả hãy từ bỏ lòng 


thương nhớ đôi với vợ con của Tôn giả `”. 


Từ những trường hợp cụ thể này, liên hệ đến hoản cảnh 
thực tê của người cư sĩ thời nay, chúng ta có thê linh động 
về phương diện nội dung, nhăm hóa giải ưu tư của người 
sắp mât một cách hiệu quả nhất. 

Với người xuất gia, đành rằng không có những 
lo toan như thế tục, nhưng đôi khi cũng có những tâm 
nguyện vi tế, và chúng đã tồn tại ngay cả lúc lâm chung. 
Đoạn hội thoại trong kinh Tương ng (S.11,119), giữa 
Đức Phật và Tỳ-kheo Vakkali đang hấp hối, tiêu biểu cho 
trường hợp này: 

- Này Vakkali, ông có gì phân vân, hối hận không? 

- Bạch Thế Tôn, thật sự con có nhiễu phân vân, có 
nhiễu hồi hận! 

- Này Vakkali, ông có gì tự trách mình về giới luật 
không? 

- Bạch Thế Tôn, con không có gì tự trách mình về 
giới luật. 

- Này Vakkali, nếu ông không có gì tự trách mình về 
giới luật, vậy ông có gì phân vân, có gì hồi hận? 

- Đã từ lâu, bạch Thể Tôn, con muốn đến đê được thấy 
Thể Tôn. Nhưng thân con không đủ sức mạnh đê được đến 
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thấy Thế Tôn. 

- Thôi vừa rồi, này Wakkali, có gì đáng thấy đối với cái 
thân hôi hám này. Này Vakkali, ai thấy Pháp, người ấy thấy 
Ta. Ai thấy Ta, người ấy thấy Pháp. Này Vakkali, đang thấy 
Pháp, là thấy Ta. Đang thấy Ta, là thấy Pháp”. 


Từ câu chuyện trên đã cho thấy, Đức Phật luôn quan 
tâm và lăng nghe tâm nguyện của chúng sanh nói chung lúc 
cuối đời. Trong trường hợp Tỳ-kheo Vakkali, Đức Phật đã 
chỉ ra tâm nguyện đó vẫn còn vương mùi tục lụy, và Ngài đã 
trang bị một nhận thức mới cho Tỳ-kheo Vakkal. 


Có thể nói, quan tâm đến tâm nguyện lúc cuối đời của 
người hấp hối là một phương cách sống đượm tính nhân 
văn, làm cho đời sống không có nhiều dư tàn sau khi quá 
vãng. Tùy theo từng loại tâm nguyện lúc cuối đời của từng 
người mà định hình nên những phẩm tính giá trị của đời 
sông. Ngay như triết gia Socrates (470-399 B.C), sau khi 
uống ly thuốc độc của thể chế dân chủ Athena, trước thời 
khắc biệt ly, còn dặn đò học trò hãy thay thầy trả giùm con 
gà trỗng mà mình còn nợ Aesculapius?!. 


Trong các loại tâm nguyện của người sắp mất, việc 
nhận ra đâu là tâm nguyện chính đáng và ngược lại, đòi hỏi 
người yêm trợ phải có một tuệ giác nhất định. Mức độ tuệ 
giác của người yêm trợ đôi khi góp phần quyết định sự đọa 
lạc hay thăng hoa cho người hấp hối. 


Như vậy, việc tháo gỡ hợp lý những tâm nguyện lúc 
cuối đời của người hấp hối, là một trong những giải pháp 
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trợ tử mang tính nhân văn, mà chính bản thân Đức Phật đã 
từng thực hiện. 


2.2. Trang bị nhận thức về Tứ bất hoại tín và 
Tam pháp ấn 


Thân vương Mahänäma là người khơi mở nhiều nhân 
duyên để Đức Phật có nhiều bài pháp quan trọng dành cho 
hàng cư sĩ. Ông có nhiều trăn trở gắn với đời sống thực tế 
của người tại gia mà mỗi khi gặp Phật, ông đều đem ra thưa 
hỏi. Câu hỏi dưới đây của ông là một trong những minh 
chứng đó: 

- Bạch Thế Tôn, một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn, bị 
trọng bệnh, cần phải được một cư sĩ có trí giáo giới như 
thế nào? 


Từ câu hỏi này, Đức Phật đã chỉ dạy một phương pháp 
quan trọng có thể sử dụng độ người hấp hối: 


Này Mahanama, một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn, bị 
trọng bệnh, cần phải được an ủi với bồn pháp an di như sau 
(assasaniya dhamma): 

Tôn giả hãy yên tâm, với lòng tịnh tín bất động của 
Tôn giả đối với Đức Phật: “Đây bậc Ứng Cúng, Chánh 
Biến Tri, Minh Hạnh Tuc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điễu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phát, 
Thế Tôn ”. 

Tôn giá hãy yên tâm, với lòng tịnh tín bất động của 
Tôn giả đối với Pháp: “Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết 
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thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến đề mà thấy, có khả 
năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiêu ”. 

Tôn giả hãy yên tâm, với lòng tịnh tín bất động của 
của Tôn giả đối với chúng Tăng: “Diệu hạnh là chúng đệ 
tử của Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 
Ủng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chơn chánh hạnh 
là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. 
Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kinh, đáng cúng 
dường, đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước điển 
vô thượng ở đời ”. 

Tôn giả hãy yên tám, với các giới của Tôn giả được 
các bậc Thánh ái kính không bị phả hoại, không bị đâm 
cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải 
thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến 
Thiên định. 


Một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, này 
Mahänama, phải được một cư sĩ có trí giáo giới với bốn 
pháp an ủi này. Cần phải nói như vậy"”5. 

Bốn pháp này còn được gọi là 7 bát hoại tín (bỗn 
niềm tin bất hoại), Tứ chủng chứng tịnh (bỗn niềm tin 
trong sạch tuyệt đối: cattaro aveccappasäadä), tức là tin 
Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin Giới. Thành tựu được bốn 
pháp này, người hấp hối sẽ không bị đọa lạc, chứng quả 
Dự lưu và sẽ /h/ên về Niễ-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi 
về Niết-bàn”". 

Thông thường, Tứ bất hoại tín do tha nhân thuyết giảng 
cho người lâm chung, tuy nhiên, đối với cư sĩ Citta là một 
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trường hợp đặc biệt. 


Theo kinh 7ương Ưng (S.iv, 302), trong thời khắc 
mệnh chung, cư sĩ Citta được chư Thiên vây quanh trợ 
niệm, đó là các vị ch Thiên ở hoa viên, chư Thiên ở rừng, 
chự Thiên ở cây, chư Thiên ở rừng các dược thảo, các cây 
trong rừng”. Cuộc trao đôi giữa các vị chư Thiên và cư sĩ 
Citta rất mực kỳ thú: 


- Này gia chủ, hãy nguyện: “Trong tương lai, ta sẽ 
thành vua Chuyên luân Thánh vương”. Cho nên tôi (Citta - 
NV chú) mới trả lời với họ: “Cái ấy là vô thường, cái ấy là 


không thường hăng, cái ấy cần phải bỏ ấi và vượt qua ”?9. 


Sau đó, mặc dù nằm trên giường bệnh, nhưng trước 
yêu cầu của đông đảo chư Thiên và bà con thân quyên, cư 
sĩ Citta đã giảng về niềm tin vững chắc vào ba ngôi Tam 
bảo và sau đó còn căn dặn: 7á: cả những gì có thê đem cho 
trong gia tộc, tất cả phải đem cúng dường, phân phát cho 
những vị trì giới và có thiện tánh'°. Khi gia chủ CiHa khiển 
cho các bạn bè thân hữu, các bà con huyết thống có tịnh 
tín đối với Đức Phật, đối với Pháp, đối với chúng Tăng và 
khuyên họ bố thi, vị ấy liễn mệnh chung)'. 

Từ đây có thể thấy, mặc dù đang hấp hối, nhưng trước 
cầu thỉnh của chư Thiên và thân quyền, cư sĩ Citta vẫn nỗ 
lực thuyết bài pháp cuối cùng. Chính vì vậy, cư sĩ Citta 
được Đức Phật tán thán là một trong 10 vị nam cư sĩ tối 
thắng, với mỹ hiệu: (huyết pháp tối thắng”. 


Trong đời sống ngày nay, để đạt được niềm tin bất 
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động đối với Tam bảo và thánh giới là điều rất khó. Tuy 
nhiên, từ lời dạy của Đức Phật, từ gương sáng của các vị 
cư sĩ tối thắng nêu trên, chúng ta có thể vận dụng bằng 
nhiều cách đề người hấp hối hoàn thiện, củng cô phâm chất 
đạo đức cơ bản của mình (Ngũ giới, Bô-tát giới, Tỳ-kheo 
giới...), và giữ vững niềm tin Tam bảo đến mức cao nhất có 
thê. Trong thực tế hiện nay, nội dung tương tự vẫn được các 
truyền thống Phật giáo vận dụng trợ niệm cho người hấp 
hối, nhưng mang nhiều biến tấu khác biệt so với kinh văn. 

Bên cạnh việc củng cố và trang bị cho người hấp hồi 
Tứ bất hoại tín; trong nhiều trường hợp, Đức Phật còn 
triển khai nội dung 7m pháp ấn khi ai đó đang lâm chung. 

Kinh Tương Ưng (S.iv.46) ghi, có một vị Tỳ-kheo bị 
trọng bệnh, ít người biết đến, được Đức Phật quang lâm vấn 
bệnh. Ngài hỏi: 

Ông nghĩ thế nào, này Tỷ-kheo, mắt là thường hay vô 
thường? 

- Là vô thường, bạch Thế Tôn... 

- Tài... Mũi... Lưỡi... Thân... Ý là thường hay vồ thường? 

- Là vô thường, bạch Thể Tôn. 

- Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

- Là khô, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, có hợp lÿ 
chăng nếu quản cái ấy là: “Cái này là của tôi, cải này là 
tôi, cái này là tự ngã của tôi ”? 


- Thưa không, bạch Thể Tôn. 
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- Thấy vậy, này Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử nhàm 
chán đối với mắt... “... không còn trở lui trạng thái này nữa ””. 


Thể Tôn thuyết như vậy, Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời 
Thể Tôn dạy. Và trong khi lời dạy này được nói lên, Tỷ-kheo 
ấy khởi lên pháp nhãn ly trần vô cấu: “Phàm cái gì sanh 
khởi, tất cả đều chịu sự đoạn diệt”. 


Có thê thấy, nội dung giáo giới cho vị Tỳ-kheo đang 
lâm bệnh nặng trong đoạn kinh trên chính là 7m pháp ấn. 
Nhận thức đầy đủ về 7zm pháp ấn giúp cho người hấp hối 
không còn tham lam hay chấp thủ về thân. Vì càng ít luyến 
ái thì càng vơi chấp thủ. Mức độ giải thoát của mỗi chúng 
sanh chủ yếu căn cứ vào hai tiêu chí này. Theo khảo sát, 
Tam pháp ấn được trình bày sinh động và đầy đủ nhất trong 
bài kinh Vô ngã tướng (Anaftalakkhana Sufftam). Đây là bài 
pháp thứ hai mà Đức Phật thuyết giảng cho năm anh em 
Kiều-trằn-như sau khi thành đạo'!. 


Từ cơ sở này cho thấy, trong việc yềm trợ cho người 
hấp hối thì có thể khai triển giáo nghĩa 7ứ bát hoại tín hay 
Tam pháp ấn, hoặc trì tụng bài kinh Vô ngã tướng nhiều 
lần. Sau khi đối khảo nhiều bản dịch khác nhau, chúng 
tôi cho răng bản dịch kinh Ƒô ngã tướng theo dạng thi kệ 
(gatha) trong Nghi thức tụng niệm của hệ phái Phật giáo 
Khất sĩ Việt Nam rất phù hợp trong việc trợ duyên cho 
người hấp hồi”5. 


2.3. Vài phương cách trợ tử không thông dụng 
Không chấp thủ (na upñdiyissãmi)°° 
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Đại thương gia AnäthapIndika là người trưởng thành 
và tắm gội trong Phật pháp, có đến 18 bản kinh được ghi 
nhận liên quan đến ông?7. Khi lâm chung, ông được ngài 
Sãriputta thuyết giảng bằng một bài pháp có nội dung 
sâu sắc. 


Bài thuyết giảng của Tôn giả Sãriputta mang tên 
Anathapindikovada suffam, được Hòa thượng Thích Minh 
Châu dịch là kinh Giáo giới Cấp-cô-độc, là kinh số 143, 
thuộc Trung Bộ. 

Do vì thương gia Anathapindika đã thành tựu quả vị Dự 
lưu trong cuộc hội kiến với Đức Phật ở thành Rajaghaha°5, 
chính vì vậy bài thuyết giảng của Tôn giả Sãriputta dành 
cho Anathapindika khi ông lâm chung, chỉ tập trung vào 
một vấn đề quan trọng duy nhất, đó chính là quan điểm 
không chấp thú (na upädiyissami). Suốt cả bài kinh, cụm từ 
không chấp thủ được nhắc đến 48 lần. 


Theo kinh, sau khi thăm hỏi bệnh tình, Tôn giả Säriputta 
lần lượt khuyên bảo Anäthapindika không nên chấp thủ sáu 
căn, sáu trần, sáu thức... cho đến không nên chấp thủ ngũ 
đại, tứ thiền, cả thế giới này hay thế giới khác. Bài thuyết 
giảng của Tôn giả Sãriputta xoay quanh chủ điểm chính là 
không chấp thủ (na upädiyissami), với những dẫn dắt và 
liên hệ sinh động. 

Sau khi nghe xong bài thuyết pháp, thương gia 
Anathapindika đã ngạc nhiên thưa với Tôn giả SärIputta: 


- Dâu cho bậc Đạo Sư được con hẳu hạ đã lâu và dâu 
con đã từng gần gũi các vị Tỷ-kheo tu tập ý lực, con chưa 
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từng được nghe một thời thuyết pháp như vậy. 


- Này cư sĩ, thuyết pháp như vậy không nói cho các 
hàng cư sĩ mặc áo trăng. Này cư sĩ, thuyết pháp như vậy nói 
cho các hàng xuất gia. 


- Vậy thưa Tôn giả Sãriputta, hãy thuyết pháp như vậy 
cho hàng cư sĩ mặc áo trăng. Thưa Tôn giả SãripuHta, có 
những thiện gia nam tử sanh ra với cầu uễ không nhiễu, 
nếu không được nghe pháp, sẽ bị đọa lạc; nhưng nếu được 
nghe, họ có thê biết được (Chánh) pháp”. 


Quả đúng như Tôn giả Sãriputta đã nói, quan điểm 
không chấp thủ được Đức Phật dạy cho Tỳ-kheo vô danh 
khi vị ấy lâm bệnh. Kinh Tương Ứng (S.iv,47) ghi: 


- Này Tỷ-kheo, nếu ông không hiểu pháp Ta dạy về mục 
đích thanh tịnh trì giới, thời này Tỷ-kheo, ông hiêu pháp Ta 
dạy như thế nào? 


- Bạch Thế Tôn, con hiệu pháp Thế Tôn dạy là với mục 
đích tịch tịnh hoàn toàn, không chấp thủ. 


- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Lành thay, này 
Tỷ-kheo! Ông hiệu pháp Tà dạy là với mục đích tịch tịnh 
hoàn toàn, không có chấp thửt?. 


Quan điểm không chấp thủ còn được Đức Phật đặc biệt 
nhắn mạnh trong trường hợp lâm chung hết sức đặc đị của 
Tôn giả Channa, do vì bệnh tật quá đau đớn nên Tôn giả đã 
dùng dao tự sát. Ngài Sãriputta nghi vấn về sanh thú và đời 
sau của Tôn giả Channa, nên được Đức Phật giải thích: 


Này Saripufta, với sự việc như vậy, Ta không nói 
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Chamna là có lỗi. Này Sãriputta, ai bỏ thân này và chấp 
thủ thân khác; người ấy, Ta nói là có lỗi. Nhưng Tỷ-kheo 
Channa thời không vậy"'. Sở dĩ Đức Phật khăng định như 
vậy vì trước đó, Tôn giả Channa đã thành tựu tuệ tri: Cá 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cải này 
không phải tự ngã của tôi”. 

Việc nỗ lực tu tập để thành tựu tâm không chấp thủ 
(na upädiyissami) mang một ý nghĩa quan trọng lúc còn 
sông và ngay cả khi hấp hồi. Vì khi chấp thủ bị bẻ gãy, thì 
chuỗi 12 nhân duyên sẽ rời ra, và người hấp hối sẽ chạm 
ngõ giải thoát. 

Sáu mình phần pháp (cha vijä bhãgiye dhamme) 


Cư sĩ DIighavu là một người thân cận Tam bảo, đã đặc 
quả Dự lưu. Khi bệnh nặng, biết mình không qua khỏi, ông 
đã nhờ cha tên là Jotika đến tinh xá Trúc Lâm cầu thỉnh Đức 
Phật quang lâm tư gia vì lòng từ mẫn. 


Sau khi thăm hỏi bệnh tình, Đức Phật trùng tuyên 7 
bất hoại tín mặc đù cư sĩ Dighävu đã thành tựu trước đó. 
Sau đây, Đức Phật dạy thêm: 


- Do vậy, này Dighävu, sau khi ông đã an trú trong bốn 
Dự lưu phân này, ông hãy tu tập thêm sáu mình phân pháp 
(cha vửja bhaãgiye dhamme). 


Ở đây, này Dighãvu, ông hãy trú, quản vô thường trong 
tất cả hành, quán khô tưởng trong vô thường, quản vô ngã 
tưởng trong khô, quán tưởng đoạn tận, quán tưởng ly tham, 
quản tưởng đoạn điệtŠ. 
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Sáu minh phần pháp nảy có thể tìm thấy rải rác trong 
kinh Tăng Chi, từ chương 6 pháp đến chương 9 pháp. Trong 
kinh Phúng tụng số 33, thuộc Trường Bộ, sáu minh phần 
pháp này còn được gọi là Sáu quyết trạch phần tưởng: Vô 
thường tưởng, khô tưởng trên vô thường, vô ngã tưởng 
trên khô, đoạn tưởng, vô tham tưởng, diệt tưởng”!. 


Sáu minh phần pháp này là pháp tu bậc cao, phần lớn 
chỉ dành cho giới xuất gia hoặc bậc thượng căn thượng trí. 
Chỉ xét riêng minh thứ nhất, tức quán vồ thường trong tất 
cả hành, đã cho thẫy điều này: 


Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào thấy bất cứ 
hành nào là vô thưởng, sẽ thành tựu được nhẫn nhục fùy 
thuận, sự kiện này có xảy ra. Thành tựu nhẫn nhục tùy 
thuận, sẽ nhập vào chánh tánh quyết định, sự kiện này có 
xảy ra. Nhập vào chánh tánh quyết định, sẽ chứng ngộ quả 
Dự lưu, quả Nhất lai, quả Bắt lai, hay quả A-la-hán, sự kiện 
này có xảy raŸ. 

Ở đây, riêng trong trường hợp Đức Phật dạy cho cư sĩ 
Dighãvu sáu mình phần pháp (cha vijjà bhàgiye đhamme), 
vì ông ta là một trong những đệ tử tại gia có căn tánh thông 
tuệ, được Đức Phật xác tín: 


Hiển minh, này các Tỷ-kheo, là cự sĩ Dighaävu! Cự sĩ 
Dighävu thực hiện các pháp và tùy pháp, không làm phiên 
nhiễu Ta với những kiện tụng về pháp. Cư sĩ Dighävu, sau khi 
đoạn điệt năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh nhập điệt ở tại 
đấy, không còn trở lui thể giới này nữa". 


Từ trường hợp lâm chung của thương gia Anäathapindika 
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và cư sĩ Dighävu, đã xác tín rằng, thời Phật tại thế, có nhiều 
cư sĩ tại gia với căn cơ ưu thắng. Không những vậy, căn cứ 
vào nội dung thuyết giảng dành cho hai vị cư sĩ đặc biệt này 
đã cho thấy, đây là những pháp tu tập bậc cao, không thể dễ 
dàng vận dụng trợ niệm cho số đông quần chúng. 


3. KẾT LUẬN 


Theo quan điểm Phật giáo, nghiệp có thê thay đổi. Dù 
chỉ thay đổi nghiệp lực một chút nhỏ nhoI, nhưng theo chiều 
hướng tích cực, thì người đệ tử Phật vẫn nỗ lực thực hành. 
Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật đã khích lệ việc này”. Việc 
độ người hấp hối tuy chỉ mang tính trợ duyên nhưng cũng 
nằm trong ý nghĩa đó. 


Theo tư liệu đã dẫn, việc độ người hấp hồi đúng với 
nghĩa đen của cụm từ này. Tức là những hoạt động trợ 
niệm diễn ra khi người ấy còn sông, khi các chỉ số sinh tồn 
(vifal signs) còn được ghi nhận, khi người lâm tử còn có ý 
thức phản hồi. Kinh văn Nikãya không ghi nhận hoạt động 
trợ niệm sau khi chết. 


Từ những khảo sát ở trên cho thấy, có năm nội dung cơ 
bản trong việc trợ duyên cho người hấp hối. Thứ nhất, lắng 
nghe, an ủi và tháo gỡ tâm tư của người sắp chết. Thứ hai, 
trùng tuyên những giới luật mà người sắp chết đã thọ, củng 
cố những sút kém về giới luật, nếu có, bằng các hình thức 
sám hồi“°. Thứ ba, định hướng người sắp mất vững niềm tin 
Tam bảo. Thứ tư, triển khai giáo nghĩa 7ưưm pháp ấn, hoặc trì 
tụng bài kinh J2 ngã ướng nhiều lần. Thứ năm, bằng những 


THÍCH CHÚC PHÚ 


dẫn dụ cụ thể, khuyên người hấp hối từ bỏ luyến ái và chấp 
thủ. Đây là những phương cách độ người hấp hối được ghi 
nhận từ Kinh tạng Nikaya. 

Độ người hấp hối tuy chỉ là phương cách mang tính trợ 
duyên, nhưng do chuyên chở chất liệu thương yêu, nên đã 
tạo ra những giá trị đặc thù của Phật giáo. 
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KHẢO CHỨNG VỀ THÂN TRUNG ẤM 


Nghiệp là thửa ruộng, 
thức là hột giống, 
ái là sự nhuận ướt'. 


(Kammam khettam, viññanam bijam, tanha sneho) 
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s 


ó một thực tế hiển nhiên cần được ghi nhận rằng, 

không phải ai cũng hiểu đúng về lời dạy của Đức 

Phật, ngay cả khi Ngài còn tại thế. Trường hợp 
Ty-kheo SãätI, hiểu sai về sự vận hành của thức?, Tyỳ-kheo 
Arittha hiểu sai về pháp)... là những ví dụ tiêu biểu. 


Xem ra, không phải đợi đến khi Đức Phật nhập Niết- 
bản thì những ngộ nhận về giáo pháp mới xuất hiện; mà 
trên thực tế, những hiểu lầm, những tranh luận về giáo 
pháp có thê xuất hiện ở bất kỳ thời đại nào. Ở đây, việc 
tranh luận về thân trung ấm là một trường hợp tương tự 
như vậy. 


Xét về thời gian, tranh luận về thân trung ấm không 
những đã manh nha và diễn ra sôi nổi ở thời kỳ Phật giáo 
bộ phái, mà còn xuất hiện trong thời hiện đại. Do vậy, có 
thể nói rằng, tranh luận về thân trung âm là cuộc tranh 
luận có thời gian dài kỷ lục: trên 2.000 năm. 


Gần đây, trên một số diễn đàn Phật học, đã có những 
quan điểm cho rằng không có thân trung ấm. Trên tỉnh thần 
đối thoại và cầu thị, bằng tư liệu kinh văn của cả hai truyền 
thống (Hán tạng và Nikäya), chúng tôi nghiêm túc khăng 
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định rằng, có thân trung ấm. 


Theo khảo cứu của chúng tôi, nội dung về thân trung 
âm, và nghĩa tương đương của khái niệm này, đã được 
Đức Phật chỉ rõ trong nhiều bản kinh. Chuyên khảo sau 
đây sẽ làm sáng tỏ việc đó. 


1. NHỮNG BẰNG CHỨNG XÁC THỰC VỀ THÂN TRUNG ẤM 
TRONG KINH ĐIỂN 


Theo Kinh tạng Nikãya, thân trung ấm có nhiều tên gọi 
như hương ấm, trung ấm (Gandhabba); chúng sanh chờ thọ 
sanh (Sømbhavesï). Theo kinh điển Hán tạng, thân trung ấm 
nhằm chỉ cho thức thân của con người trong khoảng thời 
gian từ sau khi chết đến lúc được đâu thai kiếp sau!. 


Về tư liệu Nikäya, từ GŒandhabba được Từ điên Phật 
học nhán xưng Pali (Buddhist Dictionary of Päli Proper 
Names) giải thích: 


Gandhabba ở đây mang nghĩa tatripakasatfa - tasmim 
okase nibbattanako satto, ức là, một chúng sinh thích họp, 
và sẵn sàng được sinh ra với cha mẹ có nhân duyên với 
chúng sanh ấy. Các tác phâm sở giải thường viết tắt từ này 
là gantabbd`. 


Kế đến, từ Sømmbhavesi, được tự điển Päli của ngài 
A.P. Buddhadatta Mahathera giải thích: one who ¡s seeking 
birih°. Từ điển Päli của PTS cũng khẳng định điều tương 
tự”. Chính vì vậy, cụm từ Sưmbhavesĩ được các nhà dịch 
kinh điển Pali như bà Rhys Davids dịch: (being)... that seek 
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ío become, Tỳ-kheo Thamissaro dịch là: (Đeing)... search 
oƒa place to be born. Cụm từ Sambhavesi cũng được Hòa 
thượng Bửu Chơn trong từ điển Päli-Việt dịch là: người 
đang tìm nơi thọ sinh. Người được sử dụng ở đây tương 
đương với nghĩa chúng sanh, và đang ẩi từn nơi thọ sanh, 
tức là một chúng sanh trung gian. Ở nghĩa này, Sambhavesĩ 
tương đương thân trung ấm. 


Từ những gợi mở làm cơ sở ban đầu này, chúng tôi đã 
khảo sát Kinh tạng Nikãya, nhằm tìm kiếm những bài kinh 
có liên quan đến thân trung ấm. 


1.1. Trong Kinh tạng Nikaya 
- Kinh Trung Bộ 


Trong Đại kinh Đoạn tận ái, số 38, Đức Phật đã xác 
quyết rằng: này các Tỷ-kheo, khi nào cha mẹ có giao 
hợp, và người mẹ trong thời có thê thụ thai, và hương ấm 
(Gandhabba) có hiện tiên; có ba sự hòa hợp như vậy, thì 
bào thai mới thành hìnhŠ. Đây là bằng chứng thứ nhất. 


Tiếp theo, trong kinh 4ssa/ãyana, số 93, trong khi mô 
tả đoạn hội thoại giữa ân sĩ Asiata Devala cùng với bảy vị 
ân sĩ Bà-la-môn, sự hiện diện của thân trung ấm hết sức 
Tõ ràng: 

- Chu Tôn giả, chư Tôn giả có biết nhập thai là như 
thế nào? 

- Thưa Tôn giả, chúng con biết nhập thai như thể này. 
Ở đây, mẹ cha phải giao hợp, người mẹ phải trong thời (có 
thê thọ sanh), hương ấm (gandhabha) phải hiện hữu, ba sự 
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như vậy có hòa hợp, nhập thai mới thành tựu. 


- Chự Tôn giả, chư Tôn giả có biết hương ấm ấy là 
Khattiya, hay Bà-la-môn, hay Wessa, hay Sudda? 


- Thưa Tôn giả, chúng tôi không biết hương ấm ấy là 
Khattiya, hay Bà-la-môn, hay Vessa, hay Sudda". 


Từ đoạn kinh này cho thấy, đã có sự tồn tại của thân 
trung ấm mà với mắt thường của mình, bảy vị Bà-la-môn 
không thể phân định rạch ròi sự khác biệt về hương ấm của 
bốn giai cấp. 

Bản kinh 4ssa/ãyana, số 93 thuộc kinh 7rung Bộ cũng 
là một cơ sở lý luận quan trọng trong tác phẩm Câu-xá luận, 
nhằm chứng minh rằng có thân trung ấm, với tên gọi kinÙ 
Chưởng mã tộc (#ä}#£/8)'" hay là 4$valãyanasira (Phạn 
bản)". Luận 7hành thật, quyền 3 cũng dùng bản kinh này 
đê chứng minh có thân trung ấm, với tên gọi là kinh A-tháu- 
la-da-na (Rltũf£fif£#)'?. Tư liệu về bản kinh Assalãyana, 
số 93 trong kinh 7rung Bồ là bằng chứng thứ hai. 


Kinh Chánh trí kiến, số 9 (Sammäditthi sutta), thuộc 
kinh 7ng Bộ, là một bài kinh do Tôn giả Xá-lợi-phất 
thuyết giảng về giáo lý 12 nhân duyên. Tư liệu về thân 
trung âm liên quan đến một loại chúng sanh chuẩn bị được 
sanh ra (sambhavesinam). Kinh ghi: Chư Hiển, có bốn loại 
thức ăn này, khiến các loài chúng sanh đã sanh được an 
tru hay các loài hữu tình sẽ sanh được hỗ trợ cho sanh. 
Nguyên bản PãälI: Caffãro me ãvuso aãhãrã bhufãnam va 
safanam thitiyä sambhavesinam vã anuggahaya. Đây là 
bằng chứng thứ ba!?. 
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- Kinh Tương Ung 


Trong kinh Tương Ưng, khi bàn về các loại thức ăn 
giúp cho chúng sanh tồn tại, Đức Phật đã nhiều lần đề 
cập đến một dạng chúng sanh sắp được sanh ra, hoặc 
chưa được sanh ra. Nguyên ngữ PälI ghi là sambhavesi, 
hoặc anuppanno. Các đoạn kinh sau đây sẽ chứng minh 
điều ấy: 

- Kinh Các loại đô ăn (Ähärasuttam) (S.ii.11) 


Này các Tỷ-kheo, có bốn loại đồ ăn này khiến cho 
các loại sanh vật hay các loại chúng sanh được tôn tại 
hay khiến cho các loại sắp sanh thành được thọ sanh! 
(sambhavesinam). Đây là bằng chứng thứ tư. 


- Kinh Moliya Phagguna (Moliyaphagsgunasuttam), 
(S.1.12) 


Này các Tỷ-kheo, bốn loại đồ ăn này khiến cho các 
loại sanh vật hay khiến cho các loại chúng sanh được tôn 
tại hay khiến cho các loại sắp sanh thành được thọ sanh'?. 
(sambhavesimam). Đây là bằng chứng thứ năm. 

- Kinh Thịt đứa con (Puttamamsasuttam), (S.11.97) 

Này các Tỷ-kheo, có bốn loại đô ăn này đưa đến sự 
tôn tại, hay sự chấp thủ tái sanh cho các loài hữu tình hay 
chúng sanh'5. (Catfaro me bhikkhave, ahära bhũfanam va 
satfanam thitiyä sambhavesinam vä anugsahaya). Đây là 
bằng chứng thứ sáu. 


- Kinh Có tham (Atthiragasuttam) (S.1.101) 
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Này các Tỷ-kheo, có bốn loại đỗ ăn đưa đến sự tôn 
tại hay sự chấp thủ tái sanh của các loài hữu tình hay các 
loài chúng sanh'". Nguyên tác PalI: Caftãrome bhikkhave, 
đharã bhulãnam vã saftanam thiHiyä sambhavesimam vã 
anuggahäya. Đây là bằng chứng thứ bảy. 


- Kinh Luận nghị đường (Kutihalasalasuttam), 
(S.Iv.398) 


Này Vaccha, trong khi một loài hữu tình quăng bỏ thân này 
và (anuppamno: chưa sanh - NV chú) sanh vào một thân khác, 
này Vaccha, Tù tuyên bố rằng trong khi ấy chính ái (Tanhã) là 
nhiên liệu (upadanam)'Š. Nguyên tác Pall: usrmửn kho vaccha 
samaye Imañca kayaụ nikkhipdti, saffo ca aññataram kayaụ 
anuppamno hoti, tamaham tanhipadäanam vadami. Tanhahissa 
vaccha fasmim samaye upädänam hotifi. Đây là bằng chứng 
thứ tám. 

- Kinh Tiểu Bộ 


Tư liệu khả tín trong kinh Tiêu Bộ là kinh 7 áp (Sutta 
NiIpäta). Một trong những bài kinh trong kinh Tán, được các 
nước theo truyền thống Phật giáo Nam truyền thường trì 
tụng là kinh 7 B¡ (Metäsutta). Bài kinh này cũng xuất hiện 
trong Tiểu f„ng'9. Hai bài kệ sau trong kinh 7ờ ö¡ đã chứng 
minh rằng, có một chúng sanh trung âm: 

Mong tất cả những ai, 

Hữu tình có mạng sống, 

Kẻ yếu hay kẻ mạnh, 

Không bỏ sót một ai, 
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Kẻ dài hay kẻ lớn, 

Trung, thấp, loài lớn, nhỏ. 

Loài được thấy, không thấy, 

Loài sống xa, không xa, 

Các loài hiện đang sống, 

Các loài sẽ được sanh (sambhavesi)?, 

Mong mọi loài chúng sanh 

Sống hạnh phúc an lạc? 

Nguyên tác Pali ghi là: e keci panabhufatthi./ Tasa va 
thavara va anavasesa./ Digha vã ye mahanta va./ Majjhima 
rassaka anukathula./ Diltha va yeva adiltha./ Ye ca đure 
vasanfi avidure./ Bhutã và sambhavesi va./ Sabbe safta 
bhavantu sukhi-tatta?. 

Tình thương trong kinh 7? Ø¡ thật rộng lớn, bao hàm 
cả những dạng thức chúng sanh chưa được sanh ra. Và đây 
chính là bằng chứng thứ chín trong tư liệu Nikãya đề cập 
đến thân trung ấm. 

Qua ba kinh ?rung Bộ, năm kinh Tương Ung và kinh 
Từ Bi trong Tiêu Bộ đã cung cấp 9 băng chứng khẳng định 
rằng, Kinh tạng Nikãya khẳng định có thân trung ấm. Dẫu 
rằng, trong bản dịch tiếng Việt có vài đoạn kinh cần được 
trau chuốt đề câu văn sáng tỏ hơn; tuy nhiên, trong nguyên 
bản Päli, các từ ngữ liên quan đến thân trung ấm được sử 
dụng chính xác và rõ ràng. 


1.2. Trong kinh điển Hán tạng 


Trong những nguồn tư liệu Nikãya đã dẫn ở trên, 3 bản 
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kinh Trung Bộ và 4 bản kinh Tương Ưng đều có kinh tương 
đương trong Hán tạng. Đề tiện việc khảo sát, chúng tôi không 
lặp lại những bản kinh này, mà xin lược trích một số bản kinh 
Hán tạng tiêu biểu. 


- Kinh Trường A-hàm thập báo pháp 


Đây là bản kinh do ngài An Thế Cao dịch vào thời Hán 
Hoàn Đề (38‡ã?7§:132-167). Nội dung bản kinh này đã đề 
cập đến trung hữu, là một trong 7 cõi. Bao gồm: 1. Bất khả 
hữu (cũng gọi là địa ngục hữu); 2. Súc sanh hữu; 3. Ngạ quỷ 
hữu; 4. Nhân hữu; 5. Thiên hữu; 6. Hành hữu (công gọi là 
nghiệp hữu); 7. Trung hữu”. Đây là băng chứng thứ mười. 

- Kinh Pháp Cú thí dụ 


Kinh Pháp Cú thí dụ do hai ngài Pháp Cự và Pháp Lập 
cùng dịch vào thời Tây Tấn (266-316). Kinh ghi: Phật dạy 
Đại vương: Thể gian có bốn việc không thê trồn tránh. Thể 
nào là bồn? Thứ nhất, tại thân trung ấm, không thê không 
thọ sanh. Thứ hai, một khi đã sanh, không thê không già 
lão. Thứ ba, một khi đã già, không thê không bệnh tật. Thứ 
tư, một khi có bệnh, không thê không chế". Đây là bằng 
chứng thứ II. 


- Kinh Tạp Á-hàm 


Kinh 74p A-hàm 50 quyền, do ngài Cầu-na-bat-đà-la 
dịch tại chùa Kỳ Hoàn vào niên hiệu Nguyên Gia (424- 
453). Kinh ghi: Tại nước Ba-liên-phất, có Bà-la-môn tên là 
A-k)-ni-đqt-äa, thông đạt kinh luận T)ỳ-đà. Bd-la-môn này 
sẽ cưới vợ, sau đó có chúng sanh trung ấm sẽ đến làm con. 
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Lúc vào thai mẹ, người mẹ rất thích luận nghị cùng người”. 
Đây là bằng chứng thứ 12. 


- Kinh Đại bát Niễt-bàn 


Kinh Đại bát Niết-bàn có nhiều bản, chúng tôi sử dụng 
bản chữ Hán của ngài Đàm-vô-sắm (385-433). Kinh ghi: 
thân ngũ ấm hiện tại diệt, thì thân trung ấm sanh. Thân ngũ 
ẩm hiện tại chung cuộc chẳng biến thành thân trung ấm. 
Thân trung ấm chăng phải tự sanh, cũng không phải từ nơi 
khác đến, nhưng do thân hiện tại mà có thân trung ấm. Như 
khuôn in vào đất sét, khuôn in tuy hoại mà đường nét thành. 
Danh từ tuy không sai nhưng tùy theo điễu kiện mà mỗi mỗi 
sai khác. Do vậy nên nói, nhục nhãn và thiên nhãn không 
thê nhìn thấy thân trung ấm”5. Đây là bằng chứng thứ 13. 


- Kinh Trung Ấm 


Kinh này do ngài Trúc Phật Niệm dịch. Ngài Trúc Phật 
Niệm là tác giả và đồng tác giả của nhiều dịch phẩm nổi 
tiếng như kinh Trường A-hàm, Tứ Phần luật, A-t)-đàm Bát 
Kiên-độ luận... và là dịch giả bản kinh 7rung ấm vào niên 
hiệu Hoằng Thủy năm thứ nhất (399). Kinh ghi: Bấy giờ 
Thể Tôn, tự nội quán sát, thân trung ấm này, hình chất vi tế, 
riêng Phật Thế Tôn, mới thấy rõ được. Cho dù chúng sanh, 
ở bậc hữu học, hay bậc vô học, nhất trụ nhị trụ, cho đến cửu 
trụ, cũng không thê thấy, được cảnh giới kia?Š. Đây là bằng 
chứng thứ 14. 


- Kinh Đại Bảo Tích 


Kinh Đại Báo Tích gồm 120 quyên do ngài Bồ-đè-lưu- 
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chí và nhiều tác giả cùng phiên dịch vào thời nhà Đường, 
từ niên hiệu Thần Long năm thứ hai (706) đến niên hiệu 
Tiên Thiên năm thứ hai (713) thì hoàn thành”. Đoạn kinh 
liên quan đến thân trung âm được dẫn dưới đây do ngài 
Nghĩa Tịnh dịch. Kinh ghi: 7 hế nào được gọi là thọ sanh 
vào thai mẹ? Đó là khi cha mẹ khởi lòng ái nhiễm và cùng 
làm chuyện nam nữ, người mẹ sung mãn, nguyệt kỳ đến 
thời và trung ấm hiện tiền. Nên biết khi ấy được gọi là thọ 
sanh?°. Đây là bằng chứng thứ 15. 


Như vậy, qua 15 nguồn tư liệu kinh điển khả tín, 
từ Nikãya cho đến Hán tạng, đã cung cấp những bằng 
chứng sinh động, chứng minh cho sự hiện hữu của một 
dạng thức chúng sanh được gọi là trung ấm, hoặc tên gọi 
tương đương. 


Với người học Phật nói chung, kinh điển được xem là 
tài liệu nguồn, còn các tác phâm luận giải dù ở truyền thống 
nào, chỉ là sự quảng diễn nghĩa lý kinh điển. Trong tiến 
trình học Phật, nếu không y cứ, không kiểm chứng, cũng 
như không tin vào kinh điển sau khi đối soát, thì chưa thê 
xem đó là người học Phật đúng nghĩa. 


2. BIỆN GIẢI NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THÂN 
TRUNG ẤM 


Thân trung âm là tâm điểm của nhiều cuộc tranh luận 
giữa các bộ phái Phật giáo trong lịch sử. Nội dung của nhiều 
bộ luận giải trong Hán tạng đã chuyên chở một phần những 
cuộc tranh luận này!. Và, một trong những điểm tranh luận 
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về thân trung âm vân còn xuât hiện trong thời đại hôm nay, 


A éé 


chính là quan niệm về “thân” trong thân trung ấm. 


^^” 


2.1. Quan niệm về “thân 
trung ấm 


và thực chất của thân 


Thân ở đây chính là thân thể đầy đủ của một chúng 
sanh với tên gọi là trung ấm. Trung ấm là một chúng sanh 
tồn tại trong khoảng thời gian sau khi chết và trước khi sanh 
ra. Trong thời gian tồn tại đó, chúng được xem là một chúng 
sanh với căn thân tương ứng. 


Như ở phần đầu đã xác tín, từ sambhavesï trong Kinh 
tạng Nikaya đã hàm nghĩa là một chúng sanh. Một chúng 
sanh theo quan điểm của Phật giáo thì bao gồm năm uẫn, và 
một uần thì chưa được gọi là chúng sanh. 


Ở đây, cần phân biệt giữa chữ uẫn (&hzndha) và chúng 
sanh (bhava)*?. Một uẫn chỉ là một phần của chúng sanh. 
Từ điển Päli cũng xác quyết rằng, khandha: là một phân 
của cơ thể. 


Như vậy, đã gọi là chúng sanh thì phải có thân ngũ âm, 
dù đó là thân trung ấm cũng phải hội đủ điều kiện này. 

Thực ra, trong một số bản kinh Hán tạng được dịch ở 
thời kỳ đầu, khi đề cập đến thân trung ấm, các nhà dịch kinh 
thường dịch đầy đủ là rung ấm chúng sanh** hoặc trung ấm 
ngũ ấm'Š. Điều đó cho thấy các nhà dịch kinh đã có sự cân 


^x+?2 


nhắc, không bỏ sót chữ “thân” trong thân trung ấm. 
Mặc dù trung ấm là một chúng sanh có căn thân, tuy 


nhiên do căn thân ây rât nhỏ nhiệm, vi tê nên không phải 
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ai cũng thấy được. Theo kinh Đại bái Niếr-bàn, ngay cả 
bậc chứng được Thiên nhãn cũng không thể thấy được thân 
trung ấm'5. Kinh 7ng ấm cũng khẳng định điều tương tự 
và còn bồ sung thêm: fhân trung ấm này, hình chất vi tế, chỉ 
có Đức Phật, Như Lai Thế Tôn, mới thấy rõ được. Cho dù 
chúng sanh, ở bậc hữu học, hay bậc vô học, nhất trụ nhị trụ, 
cho đến cửu trụ, cũng không thê thấy, được cảnh giới kia". 

Với tính chất vi tế, nhỏ nhiệm, khó có thê nhìn thấy, 
nên đã góp phần hình thành nên một số quan điểm cho rằng, 
thân trung ấm không có thực. Điều này giống như quan 
điểm của các nhà vật lý thời kỳ đầu, đối với những cấu 
trúc vật chất mới được phát hiện của ngành vật lý lượng tử 
(quantum physics) ngày nay'Š. 


Ở đây, do cầu trúc nhỏ nhiệm tinh tế, không dễ nhận ra, 
thế nên thực chất thân trung ấm là gì? 


Theo luận Đại frí độ, quyên 90, khẳng định rằng, thân 
trung âm chính là thức. 


Luận ghi: Thức ở đây chính là năm uân trong giai đoạn 
trung ấm, vì năm uân này quá vi tế nên chỉ gọi là thức. Nếu 
thức không nhập thai thì thai không thành, nếu như mọi 
thứ“° đều hòa hợp thì thai hình thành vậy"'. 

Cùng đề cập đến thức và thân trung ấm, luận 4-/)-đ/- 
ma Đại T)-bà-sa cho rằng, thân của các trung hữu (trung 
âm) từ ý sinh, vì nhân nơi hành của ÿ, nên gọi là ý thành". 

Trong Kinh tạng Nikäya đã ghi nhận một câu chuyện 
có nội dung đặc dị, thuyết minh thêm về trường hợp thân 
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do ý sanh ra: 


Một thời, Tỉ hé Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn Ghosia. 
Lúc bấy giờ Kakudha, người Koliya, là thị giả của Tôn giả 
Mahamoggallana vừa mệnh chung và sanh ra với một thân 
do ÿ tạo, thân ấy với tự thê có được (to rộng) ví như hai hay 
ba thửa ruộng làng ở Magadha. Vị ấy, với tự thê như vậy, 
không làm cho tự mình hay làm cho người khác bị bệnh". 


Ở kinh 7ương Ung, trong đoạn hội thoại với Tôn giả 
A-nan, Đức Phật cũng xác tín: 


Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có biết làm thế nào với nhự ý 
lực, đi đến Phạm thiên giới với thân do ý làm ra? 


Tu có biết, này Ananda, làm thế nào với như ÿ lực, đi 
đến Phạm thiên giới với thân do ý làm ra. 

Tư liệu tương tự cũng được tìm thấy trong kinh Tạp 
A-hàm: Phật dạy Bà-sa: Chúng sanh mạng chung ở nơi 
này, nương ý sanh thân, sanh ra nơi khác. Ngay khi ấy, 
nhân ải mà thủ, nhân ái mà trụ, nên nói là hữu dư°§. 

Xem ra, quan điểm fhân do ÿ sanh ra của luận A-f)- 
đạt-ma Đại T)-bà-sa cũng được xây dựng và triển khai trên 
nên tảng kinh điển. 

Cần lưu ý rằng, trong một số kinh điển và luận tạng 
thời kỳ đầu, phần lớn chưa có sự phân định rạch ròi về ba 
khái nệm như /đm, ý và fhức. Cho nên khi gọi là ý /hành 
cũng được hiểu là thức. 


Như vậy, thân trung ấm chỉ là tên gọi khác của thức, vậy 
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thực chất đó là thức nào trong vô số danh xưng về thức? 


Trong kinh Bá: động lợi ích, số 106, thuộc Trung Bộ, 
đã có một câu kinh quan trọng liên quan đến thức tái sanh. 
Kinh ghi: Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này xảy 
ra, thức diễn tiến ấy (sarnvattanikarh viññãnarh) có thê fừy 
theo đây đạt đến bắt động". 


Theo ngài Piyadassi (1914-1998), thức diễn tiến 
samvaftanikam viññanam cũng chính là vipaka-viñnana. 
Vipäka-viñfñäna là cái thức tiếp tục trôi chảy, tiếp tục nối 
liền, diễn tiến từ kiếp sống này đến một kiếp khác như là 
hậu quả (vipäka), cái thức diễn tiến sang kiếp sống kế 
tiếp. Khái niệm Eipäka-viññäna trong các bộ luận giải 
Nam truyền thường được dịch là quả thức. 

Trong khi đó, danh từ yipaka-viññana được các nhà 
nghiên cứu Phật học Bắc truyền dịch là Dj /hục thức®. 
Dị thục thức chính là tên gọi khác của thức A-lại-da. 
Theo quan điểm của Duy thức học, các tính chất của thức 
A-lại-da như hằng và chuyên"; nhất thiết chủng°'; khứ 
hậu lai tiên"?... phần lớn trùng hợp với tính chất và sự 
vận hành của thức diễn tiến (sarnvaftanikam viñfñanam). 
Tác phâm Phiên dịch danh nghĩa tập, quyên sáu, cũng 
khẳng định răng, thân trung ấm cũng chính là đệ bát thức 
A-lại-da3. 

Đây cũng là điều được ngài Piyadassi trong tác 
phẩm The Spectrum oƒ Buddhism khẳng định: Yếu tổ 
thứ ba, gandhaba, chỉ đơn giản là một thuật ngữ nhằm 
chỉ cho viññana, thức, hay pa{isandhi-viññana, thức- 
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nối-liên, hay samvatanika-viñfñäna, thức-tái-sanh'. 
Nói như ngài Wijesekera, thì :hân trung ấm là biểu hiện 
cho một trạng thải đặc biệt của ÿ thức trong vòng luân 
hồi°°. Và, chúng tôi cũng bố sung thêm rằng, gandhaba, 
hay thân trung bìm cũng là một tên gọi khác của đệ bát 
thức A-lại-da. 


2.2. Quan niệm về thời gian tồn tại và tính chất của 
thân trung ấm 


Thời gian tôn tại của thân trung Ấm 


Liên quan đến đời sống của chúng sanh sau khi từ 
bỏ thân người cũng được Đức Phật dành nhiều sự quan 
tâm. Trong kinh Xâ-wi-sa số 18, thuộc Trường Bộ, ghi 
lại rằng: 


Lúc bấy giờ, Thể Tôn thường hay tuyên bố về vấn đề 
tái sanh của những tín đô đã sống, đã từ trần và đã mệnh 
chung trong các bộ lạc xung quanh như bộ lạc Kasi (Ca- 
thị, Kosala (Cáu-tát-la), WqJJï (Bạt-kỳ), Malla (Mạt-la), Cefi 
(Chi-đê), Wamsa (Bạt-sa), Kuru (Câu-lâu), Pañcala (Ban- 
giả-la), Maccha (Bà-sá-la), Surasena (Mậu-ba-tây-nq): 


- VỊ này sanh ra tại chỗ này! VỊ kia sanh ra tại chỗ kia. 
Hơn năm mươi vị tín đồ ở Nãdikã đã từ trần, đã mệnh chung 
với năm hạ phần kiết sử đã được đoạn trừ, được hóa sanh 
(thiên giới) từ đó nhập Niễt-bàn không còn trở lại đời này 
nữa. Hơn chín mươi vị ở Nadika, đã từ trần, đã mệnh chung, 
với ba kiết sử đã được đoạn trừ, với tham, sân, sỉ được giảm 
thiêu, chứng quả Nhất lai, sau khi trở lại đời này một lần nữa 
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sẽ tận diệt khô đau. Hơn năm trăm vị Nãdikã đã từ trần, đã 
mệnh chung, với ba kiết sử đã được diệt trừ, chứng quả Dự 
lưu, nhất định không đọa ác đạo, đạt đến Chánh giác5. 

Với tuệ nhãn siêu việt của mình, Đức Phật đã nhìn 
thấy những sự kiện mà chúng sanh không thể thấy. Ngay 
như vua Bimbisära, sau khi mệnh chung liền hóa sanh làm 
thiên tử, thuộc dòng họ vua Vessavana (Tỳ-sa-môn Thiên 
vương), đã đến thỉnh vấn Đức Thế Tôn với nhan sắc thật 
phi thường”. Tương tự, thiện tín Anathapindika, sau khi 
mệnh chung được sanh làm thiên tử và trong đêm đã diện 
kiến Đức Thế Tôn với ánh sáng chói lòa, chiếu sáng cả 
tinh xá Jetavana”3. 

Trong tất cả những trường hợp tái sanh vừa nêu, không 
có trường hợp nào được ghi nhận chính xác về quãng thời 
gian từ mệnh chung đến lúc tái sanh. 


Do vậy, vấn đề thời gian thọ thân trung ấm trong bao 
lâu cũng là một vẫn đề tạo nên nhiều sự tranh cãi. Mặc dù 
vậy, với những khái niệm liên quan đến thời gian tuyến tính 
như trước, sau, hiện tại, sảt-na tâm... được phần lớn các bộ 
phái Phật giáo đề cập, đã đồng thời ghi nhận về từng quãng 
thời gian, dù nhỏ nhất, trong tiến trình thọ sanh. 


Ngay như trường hợp Đề-bà-đạt-đa, bị đọa thắng vào 
địa ngục do tội lỗi quá nặng, thì luận 4-/)-ẩ@f-ma Đại T}- 
bà-sa cũng cho rằng thời gian đọa lạc tuy nhanh, nhưng 
phải trải qua thân trung ấm. Luận ghi: 7}-ngi-da nói: Ma- 
la-độ-sử, Dược-xoa-già-fru, Đê-bà-đqt-ẩa, Tì -lw-trạch-ca 
đều từ nơi thân này rơi vào trong đại địa ngục Vô-gián, 
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thọ nhận các thứ khô dữ dội. Hỏi: Những kẻ ấy có thọ thân 
trung hữu không? Đáp: Thọ thân trung hữu, nhưng do quá 
mau chóng nên khó có thê nhận biết. Tức nêu thuyết. Nơi 
một sát-na đâu, uân của tử hữu diệt, uân của trung hữu 
sinh. Một sát-na sau, uân của trung hữu diệt, uân của sinh 
hữu sinh. Do sự mau chóng ấy, nên khó có thê nhận biết°. 
Với những khảo sát hiện tại, đã cho thấy, có nhiều quan 
điểm khác nhau về thời gian tồn tại của thân trung ấm. 


Kinh 7ng ấm cho tăng: chúng sanh trung ấm thọ 
mạng bảy ngàyt. 


Luận A-f)-đgf-ma Đại T}-bà-sa cũng khăng định điều 
tương tự: Trung hữu dừng lại tối đa trải qua bảy ngày, vì 
thân ốm yếu, nên không thê lâu hơn®!. 


Luận Dwu-già sư địa giải thích: thân trung hữu này, 
nếu chưa có được nhân duyên, thì được trụ tôi đa là bảy 
ngày. Nếu có được nhân duyên sinh thì thời gian trụ không 
nhất định. Quá bảy ngày, nếu vẫn chưa có được nhân 
đuyên sinh thì chết đi rồi sinh lại, được trụ tôi đa là bảy 
ngày. Như thể, lần lượt, nếu chưa có nhân duyên sinh, thì 
được trụ nơi bảy lần bảy ngày, từ đấy về sau quyết định có 
được nhân duyên sinh. 


Lại nữa, thân trung hữu này quá bảy ngày chết rồi, 
hoặc tức ở nơi loài ấy sinh, hoặc do nghiệp khác có thê 
chuyên đôi, nên chủng tử của trung hữu chuyên đôi, bèn 
sinh vào loài khác®°. 

Trong hai luận giải này, khăng định trong luận J-già 
sư địa tương tự như câu kinh Đại Duyên, số 15, thuộc 7ï rường 
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Bộ: Này Ananda, nếu thức đi vào trong bụng bà mẹ rồi bị 
tiêu diệt, thời danh sắc có thê hình thành trạng thái này, 
trạng thái khác không? - Bạch Thế Tôn, không!®. Câu trả 
lời của ngài Änanda sau đó được Đức Thế Tôn xác chứng. 


Như vậy, trong vấn đề thời gian tồn tại của thân trung 
ấm, theo kinh điển thì bảy ngày và theo các bộ luận giải thì 
49 ngày, và đây cũng là thời gian theo hệ quy chiếu ở cõi 
người, xét theo ngữ cảnh. 


Tính chất của thân trung ấm 


Thân trung ấm này có nguồn gốc từ thân ngũ ấm trước 
đó. Điều này, kinh Đại bát Niết-bàn đã chỉ rõ: thân ngũ ấm 
hiện tại diệt, thì thán trung ấm sanh. Thân ngũ ấm hiện tại 
chung cuộc chẳng biến thành thân trung ấm. Thân trung ấm 
chăng phải tự sinh, cũng không phải từ nơi khác đến, nhưng 
do thân hiện tại mà có thân trung ấm. Như khuôn in vào 
đất sét, khuôn in tuy hoại mà đường nét thành. Danh từ tuy 
không sai nhưng tùy theo điều kiện mà mỗi mỗi sai khác". 


Thân trung ấm chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian 
nhất định, tính chất tiếp nối kế tục là một trong những 
đặc thù của thân trung ấm. Điều này, trong kinh Pháp Cú 
thí dụ đã khăng định: tại thân trung ấm, không thê không 
thọ sanh. Ngay khoảnh khắc thọ sanh đó, thân trung ấm 
liền điệt để sanh thân ngũ ấm sau. 

Kinh Đại bát Niếr-bàn tiếp tục giải thích: Khi cha 
mẹ gặp gỡ giao hội, tùy theo nhán duyên của nghiệp mà 
hướng đến chỗ thọ sanh. Đối với mẹ khởi lòng ái nhiễm, 
đổi với cha sanh lòng sân hận. Lúc tỉnh cha xuất thì cho 
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là của mình, thấy vậy nên sanh tâm vui mừng. Do nhân 
duyên của ba thứ phiên não này, thân trung ấm điệt mà 
sanh thân ngũ ấm sau. Như ấn sáp in vào đất sét, ấn hoại 
thì văn thành®5. Luận Đại trí độ cũng ghi nhận rằng: Xả 
thân trung ấm, thọ thân ngũ ấm®'. Luận A-t)-đạt-ma Đại 
T)-bà-sa cũng ghi nhận điều tương tự: các uấẫn của trung 
hữu liễn diệt, uân của sinh hữu sinh ra, gọi là kiết sinh 
xong°Ẻ. Nói cách khác, thời điểm chúng sanh thọ sanh 
cũng là thời điểm kết thúc thời gian tồn tại của thân trung 
âm. Và như vậy, thân trung âm không tôn tại thường hằng. 


Khi Đức Phật xác quyết rằng, Ý chịu sự biến hoại. 
Các pháp chịu sự biến hoại”; điều đó cho thấy tính chất 
vô thường là nguyên lý chung tác động đến mọi sự vật hiện 
tượng, kê cả thân trung ấm. 


Mặt khác, như phần trên đã chứng minh, thân trung ấm 
chỉ là tên gọi khác chỉ cho thức diễn tiễn hay thức A-lại-da. 
Tính chất căn bản của thức là đo đuyên khởi; không có duyên 
thì thức không hiện khởi°. Trong khi đó, thức lấy hành làm 
nhân duyên, lấy hành làm tập khởi, lấy hành làm sanh chủng, 
lấy hành làm nguyên nhâm"!. Nêu như hành diệt thì thức sẽ 
diệt. Và do vậy, thức hay thân trung ấm vô ngã. 


Như vậy, vô thường và vô ngã là hai tính chất đặc hữu 
của thân trung ấm. 


3. NHẬN ĐỊNH 


Trong kinh $sapä, Đức Phật đã dạy rằng, những 
điều Ngài thăng tri nhiều như lá trong rừng và những điều 
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Ngài đã dạy chỉ như lá trong tay”. 


Về vẫn đề thân trung ấm, mặc dù Ngài đã thắng tri và 
đã đề cập nhiều lần trong kinh điền; tuy nhiên, có thể đo 
trách vụ giữ gìn, chuyển ngữ, luận giải kinh điền... không 
được đồng bộ, có thê do quan điểm riêng của từng bộ phái 
Phật giáo, nên đã tạo ra những cách nhìn sai khác về trường 
hợp này. 

Với những đối khảo ở trên, đã chỉ ra rằng, thân trung 
ấm chỉ là một cách thức biểu đạt khác về thức diễn tiến 
(samvattanikamn viññanam - theo kinh Bắt động lợi ích, sỐ 
106, 7rung Bộ), hay thức A-lại-da. Đây là một bằng chứng 
khả tín về tính thống nhất trong quan điểm giáo lý giữa các 
truyền thống Phật giáo. 

Cần phải thấy, giáo pháp của Đức Phật chỉ thuần một 
vị. Đề tính thuần nhất và thống nhất của giáo pháp được bộc 
lộ ra, đòi hỏi phải có sự nỗ lực chung tay từ nhiều phía và 
nhiều người. 


CHÚ THÍCH 


T Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, HT. Thích Minh Châu dịch, Nxb Tôn Giáo, 
2015, tr.254-255. 


?Kinh Trung Bộ, Đại kinh Đoạn tận ái, số 38, tập 1, HT. Thích Minh Châu 
dịch, Nxb Tôn Giáo, 2012, tr.317. 


3 Kinh Trung Bộ, kinh Ví dụ con rắn, số 22, Nxb Tôn Giáo, 2012, tr.173. 
* Phật Quang đại từ điển, Thích Quảng Độ dịch, tập 6, Hội Văn hóa 
Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc xuất bản, 2000, tr.6406. 


” Malalasekera, G.P. Buddhist Dictionary of Päli Proper Names. Vol 
1. London: Luzac & Company Ltd., 1960, p.746. Cf: Gandhabba means 


211 


212 


BIỆN CHÍNH PHẬT HỌC - TẬP II 
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word stands for gantabba. 


6 A.P.Buddhadatta Mahäthera, Consice Pali-English Dictionary. Univer- 
sity of Ceylon, 1949, p.287. 


7 Seeking birth. See The Päli Text Society“ Pali English Dictionary. Edited 
by Rhys Davids T.W and Wiliam Stede. London: Pali Text Society. 1952. 
p.153. 


8 Kinh Trung Bộ, Đại kinh Đoạn tận ái, số 38, tập 1, HT. Thích Minh Châu 
dịch, Nxb Tôn Giáo, 2012, tr.328. 


2 Kinh Trung Bộ, kinh Assalayanga, số 93, tập 2, HT. Thích Minh Châu 
dịch, Nxb Tôn Giáo, 2012, tr.194-195. 


!9 XIEiff# 29 I No.1558 IJE)š/#(Râñm, §Z)J\, #šBj£@S 
11 Luận Câu-xá, chương 3, Phân biệt giới, Đạo Sinh dịch. 


'2 xIEiið 32 ft No. 1646 j#iâ, #ia#§3Z=, §†lâám#—†m, lỊ 
#ñjZễ HD D/êt. 


13 Kinh Trung Bộ, kinh Chánh tri kiến, số 9, tập 1, HT. Thích Minh Châu 
dịch, Nxb Tôn Giáo, 2012, tr.76. 


14Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, HT. Thích Minh Châu dịch, Nxb Tôn Giáo, 
2013, tr.381. 


15 Kinh đã dẫn, tr.382. 
16 Kịnh đã dẫn, tr.457. 
17 Kinh đã dẫn, tr.459. 


18 Kinh Tương Ưng Bộ, tập 2, HT. Thích Minh Châu dịch, Nxb Tôn Giáo, 
2013, tr.430. 


12 Kinh Tiểu Bộ, tập 1, HT. Thích Minh Châu dịch, Nxb Tôn Giáo, 2015, 
tr.35-37. 


?? Sutta-Nipäta, New Edition by Dines Andersen and Helmer Smith. 
London: Published for the Päli Text Society by Geoffrey Cumberlege, Ox- 
ford University Press, 1948, p. 26. 


?Ì Kinh Tiểu Bộ, tập 1, HT. Thích Minh Châu dịch, Nxb Tôn Giáo, 2015, 
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tr.358-359. 


22 Sutta-Nipäta, New Edition by Dines Andersen and Helmer Smith. 
London: Published for the Päli Text Society by Geoffrey Cumberlege, Ox- 
ford University Press, 1948, p.25-26. 


?3 XIEjÄ# 55 fỤ No.2145 HE=iin#, #§#-—, +äi@-*%(ŒEi#sEl 
2+). 

2⁄2 xã 04 I No.0211 ›‡fJ#lậ@, #4#—, ###m%—. Nguyên 
văn: #X+: \#Iñ13, XnJ@i‡. ñJjš§5D?—z#rtlÊth, A42š3. — 
i3, ®l“šX#. =#H#, ®XÊ4š1. H#ặữHjB, Ã®ÍSSŠ27L 


? kIEiữiZ 02 I No.0099 j‡Jj2/#, ##—†, (HO) .Nguyên 
văn: 1##Bl, @Blš&Šjãf), zHMšjcZšZ, it ltffim, @XãF] 
min. WE, thám kHRÍEƒ7, ÀBlártE, WWÊH@tẪ mỗi. 


? Xii8# 12  No.0374 k/###, #—†, EiTWEREmB%T+ 
—Z=. Nguyên văn: #fâ», mlậlẬ+, Zi£lâ, 2Š nHlÀhjậ. m 
lận, #ÈBH3, Ãñtlậ#. Bijậđ%, #rhRàfậ, 6nHIRIXE, FllRXjä. 2 
M2, ml. ZfWitthlậhjậ, 3FWRKR, KRRIR. 


2 kIiW# 55 H No.2145 t=iljii#&, §#+†ñ, 24:48 

28 KIEi8ã# 12 fl No.0385 thê, #L, IUi7XEÀAtlâjMlLm#—. 
Nguyên văn: f§f, tÈ[NH/R|E: IttfÊR/jñ3NMÁN, I, HS NRễNN, 
jILã41#—§'%#, ##, -Í, —-f71#/Ll——iEWBŸUHfữEãRN. 

? XIEi8ã# 55 I No.2154Bi7#Äi, 4# 7L. Nguyên văn: kÑfễ/#— 
H—T+†Š (2i it —Âll Z2: X—®#1®). 

3° kirŠ 11 ì No.0310k#ïfã@, ##ñn†zx, WAXJi#@# †Hmz 
—. Nguyên văn: ZfiJ## 8â? 4© bRš, RRHR)§H R2, 
rhãHBi, XIRfjZ RA. 

3! Theo ghi nhận của chúng tôi, có 9 bộ luận trong Hán tạng đã đề 
cập đến thân trung ấm. 











32 M. Monier-Williams. A Sanskrit English Dictionary. Springfield, VA: 
Nataraj Books, 2014. p.748. 


33 A.P. Buddhadatta Mahäthera, Consice Päli-English Dictionary. Uni- 
versity of Ceylon, 1949, p.108. Cf: the trunk of the body. 


3 xfiWã 02 I No.0099 ‡‡lJ2/#, ##—†+†, (HO) 
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3 kiilỦã 12 lữ No0374ki@S#4@&, #—†u, EƑMEim#T 
=.=. 

3 XIEiŠ 12 l No.0374 ki§j8##4@, §#—†h, E07MElm#†B— 
2=. Nguyên văn: #i#iftthjfẬ, 3FRRR, XKRRIIR, 

3” kEi# 12 fỊ No.0385 †jÊ/#, #L, iUñh7A#AtlậÄ#ltUm#—. 
Nguyên văn: JthfÊ]/jñ3ãM, lí, ft NNN, JÀJlLX 4 —Bễ # 
3, =f, —E7#/LE——‡È@lRftIftãfN., 

3Š Các cấu trúc vật chất hạ nguyên tử như hạt boson higgs, hạtquark, 
hạt pentaqudark... 





3° Nếu thức không nhập thai thì thai không thành. Khẳng định này 
trong luận Đợi trí độ tương tự như câu kinh Đại duyên, số 15, thuộc Trường 
Bộ: Này Ananda, nếu thức không đi vào trong bụng của người mẹ, thời danh 
sắc có thể hình thành trong bụng bà mẹ không? - Bạch Thế Tôn, không! 


49 Mọi thứ ở đây chính là: tinh cha, huyết mẹ và thức trung ấm. Đoạn 
văn ở phía trước đã đề cập. 


*! XIEifi# 25 ft No.1509 x##iq, ##7L†. Nguyên văn: “8#”? £ “#f£ 
hi”, ESHR/Nđ, IB&3 “Äl”. #i£AXMN#, i2, BIẾN. 


32 A-tỳ-đạt-ma Đại Tỳ-bà-sa luận, Nguyên Huệ dịch, tập 3, Nxb Hồng 
Đức, 2014, tr.611. 


%3 Nguyên tác Päli ghi là: Manomayam. Tác phẩm Nhất thiết kinh âm 
nghĩa, quyển 20, do ngài Tuệ Lâm soạn vào niên hiệu Nguyên Hòa năm 
thứ 2 (807), phiên âm và giải thích: Ma-nô-mạt-da, Trung Hoa dịch là thân 
do ý sanh (EEi3Rlltk %3). 


*ˆ Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, HT. Thích Minh Châu dịch, Nxb Tôn Giáoo, 
2015, tr.716. 


*5 Kinh Tương Ưng Bộ, tập 2, HT. Thích Minh Châu dịch, Nxb Tôn Giáo, 
2013, tr.679. 


%6 xi 02 f# No.0099 #fJj2/#, ##=+m,7vi+. Nguyên văn: ### 
it: “Á#+jRltffĐ/ZG4 KEt8#tjtậẨ£, AM, BMUMI, BiếmfE, ÄMtãđằf 
#8” . 

*®7 Kinh Trung Bộ, Bất động lợi ích, số 106, tập 2, HT. Thích Minh Châu 
dịch, Nxb Tôn Giáo, 2012, tr.320. 
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%8 Piyadassi Mãhathera, The Spectrum of Buddhism, Jivinda de Silva, 
1991. The Corporate Body of The Buddha Educational Foundation, Re- 
printed, p. 180. Cf: this vipäka-viññäna is referred to as the samvaftani- 
ka-viññä¡ng, the consciousness that goes on, that links on, that proceeds 
from one life to another as vipäka, the consciousness that evolves into 
the next life. 


42 phật Quang đại từ điển, Thích Quảng Độ dịch, tập 1, Hội Văn hóa 
Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc xuất bản, 2000, tr.1258. 


”9 XIEfï# 31 I No.1585 #l#ili@, ##—. Nguyên văn: †B‡#in;§i. 


°! Nhất thiết chủng thức: thức này chứa đựng hết thảy mọi hạt giống. 
Nghĩa này tương tự như kinh Tăng Chi: nghiệp là thửa ruộng, thức là hột 
giống, ái là sự nhuận ướt. Xem Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, HT. Thích Minh 
Châu dịch, Nxb Tôn Giáo, 2015, tr.254-255. 


”ˆ kEf8# 45 I No.1865 JQi4Eilii, #T, &@&#E‡#2. 


*3 Phiên dịch danh nghĩa tập gồm 7 quyển, do Đại sư Phổ Nhuận, tên 
là Pháp Vân, tự là Thiên Thụy, biên soạn vào niên hiệu Thiệu Hưng (1131- 
1162) thời Nam Tống. Xem, XiFf## 54 I No.2131 #š##, x, MIEj. 
Nguyên văn: Rl#lšj4tt§ð##ã&Ñ. 3/0 54H. 88B MH/fš. 


” Piyadassi Mahãthera, The Spectrum of Buddhism, Jivinda de Silva, 
1991. The Corporate Body of The Buddha Educational Foundation, Re- 
printed, p.181. Cf: The third factor, gandhabba, is simply a term for the 
viññãna, or patisandhi-viññäna, or the samvattanika-viññäna, rebirth 
consciousness. 


”° Wijesekera. O.H. Vedic Gandharva and Päli Gandhabba. University 
of Ceylon Review, 3 (7) (1945): 95. Cf: Gandhabba: to denote a particular 
state of samsäric consciousness (viññäang). 


”6 Kinh Trường Bộ, HT. Thích Minh Châu dịch, Nxb Tôn Giáo, 2013, 
tr.373. 


5” Kinh đã dẫn, tr.377. 

”8 Kinh Trung Bộ, Giáo giới Cấp-cô-độc, số 143, tập 2, HT. Thích Minh 
Châu dịch, Nxb Tôn Giáo, 2012, tr.605. 

" A-tỳ-đạt-ma Đại Tỳ-bà-sa luận, Nguyên Huệ dịch, tập 3, Nxb Hồng 
Đức, 2014, tr.619. 
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60 k7rjÿ# 12 W No.0385 tị@#, #L, iU&ñ2EAPl2#WtUL@#—. 
Nguyên văn: tjâ*%#f+H. 


61 A-tỳ-đạt-ma Đại Tỳ-bà-sa luận, Nguyên Huệ dịch, tập 3, Nxb Hồng 
Đức, 2014, tr.601. 


_y Luận Du-già sư địa, tập 1, Nguyên Huệ dịch, Nxb Hồng Đức, 2013, 
tr.32-33. 


63 Kinh Trường Bộ, HT. Thích Minh Châu dịch, Nxb Tôn Giáo, 2013, 
tr.269. 


54“ kTri3# 12 No.0374X&##@, §#-—+, HiTHUEBmMWd+-z=. 
Nguyên văn: ##lậ3, tiêlệZ, Zmjmúlk /@##ãmƑệhlậ. tiệhlậ, 7E 
H3, ®(t8l4. BiNI&M, #+ttƑ2f2, ¿HHIHIE, FllỆMBNW. Z8, mRR£ã. 

5° XIEfW# 04  No.0211 ‡#J#l@#, ##—, ##@#—. Nguyên văn: 
#thiệt, ®§###. 

66} IE# 12 I No.0374 klt)##, ##-—†u, H7UEBmW#+-2E. 
Nguyên văn: 2RZ@l‡22H, lẫšNiãnZ#j, RW#EX, 4# 2lãth 
ti8Eñ#, RùlÙ, m#+lS. DIREBIRSRH4S HỈ@l@j#, #+/ñHfêệ, óHEJEỤ 
%, El8ặwR. 

5 XIEiW# 25 f No.1509 k##i#, ##7L+. Nguyên văn: ‡âtf$, #%+ 
lê8. 

®8 A-tỳ-đqt-ma Đại Tỳ-bà-sa luận, Nguyên Huệ dịch, tập 3, Nxb Hồng 
Đức, 2014, tr.613. 

6® Kinh Tương Ưng Bộ, tập 2, HT. Thích Minh Châu dịch, Nxb Tôn Giáo, 
2013, tr.148. 

7° Kinh Trung Bộ, Đại kinh Đoạn tận ái, số 38, tập 1, HT. Thích Minh 
Châu dịch, Nxb Tôn Giáo, 2012, tr.317. 


71 Kinh đã dẫn, tr.323. 


72 Kinh Tương Ưng Bộ, tập 2, HT. Thích Minh Châu dịch, Nxb Tôn Giáo, 
2013, tr.798. 


THÍCH CHÚC PHÚ | ?17 


TẠI SA0 BỒ- ĐỀ ĐẠT-MA PHỦ ĐỊNH 
CÔNG ĐỨC CỦA VUA LƯƠNG VŨ ĐẾ? 


Ta không thấy một pháp nào khác, 
này các Tỷ-kheo, lại dễ sử dụng, 

này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập. 
Tâm được tu tập, 

này các Tỷ-kheo, dễ sử dụng (A.i,5)'. 
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ương Vũ Đề (464-549), tự Tiêu Diễn, lên ngôi vào 

năm 37 tuôi, tại vị 49 năm, thọ 86 tuổi, là vị vua 

sáng lập nên triều đại nhà Lương (502-557) trong 
giai đoạn Nam Bắc triều (420-589) của Trung Hoa. Lương 
Vũ Đề được lịch sử Phật giáo ghi nhận là vị vua có nhiều 
công lao phát triển Phật giáo. Ông được Phí Trường Phòng, 
tác giả của bộ Lịch đại Tam bảo kỷ, ca ngợi về niềm tin 
không thể nghĩ bàn của một vị vua Bồ-tát (š#/8i##f# 
#1). Thậm chí, một số nhà nghiên cứu còn cho rằng, sự 
nghiệp hộ trì Phật giáo của Lương Vũ Đề có thê sánh với 
vua A-dục ở Ấn Độ thuở xưa. 


Tuy nhiên, trong cuộc hội kiến lịch sử với Bồ-đề-đạt- 
ma vào năm đầu Đại Thông (527), vua Lương Vũ Đề đã 
nêu lên trăn trở: Trâm một đời tạo tự, độ T: ăng, thiết trai bố 
thi, được bao nhiêu công đức? Tô Đạt-ma đáp: Không có 
công đựức!. 

Câu trả lời của Bồ-đề-đạt-ma như tiếng sét giữa trời 
quang, làm cho Lương Vũ Đề và cả triều đình nín lặng. Sau 
cuộc vấn đạo bất thành, Bằ-đề-đạt-ma đã vượt sông Dương 
Tử đi về mạn Bắc. 
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Trong những công trình nghiên cứu được tập thành 
trong Đại tạng kinh Đại chính tân tu (ĐTKĐCTTT), tùy theo 
môn quy, tông phái mà đã có nhiều cách luận giải khác nhau 
về câu trả lời của Bồ-đè-đạt-ma đối với Lương Vũ Đề. Ở 
đây, dựa trên những tác phẩm của chính Lương Vũ Đề cũng 
như những ghi chép trong Lương /z (3#), và nhiều tác 
phẩm liên quan nằm rải rác trong ĐTKĐCTT, chúng tôi cỗ 
gắng phác thảo vài nét về chân dung của ông, cũng như đưa 
ra những kiến giải bước đầu về một nghỉ án lịch sử. 


1. KHÔNG HÀI HÒA TRONG ỨNG XỬ VỚI TAM GIÁO 


Lương Vũ Đề am tường Tam giáo (Nho, Phật, Lão). 
Đọc lời tự sự của Lương Vũ Đề trong Thuật tam giáo thể 
có thê thấy rõ điều đó: Thiếu thời học Nho gia./ Làu thông 
kinh Chu, Không... Trung niên cầu Đạo giáo./ Am tường 
điệu pháp thuật./ Rành rẽ danh, vô danh"... Khi tóc bạc niên 
cao./ Mới tìm câu Phật đạo. Từ sự thừa nhận kê trên, có 
thể thấy Lương Vũ Đề có mỗi quan hệ sâu sắc với tư tưởng 
Tam giáo. 


Trước hết, với Nho giáo, là một bậc quân vương, lẽ dĩ 
nhiên sự ảnh hưởng của Nho gia có phần nổi trội. Ông được 
xem là một trong 8 vị thi nhân nỗi tiếng thơ văn thời Nam 
Bắc triều. Đọc Bài ca về nước giữa sông Hoàng Hà (it 
z;zk#) có thê thấy được hồn thơ chan chứa của ông trước 
thân phận vô định, chênh vênh của những người thiếu nữ. 


Vào năm Thiên Giám thứ tư (505), ông đã hạ chiếu cho 
thành lập miều Không Tử khắp thiên hạ?. Quan điểm về Nho 
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gia còn thể hiện khá nhiều trong những luận giải về Phật 
giáo của ông. Ngay những dòng đầu tiên trong tác phâm Tjn” 
nghiệp phú, ông đã dùng Thoán truyện đề dẫn luận'". Ảnh 
hưởng tư tưởng Nho gia còn được thể hiện trong luận cứ 
Trời còn có đức hiếu sinh (Sf&#†*)'' khi ông kêu gọi việc 
ăn chay và không sát hại chúng sanh. Không những vậy, ông 
còn dẫn Kïnh Lễ về việc người quân tử nên tránh xa bếp núc 
(7 šIðẼï)'?, nhằm kêu gọi việc cúng chay cho tông miếu. Có 
thê nói, với lời bộc bạch am tường sáu kinh căn bản của Nho 
gia khi đến tuôi trưởng thành (587#ãšzx##) được ghi lại trong 
Thuật tam giáo thi, chứng tỏ kiến thức về Nho gia đã thấm 
sâu trong ông ngay từ những buổi đầu. 


Với Đạo giáo, tuy thừa nhận bản thân có khả năng 
quán thông những triết lý, phép thuật căn bản của Đạo giáo, 
thế nhưng, sau khi hướng Phật, ông đã có những thái độ 
gay gắt đối với tôn giáo này. Cụ thể, nhà vua cho rằng, đạo 
có 96 thứ, chỉ có Phật giáo là chánh đạo, còn 95 tôn giáo 
kia đều là tà đạo'?. Hơn thế nữa, đã gọi là đệ tử Phật thuần 
thành, thì các niềm tin khác ngoài Phật đều là tà kiến''. Sau 
đó, vào năm Thiên Giám thứ 16 (518), vua ra sắc dụ phế bỏ 
các đạo quán của Đạo giáo trong nước, bắt đạo sĩ phải hoàn 
tục!5. Thái độ của vua Lương Vũ Đề đối với Đạo giáo quá 
cứng rắn và khác xa với cách hành xử của Đức Phật trong 
mối quan hệ với các tôn giáo cùng thời'9. 

Vốn có truyền thống thân cận Tam bảo từ gia tộc, 
Lương Vũ Đế đã có một thái độ đặc biệt với Phật giáo. 
Mở đầu, vào ngày mùng tám tháng Tư, năm Thiên Giám 
thứ 3 (504) sau khi lên ngôi, Lương quốc Hoàng để Lan 
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Lăng Tiêu Diễn đã chí thành quy ngưỡng mười phương chư 
Phật, mười phương tôn Pháp, mười phương Thánh Tăng". 
Không những tự mình quy hướng Tam bảo, trên lầu Trùng 
Các của điện Trùng Vân, ông cùng Đạo gia và quần thần tự 
mình viết lời phát nguyện phát tâm Bỏ-đề với số lượng lên 
đến hai vạn người'°. Từ sự phát tâm quy hướng Tam bảo, 
Lương Vũ Đề tích cực xây dựng chùa tháp, quan tâm đến 
việc giảng kinh, lập đàn cúng tế và chân bần. Có thể nói, 
Lương Vũ Đề đã dành nhiều sự quan tâm cũng như tận hiến 
một phần cuộc đời cho Phật giáo tại Trung Hoa. 


2. TRANG NGHIÊM TỰ THÂN NHƯNG BẤT CẬP TRONG 
GIới LUẬT 


về phương diện đạo đức tự thân, Lương Vũ Đề là vị 
cư sĩ tại gia có một đời sông chuẩn mực, nếu không nói quá 
nghiêm khắc với chính bản thân mình. Chủ trương ăn chay, 
không uống rượu, nghe nhạc, y phục thô gai, chỗ ngủ đơn 
sơ, siêng năng lễ sám... Các tiện nghi trong đời sông của 
Lương Vũ Đề cũng tương tự như những vật dụng thường 
ngày của một người xuất gia. Trong những năm cuối đời, 
ông chỉ ăn ngày một bữa với thức ăn giản tiện, đạm bạc)?. 


Với các bậc cao tăng, ông một lòng phụng kính. Phái 
Tô thống kỷ ghi rằng, mỗi khi "Tuệ Ước pháp sư (cũng còn 
gọi là Lâu Ước) vào triều, Lương Vũ Đề thiết trí một bảo 
tọa trang nghiêm dành cho pháp sư ở giữa, còn bản thân thì 
ngồi một bên đề thính pháp”°. Đặc biệt, có vị pháp sư người 
Tây Tạng, vào năm đầu Thái Thanh (547), đã đường đột 
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xông vảo cung câm, ngang nhiên ngôi trên ngai vàng và bị 
thị vệ truy bức, vua cũng hoan hỷ cho qua”!. 


Tuy nhiên, có rất nhiều điều cần phải bản về phương 
diện thọ trì giới pháp của vua Lương Vũ Đế. Trong lễ phát 
nguyện quy y Tam bảo của nhà vua, chúng tôi vẫn chưa 
phát hiện tư liệu nào cho thấy Lương Vũ Đề thọ trì ngũ giới, 
cũng như không có một vị Tăng nào đứng ra chủ trì Phật 
sự này. Đây là điều có ý nghĩa quan trọng. Vì lẽ, quy y Tam 
bảo thì có thê tự mình thực hiện, còn vấn đề giới pháp phải 
do sự truyền thọ của Tăng già. Không những vậy, sử liệu 
cũng không đồng nhất về thời điểm ông thọ giới Bồ-tát. 


Trong bối cảnh thực tế, từ lòng nhiệt thành hộ pháp của 
nhà vua, số lượng người xuất gia ở thời Lương Vũ Đề tăng 
nhanh về số lượng và có những dấu hiệu suy giảm về phẩm 
chất. Trong khi đó, những vị Tăng có trách nhiệm không thê 
quản lý việc của Tăng (E‡ fÃ # # ti. + 1Š 2 8 ñl)Z”. 
Đây là một thực tế dẫn đến những bắt cập trong hành xử về 
giới luật của Lương Vũ Đề. 

Ở đây, trước tình hình xuống cấp về phẩm hạnh của 
một bộ phận người xuất gia, Lương Vũ Đế muốn trực tiếp 
can dự vào việc của Tăng. Biết rõ sự nhiệt thành của hoàng 
đề, pháp sư Tây Tạng đã khuyên vua không nên cưỡng làm. 
Mặc dù vậy, với quyết tâm thực hiện việc chỉnh đốn Tăng, 
Lương Vũ Đề đã tự mình thọ Cụ túc giới (§ä #8)”. 
Đây là một việc làm phi pháp, phi luật của vua Lương Vũ 
Đề diễn ra vào năm đầu Thái Thanh (547), và qua đó chứng 
tỏ những hạn chế nhất định của nhà vua trong việc nhận 
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thức về giới luật. 

Sự kiện này còn được đề cập nhiều lần trong quyên 
Phật Tô thống kÿ*!. Như nơi quyên 53 của tác phâm khẳng 
định, Lương Vũ Đề thọ Cụ túc giới với Huệ Uớc pháp sư, 
riêng các vị thái tử, công khanh đạo tục bao gồm bốn vạn 
tám ngàn người thì thọ Bồ-tát giới. Đặc biệt trong đợt này, 
có các vị Sa-môn lớn tuôi thì cũng được thọ Cụ túc giới”. 
Từ đây cho thấy đã có sự phân liệt rõ ràng trong việc thọ giới 
giữa nhà vua, các vị Sa-môn già cả, hoàng tộc và số đông 
dân chúng. Không những thế, trong quyên thứ 51 còn ghi 
rằng, Lương Vũ Đề đắp y ruộng phước, lễ Lâu Ước pháp sư 
thọ Cụ túc giới”. 


Sự kiện thọ Cụ túc giới đã bộc lộ những hạn chế nhất 
định trong hành xử về giới luật của Lương Vũ Đề, vì theo 
tư liệu vừa dẫn ở trên, thì các điều kiện đề tác thành giới thê 
Tỳ-kheo chưa đảm bảo. Đồng thời, từ việc làm này cho thấy, 
đôi lúc Lương Vũ Đề dao động giữa vị trí của một nhà lãnh 
đạo thế tục và một bậc lãnh đạo về tâm linh. Việc ra chiếu 
cất nhắc, chỉ đạo chư Tăng thừa hành Phật sự, kiểm tra trình 
độ Phật học của người xuất gia”... là những trường hợp tiêu 
biểu. Trong lời dẫn phần đầu của bài văn Khuyên bỏ rượu thịt 
(Eï ïñ  #), Lương Vũ Đề đã bộc lộ quan điểm này khi cho 
tăng: Phật pháp được gửi gắm cho các vị vua (lR 3š #3 1 
A_ #}*. Ngay như trường hợp thầy dạy cho Thái tử Chiêu 
Minh, là Thông sự xá nhân Lưu Hiệp (466-532), một tác gia 
văn học với tác phẩm nổi tiếng còn lưu lại đến hôm nay là 
“ăn Tâm Điêu Long ”, phát tâm xuất gia vào năm Đại Đồng 
thứ tư, ông đã ân ban pháp danh là Tuệ Địa (3 # #3 #h)”. 
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Tuy chỉ là quán lệ ân ban tên tuổi cho quần thần, nhưng qua 
đó đã cho thấy Lương Vũ Đề đã thể hiện năng lực lãnh đạo 
trên phương diện tinh thần, tâm linh. 


3. VIỆC ĐOẠN PHÒNG THẤT VÀ CHỦ TRƯƠNG ĂN CHAY 


Lương Vũ Đề là một vị vua có nhiều điều đặc dị. Hai 
trong những điều đặc biệt của vị vua này là đoạn chấm dứt 
việc quan hệ nam nữ trong lúc còn trẻ và chủ trương ăn 
chay một cách tuyệt đối. 


Theo Lương tu (3##), ngoài năm mươi tuổi thì nhà 
vua chấm dứt việc phòng thất ( + Zk f# Ef Ø #)?°". Đây 
là việc khó làm đối với một người bình thường, huống hồ là 
một nhà vua. Do đó, vua Lương Vũ Đề đã được nhiều nhà 
nghiên cứu Phật học quan tâm và dành nhiều thiện cảm. 


Tuy nhiên, trong lời tự thuật của vua Lương Vũ Để 
ở Tịnh nghiệp phú, đã hé lộ đôi điều về việc đoạn phòng 
thất của vua Lương Vũ Đề: Khi ứa hơn bốn mươi tuôi thì 
tứ chỉ rã rời, nên hỏi các quan Thượng tỉnh sư nhự Lưu 
Trừng Chỉ và Diêu Bỏ Đê về nguyên nhân của bệnh. Ngài 
Lưu Trừng Chỉ đáp, sở đĩ bệnh phát như vậy là do ăn uống 
quá nhiễu. Vua thừa nhận, quả đúng vậy, ta đây áo mặc ấm 
thân, thức ngon sung mãn. Lưu Trừng Chỉ ta thản, quan 
trường tiệc tùng liên miên. Riêng ngài Diêu Bô-đề nghiêng 
đâu cười đáp: do nhà vua phóng tứ chuyện phòng the nên 
bệnh duyên càng lắm. Từ đó, ta không ăn cá thịt và cũng 
dứt hãn việc phòng thất'!. 


Từ sự thừa nhận này có thê thấy rõ việc ăn chay trường 
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cũng như việc chấm dứt phòng thất có liên quan đến yếu tố 
sức khỏe của Lương Vũ Đề. Cùng đồng tình với quan điểm 
này, tác giả Nghê Phương Lục sau khi đối khảo y phương 
đã cho rằng, cụm từ PI§8:|x7# (/ứ (hé tiêu ó)?? chứng tỏ vua 
Lương Vũ Đề có khả năng viêm tiền liệt tuyến và thậm chí là 
liệt dương (9#). Căn cứ vào Lương thư (3#®Š), Lương Vũ 
Đề đã thừa nhận về tình trạng bệnh tật của mình trong chiếu 
chỉ ban hành vào năm Thiên Giám thứ sáu, khi ông cho rằng, 
bản thân luôn chìm đắm trong bệnh tật (% #£ # 8). 


Sau khi tự mình phát nguyện ăn chay, Lương Vũ Đề đã 
cổ xúy việc ăn chay gần như trở thành một pháp hành trong 
tu tập. Các chiếu chỉ liên quan đến việc ăn chay mà nhà 
vua đã ban ra như: Chấm đứt việc sát sanh trong việc cúng 
tẾ tông miếu'°: ra lệnh cho Thái y không được sử dụng các 
giống sinh vật làm được liệu°°. Đặc biệt, cao điểm của việc 
để cao chủ trương ăn chay là bài văn Khuyên bỏ rượu thịt 
(Éí ï§ # #)°°. Trong bài văn này, ngoài những nội dung 
tích cực nhằm kêu gọi Tăng Ni ăn chay và giữ giới; bản văn 
cũng thể hiện sự quá đà khi ví von người tu sĩ Phật giáo 
không bằng chín hạng ngoại đạo và không bằng chín hạng 
người cư sĩ tại gia khi còn ăn thịt và uống rượu. 


Cần phải thấy, ăn chay là phương thức sinh tồn mang 
tính văn hóa cao và được nhiều tôn giáo lựa chọn, cô XÚY. 
Ngay trong thời Đức Phật, Kỳ-na giáo cũng chủ trương 
tuyệt đối ăn chay và hạn chế sát sanh đến mức tối đa với 
lý thuyết Ahimsa (bất hại) nổi tiếng. Đức Phật đã phân 
tích những bất cập trong chủ trương của giáo phái này 
và Ngài đã có những lý giải thỏa đáng về lý thuyết bất 
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hại trên cơ sở tâm bình đẳng, từ bi. Với Đức Phật, do bối 
cảnh lịch sử, Ngài không quá đặt nặng chuyện ăn uống 
và ứng xử mọi chuyện trên tỉnh thần Trung đạo và tùy 
duyên. Trong kinh 74 Áp (Sn.42) thuộc Tiêu Bộ, Ngài đã 
biện minh khá chỉ tiết về việc ăn uống của các vị Tỳ-kheo 
trong thời kỳ đầu”. 


Hơn đâu hết, Đức Phật vẫn kêu gọi bảo hộ sanh linh 
bằng khả năng có thể; thậm chí Ngài chủ trương kêu gọi 
việc cúng tế không nên sát sanh*°. Thế nhưng, khi cổ xúy 
việc không sát sanh và xem việc ăn chay trở nên như một 
pháp môn tu tập, giữ gìn cứng nhắc như một giới cấm thủ, 
cũng là điều đi quá xa so với tôn chỉ căn bản của Phật giáo. 


4. HÂM Mộ QUYỀN NĂNG VÀ TÍNH TÌNH CỐ CHẤP 


Trong năm đầu lên ngôi, vua đã nằm mộng thấy tượng 
Phật do vua Ưu Điền ở nước Thiên Trúc tạo, giáng lâm 
đất nước mình?°. Trong cả cuộc đời, nhà vua có nhiều giấc 
mộng liên quan đến Phật giáo, và đã có những quan tâm 
thâm thiết đến những giấc mộng này bằng những việc làm 
cụ thê như xây tháp thờ Phật, giảng kinh, bó thí. 


Trong những biến dị của thiên tai, trời đất, vua Lương 
Vũ Đề có niềm tin rất đặc dị. Cụ thể, ngôi nhà cũ của vua 
phát ánh sáng bảy đêm liên tục, vua bèn cải gia vị tự thành 
chùa Quang Trạch“°. Đặc biệt, vào năm Đại Đồng thứ ba 
(537), trong khi tu sửa nền móng tháp Trường Can, phát 
hiện bộ bình kim anh lưu ly đựng xá-lợi tóc và móng của 
Phật'. Sự kiện này làm cho nhà vua tăng trưởng niềm tin 


THÍCH CHÚC PHÚ 


Tam bảo và tiến hành nhiều Phật sự quan trọng ngay sau đó 
như chú tạo tượng đồng mười phương Phật ở chùa Đồng 
Thái, mở Vó-già đại hội (Pañca Varsika Maha) và ân xá 
những tội nhân trong thiên hạ. Vào năm đầu Trung Đại 
Đồng, tháp của chùa Đồng Thái bị hỏa hoạn. Vua cho rằng 
do ma quỷ phá và sau đó xây lại tháp mười hai tầng”. 


Với vua Lương Vũ Đế, việc tế lễ cầu cúng có ý nghĩa 
quan trọng. Ông liên tục tổ chức các pháp hội Phật giáo. 
Chính bản thân ông soạn Ty lục nghỉ văn". Khảo sát chỉ 
riêng tác phẩm Phát Tô thống kỷ, đã cho thấy Lương Vũ Đề 
tổ chức: Cứu khô trai, Vô-già đại hội, Đạo tục đại trai, Vô 
ngại pháp thực, Vu lan bồn trai, Nhân vương trai, Thủy lục 
đại trai... với hàng vạn người tham dự trong mỗi lần đại 
hội. Đành rằng, VIỆc cúng tế là việc cần, thế nhưng, khi nhà 
lãnh đạo đất nước đưa việc tổ chức cúng tế, lễ hội lên một 
tầm mức mới và thường xuyên, thì sẽ tạo nên những bất cập 
trong niềm tin, ứng xử. 


Với Phật giáo, niềm tin rất quan trọng. Lương Vũ Đề 
có niềm tin vững chắc về ba ngôi Tam bảo. Đó là phước báu 
của bản thân ông và là sự thật được ghi nhận bởi chính sử. 
Thế nhưng, đi sâu vào niềm tin của Lương Vũ Đế, ngoài 
đức tin vững chãi nơi ba ngôi Tam bảo, thì đôi khi niềm tin 
của ông còn được thể hiện như là một dạng biến thể của tính 
có chấp. 

Từ sự cô chấp trong niềm tin khi xem Phật giáo là 
chánh đạo, ông đã không những cải đạo bản thân, hoàng 
tộc, thần dân mà còn bắt đạo sĩ của Đạo giáo hoàn tục, phế 
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bỏ tất cả những cơ sở của Đạo giáo khắp đất nước. Đây là 
một ứng xử quá mức cô chấp và cứng nhắc. Kinh nghiệm 
ứng xử với các tôn giáo gần một ngàn năm trước của Đức 
Phật“, của Đại đề Asoka“, cho thấy rằng, Phật giáo luôn 
dung dị, khoan hòa và nhuần nhuyễn với các tôn giáo khác. 


Ngay như việc xây dựng chùa chiền, Lương Vũ Đề 
đã không có những cân nhắc cần thiết khi sử dụng tài sản 
chung của quốc gia. Khách quan mà nhìn nhận, Lương 
Vũ Đề góp phần phát triển Phật giáo thông qua hình ảnh 
ngôi chùa tại đất nước Trung Hoa. Mặc dù vậy, trong một 
vài trường hợp, Lương Vũ Đề hơi nghiêng về một thái 
cực trong việc kiến tạo các công trình Phật giáo. Việc xây 
dựng chùa Đồng Thái là một ví dụ điển hình, vì chỉ phí 
xây dựng công trình đã làm cho quốc khó bị cạn kiệt (Z5 
lã ñ 7ã)". 

Bên cạnh đó, từ lịch sử cho thấy, đến thời Lương Vũ 
Đề, kinh sách Phật giáo xuất hiện chưa nhiều. Mãi đến thời 
nhà Đường (618-906), kinh điển Phật giáo vẫn còn những 
bất cập nên ngài Huyền Tráng mới phát nguyện Tây du”. 
Khảo sát về cơ sở lý luận của Lương Vũ Đề trong những tác 
phẩm của ông cho thấy, chất liệu Phật học vẫn chưa nhiều, 
nếu không nói là còn mang dấu ấn của Nho và Lão. Ngay cả 
việc cô xúy ăn chay trong bài văn Khuyên bỏ rượu thịt 
(í ïZ # %) cũng cho thấy sự khập khiếng, cô chấp trong 
lý luận của ông. Tin kinh giáo là điều quý, nhưng tin một 
cách quá mức về những kinh giáo chưa được khảo nghiệm 
và tuyên trạch, là một đức tin dễ tạo nên những di họa khôn 
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lường cho bản thân và cho cả thế hệ. 


Đó cũng là cảm nhận rất thăng thắn và mạnh bạo của 
đại thi hào Nguyễn Du (1766-1820), khi ông sang Trung Hoa 
và đứng bên Đài đá phân kinh của Lương Chiêu Minh thái 
tử: Tm sỉ theo Phật, Phật thành ma. Cha con một nhà ngờ 
nghệch cả (ặ 'Ùù Eä fR fầ + ï§, — F3 4 7 %5  #Ù". 


5. KẾT LUẬN 


Yếu tính nhân duyên luôn có mặt trong mọi dạng thức 
của đời sống. Sự vận hành của nguyên lý này vô cùng vi tế 
và không giản đơn. Quán sát một sự kiện, một con người, 
cần phải thấy rõ những yếu tô nhỏ nhiệm, lần khuất và chỉ 
phối bên trong, mới phần nảo thấu đạt chân tướng của một 
con người hay sự vật, hiện tượng. 


Việc xây chùa, tạo tượng, độ Tăng, bố thí... lẽ tất 
nhiên vẫn có phước báu và mức độ cao, thấp tùy thuộc 
vào tâm thế cùng các điều kiện cụ thể của người thực 
hiện. Mái tranh đơn sơ của người thợ gốm Ghãtikãra 
nghèo khó cúng dường Đức Phật Kassaspa® vẫn chứa 
đựng nhiều giá trị cao tột hơn điện đài nguy nga, nếu như 
công trình đó là kết quả của việc vắt kiệt sức dân và vun 
bồi tự ngã, dù đó là ứ/ ngã tâm linh. Tô Bầ-đề-đạt-ma, 
một bậc Thánh Tăng có nội chứng, thế nên phát biểu của 
Ngài dựa trên sự quán thông chân tướng của các pháp. 
Khảo sát về những góc khuất trong cuộc đời của Lương 
Vũ Đé, đã cho thấy tính khách quan và chân thực trong 
câu trả lời của Tổ sư. 
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Đã có nhiều nghiên cứu của các nhà Phật học có thâm 
quyền viết về cuộc đời cũng như các phương diện đóng góp 
của vua Lương Vũ Đề. Qua những điều vừa trình bày, người 
viết chỉ mong góp một hướng lý giải tồn nghi về cuộc hội 
kiến lịch sử giữa Bồ-đề-đạt-ma và Lương Vũ Đế. 


CHÚ THÍCH 


1 Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, HT. Thích Minh Châu dịch, Nxb Tôn Giáo, 
2015, tr.38. 


? kIEãIiãXkï#⁄£#II-Ƒ 7L No.2034, RF{tE8⁄#q3##-T—. Tuy 
nhiên, theo zklEÄfÃ kï#/#3Š-T-—fỦ No.2103, J§7ARH$, 
zm, ‡â23Z#:š?#i, thì Lương Vũ Đế lên ngôi năm 34 tuổi, nắm 
quyền 49 năm. 


3 XIE#IfãXï#/«# m-L3\,f† No.2034, R#{`=#Z0#£3%š +— (šš 

+ kIE#ïfẽễ ki/@?II-+J\L No.2008, X‡4RkBi;k¿ÑiH/, Ki 
#§=. Xem thêm: KIE#liễ kiÄ/# TT —I No.2076, Xí{§jlfX 
##4—; XkIEšIÍẾk7ã/#@&IHI-†ÿLIW No.2035, 43⁄3HZ/Z0X£ã— 
1. 


° kEšIfễ kij/#?Zh-† —ffÉ No.2103, E§5ARHfEZtfBfq L1 — 
+ 

° XIEšIÍễkiÄ/#@% h-†—ïf#  No.2103, R§5ARRfEZtfff L— 
TT. Nguyên văn:/} Hỹ ## RE] 7L, 55 Xổ 8Š 7N #š. Lục kinh: kinh 
Dịch, kinh Thư, kinh Thi, kinh Lễ, kinh Nhạc và kinh Xuân Thu. Thời Lương 
Vũ Đế, Lục kinh Nho giáo vẫn còn, như vậy, nghỉ án cho rằng Tần Thủy 
Hoàng đốt mất kinh Nhạc cần phải khảo cứu lại. 


7 Sđd. Nguyên văn: th { #f iš 53, Z4 ñlL #4 2ã, Úb fñŨ 
® hR. 


° Sđd. Nguyên văn: l# #£ ÿñ #§ 3. 


°*+IEäfïiẽkïã/@#4-ƑJLÏl{Ð No.2035, 14#3HZ3⁄2#†+m. 
Nguyên văn: Ä#Š # 7# 2X ã HH #. š# Z&⁄ R 3 fL Ý Rï.Lương 
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thư (###) cũng ghi lại điều này. 
!0 #3-ƒ1äš/]* \IÃB. 
1" +% 1E äï lễ ÄX  /@ 3 ii † — ft No.2103,j§ 7A RR 
%&$, 4ð ñ E š 3 — +† 7 n š /8 ñH 
? 4 E3 ÍẼ À4 ã 3 h † — 
$,  ñ l # 3% — + ở. É š đ 
'3 KIE#ïÍẽZkï#q/&®% ii-Ƒ — ft No.2103, ER7ARR#$, 3#, 
Ziš?kâñ. Nguyên văn: ïl #j 7L TT 7X i. lỆ # — iš Z j# 
1E iš.R #2 JL † † § ãZ 3š 7H jš 


' XIE#ïÍẽ kiÄ⁄43 1 Ƒ —IW No.2103, F§5AñR#, 3m, ‡&3 
®i;&*i. Nguyên văn: W 3 3š {ä ÍWầ % 7. Ää #2 šã lä E 
£ 18 R. 

5. kiEãnfiã k?#8/#@3ãm-†7LW `. f83H/Ø2 3 5E Thị T PH. 
Nguyên văn: 7X #. 4 E X T iễ 8ï. iã + lí EQ fầ. 


1° Kinh Trung Bộ, tập 1, kinh Uu-ba-ly, số 56, Nxb Tôn Giáo, 2012, 
tr.462-463. 


 kKIEšHÍõkiÑ4/@%hE—ff. No.2103,j§5ARH#, 3m, ‡â 
##:Ă‡ï. Nguyên văn:# Z& Šš = # HH H „6H. 3# 
# m1 l ñ 1l MB ÄT ?Ở ñš Í ÄT 2% 5Š 3 + 
1 5 lễ. 

'8 KIEXHfãki/#@?% hi Ƒ —IW No.2103,l5ARH#, 3? 
#3#iĂ;#‡ï. Nguyên văn.  R$ 7# Ht ïš { — ñã  A. 
R # ERl L.# # #Ở x #5 3 lš "ù. 


'° kIEÄẽkiã@, 54911, No.2035#‡H/Z#/d, 3437.m. 
? ÈkIE#lEkij/@, #4911, No.2035{83H/đ0, #51.Xši8ÑÍT. 
!kiE#WlễkiÑ/@, Z 49 HH, No.2035 {#4H/ầ/0, 3Š37. Tầm. 
?2 Sđd. 


tt §ÑH. 
: lR 5Á RẸ 


, TS 
§ 5 


23 Sđd. 
“2 kI#HfễkiÑj/@, 5 49 HỊ,No.2035 {#3R/#⁄4. 
2 KIEšHÍ& kiÑÑ@, ? 491, No.2035 {#‡H/@/q, 3Ä mŒ+=, 
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xr†l:8. Nguyên văn: ÄŠ # 7£. ?£ ƒ#J 3š ñỤ % R E W#. ƒ 
2ì WJ jễ 1S. ?øÉ6 ññỦ 5 wW mã JLT ÀÁ ( ƒ§ Z 5 
Â⁄) » ƒ] ã Š jứữ ã % w 3š qV % Ñ # #) 


“ KIEMWWfEkiM/ŒG, 3 49ïẪ,No20354#3Hñđc, 551 S85 
{T. Nguyên văn: 7# BH HH 4 ‡š & Z9 3š ñÚỦ Z R E ñ 


7 Èkil#lÍE kiẩ@, 5š 491,No.2035#33H/đZd, 351. 


RUo 1E ÄŠï fễ 24 ñ8ã Z# 3š h ÄT — TỦ No.2103,J§ 5A BỊ $, 
#2 3l R l 5 — T 7ZX, ÉẾT ïR BỊ &.Bản dịch tiếng Việt của 
Hòa thượng Thích Phước Sơn. Xem thêm HT. Thích Phước Sơn, Một số 
vấn đề về giới luật, Nxb Phương Đông, 2010. 


2? kIEšlHÍẽÊkij/@, 3 49 HU,No.2035{#4H/đZd, 3437. H78. 
39 #, #8 — kí, Hư R. 


' KIE3W{§;kilj⁄@#%i-T—l No.2103, E5ARH#/#§ñff%—-T7\. 
Nguyên văn: DỤ + #2 # &.T H H" §š ¡] đá  E # lị #li#2 
U # i # Í&. Pï ĐI š| ïš 2 Z. `... 
Rao: St Ẻ ñh #K E HỆ đế :H. 8823 z=. 
â.ñ0ixz2H®.w/f#âš#£ðã¬=.# 
tmhHz Fh 4 Ẵã. + H Ä + ® #4. 7 


32 Xem thêm f27X, 7# +, 31L KtHRN*LLHRR. 
?3E #3, 5% — 24 ít, PHẾ. 


52 T ðW fễ À ñã đê SH † — fữNo.2103,ƒR 7A BB $, 
lR 1A HR $, #43#ñlf#Ã—-TZX. Nguyên văn: Ếƒ šš #&— Z Rãñ 
tố ‡† šñH 

3 kKIEšHÍẽkiilj/@, 49 TH,No.2035 {#4H/#d, 3452. Nguyên 
văn: #2 Êš*4SÃIZ+ R3. 


52% 1 Ääf Íẽ &k ï / # ñíŒ + — IWữNo2103,J§ 3A HH # 
đã 3l ƒRq lf # # — + 7A. lẪỦ § Wj . Xem, bản dịch tiếng Việt 
của HT. Thích Phước Sơn, Một số vấn đề về giới luật, Nxb Phương Đông, 
2010, tr.213. 


BE HH m 
MB mm 


37 Kinh Tiểu Bộ, tập 1, HT. Thích Minh Châu dịch, Nxb Tôn Giáo, 2015, 
tr.382-386. 


3# Kinh Trường Bộ, HT. Thích Minh Châu dịch, Nxb Tôn Giáo, 2013, 
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tr.123-140. 


° kiE#WÍẽkiÑq@, 5 49 TH,No.2035 {#4R##d, 3Z37. Nguyên 
văn: ä 7 #.m # l jU lễ Í À BỊ (ŒX # ễ lR # fï 
l #. 

2? XIEHõki#j/@,  491,No.2035f#4H/f/d, 3453.iÊ‡:?181S. 
Nguyên văn: *E+ j4. 4E. SẼ. 

+ kIEšHÍÊkiÑ/@, # 49 TH, No.2035 {#‡H/#íd, 3437. Nguyên 
văn:šf#ET1š. 1#. rNj3#fRÊmš21J J5. 

42 Sđd. 

“2 KIE#Wlãễkïj/@, 3š 491H,No.2035 ##3H/#Zd, 3% 51 3. 


% Kinh Tăng Chi Bộ, tập 2, chương Bốn pháp, Đại phẩm, kinh Bhaddya, 
VNCPHVN, 1996, tr.191. 


*® Ven.S. Dhammiika, The Edicts of King Asoka, The Fourteen Rock Edicts, 
XII. Cf: Whoever praises his own religion, due to excessive devotion, and 
condemns others with the thought “Let me glorifyv my own religion,“ only 
harms his own religion. 


+ X1E3/If§ kiÑj/@ 5 —ff} No.2094, ÄŠzxš?ñt, [E]ãR5E. 


“ kiIEXMHễki8@/@31i†—fM, 5S#EfŠãB, No.2119 S?ìbƒ123.E# 
ÃD. 


%®lj{t, JE{73#Êi*, š# Hã HẠ 4k 7Ý 2 / h 5. 
4® Kinh Trung Bộ, tập 2, kinh Ghatikara,VNCPHVN, 1992, tr.493. 
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KHẢO VỀ VẤN ĐỀ AN TRẠCH 


Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn 

hãy sử dụng ngôi nhà ấy đầu tiên, 

rồi sau các người Sakka ở Kapilavathu sẽ sử dụng. 
Như vậy, sẽ đưa đến hạnh phúc và an lạc lâu dài 
cho những người SakRa ở Kapilavatthu). 
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hà ở là một trong những vấn đề quan trọng liên 

quan đến điều kiện sống căn bản của con người. 

Việc xây dựng thành công các công trình nhà ở là 
một trong những bằng chứng khăng định trình độ văn minh 
của nhân loại ở mọi thời kỳ. Có được một nơi cư trú an 
toàn và vững chãi là khát vọng chính đáng của nhân loại, 
xưa cũng như nay. 


Do bởi tính chất quan trọng đó, nên trước khi khởi 
dựng nhà ở hoặc sau khi xây dựng hoàn thành, con người 
thường tổ chức các nghi lễ cúng tế đề xin phép hoặc biện 
lễ để tạ ơn. Trong những nghỉ lễ này, có những bài kinh 
cầu nguyện, có những câu thần chú được gia trì, gọi chung 
là các kinh, chú có tác dụng aø frạch. Đó là một trong 
những tiền đề dẫn đến sự ra đời của 4n frạch thần chú và 
những văn bản tương đương hiện còn được bảo lưu trong 
Đại tạng kinh Đại chính tân fu. Chuyên khảo sau đây sẽ 
nghiên cứu về nguồn gốc các bài kinh, chú này và những 
nội dung liên hệ. 
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1. 8N TRẠCH THE0 MẬT GIÁO 


Trong Đại fạng kinh Đại chính tân íu (ĐTKĐCTTT), 
hiện còn bảo lưu những bản kinh, chú liên quan đến zn 
trạch như sau: 


Phật thuyết an trạch Đà-la-ni chú kinh (&š3£*Eltf# 
ƑE71⁄), tập 19, số 1029. 


Phật thuyết an trạch thân chú kinh ((Rš#:E‡#7t®), 
tập 21, số 1394. 


Phật thuyết chú độ kinh (Rš#tW+2#), tập 21, số 1336, 
thuộc Đả-/a-ni tạp tập, quyên 5. 


Nguồn gốc tư liệu 


Ba bài kinh, chú này mặc dù được xếp vào Mật giáo 
bộ trong Đại chính tạng, nhưng điều đặc dị là cả ba nguồn 
tư liệu đều không ghi tên tác giả cũng như người dịch. 
Riêng bản Phật thuyết An trạch thân chú kinh có bỗ sung 
thêm thông tin, đó là một dịch phẩm thuộc đời Hậu Hán 
(25-220). 


Tác phâm kinh lục xưa nhất hiện còn là Xuất Tam Tr qạng 
ký fập do ngài Tăng Hựu (445-518) soạn, ghi nhận có hai 
bản: Thất Phật an trạch thần chú và An trạch chú nhưng 
được đưa vào mục /hát địch tạp kinh? do không có tên tác 
giả cũng như người dịch. Đáng chú ý, bản Phát thuyết chú 
độ kinh đã được các nhà biên tập Đại tạng kinh mạnh dạn 
ghi chú thêm rằng: Đây /à ngụy kinh tập chú. Không rõ ai 
đã tùy tiện đưa vào nơi đây). 
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Như vậy, ba bản kinh, chú nêu trên có nguôn gôc không 
rõ ràng, mặc dù được xêp vào Mái giáo bộ. 


Sơ lược nội dung 


Thứ nhất, Phật thuyết An trạch thân chú kinh đầy đủ 
lục chủng thành tựu. Tuy nhiên, khi khảo sát sâu, bản kinh 
đã bộc lộ những yếu tố hợp lý và bất hợp lý. 


Vẻ những yếu tố hợp lý. Thứ nhất, đó là các vị trưởng 
giả dòng đõi Ly-xa thỉnh cầu Đức Phật chỉ ra những điều 
lành, dữ thường xảy ra trong nhà. Nhân đó, Đức Phật đã 
dạy rằng, đất cả mọi việc đễu do tâm của chúng sanh tạo 
ra. Thứ hai, sau khi thọ trai tại tư gia trưởng giả Ly-xa, 
Đức Phật đã thuyết vi diệu pháp. Thứ ba, sau khi Đức Phật 
diệt độ năm trăm năm, muốn nơi ở an lành thì cần nên nhất 
tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tỳ-kheo Tăng, thanh 
tịnh trai giới, phụng trì Tam quy, Ngũ giới, Thập thiện, 
Bát quan trai giới, ngày đêm sảu thời, chuyên tâm tỉnh 
cân, lễ bái sáảm hối, thỉnh Tăng thanh tịnh, cúng dường 
an rạch. Thứ tư, cuối bản kinh còn bố sung thêm: Phát 
dạy -nan, nếu muốn an trạch, thì phải quét dọn sạch sẽ, 
đối 49 ngọn đèn ở giữa sân, nhất tâm thiêu hương, kính lễ 
mười phương chư Phật sám hồi. 


Về những yếu tổ bắt hợp lý. Thứ nhất, các yêu tố thiên 
văn Trung Quốc như Thanh Long, Bạch Hô, Châu Tước, 
Huyễn Vũ, Nhị thập bát tú, lục giáp, thập nhị thời... đã 
có mặt trong bản kinh. Thứ hai, hình ảnh Đức Phật như 
một vị Thần lớn, vì lúc ấy, Thế Tôn ra lệnh triệu tập 
các vị thần giữ nhà hiện diện, và bảo họ rằng: từ nay về 
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Sau các Vị quỷ thân không được tự tiện dọa người". Thử 
ba, yếu tố đe dọa nhiều lần xuất hiện trong lời nói của 
Đức Phật: nếu không nghe lời Ta dạy, sẽ khiến đầu của 
các ngươi vỡ thành bảy mảnh như nhánh cây đa-laŠ; nếu 
không thuận theo chủ thuật của Ta, thì đầu Hgươi sẽ vỡ 
thành bảy mảnh°. Dùng chú thuật đê dọa người không 
phải là pháp giáo hóa của Đức Phật, mà là cách thức 
thường được các tu sĩ Bà-la-môn vận dụng, như kinh 7áp 
đã chỉ ra (Sn.190)!9. 


Thứ hai, Phát thuyết An trạch Đà-la-ni kính là một 
bản kinh ngắn, không ghi tên ai thuyết kinh này cũng như 
không rõ dịch giả. Nội dung bản kinh ghi rằng, có một Đức 
Phật hiệu là Tối Thắng Đăng Vương Như Lai ở thế giới 
Chúng Hoa, sal hai vị Bồ-tát tên là Đại Quang và Vô Lượng 
Quang, với lời dạy bảo rằng: 


Thiện nam tử! Các Ông hãy giữ gìn chú này và mang 
đến thể giới Ta-bà trao cho Đức Phật Thích-ca Mâu-ni. Chú 
này mang đến nhiêu lợi ích, có thê khiến chúng sanh ngày 
đêm an ôn, được nhiêu thiện lợi, sắc lực, và danh dự. 


Trong kinh văn Hán tạng, hình thức một vị Phật ở thế 
giới khác, trao chú cho Đức Phật Thích-ca là một sự kiện 
hiếm thấy. Điều này càng đặc biệt hơn đối với một bản kinh 
không có tên tác giả. 

Sau khi khảo sâu về tư liệu Hán tạng, thì chúng tôi phát 
hiện toàn bộ nội dung bản kinh Phát thuyết an trạch Đà- 
la-ni được trích xuất từ bản kinh Đồng phương Tối Thắng 
Đăng Vương Đà-la-ml'”. 
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Ở đây, bản kinh Đồng phương Tối Thắng Đăng Vương 
Đà-la-ni, là một dịch phâm của ngài Xà-na-quật-đa (523- 
600). Trong ĐTKĐCTT hiện có hai bản kinh mang số 1353 
và 1354 đều ghi là do ngài Xà-na-quật-đa dịch. Cả hai bản 
kinh này ngoài nội dung tương tự như Phật thuyết An trạch 
Đà-la-mi, thì còn có rất nhiều bài chú do Phật và Bồ-tát 
tuyên thuyết như Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, Di-lặc Bồ-tát, 
Văn-thù-sư-lợi Pháp vương tử, bốn vị Thiên vương. Đáng 
chú ý, ở phần cuối của bản kinh Đồng phương Tối Thắng 
Đăng Vương Đà-la-ni mang số 1353, còn đính kèm thêm 
một bài thần chú tên là Cẩu mộng đề biết việc tốt xấu)Ê. 


Xem ra, nguồn gốc của của bản kinh Phật thuyết An 
trạch Đàả-la-ni được trích tập từ những bản kinh khác 
nhau, và nội dung kinh chuyên tải những bài chú đem đến 
lợi ích chung, chứ không đề cập đến tác dụng riêng trong 
việc an trạch. 


Thứ ba, Phật thuyết chú độ kinh với dòng chú thích: Đây 
là ngụy kinh tập chú. Không rõ ai đã tùy tiện đưa vào nơi đây'° 
đã phần nào cho thấy một phân nội dung của bản kinh này. Bởi 
lẽ, với việc đề cập đến đến các yếu tố thiên văn Trung Quốc 
trong nội dung kinh văn như Nhái, Nguyệt ngũ tỉnh, Thanh 
Long, Bạch Hà, Châu Tước, Huyễn Vũ, tuế sát, nguyệt sát, lục 
giáp cấm ky... cũng như các chuẩn mực đạo đức gần giống với 
nội dung được ghi nhận trong sách Lễ ký của Nho giáo như: 
phụ từ-tử hiếu, tô hiển-tôn thuận, nam trung-nữ trình, huynh 
lương-đệ sùng... đã đủ cơ sở để khăng định rằng, đây là một 
bản kinh ngụy tạo và được trước tác tại Trung Hoa. 


Như vậy, ba bản kinh trong ĐTKĐCTT liên quan đến 
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vIệc an frạch chuyển tải nhiều nội dung phi Phật giáo, và 
được trích tập theo chủ ý riêng của một tác giả ân danh mà 
đến nay chúng ta vẫn chưa biết. 


2. RN TRẠCH THE0 ATHARVA-VEDA CỦA ẤN GIÁO 


Ấn giáo là một tôn giáo đa thần. Tất cả mọi hoạt động 
sông của con người theo quan điểm Ấn giáo đều chịu sự chỉ 
phối của những vị thần chuyên trách. Đối với việc xây dựng 
nhà cửa cũng vậy, cần phải khân lụy sự trợ giúp của nhiều 
vị thần có chức năng liên quan như: thần gió Vãyu'Š, thần 
mưa Indra'5, thần Mặt trời Savitar”, thần bão tố Maruts!$, 
thần thịnh vượng Bhaga'°, thần lửa Agni°... 


Bài kinh Cầu nguyện khi xây dựng nhà (Prayer at the 
building of a house) trong tác phẩm 4/harva-Veda đã chứng 
tỏ điều đó”!. 

Ngay tại đây, phận sự của tôi là xáy dựng một ngôi 
nhà vững chãi, mà nên móng vững chắc của nó được vun 
bôi và tưới tâm từ những giọt bơ sữa trâu. Các vị cho 
chúng tôi nơi cư ngụ. Hỡi ngôi nhà với vô số anh hùng 
cùng với sức mạnh anh hùng, và cả những anh hùng bất 
khả chiến bại. 

Dựng nhà ngay tại đây, hối ngôi nhà, ta mong ngươi 
tôn tại vĩnh hằng, ngựa đây đàn, gia súc vô số, mùa màng 
dự dật, cây trái sinh sôi, bơ sữa đây tràn và chủ nhân của 


nó cũng được thăng hoa trong vô biên phước lạc. 


Với sự giúp đỡ về nghệ thuật từ ngươi, hỡi ngôi nhà, 


241 


242 


BIỆN CHÍNH PHẬT HỌC - TẬP II 


với mải lợp rộng rãi, đã giữ gìn sự tỉnh nguyên của ngũ cóc, 
đề có thê cung cấp cho đứa trẻ, cho chủ nghé tơ và cả lũ bỏ 
sữa khi chúng trở về trong chiêu muộn. 


Câu xin các thân Savitar, Văãyu, Indra, Brihaspati 
khéo léo dựng lên ngôi nhà này. Câu mong thân bão tổ 
Maruts rưới hơi âm của bơ sữa trâu. Cầu mong thân Bhaga 
chủ trì sự thịnh vượng, tình yêu và hôn nhân, giúp chúng 
con cày sâu cuốc bẩm. 


Hi nữ chủ nhán của nơi cư ngụ, như nơi ân cư của 
nữ thân tốt bụng mà lúc ban sơ được dựng lên bởi các vị 
thân, được phục sức bằng cây cỏ, và các ngài hào hiệp ban 
cho chúng con, đề chúng con thịnh vượng hơn nữa khi sống 
với người thương yêu. 


Trách vụ của ngươi, hỡi xà ngang, phải nương theo 
quy chuân đề chồng lên cột trụ, trách vụ của ngươi là chống 
đỡ mạnh mẽ và cách ly các môi tai ương. Cầu mong họ cư xử 
hòa mục đổi với ngươi, hỡi ngôi nhà không thương tật hay 
đau khô, đề chúng tôi sống với người thân suốt trăm năm. 


Cho đến nay, với căn nhà này, có đứa trẻ dễ thương 
đã đến, này đây là con bê cùng với những gia súc khác, này 
đây là bình rượu đầy cùng với những bát sữa chua. 


Thực sự là, hỡi người phụ nữ, đây là cái lọ đây, 
là tỉnh chất của bơ sữa hòa quyện với phần hoa. Làm cho 
ngươi cùng những người đông âm được chu toàn mỹ vị. Sự 
hiển tế cũng như các cúng phâm dâng lên các đạo sĩ Bà-la- 
môn, sở đĩ có được là do ngôi nhà che chở. 
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Những nguôn nước này, vốn trong sạch cũng như 
không tiềm ân các nguy cơ. Tôi đem nước đến từng phòng 
ở cùng với thân lửa Agni bất tử. 

Nếu như đọc bài kinh cầu nguyện này bằng các thể cô 
ngữ Ấn Độ, tuân theo âm luật của các thể tán ca (hymms) 
Vedas, thì sẽ tạo nên một sự huyền bí, thiêng liêng, như 
các bài thần chú thường được sử dụng trong nghi lễ của 
Ấn giáo. 

Ở đây, về phương diện an rạch, bài kinh cầu nguyện 
trong tác phâm 4/harva-eda ngoài sự ghi nhận vai trò to 
lớn của ngôi nhà, cũng như những giá trị tích cực và các ý 
nghĩa liên quan do ngôi nhà tạo ra; thì một trong những điều 
kiện quan trọng là phải có sự chung tay của nhiều vị thần 
chuyên trách, thì ý nghĩa an frạch mới thành tựu trọn vẹn. 


3. RN TRẠCH THE0 KINH TẠNG PHẬT GIÁO 


Trong Kinh tạng Bắc truyền (Kinh 7ạp 4-hàm)” và 
Nam truyền (Kinh 7ương ưng)? đều ghi lại câu chuyện có 
cùng một nội dung, liên quan đến việc an rạch do chính 
Đức Phật chủ trì. 


Theo kinh văn, trong một chuyến trở về thành 
Kapilavatthu, Đức Phật và chúng Tỳ-kheo lưu trú ở vườn cây 
Nigrodha. Trong thời gian ấy, các vị Sakya ở Kapilavatthu 
mới xây dựng xong một hội trường lớn. Họ bàn tính với 
nhau việc an frạch hội trường, và cuối cùng thống nhất đi 
đến Đức Thể Tôn với lời thỉnh cầu: 
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Ở đây, bạch Thế Tôn, có hội đường mới của những 
người Sakka ở Kapilavatthu được làm không bao láu, chưa 
được một Sa-môn, hay Bà-la-môn, hay một người nào đến 
ở. Bạch Thế Tôn, mong Thể Tôn hãy sử dụng ngôi nhà ấy 
đâu tiên, rồi sau các người Sakka ở Kapilavatthu sẽ sử 
dụng. Như vậy, sẽ đưa đến hạnh phúc và an lạc lâu dải cho 
những người Sakka ở Kapilavatthu?°. 


Nội dung bản kinh không đề cập đến những lễ nghi 
rườm rà, mà chỉ ghi nhận rằng, sau khi đến hội trường mới, 
Đức Phật đã thuyết một thời pháp, làm cho toàn bộ những 
người Sãkya hoan hÿ. Sau đó, ngài Mục-kiên-liên đã thay 
Đức Phật thuyết bài kinh Dự /u (S.iv,182}5. Nội dung bài 
pháp của Tôn giả Mục-kiền-liên rất sống động, vì đã lấy 
hình ảnh của ngôi nhà mới xây, minh họa thêm cho buổi 
thuyết giảng này. 


Từ sự kiện này cho thấy, sau khi hoàn tất một công 
trình xây dựng, nếu như được Đức Phật hoặc chúng Tăng 
quang lâm đề chứng minh và chúc phúc, đó là việc làm có ý 
nghĩa về nhiều mặt. Xét về lịch sử an rạch hoặc chúc phúc, 
tân gia hay an vị trong Phật giáo, có lẽ những người Sakya 
ở Kapilavatthu là những cư sĩ tại gia đầu tiên khai mở nhân 
duyên này. 


Ở một khía cạnh khác, để một ngôi nhà thực hiện đúng 
vai trò và chức năng của nó, ngoải việc chúc phúc và chú 
nguyện của Đức Phật hay chúng Tăng, thì ngôi nhà đó phải 
được xây dựng trong một trú xứ thích hợp. Đây là một trong 
những điều kiện căn bản, tạo nên sự bình an cho những 
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người sông trong căn nhà đó. 


Chuẩn mực trú xứ thích hợp theo kinh điển, vốn được 
thiết lập dành cho chúng Tỳ-kheo, nhằm thuận tiện hơn 
trong đời sống thường nhật và hỗ trợ việc tu tập thiền định. 
Tuy nhiên, với người tại gia, việc lựa chọn được một trú 
xứ thích hợp nương theo kinh điển vẫn chứa đựng nhiều ý 
nghĩa, và mang hơi thở của thời đại. Theo kinh 7ãng Chỉ, 
một trú xứ thích hợp chính là: 


Ở đây, này các Tỳ-kheo, trú xứ không quá xa, không 
quá gân, thuận tiện cho đi và đến, ban ngày không đông 
đủ, ban đêm không ôn ào, không huyên náo, it xúc chạm 
với ruôi, muỗi, gió, sức nóng Mặt trời, và các loại rắn rÍf°. 

Trong một liên hệ xa, chuẩn mực trú xứ thích hợp 
được Đức Phật nêu ra trong kinh 7ăng Cj¿ rất giống với 
các tiêu chuẩn an cư, nghỉ dưỡng trong thời hiện đại như: 
thuận lợi về thời tiết, thuận lợi về giao thông, an ninh và 
an toàn, thoáng đãng và yên tĩnh... Ở đây, việc đề xuất 
những chuẩn mực của một trú xứ lý tưởng, liên quan đến 
những điều kiện sống thiết thực của con người, đã khẳng 
định tính tiên phong của Phật giáo, so với các tín lý phong 
thủy của Trung Hoa. 


4. NHẬN ĐỊNH 


Được sống và sống bình an trong căn nhà của mình là 
một khát vọng chính đáng của con người. Đứng trước khát 
vọng cháy bỏng này, mỗi hệ tư tưởng, tôn giáo đã có những 
cách giải quyết khác nhau. 
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Với những hệ thống tín ngưỡng đa thần hoặc nhất 
thần, muốn được an rạch thì cần phải khẩn lụy các vị thần 
chuyên trách về nhà ở. Bài kinh Cầu nguyện khi xây dựng 
nhà trong Atharva-Veda, là một trong những cơ sở chứng 
minh cho điều này. Tương tự, trong kinh Trưởng A-hàm, 
Đức Phật đã cho thấy có những giáo phái sử dụng 4n /rạch 
phù chú (%*Ef#", và Ngài đã đồng thời khẳng định: 
Sa-môn Cù-đàm không có những việc ấy”. 


Trong quá trình phát triển của nhân loại nói chung và 
của Phật giáo nói riêng, nhu cầu an rạch là một nhu cầu có 
thực của nhiều giai tầng. Đứng trước nhu cầu bức thiết này, có 
những tác giả ân danh, hoặc do chính các nhà truyền giáo thời 
kỳ đầu, đã có sự sáng tạo nhất định, khi biên soạn ra những bản 
kinh có chức năng an frạch như chúng tôi đã chỉ ra. 


Ở đây, do năng lực giới hạn của các tác giả biên soạn, 
hoặc do những mưu cầu riêng tư khác, thế nên những tín lý 
phi Phật giáo đã hiện hữu trong những tác phẩm an frạch 
mang danh là kinh điển Phật giáo, được xếp vào Mật giáo 
bộ trong ĐTKĐCTT. Xét về bản chất, những bản kinh, chú 
này rất gần với tín niệm phụng sự quỷ, thần của các tín lý 
phương Đông. Do tính chất lai tạp đó nên người Phật tử nói 
chung, không nên sử dụng những bản kinh, chú này vào 
mục đích an trạch, an vị hay tân gia. 


Từ câu chuyện các người Säkya cầu thỉnh Đức Phật an 
trạch cho hội trường, đã góp phần gợi mở một giải pháp liên 
quan đến việc an trạch trong thời đại hôm nay. Theo đó, trước 
hoặc sau khi làm nhà xong, người cư sĩ tại gia tùy theo điều 
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kiện thực tế, có thể tự mình biện lễ cúng dường Tam bảo, 
hoặc cầu thỉnh chư Tăng chứng minh, thuyết pháp. Đây là 
một trong những giải pháp giản đơn nhưng có cơ sở kinh 
điền, nhằm đem đến đời sống bình an thực sự cho con người. 


Với Phật giáo, muốn được an rạch, thì trước hết cần 
phải an tâm. Các giải pháp an tâm đã được Đức Phật tùy 
nghỉ chỉ dạy, và chúng ta có thể tìm thấy trong nhiều nguồn 
kinh điển khả tín. 


CHÚ THÍCH 
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1° Có một vị ẩn sĩ gom góp toàn bộ tài vật tổ chức một lễ bố thí lớn. 
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Sau khi bố thí toàn bộ tài vật xong, có một vị Phạm chí đến trễ và xin vị 
ẩn sĩ kia 500 tiền. Vị ẩn sĩ bảo đã bố thí hết nên không thể đáp ứng. Vị 
Phạm chí đến trễ bực bội dọa rằng, sau 7 ngày mà ông không cho 500 
tiền, tôi sẽ trì chú thuật làm đầu ông sẽ bể thành 7 mảnh. Xem Kinh 
Tiểu Bộ, tập 1, HT. Thích Minh Châu dịch, Nxb Tôn Giáo, 2015, tr.531-532. 


!! KIEjï5Z 19 Ti No.1029 f#ã#t⁄2*E le#E J7. Nguyên văn: 8# 
xz%;†IEfE 6t. e%»1t†Zt M6004 JýÍ®. l9 Biffãán. 8ESKC 
Sĩ? cãi. 1Š 8 TỊ 6 7) r5. 


12 k1EãW5 21 I No.1353 E2 +le#ZJc/#, KIEjWS 21 1 
No. 1354 289/8 +22. 


13 KTIEWWNSE 21 HH No.1353 523 +lEi§J£/##. Nguyên văn: “ 
SSH|IES XIE#§ J6. 


!42 XIEjZWï58 21 ft No.1336 JEZ£ j#?S, 3i. Nguyên văn: Z{15#Z£ 
fttmu# SAMi<#E#lt. 


15M. Monier-Williams, A Sanskrit English Dictionary. Springfield, VA: 
Nataraj Books, 2014, p.942. 


'9 |bid, p.166. 
17 |bid, p.1190. 
'8 |bid, p.790. 
'9 |bid, p.743. 
?® |bid, p.5. 


?! The Sacred Books of the East, F. Max Muller Ed. Vol. XLII. Oxford: The 
Clarendon Press, 1897. p.140-141. Cf: Prayer at the building of a house: 


1. Right here do I erect a firm house: may it stand upon a (good) foun- 
đation, dripping with ghee! Thee may we inhabit, O house, with heroes dll, 
with strong heroes, with uninjured heroes! 2. Right here, do thou, O house, 
stand firmly, full ofhorses, full of cattle, full ofabundancel Full of sạp, full of 
ghee, full of milk, elevate thyself unto great happiness!l 3. A supporter art 
thou, O house, with broad roof, containing purified grain! To thee may the 
calfcome, to thee the child, to thee the milch-cows, when they return in the 
evening! 4. May Savitar, Vayu, Indra, Brihaspati cunningly erect this housel 
May the Maruts sprinkle it with moisture and with ghee; may king Bhaga 
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let our ploughing take rootl 5. O mistress of dwelling, as a sheltering and 
kindly goddess thou wast erected by the gods in the begining; clothed in 
grass, be thou kindly disposed; give us, moreover, wealth along with he- 
roesl 6. Do thou, O cross-beam, according to regulation ascend the post, 
do thou, mightily ruling, hold off the enemies! May they that approach 
thee reverently, O house, not suffer injury, may we with all our heroes live 
q hundred autumnsl 7. Hither to this (house) hath come the tender child, 
hither the calf along with (the other) domestic animals; hither the vessel 
(full) of liquor, together with bowls of sour milkl 8. Carry forth, O woman, 
this full jar, a stream of ghee mixed with ambrosial Do thou these drinkers 
supply with ambrosia; the sacrifice and the gifts (to the Brahmans) shall it 
(the house) protect! 9. These waters, free from disease, destructive of dis- 
ease, do l carry forth. The chambers do I enter in upon together with the 
immortal Agni (fire). 


?2 Tạp A-hàm, tập 1, kinh 319, Lậu pháp, Thích Đức Thắng dịch, Nxb 
Phương Đông, 2010, tr.619-623. 


?3 Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, HT. Thích Minh Châu dịch, Nxb Tôn Giáo, 
2013, tr.258 -262. 


2 Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, HT. Thích Minh Châu dịch, Nxb Tôn Giáo, 
2013, tr.258 


?5 Kinh đã dẫn, tr.258-262. 


% Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 2, HT. Thích Minh Châu dịch, Nxb Tôn Giáo, 
2013, tr.538-539. 


? kIEi## 01 f No.0001 SIWj 2#, š##£+= 


? Trường A-hàm, tập 2, Tuệ Sĩ dịch và chú, Nxb Phương Đông, 2012, 
tr.615. 
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ĐỐI KHẢO0 VỀ THÂN CHÚ SẢN NẠN 


Chớ có dùng bùa chu. 
A-thar-va Vệ-đaà. 

Chớ tô chức đoán mộng. 

Coi tướng và xem sao. 

Mong rằng đệ tử Tà. 

Không đoán tiếng thú kêu. 
Không chữa bệnh không sanh. 
Không hành nghề lang băm'. 
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«) 


ột trong những trăn trở liên quan đến sức khỏe, 

hoặc thậm chí là sinh mạng của người phụ nữ 

ở thời kỳ cô đại, là được sinh nở an toàn. Vì lẽ, 
với nhân loại nói chung và người Ân Độ nói riêng, mặc dù 
ngành y học ở thời kỳ cô đại đã có những thành tựu đáng 
chú ý, thế nhưng đứng trước yêu cầu an toàn trong sanh 
nở, là một thử thách không giản đơn. 


Đối diện với thực trạng này, ngoài nỗ lực mang tính 
chủ đạo của ngành y học thời kỳ đầu, thì các tôn giáo ở 
Ấn Độ, cụ thể là Ấn giáo và Phật giáo, đã có những quan 
tâm nhất định thông qua những lời cầu nguyện hay các bài 
kinh, chú. 

Chuyên khảo sau đây cố gắng làm sáng tỏ nguồn gốc, 
và sự liên hệ qua những bài kinh, chú liên quan đến vấn đề 
phụ nữ sản nạn của Ấn giáo và của Mật giáo, cũng như quan 
điểm chính thống của Phật giáo đối với vấn đề này. 


1. THẦN CHÚ CHUYỂN DỊ BÌNH AN TRONG ATHARVA-VEDA 


Atharva-Veda là một trong bốn bộ cô thư của Ấn Độ 
cổ đại, hiện còn 20 tập (apda). Bài thần chú liên quan 
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đến vẫn đề sanh nở dễ dàng của người phụ nữ nằm ở tập 
thứ nhất, tụng ca (ymn) thứ 11. Để độc giả tiện việc đối 
chiếu, chúng tôi xin trích dịch bài thần chú nảy từ nguyên 
bản tiếng Anh của học giả F. Max Muller?. Trong những 
trường hợp cần thiết, chúng tôi tham chiếu bài thần chú 
này qua nguyên bản Phạn ngữ, mẫu tự Devanagari của tác 
giả Devi Chand). 


Thân chú Chuyển dạ bình an (Charm ƒor easy 
parturition)° 


1. Hõi thần Mặt trời (Aryaman: 3{\4f8)°, như một đạo 
sĩ thờ lửa, luôn tỉnh cần trong việc hiến tế đối với Ngài, khi 
lời cẩu nguyện vừa dút thì Mặt trăng (Soma: 8)" sẽ lặn 
đi. Hỡi thân Pñsan (QSU' chủ trì việc dưỡng dục, cầu mong 
Ngài gia hộ cho người phụ nữ này, được sinh con đúng 
pháp và chu toàn. "Mong các khớp xương của cô ta được 
buông lỏng, vì cô ấy sắp sửa sinh con. 


2. Các vị thánh thân đã tạo ra phôi thai, từ bốn phương 
dưới đất và cả bốn phương trên trời. Câu mong các Ngài 
quan tâm gia hộ, vì cô ấy sắp sửa sinh con. 


3. Cầu mong dạ con của người thai phụ đang chuyên 
sinh được thuận duyên khai mở. Hối người thai phụ, hãy 
mở rộng lòng. Hỡi người chuyên dạ (Bishkala: ae), 
hãy sinh con ra (sarja:WR)). 


4. Không bám dính vào thịt, không bám dính vào mỡ, 
cũng không bám dính vào tủy xương, câu mong vật dơ bân, 
mui máu, cái nhau thai này hãy rơi xuống đê cho chó (Šune: 
RDÌ ăn. Câu mong bánh nhau thai rơi xuống. 
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5. Tôi sẽ lần lượt khai mở từ dạ con, cửa mình cho đến 
các dây cuống rốn. Tôi sẽ chia tách người mẹ và đứa con. 
Một đứa trẻ trai (Kumara: $fQ)'' cùng với nhau thai, cẩu 
mong bánh nhau thai rơi xuống. 


6. Như ngọn gió lung lay, như linh hôn dao động, như 
đôi cảnh chỉm bay; ngươi hãy làm như vậy, này hối bào 
thai, đã mười tháng dài (Dašamasya: sÃ[RId3)'° hãy thuận 
xuôi ra cùng với bánh nhau thai. Câu mong bánh nhau thai 
rơi xuống. 


Trong phần chú giải A/harva-Weda, tác giả Maurice 
Bloomfield đã chỉ ra một vài khác biệt nhỏ trong các bản 
dịch về bài thần chú này. Tuy nhiên, phần lớn các học giả 
phương Tây đều thống nhất với nhau về những nội dung 
căn bản. 

Như vậy, bản thần chú Chuyển dạ bình an trong 
Atharva-Veda chữa đựng những nội dung gần gũi với thực 
tế, và ít mang màu sắc thần bí nếu như được giải nghĩa Ta. 
Đó cũng là điều tương tự như bài thần chú: Phật thuyết Phụ 
nhân sản nạn Đàả-lÌa-ni. 


2. THẦN CHÚ PHẬT THUYẾT PHỤ NHÂN SẢN NẠN 
ĐÀ-LA-NI ((i:š2+#ä A # ##fZ# /z) TRONG MẬT GIÁO 


Thần chú Phật thuyết Phụ nhân sản nạn có nguồn gốc 
trong một số tác phẩm sau: 


Đà-la-ni tạp tập, quyên thứ 5!. 
Pháp uyên châu lâm, quyền 60, thiên Chú thuật. 
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Về nguôn gốc tư liệu 


Đà-la-ni tạp tập là một tác phẩm thuộc Mật giáo, tập 
thành nhiều thể loại thần chú, gồm 5 tập, mang số 1336, 
nằm trong tập 21 thuộc Đại tạng kinh Đại chính tân tu. Đây 
là một tác phẩm Mật giáo khá đồ sộ. Tuy nhiên, như sự ghi 
nhận ở đòng đầu tiên trong tác phâm cho thấy, đây là một 
tác phẩm không rõ ai là tác giả, và được tập thành vào thời 
nhà Lương (502-557). 


Trong khi đó, tác phẩm Pháp uyên châu lâm, gồm 100 
quyên do ngài Đạo Thế (2-683), một cao tăng sống ở thời 
nhà Đường, từng tham gia dịch trường của ngài Huyền 
Tráng, đã tổ chức biên soạn tác phẩm này tại chùa Tây 
Minh. Tác phâm Pháp uyên châu lâm được xem như một 
bách khoa toàn thư của Phật giáo trong thời kỳ nhà Đường. 


Như vậy, sau khi đối soát về niên đại giữa hai nguồn tư 
liệu nêu trên, đã cho thấy rằng, bài thần chú Phát thuyết Phụ 
nhân sản nạn Đà-la-ni có nguồn gốc đầu tiên năm trong tác 
phẩm Ðà-1a-ni fạp tập. Trong khi đó, tác phẩm Đả-Ja-ni tạp 
tập là một tác phẩm không rõ do ai đã biên soạn, và do vậy, 
bài thần chú này có một nguồn gốc không rõ ràng. 


Sơ lược nội dung và những dấu vết tương tự như 
Atharva-Veda frong bài thần chú Phật thuyết Phụ nhân 
sản nạn Đà-la-ni 

Nguyên văn bài thần chú theo phiên âm Hán-Việt 
như sau: 


Mục ẩa tu lợi dạ xá, thi già la, tắt xỉ, la hâu thất chiên 
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đà la, ba la mục chí dã đâu mục đa tát bà bà bà bà, phật đô 
na lợi giả la, ba bà la mục già đã đâu, ẩa điệt tha, q trá sa 
ha, bà trả tì, sa ha, a trá bà, bà trá tì, sa ha, mộ già nhán 
địa lợi dạ, già đa nễ, f) xá lệ dạ, bà bà đâu, già tỳ nỉ sa ha, 
đi giá đà, lộ ma dạ xả lợi dạ, đi già xá, a dự ma đạ, y mị 
già ma nộ sa, xá lô đạ, tát tì xá lô, ba la mục già đâu, sa ha. 


Trong quá trình phiên dịch kinh điển, có hai trường 
hợp mà các nhà phiên dịch thường sử dụng, đó là dịch ý và 
dịch âm. Đối với các loại thần chú, phần lớn là dịch âm, và 
một đôi chỗ thì dịch ý. 

Với vẫn đề dịch âm thần chú, Tiến sĩ Vương Văn 
Nhan, người Đài Loan, cho rằng: Phàm là địch âm, chỉ 
có thê đạt đến mức độ tương đổi gần với nguyên âm, chứ 
tuyệt đối không thê nào hoàn toàn giống như nguyên âm. 
Tại vì phương pháp biêu âm của hai loại ngữ hệ khác 
nhau, do đó, các âm tiết, âm điệu, âm chất và phương 
pháp phát âm hiên nhiên cũng sai khác. Chẳng hạn chữ 
book frong tiếng Anh, nếu dùng chữ Hán “bô-khắc” chú 
âm, âm tuy gần giống nhưng chung cục không có cách 
nào giống hệt nguyên âm. Về tình hình dịch âm thần 
chủ rất giống như thế, nghĩa là chỉ tương đối giống với 
nguyên âm'°. 


Khảo về tư liệu hướng dẫn phiên dịch Phạn-Hán, qua 
các tác phâm hiện còn trong Đại tạng kinh Đại chính tân 
fu như: Phiên dịch danh nghĩa tập'", Phạn ngữ tạp danh), 
Nhất thiết kinh âm nghĩa', Phiên Phạn ngữˆ°, Phạn ngữ 
thiên fự văn”... đã cho thẫy có nhiều điểm bất đồng trong 
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cách phiên âm từ Phạn sang Hán. 


Do tính chất đặc thù trong khi phiên dịch và phiên âm 
Phạn-Hán, thế nên, đối với bài thần chú Phát (huyết Phụ 
nhán sản nạn Đà-la-ri, chúng tôi chỉ có thể chỉ ra vài từ 
ngữ giống với thần chú Chuyên dạ bình an trong tác phẩm 
Atharva-Veda. Đó là các trường hợp sau: 


1. Tu-lợi (1##J). 


Theo Phiên dịch danh nghĩa tập, quyên 2?, Phiên 
Phạn ngữ, quyên 8?, cho rằng, đó là tên của thần Mặt trời 
(UỞ=B##)*!. Trường hợp này rất giống với chữ Aryaman 
(3tt4mg) trong A/harva- Weda. 


2. Chiên-đà-la (IälE#) 


Theo Phiên Phạn ngữ, quyên 2, quyên 5, quyên 8 cho 
rằng, đó là tên của Mặt trăng (‡#R®#)}”?. Trong tín niệm 
Ấn giáo, thần Mặt trăng được gọi là Chandra (x4qsÒ hoặc là 
So-ma (8ì). Chandra thường được phiên âm thành Chiên- 
đà-la (ñfE##).Trong bài thần chú của 4/harva-Weda ghi 
rằng đó là vị thần So-ma (ầm). 


3. Lợi-dạ (4#) 


Theo Mhát thiết kinh âm nghĩa, quyên 21, đó là tên 
vị thần Phố Hiện Cát Tường (####‡##)*, gọi đầy đủ là 
Thi-lợi-dạ (Ƒˆ#l#4#). Thần Phô Hiện Cát Tường rất gần với 
tên gọi thần Phổ Thiện (##3#), tức là thần Pũsan (qq3)” 
trong 4/harva-Veda. Tên của vị thần này cũng xuất hiện 
trong Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh, quyền 
1, quyên 3”. 
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4. Ma-nộ-sa (FE?§‡) 


Ma-nộ-sa (EE#ã)P), Phạn ngữ ghi là Manusya (1q83)”, 
tức chỉ cho con người. Ở đây, nghĩa của từ Ma-nộ-sa rất 
gần với nghĩa Kumara: 3ÿ trong 4/harva-Veda. Trong 
Kinh tạng Mật giáo, có đề cập đến một pháp của Đại oai 
đức minh vương gọi là Ma-nỗ-sa-lỗ-địa-la (EE%3}IRht§)?. 
Phạn ngữ: Manusyarudhira (1q84qwÑ). Theo từ điển Phật 
học của Đinh Phúc Bảo, Ma-nỗ-sa chỉ cho người. Còn Lỗ- 
địa-la là máu'!. 

5. Già-đa (lØ) 

Theo Phiên Phạn ngữ, quyên 3, Già-đa (fỦế) được 
dịch là khứ (#&), mang nghĩa vứt bỏ”. Ở nghĩa này, Già-đa 
(f2) có nghĩa tương tự như Jaräyu (S8)? mang nghĩa 
chết đi, lột bỏ đi, vứt bỏ nhau thai như trong thần chú của 
Atharva- eda. 

6. A-trá-bà (#tE3) 

Theo kinh Nguyệt đăng tam muội, quyên 2, thì A-trá- 
bà (#ifE3#) là một loại quỷ Dạ-xoa hôi hám với lông đầy 
gai nhọn?'. 

7. A-trá tỳ (3#) 

Theo kinh Chánh pháp niệm xứ, quyên thứ 16, A-trá tỳ 
(mẽ) là một loại quỷ khoáng dã, đứng vị trí thứ 32 trong 
36 loại quỷ. 

8. Ba-la (3#) 

Theo Phiên Phạn ngữ, quyền 2, quyền 8, Ba-la (3###) 
có nghĩa là phòng hộ, che chở”. 
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9. Tỳ-xá (#®) 

Gọi đầy đủ là Tỳ-xá-xà (E®R). Theo Nhát thiết kinh 
âm nghĩa, quyên 23, đó là một loại quỷ chuyên ăn tinh khí 
của người”. 

10. Na-lê-già-la (ñš#1#£) 


Theo Phiên Phạn ngữ, quyên thứ 9, Na-lê-già-la (8# 
f##) có nghĩa là nhà dột trước sau”. 


Bài thần chú Phái thuyết Phụ nhân sản nạn Đà-la-ni 
chỉ có 120 chữ, tuy nhiên do khả năng giới hạn của chúng 
tôi, do sự bất đồng trong cách phiên âm Phạn-Hán của các 
nhà dịch kinh ở thời kỳ đầu; thế nên chúng tôi chỉ có thê chỉ 
ra 10 trường hợp bao gồm 26 chữ có nghĩa. Trong số đó, 
có những từ khóa quan trọng liên hệ với thần chú Chuyên 
dạ bình an trong tác phẩm Atharva-Veda như thần Mặt trời, 
thần Mặt trăng, thần chủ sự sinh sản... Có một điểm tuy 
khác biệt nhưng thực chất giống nhau về tính chất, đó là 
các loại quỷ được ghi nhận trong Phật thuyết Phụ nhân sản 
nạn Đà-la-ni; nhưng trong thần chú Chuyên dạ bình an thì 
cho rằng, đó là một loại chó. Trong thần thoại Ấn Độ, chó 
là một linh vật liên quan đến thần chết Yama*9. 


Như vậy, từ 2 điểm quan trọng mà chúng tôi đã chứng 
minh liên quan đến thần chú Phật thuyết Phụ nhán sản nạn 
Đà-la-ni. 

Thứ nhất, bài thần chú này có nguồn gốc không rõ 
ràng. Thứ hai, nội dung bài chú chứa đựng nhiều đữ kiện 
liên quan đến thần chú Chuyên dạ bình an trong Atharva- 
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eda, đã đủ cơ sở đi đến kết luận: 


Phát thuyết Phụ nhân sản nạn Đả-la-ni là một bài chú 
không thuần túy của Phật giáo, nếu không nói là có nhiều 
dấu hiệu mang tính tiếp biến từ mật chú Chuyên dạ bình an 
của A4/harva-Weda. 


Cần lưu ý rằng, trong kinh 7ẩp (Sn.179), Đức Phật đã 
từng chỉ dạy đệ tử của Ngài không nên sử dụng thần chú của 
Atharva- eda: 


Chớ có dùng bùa chú./ A-thar-va Vệ-đà./ Chó tô chức 
đoán mộng./ Coi tướng và xem sao./ Mong răng đệ tử Ta./ 
Không đoán tiếng thú kêu./ Không chữa bệnh không sanh./ 
Không hành nghề lang băm"°. 


Thế nhưng, từ nhu cầu của hiện thực đời sông, vẫn đề 
an toàn trong sanh nở của người phụ nữ cũng là một vấn đề 
cần được đặt ra và đòi hỏi cần có một giải pháp thích đáng. 
Khảo về lịch sử kinh điển đã cho thấy rằng, vấn đề này đã 
được Đức Phật quan tâm và đã có những giải pháp mang 
tính gợi mở, nhân văn. 


3. GIẢI PHÁP CỦA PHẬT GIÁO VỀ VẤN ĐỀ SẢN NẠN CỦA 
NGƯỜI PHỤ NỮ 


Kinh điển của hai truyền thống (Bắc truyền và Nam 
truyền) đều ghi nhận về câu chuyện sinh động liên quan đến 
Tôn giả Angulimala. Theo kinh 7rung Bộ?! và Trưởng lão 
Tăng kệ”, do sự hướng dẫn của thây tà, Tôn giả Angulimäla 
đã trở thành một kẻ sát nhân, gieo rắc cái chết cho nhiều 
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người, chỉ nhằm lấy ngón tay kết thành tràng hoa. Kể từ 
khi theo Phật xuất gia, Tôn giả Angulimäla tinh tấn tu tập 
và đã được vua Pasenadi nước Kosala trọng thị, tán thán. 
Về phương diện hành trì, do bản thân từng là một kẻ sát 
nhân, nên Tôn giả lấy pháp quán Từ bi làm tâm điểm trong 
tu tập. Điều này, trong Trưởng lão Tăng kệ, Tôn giả đã tự 
thuật rằng: 

Ai trước làm nghiệp ác, 

Nay lấy thiện chặn lại. 

Chói sáng thế giới này, 

Như trăng thoát mây che. 

Một lần nọ vào thành khất thực, có một sản phụ đang 
chuyền dạ cầu mong Tôn giả chỉ cho một pháp bình an. Thực 
tế này Tôn giả Angulimäla chưa từng gặp bao giờ nên phải 
trở về tham vẫn Đức Thế Tôn. Sau khi nghe Đức Phật chỉ 
dạy, Tôn giả quay trở lại chỗ người sản phụ và dạy rằng: 


Thưa bà chị, vì rằng tôi từ khi được Thánh sanh đến 
nay chưa bao giờ cố ÿ giết hại mạng sống của chúng sanh, 
mong rằng với sự thật ấy, bà được an toàn, và sanh đẻ được 
an toàn"!. 


Sau lời chú nguyện của Tôn giả, người phụ nữ đã 
vượt cạn an toàn. Câu chuyện giúp người sản phụ của Tôn 
giả Angulimäla đã cho thấy, Phật giáo nói chung đã có 
những quan tâm rất sớm đến những vẫn đề cụ thể trong 
cuộc sống. Không những vậy, toàn văn câu chú nguyện 
của Tôn giả đã được một số truyền thống Phật giáo sử 
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dụng như một bài chú Hộ sản. Nguyên văn Päli của câu 
chú nguyện ấy như sau: 

Tato aham bhagini,|| ariyaya jatiya jato,|| nabhianami 
tena saccena softhi fe 








SaNñcicca panđm jIvifa voropef4, 
hofu softhi gabbhassã ` tÈŠ. 


Ở đây, tại sao chỉ với một câu nói ngắn ấy nhưng đã tạo 
ra một kết quả thủ thắng như vậy? 


Theo chúng tôi, từ lời chú nguyện của Tôn giả 
Angulimala đã chuyên chở một pháp tu quan trọng trong 
Phật giáo. Đó chính là pháp tu rải tâm từ. 

Rải tâm từ là một pháp tu được Đức Phật khuyến khích 
khi có một Tỳ-kheo bị rắn cắn chết. Sau sự kiện đó, Đức 
Phật đã giảng bài kinh Wwa các loài rắn (A.ii,72) trong kinh 
Tăng Chứ'9. 


Trở lại câu chuyện cầu nguyện của Tôn giả Argulimäla. 
Điều đầu tiên cần phải thấy, muốn chia sẻ sự bình an, thì cá 
nhân đó phải có sự bình an thực sự. Tôn giả là người hoàn 
toàn bình an kề từ khi xuất gia, thì sự chia sẻ bình an của 
Tôn giả là sự kiện có cơ sở. 

Cho nên đối với chúng ta, mặc dù mới tập sự tu tập 
và chưa chứng Thánh quả như trường hợp của Tôn giả 
Angulimala, nhưng nếu biết trưởng dưỡng lòng từ và chia 
sẻ lòng từ, thì vẫn tạo nên những hiệu ứng tích cực. và 
phương diện ngược lại, đây cũng là điều lý giải tại sao mặc 
dù đã đọc chú Hộ sản (4pgulimäla Pariitam) hàng triệu lần 
nhưng kết quả chuyền biến rất ít, do vì năng lực tâm từ hạn 
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chê của chúng ta. 


Như vậy, giải pháp thiết thực của Phật giáo trong vấn 
đề sản nạn của người phụ nữ là dựa trên nên tảng căn bản 
của pháp tu rải tâm từ. Pháp tu rải tâm từ được các truyền 
thống Phật giáo triển khai với một vài đặc thù, sai khác; tuy 
nhiên, về cơ bản vẫn dựa trên nền tảng kinh 7z Ö¡ (Sn.25) 
mà Đức Phật đã dạy trong kinh 74p”. 


4. KẾT LUẬN 


Đối với một người được xem là trưởng thành về tri 
thức, theo quan điểm của triết học Ấn Độ cô đại, là phải 
năm vững các bộ ƒedđas nói chung, hay tác phẩm Afharva- 
Weda nói riêng. Nội dung các cuộc thảo luận giữa Đức Phật 
và các vị Bà-la-môn trong kinh Phgm võng thuộc Trường 
Bồ, là một trong những minh chứng khăng định rõ điều này. 


Với khảo sát bước đầu cho thấy, 4/harva-Weda là một 
trong những thành tựu của nên văn minh Ân Độ cô đại, chứa 
đựng nhiều thể loại mật chú nhằm đáp ứng các vấn đề khác 
nhau, từ sinh sản, bệnh tật, chăn nuôi, cưới gả... thậm chí là 
cả việc ăn chơi, cờ bạc hay chiến thắng trong chiến tranh. Có 
thê tìm thấy ở đây nhiều bài cầu nguyện, các thể loại phù chú, 
nhăm đáp ứng các yêu cầu phức tạp, khác nhau của con người. 


Ngay từ thời Phật tại thế, Ngài đã nhận thấy điều này 
và đã không cho phép đệ tử xuất gia vận dụng các chú pháp 
của A£harva-Veda vì bất kỳ mục đích gì. 


Từ những phân tích và đối khảo ở trên, đã cho thấy, 
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bài thần chú Phát thuyết Phụ nhân sản nạn của Mật giáo 
có nguồn gốc hình thành không rõ ràng, và đặc biệt là có 
rất nhiều dấu hiệu giống với bài chú Chuyên dạ bình an của 
Atharva-Weda. Do đó, đã là một người Phật tử, dù xuất gia 
hay tại gia, thì không nên hành trì bài thần chú này. 

Cần phải thấy, bản chất của đời sống là khổ, và không 
có cái khổ nào giống với cái khổ nào. Vấn đề là, tùy theo 
hiện trạng của từng nỗi khổ, mà lựa chọn một giải pháp 
tương ưng nhằm chấm dứt khô đau. 


CHÚ THÍCH 
† Kinh Tiểu Bộ, tập 1, HT. Thích Minh Châu dịch, Nxb Tôn Giáo, 2015, tr.521. 
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đ. Attached not at all to the flesh, nor to the fat, not at all to the marrow, 
may the splotched, moist, placenta come down to be eaten by a dog! May 
the placenta fall down! 


e. I split open thy vagina, thy womb, thy canadls; ! separate the mother 
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Thiện (3#®?#). Theo Phật Quang đại từ điển, thần Phổ Thiện là vị thần 
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%7 Kinh Tiểu Bộ, tập 1, HT. Thích Minh Châu dịch, Nxb Tôn Giáo, 2015, 
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NHỮNG NHẬN ĐỊNH CHƯA ĐÚNG VỀ PHẬT GIÁO 
—„ TRONG TÁC PHẨM 
ĐẠI VIỆT SƯ KỶ T0ẦN THƯ a) 


Này Vaseftha, làm cho các người khác hoan hỷ bởi Pháp, 
tức là RaJa (vị vua)}. 


(Dhammena pare rafjetiti kho, vaseftha, raj4) 
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¬ gi Việt sử ký toàn thư (ÐVSKTTT) là một bộ sử chứa 
Ủ đựng nhiều tư liệu quý hiếm về lịch sử dân tộc Việt 
[_.Ầằ Nam. Công trình sử học này là một đóng góp lớn 
đối với ngành sử học nói riêng và lịch sử dân tộc nói chung. 


Về khởi nguyên, tác phâm ÐJ⁄SKTT được nhà sử học 
Lê Văn Hưu (1230-1322) dựng những nền móng đầu tiên 
ở triều đại nhà Trần vào năm 1272? và sau đó được các nhà 
sử học như Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, Phạm Công Trứ... 
bổ chính, để cuối cùng được sử thần Lê Hy (1646-1702) 
hoàn thành vào năm 1697. Xét về thời gian và tác giả, thì 
đây là một bộ sử có thời gian biên soạn kéo dài tới 425 năm 
và được nhiều nhà sử học có thẩm quyền ở cả hai triều đại 
Trần - Lê cùng tham gia trước tác. Xét về phương diện nội 
dung, thì một trong những đóng góp lớn của ÐWSK TT, đó là 
niềm tự hào dân tộc, là tỉnh thân yêu Hước và ÿ thức trách 
nhiệm sâu sắc đổi với độc lập chủ quyên đất nước của các 
tác giá bộ Quốc sửẺ. 

Tuy nhiên, do sự chỉ phối bởi hệ tư tưởng Nho giáo, do 
giới hạn về tư liệu tham khảo, do định kiến tư duy của vài 
tác giả trong nhóm biên soạn, thế nên ÐJ⁄SK77 đã có những 
hạn chế và sai sót nhất định. Ở đây, tiêu biểu cho những 
sai sót trong tác phẩm ÐJ⁄$K7T7, là những nhận định không 
đúng về Phật giáo, được thể hiện trên hai phương diện: 


- Nhận định không đúng về các vị vua Phật tử 
- Nhận thức sai lầm về Phật giáo 


Ở đây chúng tôi lần lượt biện minh những sai lầm này 
qua hai bài viết. 
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Bài l: 
NHẬN ĐỊNH KHÔNG ĐÚNG VỀ CÁC VỊ VUA PHẬT TỬ 


Trong lịch sử các triều đại phong kiến phương Đông, 
có nhiều vị vua không những là một bậc minh quân gương 
mẫu trong việc quản lý và điều hành đất nước, mà còn là 
một Phật tử thuần thành. Trong số đó có thể kế đến như vua 
Ashoka (I8 272-236 B.C)!, Kanishka ( #4) của Án 
Độ; cho đến vua Diêu Hưng (366-416), Lương Vũ Đề (464- 
549) của Trung Hoa. 


Tại Việt Nam, ngay từ buổi đầu dựng nước và sau đó 
hàng trăm năm, đã có nhiều vị vua ở các thời Đinh, Lê, 
Lý, Trần, Lê... không những thừa nhận mình là một Phật 
tử thuần thành, mà còn vận dụng tinh hoa Phật giáo vào 
công cuộc dựng nước và giữ nước. Đơn cử như Định Tiên 
Hoàng ban hiệu Khuông Việt Đại sư cho Tăng thống Ngô 
Chân Lưu vào năm 9715. Ngay cả triều vua sau, tức Lê Đại 
Hành, vẫn trọng thị những ý kiến của Đại sư Khuông Việt. 
Đây cũng là trường hợp của Lý Nhân Tông cầu thỉnh ngài 
Khô Đầu làm Quốc sư”, Lý Thần Tông phong Đại sư Minh 
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Không làm Quốc sư. Thông qua nguồn đạo đức vô hành từ 
các vị cao tăng nảy, những giá trị nhập thế tích cực của Phật 
giáo đã từng bước đi vào đường lối trị nước của những vị 
vua Phật tử, giống như chuẩn mực lý tưởng của một vị vua 
được Phật dạy trong kinh Trường Bộ: Làm cho các người 
khác hoan hỷ bởi Pháp, tức là Raja (vị vua)}. 


Có thê nói, giai đoạn thịnh trị nhất trong lịch sử dân tộc 
là thời Lý - Trần, đã bộc lộ nhiều dấu hiệu cho thấy sự thành 
công trong đường lỗi trị nước bằng đạo đức nghiêm minh 
(Dhammena). Tuy nhiên, với cái nhìn thiên lệch, phiến 
diện, chủ quan, các vị sử quan biên soạn ĐƒSK77 đã nhìn 
nhận không công bằng đối với các vị vua Phật tử. 


Nhận định cô đọng về các vị vua Phật tử tập trung ở bải 
Việt giám thông khảo tông luận của Lê Tung, một vị quan 
văn dưới thời Lê Tương Dực (1495-1516), ông chủ trương 
khôi phục Văn miếu, cổ xúy Nho gia. Vào năm 1514, Lê 
Tung vâng lệnh của vua Lê Tương Dực đã soạn bài Đại V?ệí 
thông giám tông luận)". 


Theo Phan Huy Chú (1782-1840), bấy giờ là Vũ Quỳnh 
tiến sách 7hông khảo, vua Lê Tương Dực muốn nhặt những 
điều cốt yếu, mới sai Lê Tung làm sách này!!. Bài Tổng 
luận của Lê Tung đã được các nhà biên soạn ĐÐVƒSKT7 đưa 
vào đầu bộ sách, điều đó cho thấy, những nhận định của Lê 
Tung cũng là quan điểm của các nhà biên soạn tác phẩm sử 
học này. Trong một vài trường hợp, bài Tông luận của Lê 
Tung được kế thừa từ ý kiến của sử thần Lê Văn Hưu cũng 
như các sử gia cùng tham gia biên soạn ĐVSK7T. 
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Ở đây, mặc dù tác giả bài Tông luận đã có những khái 
quát về công trạng của các bậc quân vương, nhưng hoản 
toàn thiếu công bằng, khi không thừa nhận vai trò của 
Phật giáo trong việc góp phần vào sự thành công đó. Theo 
khảo sát, bài Tông luận đã đề cập hầu hết các vị vua Phật 
tử triều Lý, từ Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông... cho đến các vị 
vua ở triều Trần như Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông... 
Trong khi nhận định, Lê Tung nói riêng và các các Nho 
thần nói chung, đã không giữ được thái độ nho nhã khi đề 
cập đến niềm tin Phật giáo của các bậc quân vương này. 
Do giới hạn đề tài, chúng tôi chỉ đề cập đến vài vị quân 
vương tiêu biểu. 


1. LÝ THÁI Tổ (974-1028)? 


Lý Thải Tô nhân Ngọa Triều thất đức, hiệp điềm tốt 
sét đánh thành chữ, ng mệnh trời, thuận lòng người, thừa 
thời mở vận; có đại độ khoan nhân, có quy mô xa rộng, đời 
đô định vạc, kính trời yêu dân, tô ruộng có lệnh tha, phú 
dịch có mức độ. Bắc Nam thông hiểu, thiên hạ bình yên. 
Song thánh học chăng nghe, nho phong chưa thịnh, Tăng 
Ni chiếm nửa nhân gian, chùa chiên dựng đây thiên hạ, 
không phải là đạo sáng nghiệp truyền dòng vậy. 


Góp ý của chúng tôi 

Qua nhận định trên, Lê Tung đã thê hiện thái độ không 
thiện cảm với Phật giáo. 

Trước hết, ngoài những nhận xét tích cực về Lý Thái 
Tổ, Tổng luận của Lê Tung đã cho rằng: Song fhánh học 
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chẳng nghe, nho phong chưa thịnh, Tăng Ni chiếm nửa 
nhân gian, chùa chiên dựng đây thiên hạ, không phải là 
đạo sáng nghiệp truyền dòng vậy. 


Quan điểm này, Lê Tung lấy một phân từ tiêu dẫn về 
Lý Thái Tổ trong ÐJ⁄SKTT: Song chưa làm sảng chỉnh 
học, lại ưa thích dị đoan, bị lụy vì chuyện đó). Và một 
phần ý kiến của Lê Văn Hưu: Lý Thái Tô lên ngôi mới 
được hai năm, tông miễu chưa dựng, đàn xã tắc chưa lập 
mà trước đã dựng tảm chùa ở phú Thiên Đức, lại trùng tu 
chua quán ở các lộ và độ cho làm Tăng hơn nghìn người 
ở kinh sư, thế thì tiễu phí của cải sức lực vào việc thô mộc 
không biết chừng nào mà kê. Của không phải là trời mưa 
xuống, sức không phải là thân làm thay, há chẳng phải là 
vét mắn mỡ của dân ? Vét mắu mỡ của dân có thê gọi là 
làm việc phúc chăng? Bậc vua sảng nghiệp, tự mình cần 
kiệm, còn lo con chảu xa xỉ lười biếng, thế mà Thái Tô đề 
phép lại như thể, chả trách đời sau xây tháp cao ngất trời, 
dựng cột chùa đa, điện thờ Phát lộng lẫy hơn cung vua. 
Rồi người dưới bắt chước, có kẻ hủy thân thê, đôi lỗi mặc, 
bỏ sản nghiệp, trồn thân thích, dân chúng quả nửa làm sư 
sãi, trong nước chỗ nào cũng chùa chiên, nguôn gốc há 
chẳng phải từ đấy?!. 

Ở đây, riêng về nhận xét của Lê Văn Hưu, chúng tôi 
cho rằng đó là một quan điểm có thê do người đời sau gán 
cho ông. 

Vì lẽ, Lê Văn Hưu viết Đ/SKTT dưới thời vua Trần 
Thái Tông và hoàn thành vào năm 1272 dưới thời Trần 
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Thánh Tông. Cần lưu ý rằng, theo ghi nhận của Ngô Sĩ Liên 
thì việc của Trần Thái Tông cũng giống như việc Vạn Hạnh 
với Lý Thái Tô. Đó là mâm đâu tiên của sự sùng Phật ở đời 
Lÿ, đời Trân'5. Cũng sùng Phật như Trần Thánh Tông, Trần 
Thái Tông thường u đu cõi Tam muội, tìm dấu đạo Nhất 
thừa'5. Như vậy, cả hai vị vua thời Lê Văn Hưu đều sùng 
Phật, đều xây dựng chùa chiền và tổ chức độ Tăng, thì làm 
sao nhận xét đó của Lê Văn Hưu có thẻ tồn tại dưới thời đại 
nhà Trần? 


Cùng đề cập đến vẫn đề này, cỗ Giáo sư Hoàng Xuân 
Hãn đã cho rằng, đoạn sử đời Lý do Lê Văn Hưu soạn đã 
bị đính khảo nhiều'”. Sau khi dẫn sử liệu chứng minh, giáo 
sư đi đến khăng định: Ngô Sĩ Liên đã dọn bớt tác phâm Lê 
Văn Hưu)Š. 


Trong các ý kiến từ ÐJ⁄SK7T7 về vua Lý Thái Tổ, bộc 
lộ hai vấn đề. Thứ nhất là phản ánh về số lượng Tăng Ni và 
chùa chiền quá đông. Thứ hai, nhà vua không quan tâm đến 
việc phát triển Nho học. 


Trong vấn đề thứ nhất, cần phải thấy rằng, ngay từ thời 
Đinh Tiên Hoàng (924-979), đã bắt đầu quy định cấp bậc 
văn võ, Tăng đạo, Tăng thống Ngô Chân Lưu được ban 
hiệu là Khuông Việt Đại sư”. Nói gót theo cha, con trai 
Đinh Tiên Hoàng là Đinh Liễn đã từng khắc 100 cột kinh 
bằng đá, mà một trong số chúng còn được bảo lưu ở chùa 
Nhất Trụ, Hoa Lư, Ninh Bình. Thậm chí, tuy được cho là ăn 
chơi xa xỉ, nhưng Lê Long Đĩnh (986-1009) chính là vị vua 
đầu tiên cử người sang Tống thỉnh kinh Đại tạng vào năm 
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1007 và đem Đại tạng kinh này về nước vào năm 1009, 
Trong khi đó, Đại tạng kinh được ấn hành đầu tiên tại Trung 
Quốc vào niên hiệu Khai Bảo (968-976}!. Xét ra, vào thời 
Tiền Lê, kho tàng kinh điển Bắc truyền vừa được in ấn lần 
đầu tiên trên thế giới, đã có mặt tại Việt Nam. 

Như vậy, để công bằng hơn, nếu loại bỏ đi nguồn gốc 
xuất thân và quá trình trưởng thành liên quan đến chùa 
chiền, trước khi Lý Thái Tổ đăng quang thì niềm tin vào 
Phật giáo đã lan tỏa trong số đông dân chúng. Là một bậc 
quân vương, frên kính mệnh Trời, dưới theo ÿ dân”, ÿ dân 
phần lớn là tín Phật, thì cần phải đối xử khéo léo với niềm 
tin ấy, nhất là đối với một tân vương vừa mới lên ngôi, đã 
đồng thời tô chức thiên đô về vùng đất mới. Đó là một trong 
những lý do đầu tiên để lý giải tại sao Lý Thái Tổ sùng 
trọng Phật giáo, thể hiện trong việc độ Tăng và xây dựng 
chùa chiền. Đây cũng là chủ trương của Trần Thừa (1184- 
1234), tức cha của Trần Thái Tông (1218-1277) nhằm tranh 
thủ lòng dân, giúp vua trị nước: Tượng hoàng Xung chiếu 
răng trong nước hễ chỗ nào có đình trạm đều phải đắp 
tượng Phật đê thờ”. Sự kiện này diễn ra vào năm thứ 7 sau 
khi Trần Thái Tông lên ngôi. 

Thứ hai, vì sao Lý Thái Tô không quan tâm phát triển 
Nho học? 


Lý Thái Tô là người nhìn xa trông rộng. Ông am tường 
Nho giáo khi tự tay viết chiếu và viện dẫn chuyện Thương, 
Chu ngay những dòng đầu tiên trong chiếu đời đô”. Cho 
nên câu nói của Lê Tung trong bài Tổng luận: Song thánh 
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học chăng nghe đã hoàn toàn không đúng với Lý Thái Tô 
trong trường hợp này. Không những thế, với một đất nước 
vừa thoát khỏi ách thống trị của Trung Hoa gần 1.000 năm, 
tuy vừa trải qua hai triều Đinh - Lê nhưng thực tế thời gian 
hưởng độc lập chưa tới 60 năm”°. Do vậy, Lý Thái Tổ đã có 
một thái độ cân trọng trong việc sử dụng những thành tựu 
văn hóa phương Bắc. Nói cách khác, Lý Thái Tổ luôn dè dặt 
trong ứng xử, thậm chí là cực kỳ nghiêm khắc trong những 
hành vi liên hệ đến triều đình Trung Hoa. Đơn cử như: Mùa 
hạ, tháng 4 (1011) sai viên ngoại lang là Lỷ Nhân Nghĩa 
và Đào Khánh Văn sang thăm nước Tống đê đáp lễ. Khánh 
Văn trồn ở lại nước Tổng, người Tổng bắt trả lại cho ta, 
đánh trượng chết®. 


Có thê nói, trong khi đời đô từ Hoa Lư về thành Đại La, 
ngoài dinh thự, công quán cần được xây dựng mới, thì việc 
hỗ trợ cũng như kêu gọi xây dựng chùa chiền cũng được Lý 
Thái Tổ song hành quan tâm. Đối với một đất nước chưa 
thực sự vững mạnh về kinh tế, thì việc nhà nước xây dựng 
cơ sở tôn giáo quá nhiều, đôi khi dễ gây ra dị nghị, nhất là 
đối với các bậc Nho thần vốn có sẵn định kiến về Phật giáo. 


2. LÝ THÁI TÔNG (1000-1054)? 


Thái Tông trí dũng gôm hai, đánh đâu được đấy; có 
đức hiếu hữu, học tập lễ nhạc, đẹp giặc, bình man, cây tịch 
điển, khuyến việc nông, thân oan có chuông, hình chế có 
luật, là một bậc vua giỏi giữ nên nếp vậy. Song say thơ kệ 
đạo Phật ở chùa Tiên Du, mê điệu hát Tây Thiên (của nước 
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Chiêm Thành) không phải là đạo nuôi dân trị nước. 

Góp ý của chúng tôi 

Một trong những ảnh hưởng từ Phật giáo vào giải pháp 
trị an dưới thời Lý Thái Tông đó là đánh chuông để minh oan. 
ĐVSKTT chép: Phía Đông thêm rồng đặt điện Văn Minh, phía 
Tây đặt điện Quảng Vũ, hai bên tả hữu thềm rồng đặt lâu 
chuông đối nhau đề dân chúng ai có việc kiện tụng oan uông 
thì đánh chuông lên; tháng 3, đúc chuông lớn đề ở Long Tỉì, 
cho dân ai có oan ức gì không bày tỏ được, thì đánh chuông 
ấy để tâu lên°. Xưa, dân gặp chuyện oan uông thì lên nha môn 
đánh trồng, Lý Thái Tông đã thay trống bằng chuông, cũng là 
một bằng chứng cho thấy các vị vua nhà Lý đang cô gắng tìm 
kiếm một giải pháp mới trong việc trị nước, an dân. 

Ở đây, mặc dù tác giả Lê Tung cũng thừa nhận rằng 
vua Lý Thái Tông là bậc vua giỏi giữ nên nếp, tuy nhiên 
say thơ kệ đạo Phật ở chùa Tiên Du, mê điệu hát Tây Thiên 
(của nước Chiêm Thành) không phải là đạo nuôi dân trị 
nước. Đánh giá như vậy, có lẽ vị Nho sĩ này không hiểu về 
giá trị của âm nhạc, cũng như không biết được một dạng 
thức nghệ thuật đặc thù trong Phật giáo, đó chính là nghệ 
thuật Phạm-bối. 


Trước hết, trong vẫn đề âm nhạc, Nguyễn Trãi đã từng 
viết rằng: Kế ra, đời loạn dùng võ, thời bình chuộng văn. 
Nay đúng là lúc nên làm lễ nhạc. Song không có gốc thì 
không thê đứng vững, không có văn thì không thê lưu hành. 
Hòa bình là sốc của nhạc. Thanh âm là văn của nhạc. Thần 
vâng chiếu soạn nhạc, không dám không dốc hết tâm sức. 
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Nhưng vì học thuật nông cạn, sợ rằng trong khoảng thanh 
luật, khó được hài hòa. Xin bệ hạ yêu nuôi muôn dân, đề 
chốn xóm thôn không. còn tiếng oán hận buôn than, như thể 
mới không mất cái gốc của nhạc°?. 


Nhận định của Nguyễn Trãi: Hỏa bình là gốc của 
nhạc. Hòa bình là khát vọng của dân tộc Việt, khát vọng đó 
được Lý Thái Tông tuân thủ trong đường hướng trỊ nước 
của mình. Việc nhiều lần tha chết cho Nùng Trí Cao của Lý 
Thái Tông cũng là một trong những giải pháp đem đến hòa 
bình, hạn chế đau thương cho dân tộc, xứ sở. Trong việc 
này, sử thần Ngô Sĩ Liên nhận xét: Mê hoặc bởi cái thuyết 
từ ái của Phật mà tha tội cho bê tôi phản nghịch, thì lòng 
nhân ấy thành ra nhu nhược, đó là chỗ kém! Theo ghi 
chép của ĐVSKTT: Năm ấy, Nùng Trí Cao cùng với mẹ là A 
Nùng từ động Lôi Hỏa lại về chiếm cứ châu Thảng Do, đôi 
châu ấy thành nước Đại Lịch. Ứua sai tướng đi đánh, bắt 
sống được Trí Cao đem về kinh sư. Vua thương tình vì cha 
là Tôn Phúc và anh là Tri Thông đều đã bị giết nên tha tội 
(cho Nùng Trí Cao). Trong vấn đề này, nhận xét của Giáo 
sư Hoàng Xuân Hãn có vẻ thuận tình hơn cả: Lý Thái Tông 
đã tha tội cho Nùng Trí Cao. Lý Thánh Tông đã tha chết 
cho vua Chàm là Chế Củ. Tuy rằng đó là có lợi cho đường 


chính trị, nhưng nếu không có săn từ tâm, thì ắt không nghĩ 


đến khoan hông đê làm lợi cho chính trị mình. 


Trở lại vẫn đề say thơ kệ đạo Phật ở chùa Tiên Du, mê 
điệu hát Tây Thiên của Lý Thái Tông, đã cho thấy, với một 
đất nước tương đối bình ôn về chính trị, quốc pháp nghiêm 
minh”, liên tục trúng mùa, phát hiện vàng và mỏ bạc” thì 
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việc tìm kiếm những giải pháp bồ trợ về phương diện tinh 
thần có ý nghĩa quan trọng. Việc say £hơ kệ đạo Phật và mê 
điệu hát Tây Thiên là một trong những bằng chứng cho thấy 
Lý Thái Tông đang tiếp cận một dạng thức nghệ thuật đặc thù 
trong Phật giáo. Trong liên hệ sâu xa, ngành nghệ thuật đó vẫn 
góp phần vào việc trị nước an dân; đó là nghệ thuật Phạm-bối. 


Phạm-bồi, Phạn ngữ ghi là 3l (Bhãsa), vốn chỉ cho một 
thể kịch thơ (drzmatic poe/ trong văn chương Ấn Độ cô 
đạt". Thơ kệ đạo Phật và điệu hát Tây Thiên mà ĐVSKTT nói 
đến chính là biều thị cho ngành nghệ thuật này. 


Nghệ thuật Phạm-bối có nhiều tác dụng. Với Phật giáo, 
thì có ít nhất năm tác dụng. Thứ nhất, hiểu được ân đức 
sâu dày của Phật. Thứ hai, bổ sung và kiện toàn kiến thức 
văn chương. Thứ ba, khiến cho thiệt căn thanh tịnh. Thứ 
tư, phế tạng được khai thông. Thứ năm, khiến nơi ở được 
yên lành. Thứ sáu, trường thọ không bệnh°°. Trong ý phổ 
quát và mang tính thực tiễn, thì Phạm-bối mang nghĩa: cảm 
thấu Trời-Đấ T. hông đạt thân mình/ An ôn vạn dân/ Tìm về 
tánh thiện°. Khát vọng dân chúng trong nước bình an, sống 
trong tình hòa hiếu, hiền lành không chỉ là khát vọng chính 
đáng của Lý Thái Tông mà còn là khát vọng ngàn đời của 
dân tộc. Là người dân Việt, ai nỡ nào chê trách khát vọng 
chính đáng đó của một bậc minh quân như Lý Thái Tông? 


3. TRẦN NHÂN TôNG (1258-1308)*°9 


Trong bài 7ông luận, Lê Tung viết: Nhân Tông được 
tỉnh anh của thánh hiền, có tướng mạo của thân tiên, thê 


THÍCH CHÚC PHÚ 


chất hôn hậu hoàn toàn, nhân từ hòa nhã giản dị. Xuống 
chiếu chân cấp người nghèo mà lòng dân cố kết, chọn 
tướng mà chồng cự nhung địch mà giặc Nguyên dẹp yên, sự 
nghiệp trùng hưng rực rỡ thiên cô, đủ làm một bậc vua hiển 
của nhà Trần. Song vui lòng kinh Phật mà dựng am Thiên 
Kiện, cấp nuôi Tăng Ni mà đúc vạc Phô Minh, không phải 
là trị đạo của để vương. Hoặc: Đường đường một vị thiên 
tử mà làm Thiên sư Trúc Lâm, người trí không ai làm thế". 

Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Nhân Tông trên thờ Từ Cung 
làm sáng đạo hiếu, dưới dùng người giỏi, lập nên võ công. 
Nếu không có fư chất nhán, mình, anh võ thì sao được như 
thế? Chỉ có một việc xuất gia là không hợp đạo trung dung, 
là cái lỗi của bậc hiển giả9. 

Góp ý của chúng tôi 

Cả Lê Tung và Ngô Sĩ Liên đều công nhận những đóng 
góp vĩ đại của Trần Nhân Tông trong việc xây dựng và củng 
cố cơ nghiệp nhà Trần, mặc dù vậy, cả hai đều không đồng 
tình với sự kiện xuất g1a của nhà vua và có lời chê trách. 


Trước hết, điều sai lầm đầu tiên của Lê Tung khi cho 
rằng Trần Nhân Tông cấp nuôi Tăng Ni mà đúc vạc Phô 
Minh. Vạc Phô Minh có quy mô rất lớn, là một trong 4ø 
Nam tứ đại khí, thế nhưng trong ĐVSKTT không ghi chép 
câu chuyện Trần Nhân Tông đúc vạc Phô Minh. 

Thực ra, Trần Nhân Tông sau khi xuất gia khoảng bốn 
năm, đã từng ở chùa Phổ Minh tổ chức lễ hội tương tự như 
lễ hội ƒô-già đại hội (#&ÄKfÑ - Pañca-värsika maha), 
chứ không hăn chỉ mỗi việc cấp nuôi Tăng Ni. Điều này, 
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ĐVWSKTT chép: 


Mùa xuân, tháng Giêng, ngày l5 (1303), Thượng 
hoàng ở phú Thiên Trường mở hội Vô lượng pháp ở chùa 
Phô Minh, bồ thi vàng bạc tiễn lụa đề chân cấp dân nghèo 
trong nước và giảng kinh Giới th®. 


Trong khi đó, Phổ Minh vốn là tên của một ngôi 
chùa, do Trần Thánh Tông dựng nên ở làng Tức Mặc. 
ĐVSKTT ghi: 


1262 (Tổng Cảnh Định năm thứ 3). Mùa xuân, tháng 
2, thượng hoàng (Trần Thái Tông) ngự đến hành cung Tức 
Mặc, ban tiệc lớn. Các hương lão từ 60 tuôi trở lên, môi 
người được ban tước hai tư, đàn bà được hai tắm lụa. 


Đôi hương Tức Mặc thành phủ Thiên Trường, cung gọi 
là Trùng Quang. Lại xây riêng một khu cung khác cho vua 
nối ngôi ngự khi vê chẩu, gọi là cung Trùng Hoa. Lại làm 
chùa ở phía Tây cung Trùng Quang gọi là chùa Phô Minh. 
Từ đó về sau, các vua nhường ngôi đễu ngự ở cung này". 


Vạc chùa Phố Minh do Trần Thánh Tông đúc, và cho 
khắc một bài minh vào vạc*. Năm 1426, cùng với chuông 
Quy Điền, vạc Phổ Minh bị Vương Thông nhà Minh phá để 
đúc súng đạn, làm vũ khí. 


Về phần vua Trần Nhân Tông, sau khi nhường ngôi 
cho con vào ngày mùng 9 tháng 3 năm 1293“”, đã về ở cung 
Trùng Quang°. Từ cung Trùng Quang, phủ Thiên Trường, 
Trần Nhân Tông đã vào núi Yên Tử tu khổ hạnh vào tháng 
8 năm 1299, 
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Sự kiện trọng đại này được Lê Tung cho rằng: Đường 
đường một vị thiên tử mà làm Thiên sư Trúc Lâm, người trí 
không ai làm thế. Cũng như Ngô Sĩ Liên cho rằng: Chỉ có 
một việc xuất gia là không hợp đạo trung dung, là cái lỗi 
của bậc hiển giả. 

Ở đây, khái niệm øñgười trí của Lê Tung hay đạo trung 
dung của Ngô Sĩ Liên đều chỉ cho mẫu hình người quân tử 
lý tưởng theo chuẩn mực của Nho giáo. Theo quan điểm 
Nho giáo, người quân tử phải hội đủ năm đức tính như 
Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, biết và sông đúng với mệnh 
Trời, hoàn thiện các phâm chất được ghi lại trong thiên 
Ouy thị (#R) ở tác phẩm Luận ngữ. Trong tất cả, mẫu 
hình cũng như lý tưởng của Nho giáo nhằm xây dựng và 
hướng tới một xã hội thịnh trị và an bình. Tuy nhiên, cách 
thức và giải pháp của Nho gia không trùng khớp với con 
đường Phật giáo. 


Ở đây, với con người nói chung, do tính độc lập tương 
đối nên mỗi người hoàn toàn tự do trong việc lựa chọn lý 
tưởng sống cho riêng mình. Đi theo Nho gia hay sống với 
Phật giáo là tự do chọn lựa của mỗi cá nhân. Việc xả thân, 
vì nước vì dân trong những năm tháng làm vua đã phần nào 
cho thấy Trần Nhân Tông vẫn noi theo một phần nào đó quy 
chuân của Nho giáo. Tuy nhiên, sau khi truyền ngôi lại cho 
con, Ngài đã tự tìm kiếm một giải pháp cho riêng mình, và 
chúng ta cần phải trân trọng lựa chọn đó vì nhiều lẽ. 


Thứ nhất, là một bậc minh quân đã hai lần chỉ đạo đánh 
tan quân Nguyên-Mông, công lao đó được cả dân tộc ghi 
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nhớ ngàn đời, thế nhưng Trần Nhân Tông đã từ bỏ mọi vinh 
hoa mà dẫn thân theo con đường tu Phật. Bài tựa của vua 
Trần Minh Tông (1300-1357) trong tác phẩm Đại Hương 
Hải Ấn thi tập đã tán thán cuộc ra đi vĩ đại này: 


Thế Tôn từ bỏ ngai vàng quỷ báu nửa đêm vượt 
thành, bỏ áo rồng cao sang, non xanh cất tóc, mặc chim 
thước làm tô trên đỉnh đầu, cho con nhện chăng tơ trên 
vai cánh, tu phép tịch diệt đê chứng đạo chân như, đứt cỗi 
trần duyên làm thành bậc Chánh giác. Đức Tô ta là Điêu 
Ngự Nhân Tông hoàng đề, ra khỏi cõi trần, thoát vòng tục 
lụy, bỏ chốn cung vua, ra giữ sơn môn (chùa Phật) nghiễm 
nhiên đến nay vẫn như còn đó, tiếng thơm bất hủ dấu cũ 
càng tươ?°. 


Thứ hai, chỉ vài tháng trước khi xuất gia°!, nhưng Trần 
Nhân Tông vẫn nghiêm khắc với con là Trần Anh Tông, 
khi vô tình phát hiện hoàng để trẻ say sưa trong men rượu. 
Trong trường hợp đó, ngài đã huấn thị: Trẩm còn có con 
khác, cũng có thê nối ngôi được. Trẫm đang sống mà còn 
như thế, huống chỉ sau này”. Lời dạy nghiêm khắc này, 
dường như Trần Nhân Tông đã học được phần nào từ câu 
chuyện Đức Phật dạy bảo Rahula ở Ambalatthika được ghi 
lại trong kinh 7?rung Bộ”. 


Thứ ba, sau khi xuất gia, vào tháng 2 năm 1301, nhân 
dịp Chiêm Thành sang cống, vào tháng 3, ngài đã tháp 
tùng phái đoàn vân du các nơi và sang Chiêm Thành đến 
tháng 11 cùng năm mới trở về. Trong chuyến đi này, ngài 
đã đồng ý hứa gả công chúa Huyền Trân, để rồi sau đó 
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chúa Chiêm Thành là Chế Mân đem hai châu Ô, Lý làm 
lễ vật dẫn cưới”!. Chỉ riêng chuyện kết giao hữu hảo với 
Chiêm Thành đã là một kế sách lợi quốc yên dân, mà đã là 
một bậc xuất gia, nhưng Trần Nhân Tông vẫn góp duyên 
vào việc lớn đó. 

Cũng do bởi đóng góp đó nên sử gia Ngô Thì Sĩ 
(1726-1780) trong Đại Việt sử ký tiền biên ở triều Tây Sơn 
đã nhận định: 


Nhân Tông kiến thức siêu việt, ÿ tứ khoát đạt, coi thân 
mình nhự hình thê của trời đất, sống chết không hệ lưu 
luyễn đoái tiếc. Sau khi ngôi hóa, mọi sự phó thác cho 
các nhà sư, không báo cho vua nồi dõi một lời. Cũng theo 
Ngô Thì Sĩ, mặc dù đã xuất gia nhưng vua Nhân Tông đổi 
với việc nước không hắn không bỏ qua nhưng không phải 
không nghe biết giŠ. 

Như vậy, ngoài sở đắc về phương diện đạo đức, tâm 
linh mà chúng ta chưa bàn đến; trên phương diện xã hội thì 
có thê thấy, thân tuy xuất gia nhưng Trần Nhân Tông vẫn 
có trách nhiệm đầy đủ với thân tộc, xã tắc, giang sơn... thì 
thử hỏi chuyện xuất gia có điều gì sai? Sao có thê xem đó là 
hành vi của người thiếu trí? 


4. KẾT LUẬN 


Đánh giá về một con người, một dân tộc, cần phải thấy 
rõ các điều kiện và bối cảnh đã góp phần làm nên con người 
cũng như dân tộc đó. Đánh giá về các vị quân vương nỗi 
tiếng trong thời Lý-Trần, hai triều đại với ảnh hưởng chủ 
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đạo là Phật giáo, mà chỉ dùng quan điểm Nho giáo để đánh 
giá là sai về phương pháp. 


Trong phần đầu bản dịch tiếng Việt của bộ ÐJ⁄SKTT7; 
Giáo sư Phan Huy Lê đã nhận định: ĐƑỨSKTT cũng có 
những hạn chế của nó do quan đim sử học đương thời và 
khả năng của tác giả quy định'"5. 


Theo dòng chảy lịch sử, giai đoạn định hình và hoàn 
thiện bộ ĐWSKTT7 là giai đoạn mà Phật giáo đang có những 
biểu hiện suy vong, thực tế này đã góp phần tác động đến tư 
duy của những người viết sử. Không những vậy, đây cũng là 
giai đoạn Nho giáo đang giữ địa vị độc tôn, tất cả mọi phát 
ngôn hay nhìn nhận về lịch sử đều dựa trên hệ quy chiếu này. 
Đây là hai trong những điều kiện làm cho những nhận định 
chưa đúng về Phật giáo xuất hiện trong tác phẩm Đ⁄SK7T. 


Góp ý về những trường hợp này, chúng tôi chỉ mong 
góp thêm một cách nhìn khách quan về các vị quân vương, 
đã góp phần làm nên một thời hoàng kim cho dân tộc và 
cho Phật giáo. 
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NHỮNG NHẬN ĐỊNH CHƯA ĐÚNG VỀ PHẬT GIÁO 
— . TRONG TÁC PHÂM 

ĐẠI VIỆT SƯ KỶ T0ẦN THƯ o) 

Này Bàả-la-môn, Ta cũng có cây và gieo mạ, 

sau khi cày và gieo mạ, Ta ăn! 


(Ahampi kho, brahmana, kasãmi ca vapami ca, 
kasifva ca vapifva ca bhuñjam1) 
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Bài 2: 
NHẬN THỨC SAI LẦM VỀ PHẬT GIÁO 


Đề nhận định đúng đắn về một vấn đề, thì cần phải có 
kiến thức chuyên môn về lãnh vực đó. Không có kiến thức 
chuyên môn mà lạm bàn, thì đễ nảy sinh những hiệu lầm nguy 
hại. Đây cũng là điều được Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chỉ 
(A.iii, 136): không can thiệp vào việc không có thâm quyêy?. 

Sự kiện các Nho gia bàn về những nội dung Phật giáo 
được đề cập rải rác trong tác phâm Đại Việt sử ký toàn thư 
(ĐVSKTT), là những trường hợp điển hình như vậy. Với 
khảo sát bước đầu, chúng tôi tạm nêu ra vài nhận thức sai 
lầm về Phật giáo của nhóm tác giả Ð⁄SKTT7 cũng như của 
một vài Nho gia tiêu biểu. 


1. HIỂU SAI VỀ NGHIỆP QUẢ VÀ SỰ CỨU ĐỘ 

ĐVSKTT ghi: 

Nhà Lý thờ Phật rất kính, thế mà con cháu nhà Lý bị 
- ở fay hung hiểm của Trần Thủ Độ mà Phật chăng Cứu 
nồi...; nhà Trần thờ Phát hết lòng, thế mà tôn thất nhà Trần 
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bị giết ở tay gian trá của Hồ Quỷ Ly, Phật chẳng độ được. 
Thế thì việc thờ Phật có ích gì không?°. 

Góp ý của chúng tôi 

Nhận định nêu trên của Lê Tung được ghi lại trong 
ĐVỰSKTT chứng tỏ ông đã sai lầm trong nhận thức về Phật 
giáo, mà ở đây chính là quan điểm về nghiệp quả và sự 
cứu độ. 

Cần phải thấy, sự thăng trầm, vinh nhục của một con 
người hay một triều đại là do sự chi phối của nhiều yếu tố 
khác nhau. Với Phật giáo, sự thăng hoa hay đọa lạc của mỗi 
con người do chính bởi tư duy và hành động của con người 
ấy đóng vai trò quyết định. Thuật ngữ Phật giáo gọi yếu tố 
đó chính là nghiệp. 

Kinh ghi: Các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, 
là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến 
thuộc, nghiệp là điêm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu 
tình; nghĩa là có liệt, có ưu. 

Nghiệp là một hình thái biểu thị đặc thù trong tiễn trình 
nhân quả, mang tính tự chủ, công bằng đối với từng chủ thê 
(biệt nghiệp) hoặc với một nhóm xã hội, cộng đồng (cộng 
nghiệp). Trong liên hệ duyên sanh, mỗi hiện tượng vừa là 
kết quả, đồng thời cũng là nguyên nhân. Nghiệp là một hiện 
tượng, là một yếu tính, có thể đóng vai trò là nguyên nhân 
(nghiệp nhân) và cũng có thê đóng vai trò là kết quả (nghiệp 
quả). Sự vận hành từ nghiệp nhân đến nghiệp quả diễn ra 
rất vi tế, đòi hỏi phải có một tư duy lớn và một tầm hiểu biết 
cao, mới thấy rõ ngọn ngành về sự vận hành của nghiệp. 
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Trong tiến trình vận hành của nghiệp, đồng thời phải chịu 
sự tác động của nhiều yếu tố khác, gọi là duyên, để cuối 
cùng hình thành nên nghiệp quả. Tùy theo tính chất của 
nghiệp nhân, tùy theo sự tác động của các duyên, mà hình 
thành nên những kết quả sai khác. Tính chất ưu việt của 
giáo lý nghiệp Phật giáo được khẳng định ở điều này. Bởi vì 
nhờ tính chất đó, kẻ tỉnh ngộ có cơ hội để quay đầu, người 
hiểm ác trở thành kẻ bao dung, từ chúng sanh vô minh có 
cơ may tìm về giác ngộ. 


Mặc dù vậy, với những nghiệp nhân quả nặng, cộng 
với sự chuyên hóa không cao, hoặc ăn năn khi quá trễ... 
thì chỉ thay đổi ở nghiệp quả phần nào. Sự công bằng và 
nghiêm minh theo giáo lý nghiệp chính là đây. Đơn cử như, 
trước cáo trạng của một kẻ sát nhân, thì tùy theo tính chất 
phạm tội, do có ý hay vô tình, cộng với thái độ của người đó 
sau khi phạm tội, thì sẽ tác động ít nhiều đến phán quyết của 
tòa án, nhưng vẫn khó thoát khung tội sát nhân. 


về phương diện cứu độ, với Phật giáo, sự cứu độ của 
Đức Phật cần được hiểu là quá trình chỉ bảy các giải pháp 
hữu hiệu, nhằm giúp chúng sanh vượt thoát khổ đau. Các 
giải pháp nhằm chấm dứt khổ đau mà Đức Phật đã tùy nghi 
thuyết giảng trong 49 năm giáo hóa, là những phương cách 
cứu độ thiết thực của Ngài. Tuân theo sự hướng dẫn của 
Đức Phật, thì sẽ được cứu độ. Sự cứu độ của Đức Phật 
không mang nghĩa ban phước, gia ân, vì Ngài không thể 
thay ai gánh lẫy nghiệp quả của họ. Dầu tất tự nổi, đá ắt tự 
chìm, không ai khác có thê thay đổi sự thật hiển nhiên đó, 
thậm chí ngay cả Đức Phật. Sự khác biệt trong quan niệm 
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về cứu độ giữa Phật giáo và các triết thuyết tôn giáo khác 
nhau ở điểm này. 

Trở lại nội dung /ôn thất nhà Lý và nhà Trần thờ Phật 
hết lòng theo ghi nhận của ÐJ⁄SK7T7 đã cho thấy, hai triều 
đại đó đã tạo ra những nghiệp nhân tốt, thánh thiện, thuần 
hòa. Lịch sử đã chứng minh rằng, nhờ những nghiệp nhân 
thuần thiện này, mà dân tộc Việt Nam đã có một thời thịnh 
trị trong lịch sử, đã cô kết lòng dân, tạo nên sức mạnh để đối 
kháng với họa ngoại xâm. 


Tuy nhiên, trong vương nghiệp của hai triều đại, vẫn 
có những vị vua hội tụ nhiều điều tệ, ác nên đã dẫn đến 
họa diệt vong. Đây là cả một quá trình phức tạp, không 
phải dễ dàng chỉ ra. được tất cả những nguyên nhân. Trong 
khuôn khổ khảo về hành trạng của vài vị vua cuối cùng 
ở hai triều đại Lý - Trần, chúng tôi tạm nêu lên những 
nguyên nhân căn bản. 


Thứ nhất, một số vị vua cuối thời Lý không thuần tín 
Phật giáo. Lý Thần Tông (1116-1138) quá ưa thích điềm 
lành. Đơn cử như, lá phướn của chùa Thiên Long và Thiên 
Sùng lay động mà cũng biện lễ tạ ơn; Lý Công Bình đánh 
thắng Chân Lạp cũng thiết lễ để tạ ơn Phật và Đạo ø1a5; một 
người lính tên là Đỗ Khánh dâng cá sắc vàng, vua cho là 
điềm lành, xuống chiếu cho các quan chúc mừng. Cáp môn 
sứ Lý Phụng Ân tâu rằng: “Con cá ấy là vật nhỏ mọn mà bệ 
hạ lấy làm điềm lành. Nếu có lân phượng đến thì bệ hạ cho 
là vật gì?””. Xem ra, niềm tin vào điềm lành cực đoan như 
thế thì thử hỏi sự thâm thấu Phật giáo trong vị vua này đến 
mức nào? 
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Thứ hai, vị vua gần như cuối cùng của triều nhà Lý, 
tức là Lý Huệ Tông (1194-1226) lên ngôi lúc mới 16 tuổi. 
Bản thân nhà vua có bệnh phong không thê chế ngự được° 
và đã từng bị điên. ĐVSKTT ghi: Mùa xuân tháng 3 (1217), 
vua dân dân phát điên, có khi tự xưng là Thiên tướng 
giáng trần, tay cẩm giáo và mộc, căm cờ nhỏ và búi tóc, 
đùa múa từ sớm đến chiều không nghỉ, khi thôi đùa nghịch 
thì đô mô hôi, nóng bức khát nước, uống rượu ngủ l¡ bì 
đến hôm sau mới tỉnh!°, Bản thân vua vừa bị điên vừa bệnh 
phong, vừa say sưa nghiện ngập, trong khi đó con của Lý 
Huệ Tông là Lý Chiêu Hoàng còn quá nhỏ; đứng trước sự 
suy tàn của một dòng họ và thời vận của một đất nước, đã 
làm cho các bậc quyền thần phải băn khoăn trước một lựa 
chọn lịch sử. 


Thứ ba, các vị vua cuối triều đại nhà Trần không 
những không thuần tín Phật giáo mà còn rơi vào những cố 
tật thường thấy ở những bậc vương quyên. Trần Duệ Tôn 
(1337-1377) thì ương gàn cố chấp, không nghe lời can, khi 
thường quân giặc, nên mang họa vào thân chứ không phải 
do bất hạnh!!. Trần Phê Đề thì w mê nhu nhược, không làm 
nôi việc gì?. Ngay cả công khô quốc gia còn không giữ gìn 
được thì thử hỏi trách nhiệm của nhà vua để ở đâu? Ð⁄SKT7T 
ghi: Tháng 9 (1379) sai quân dân chở tiền đồng giấu vào 
nủi Thiên Kiện (núi Thiên Kiện Irước gọi là núi Địa Cán, 
tục truyền có cây tùng cô, rồng quấn ở trên, Trần 1 hải Tông 
dựng hành cung ở đó). Mùa đông, tháng 10, giấu (tiễn) ở 
khám Khả Lăng, Lạng Sơn, là vì sợ nạn người Chiêm đốt 
cung điện'. Không những vậy, nhà vua còn sai Quốc sư 
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Đại Than, đốc suất tăng nhân trong nước và các tăng nhân 
không có độ điệp ở rừng núi, người nào khỏe mạnh thì tạm 
làm quân đi đánh Chiêm Thành! 


Từ ba điều trên cho thấy, Lý Thần Tông chỉ tin thờ Phật 
theo truyền thống gia đình mà không hiêu nhiều về Phật giáo. 
Tin Phật như vậy thì cách Phật quá xa, Phật làm sao cứu? Lý 
Huệ Tông vừa bệnh vừa điên, Trần Duệ Tông thì ương gàn 
có chấp, Trần Phé Đề thì nhu nhược u mê, Trần Thuận Tông 
về cuối đời thì đi tu tiên đạo... Với hành trạng như vậy thì 
cơ nghiệp vốn dĩ huy hoàng của nhà Lý, nhà Trần nói riêng 
và của dân tộc Việt Nam nói chung, các vị vua này làm sao 
đủ sức để gánh vác? Mặt khác, các triều đại kế tục nhau 
bằng giải pháp hòa bình hay ngược lại, tùy thuộc vào tâm 
lượng, hệ tư tưởng, quan điểm sống... của người đóng vai 
trò là chủ thê lịch sử. Chính vì vậy, việc trách Phật không 
cứu cơ nghiệp nhà Lý, nhà Trần của các tác giả ÐJ⁄SK7T là 
sự oán trách không đúng và không có cơ sở. 


2. KHÔNG HIỂU VỀTÍN VẬT THIÊNG LIÊNG TRONG PHẬT GIÁO 
ĐVSKTT ghu: 


Bấy giò, hai nhà sư là Nghiêm Bảo Tỉnh và Phạm Minh 
Tâm thiêu mình cháy kết thành thất bảo. Ứua xuống chiếu 
đem thất bảo ấy giữ ở chùa Trường Thánh đề hương đèn 
thờ cúng. Vua cho là việc lạ, đôi niên hiệu là Thông Thụy. 

Sử thân Ngô Sĩ Liên nói: Thuyết nhà Phật gọi xá-ly là 
tỉnh túy do tỉnh khí tụ lại khi đốt xác, lửa không đốt cháy 
được cho nên gọi là bảo. Tương truyền người nào học Phật 
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thành thì thân hóa như thế. Có lẽ vì sự đoạn diệt tình dục 
thì tỉnh khí kết lại thành ra thứ ấy. Người đời không thường 
thấy, cho là lạ có biết đâu là tỉnh khí dương tụ lại mà thành 
thôi. Vua cũng mê hoặc việc ấy, nhân đó đôi niên hiệu. Từ 
đấy về sau, những người hiểu danh cạo đâu làm sư, nhân 
nại chịu chết như loại Trí Thông nhiều lắm). 

Góp ý của chúng tôi 

Như vậy, nếu đúng theo mô tả của ÐJ⁄SKTT thì hai vị 
sư nêu trên là người đã chứng Thánh quả. Cơ sở đề chứng 
minh cho điều này là di cốt hóa thành thất bảo'5 sau khi 
hỏa táng. Khảo lịch sử Phật giáo, những sự kiện như vậy 
trên thế giới không có nhiều. Thế nhưng điều này diễn ra 
ở thời nhà Lý và được xác tín bởi nhiều chứng nhân quan 
trọng của lịch sử. Qua đây đã cho thấy rằng, năng lực tu tập 
của đệ tử Phật ở thời kỳ này rất tinh chuyên. Tuy còn chưa 
dám chắc, nhưng chính Ngô Sĩ Liên cũng cho rằng: Tương 
truyền người nào học Phật thành thì thân hóa như thế. Có 
thể nói, đây quả là một sự kiện đáng mừng cho Phật giáo 
nói chung và cho đất nước Việt Nam nói riêng. 


Về khởi nguyên của từ xá-lợi, Phạn ngữ ghi là 5IN 
(§arira). Nghĩa gốc Phạn ngữ nhằm chỉ cho tinh hoa của 
thê xác (bodily strength)'”. Theo tác phâm Phiên dịch danh 
nghĩa tập, tù chữ šarTra của Phạn ngữ, được Trung Hoa 
phiên âm thành Xá-lợi (®#J), hoặc Thất-lợi-la (##J##), 
Đầu-lợi-la(š##l##)'3, nhằm chỉ cho di cốt của Đức Phật. Từ 
điển Phạn ngữ chỉ rõ hơn, đó là di cốt của Đức Phật như 
xương, răng, tóc, móng...''. Theo kinh 7rzưởng Bộ, sau khi 
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Đức Thế Tôn diệt độ, Bà-la-môn Dona phân chia xá-lợi Thế 
Tôn cho tám quốc gia và khu vực đem về phụng thờ. Hơn 
hai trăm năm sau, vua A-dục phụng thỉnh bảy phần xá-lợi 
trong bảy bảo tháp, chia ra thành 84.000 phần nhỏ và xây 
tháp phụng thờ ở nhiều nơi trên thế giới??. Trong nghĩa phô 
dụng ngày nay, xá-lợi chỉ cho di cốt của Đức Phật và các vị 
Thánh Tăng sau khi hỏa táng. 


Theo ghi nhận của ĐƑSXK77, thì dường như một trong 
những bảo tháp xá-lợi do vua A-dục tổ chức xây dựng ở 
nhiều nước trên thế giới, đã có mặt tại Việt Nam và xuất 
hiện ở thời nhà Lý. Vì lẽ, với những mô tả chỉ tiết về hình 
thức bảo quản xá-lợi tại chùa Pháp Vân, rất giống với hình 
thức bảo quản xá-lợi tại chùa Trường Can, Trung Quốc 
(SE #J'!, được cho rằng có nguồn gốc từ vua A-dục. 


DVSKTT gửi: 


Năm ây (1034) sư Hưu ở chùa Pháp Vân, châu Cô 
Pháp tâu răng, trong chùa â áy phát ra mấy luông ánh sáng, 
theo chỗ ánh sáng đào xuống được một cải hòm bằng đá, 
bên trong có cái hòm bằng bạc, trong hòm bạc lại có hòm 
bằng vàng, trong hòm vàng có bình lưu ly, trong bình đựng 
xảá-hy. Vua sai rước vào cấm điện, xem xong lại trả lại”. 


Trở lại sự kiện hai nhà sư lưu lại xá-lợi sau khi viên tịch, 
vua Lý Thái Tông (1000-1054) đã đôi niên hiệu thành Thông 
Thụy, điều đó cho thấy sự kiện đó ảnh hưởng đến vương triều 
nhà Lý như thế nào. Liên quan đến việc phụng thờ xá-lợi, ở 
thời nhà Trần, đặc biệt sau khi Trần Nhân Tông xuất gia và 
viên tịch ở núi Yên Tử, đệ tử nối pháp là ngài Pháp Loa đã 
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thiêu (xác Thượng hoàng) được hơn 3.000 hạt xá-|y mang về 
chùa Tư Phúc ở kinh sư. Wua có ý ngờ. Các quan nhiễu người 
xin bắt tội Pháp Loa. Hoàng thải tử Mạnh mới 9 tuôi, đứng 
hâu bên cạnh, chợt thấy có mấy hạt xá-ly ở trước ngực, đưa 
ra cho mọi người xem, kiêm lại trong hộp, thì đã mắt một số 
hạt. Wua xúc động phát khóc, trong lòng mới khỏi ngờ”. 


Vẻ nguyên nhân hình thành xá-lợi, theo Ngô Sĩ Liên 
thì có lẽ vì sự đoạn diệt tình dục thì tỉnh khi kết lại thành ra 
thứ ấy. Thực ra, lý do đó vẫn chưa đầy đủ. Vì thực tế lịch 
sử nhân loại đã chỉ ra rằng, đoạn tình dục không thôi thì vẫn 
chưa đủ điều kiện để kết thành xá-lợi. 


Theo kinh Ánh sảng hoàng kim, xá-lợi được hình thành 
do bởi vô lượng hương liệu giới định tuệ, là ruộng phước 
tối thượng, cực kỳ khó gặp”'. Tác phẩm Bồ-tát Bôn sanh 
man luận, quyền 1, cũng ghi nhận tương tự”. 


Trong bản kinh Kim Quang Minh, quyên 4, phẩm Xả 
thân, bản dịch của ngài Đàm-vô-sắm, đã nói rõ hơn về 
nguyên nhân hình thành Xá-lợi: Xá-lợi được hình thành là 
đo vô lượng công đức của sảu pháp Ba-la-mật"°. 


Như vậy, theo quan điểm Phật giáo, trong những điều 
kiện đề hình thành nên xá-lợi là phải thành tựu giới định tuệ 
cũng như hoàn thành sáu pháp Ba-la-mật. Đây là hai yêu 
cầu rất cao. Việc đoạn tình dục chỉ là sự thành tựu bước đầu 
của hai yêu cầu quan trọng này. 


Đối trước sự kiện thiêu mình kết thành xá-lợi, người 
học Phật tăng trưởng niềm tin Tam bảo chứ không vì đó mà 
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khởi tâm hiếu danh theo như suy nghĩ của Ngô Sĩ Liên. Vì 
nếu chỉ là trò hiếu danh, thì sẽ không dám thiêu một phần 
thân thể để cúng dường, như sự kiện Đại sư Trí Thông mà 
Ngô Sĩ Liên đã chỉ ra. 

ĐVSKTTT chén: 


Trước đây, khi (Trần) Nhân Tông xuất gia, sư chùa 
Siêu Loại là Trí Thông tự đốt cánh tay mình, từ bàn tay đến 
tận khuỷu tay, vẫn ung dung không biến sắc. Nhân Tông 
vào xem, Trí Thông đặt chỗ cho vua ngôi, lạy và nói: Thân 
tăng đối đèn đó! Đối đèn xong, về viện ngủ kỹ, ngủ dậy, chỗ 
bỏng lửa phông lên sẽ khỏi hết. 


Đến đây, Nhân Tông băng, Trí Thông liễn vào núi Yên 
Tử ở hầu bảo tháp chứa xá-ly. Đền đời Minh Tông, ông tự 
thiêu mà chết”. 

Một tu sĩ phát đại nguyện thiêu cánh tay cúng dường 
mà mặt không biến sắc, ngoài Bồ-tát Hỷ Kiến thiêu đôi 
tay đề cúng dường tháp Phật được đề cập trong kinh Pháp 
Hod, thì trong hiện thực đời sống có mấẫy ai làm được? Về 
cuối đời, ngài Trí Thông ấn thân trong núi Yên Tử để hầu 
tháp xá-lợi của Trần Nhân Tông, sao có thê gọi đó là hạng 
hiểu danh đề rồi chịu chết? 


3. NHẬN ĐỊNH SAI LẦM VỀ VAI TRÒ NGƯỜI XUẤT GIA 

Theo quan điểm của một số nhà Nho cực đoan, người 
xuất gia không được đánh giá cao và thậm chí cho rằng đó 
là hạng ăn bám xã hội. Cụ thể, đây là quan điểm của Nho 


301 


302 


BIỆN CHÍNH PHẬT HỌC - TẬP II 


thần Trương Hán Siêu (2-1354), được ghi lại ở phần đầu 
trong văn bia chùa Khai Nghiêm, đó là hạng không cày mà 
ăn, không dệt mà mặc. Nguyên tác Hán văn ghi là: EE##ff 
®, REfIfj4k (Phỉ cạnh nhỉ thực, phỉ chức nhỉ y). 


ĐỰSKTT chỉ ghi lại một phần của văn bia chùa Khai 
Nghiêm”. Theo gợi mở đó, chúng tôi tìm thấy toàn văn bài 
văn bia chùa Khai Nghiêm của Trương Hán Siêu trong 7ø 
văn Lý Trần. Nhân đây, chúng tôi xin được trích lại phần 
đầu của văn bia này qua bản dịch của Nguyễn Đức Vân để 
độc giả tiện hình dung: 


Tượng giáo đặt ra là đê đạo Phật được dùng làm 
phương tiện tế độ chúng sinh; chính vì muốn khiến cho 
những kẻ ngu mà không giác ngộ, mê mà không tỉnh lấy 
đó làm nơi trở về với thiện nghiệp. Thế nhưng những kẻ 
giảo hoạt trong bọn sư sãi lại bỏ mất cái bản ý khô không 
của đạo Phật mà chỉ chăm lo chiếm những nơi đất tốt 
cảnh đẹp, tự giát vàng nạm ngọc cho chỗ ở của chúng rực 
rỡ, tô điêm cho môn đồ của chúng lộng lẫy như voi rông. 
Đương thời bọn có quyên thế, bọn ngoại đạo dua lại đua 
đòi hùa theo. Vì thế những nơi u nhã thanh kỳ trong nước, 
chùa chiên đã chiếm mắt một nửa. Bọn áo thâm, áo vàng 
tụ tập ở đáy, không cày mà ăn, không dệt mà mặc; những 
người thất phu thất phụ thường bỏ cửa nhà, bỏ làng xóm 
lũ lượt quy theo'°. 

Có thể nhận thấy nhiều điều không hợp lý trong nhận 
định của Trương Hán Siêu về đạo Phật thông qua văn bia 
chùa Khai Nghiêm. Ở đây, chúng tôi chỉ xin biện chính 
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quan điêm cho răng, người xuât gia là hạng không cày mà 
ăn, không dệt mà mặc. 


Thực ra, quan điểm này của Trương Hán Siêu có nguồn 
gốc trong một tác phâm được cho là của Hoàn Khoan 
(Iä#), một nhà tư tưởng sống ở thời Tây Hán (202.BC - 
9.AD), thể hiện trong tác phẩm ĐDiêm rhiết luận (§8#â), 
quyền 5, chương Tương thứ (‡ä#l), với nguyên văn là: ®§† 
ri, lãm (Bát canh nhỉ thực, bất tàm nhỉ y). 


Nội dung cơ bản của tác phẩm Điêm thiết luận chủ yêu 
bàn về việc tô chức, quản lý và phát triển kinh tế. Trong liên 
hệ đến câu văn của Trương Hán Siêu xuất hiện ở phần đầu 
chương Tương fhứ, với ngữ cảnh chỉ trích những hạng nhà 
Nho chưa sống đúng với danh nghĩa của mình, không liên 
quan đến Phật giáo”!. Ở đây, từ một trường hợp chỉ trích 
Nho gia, chuyển sang nghĩa khích bác Phật giáo, âu quả 
là sự vận dụng sáng tạo của Trương Hán Siêu. Quan điểm 
này là một di họa trong nhận thức của nhiều thế hệ, vì thỉnh 
thoảng nó còn xuất hiện trong thời đại ngày nay. 


Khảo về lịch sử Phật giáo, thì đây không chỉ là sai lầm 
của Trương Hán Siêu khi nhìn nhận về vai trò của người 
xuất gia, mà đã từng là quan niệm của một số Bà-la-môn 
trong thời Phật tại thế. Bài kinh Người cày ruộng (Sn.12; 
S.i,172)?? trong kinh Tiểu Bộ là lời giải đáp đầy đủ nhất về 
vấn nạn mà nho thần Trương Hán Siêu nêu ra. Kinh ghi: 

Như vây tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân 
chúng Magadha, tại núi Dakkhinagini, trong một làng Bà-la- 
môn tên Ekanalà. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Kasibhäradväja 
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có khoảng năm trăm lưỡi cày sẵn sàng, vì là thời gieo mạ. 
Rồi Thể Tôn, vào buôi sáng đắp y, cẩm bát đi đến chỗ Bà- 
la-môn Kasibhäradvija đang làm việc. Lúc bấy giờ Bà-la- 
môn Kasibhäradväja đang phân phát đô ăn. Rôi Thế Tôn đi 
đến chỗ phân phát đồ ăn, sau khi đến, Ngài đứng một bên. 
Bà-la-môn Kasibhäradväja thấy Thể Tôn đang đứng một 
bên đê khát thực, liên nói với Thể Tôn: 


- Này Sa-môn, ta cày và ta gieo, sau khi cày, sau khi 
gieo, fa ăn. Và Sa-môn, hãy cày và gieo. Sau khi cày và 
gieo, hãy ăn! 


- Này Bàả-la-môn, Ta cũng cày và cũng gieo. Sau khi 
cây và sau khi gieo, 1a ăn. 


- Nhưng chúng tôi không thấy cải ách, hay cải cày, hay 
lưỡi cày, hay gậy thúc trâu bỏ, hay các con bò đực của Tôn 
giả Gotama. Vậymà Tôn giả Gotamanói: “Này Bả-la-môn, 
Ta có cây và Ta có gieo. Sau khi cày và sau khi gieo, Ta ăn ””. 
Rôi Bà-la-môn Kasibhäradväja nói lên với Thế Tôn 
bài kệ: 

Kasibharadvđja: 

76. Người tự nhận Người cây, 

Tu không thấy Người cày, 

Hãy trả lời chúng tôi, 

Đã hỏi về Người cày, 

Chúng tôi muốn rõ biết, 


Người cày như thể nào? 
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Thế Tôn: 

77. Lòng tin là hột giống, 
Khô hạnh là cơn mưa, 
Trí tuệ đối với Ta 

Là ách và lưỡi cây, 

Xấu hô là cán cày, 

Ÿ là sợi dây buộc, 

Và niệm đối với Ta 

Là lưỡi cây, gậy thúc. 

78. Với thân khéo phòng hộ, 
Với lời khéo phòng hộ, 
Với món ăn trong bụng, 
Biết tiết độ, chế ngự, 

Ta tác thành chơn thực, 
Để cắt dọn cỏ rác, 

Sự giải thoát của Ta 

Thật hiển lành nhu thuận. 
79. Với tỉnh cần tỉnh tấn, 
1a gảnh chịu trách nhiệm, 
1a tự mình đem lại 

An ôn khỏi khô ách. 

Như vậy, Ta đi tới, 
Không trở ngại thôi lui, 
Chỗ nào Ta đi tới, 
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Chỗ ấy không sâu muộn. 
80. Cây bừa là như vậy, 
Được quả là bất tử, 

Sau cày bừa như vậy, 
Mọi khô được giải thoát. 


Rôi Bà-la-môn Kasibhäradvija lấy một bát bằng đồng 
lớn, cho đô đây với cháo sữa dâng Đức Phật và thưa: 


- Thưa Tôn giả ŒGotama, hãy dùng cháo sữa, Tôn giả là 
người đi cày! Tôn giả Gotama đi cày quả bát tử! 


Như vậy, vẫn nạn mà Trương Hán Siêu nêu ra đã 
được Đức Phật lý giải thỏa đáng gần hai ngàn năm trước. 
Ở đây, chúng tôi chỉ muốn mở rộng thêm rằng, trong 
tương quan xã hội, người xuất gia đúng nghĩa dù ở thời 
đại nào, vẫn có những đóng góp thiết thực vào xã hội 
mà mình đang sống. Lịch sử phát triển của Phật giáo đã 
chứng tỏ điều này. Cần phải thấy, sự vận động và phát 
triển của xã hội là tổng hòa của nhiều yếu tố, nếu chỉ chú 
trọng về phương diện vật chất, thì không thể đoán định 
được tương lai của xã hội đó sẽ ở đỉnh cao văn minh, hay 
điêu tàn bên bờ vực thắm! 


4. KẾT LUẬN 


Với những quan điểm sai lầm về Phật giáo nêu trên, 
đã chứng tỏ rằng, kiến giải về Phật học của các nhà biên 
soạn ĐVSK77 cũng như một số Nho Ø1a CÓ vẫn đề, nếu 
không nói là khá hạn chế. Sự thực này được Nho thần Lê 
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Quát, làm quan dưới thời Trần Minh Tông (1300-1357) 
thừa nhận trong văn bia chùa Thiệu Phúc ở Bắc Giang, đã 
được ĐỪSKTT ghi lại: 


Cái thuyết họa phúc của nhà Phật tác động tới con 
người, sao mà ẩược người ta tin theo sâu sắc và bên vững 
như thể? Trên từ vương công, dưới đến dân thường, hễ bố 
thí vào việc nhà Phật, thì dẫu đến hết tiền của cũng không 
sẻn tiếc. Nếu ngày nay gửi gắm vào tháp chùa thì mừng rỡ 
nhự nắm được khoản ước đê lấy quả bảo ngày sau. Cho nên 
trong từ kinh thành, ngoài đến châu phủ, cho tới thôn cùng 
ngõ hẻm, không mệnh lệnh mà người ta vẫn theo, không thê 
thốt mà người ta vẫn tin. Chỗ nào có người ở, tất có chùa 
Phật, bỏ rồi lại xây, hỏng rôi lại sửa, chuông trồng lâu đài 
chiếm đến nửa phần so với dân cư, đạo Phát hưng thịnh rất 
dễ mà được rất mực tôn sùng). 


Lời than thở của Nho thần Lê Quát ngoài đóng góp 
mang tính tư liệu về phương diện lịch sử, thì còn bộc lộ 
những hiểu biết giới hạn của ông về Phật giáo. Cần phải 
thấy, họa phúc chỉ là một trong những quan điểm của Phật 
giáo về đời sống nhân sinh, mà chưa phải là tỉnh hoa của 
Phật giáo. Ngay như quan điểm họa phúc mà Lê Quát còn 
chưa tường tận, thì sẽ khó lĩnh hội nhiều điều sâu kín trong 
giáo nghĩa Phật giáo. 

Có thể nói, do nhận thức không đầy đủ về Phật giáo, 
cộng với những định kiến kế thừa từ những Nho thần cực 
đoan, đã tạo nên những ngộ nhận đáng tiếc về Phật giáo 
của các tác giả ĐVSKTT cũng như một số Nho gia bài Phật, 
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sùng Nho tiêu biêu. 

Điều đáng nói, những hiểu lầm như thế đôi khi vẫn 
xuât hiện trong thời cận - hiện đại; chính vì vậy, việc biện 
chính vê những sai lâm này là một nhu câu khách quan và 
công tâm với lịch sử. 
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LUẬN VỀ VẤN ĐỀ TĂNG QUAN 


1a dùng các quan chức Dharma Mahamafra này 
khắp nơi trong vương quốc của Tu 

đê họ giúp mọi người 

thực hành Chánh pháp (Dharma Dhrithayo), 
tận trung với Chánh pháp (Dharma Vadhiyd) 

và làm các việc phúc lợi (Hita Sukhaya)!. 
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ăng quan luận ({š'#š8) là một trong những bộ luận 

do ngài Thích Ngạn Tông (557-610) trước tác, 

nhằm thuyết minh và lý giải các chức vụ do chư 
Tăng đảm nhiệm (/§{##)?. Toàn văn của tác phẩm này 
đến nay vẫn chưa tìm thấy mà chỉ còn tựa đề của tác phẩm 
được ghi lại trong Pháp uyên châu lâm, quyên 1, Đại Tổng 
Tăng sử lược, quyên 2, Đại Đường nội điển lục, quyên ST 
Đây là tiền đề gợi mở đề chúng tôi thực hiện đề tài Luận về 
vấn đề Tăng quan. 


Như vậy, ngay từ thời vua Tùy Dạng Đề (569-618) tại 
Trung Hoa, vẫn đề người xuất gia đảm nhận những chức vụ 
do triều đình sắp đặt (###) là một hiện thực lịch sử, được 
quan tâm và kiện toàn về cơ sở lý luận như tác phẩm của 
ngài Thích Ngạn Tông đã chỉ ra. 


Trong khuôn khổ của đề tài, Tăng quan được hiểu là 
chức vụ của chư Tăng do triều đình bô nhiệm, đề thống 
lãnh Tăng, Ni các chùa viện trên toàn quốc, nhằm duy trì 
kỷ cương và phát triên Phật giáo”. Tăng quan có thực quyền 
và lương bổng cụ thể. 


THÍCH CHÚC PHÚ 


1. NGUỒN GốC 
VÀ NIÊN ĐẠI HÌNH THÀNH TĂNG QUAN Ở ẤN ĐỘ 


Căn cứ vào tư liệu lịch sử, định chế Tăng quan không 
phải xuất hiện đầu tiên ở Trung Quốc mà được hình thành 
từ thời vua ÄÃsoka (272-236 B.C)° ở Ấn Độ cô đại. Theo 
lịch sử, sau khi thống nhất toàn cõi Án Độ và trở thành một 
quốc gia rộng lớn, vua Äsoka đã tổ chức một bộ máy quản 
lý nhà nước quy mô và khoa học. Theo bi ký số 3 (Bi ký 
Girnar), nhà vua đã thành lập các chức quan như Rajuka, 
Yutä, Pãdesika với chức năng tuần du đất nước trong mỗi 
5 năm nhằm phổ biến Chánh pháp và giải quyết các vẫn đề 
cấp thiết khác của quốc gia. 

Đặc biệt, đối với vấn đề tôn giáo, ông đã thành lập 
một cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo gọi là Dharma 
Mahämatra”. Quan chức Dharma Mahämatra có thể là 
người thế tục và cũng có khả năng là người đại diện của 
các tôn giáo. Thông tin từ bi ký của vua Ãsoka đã cho thấy 
điều này. 

Theo chủ trương của vua Äsoka trong bi ký số 5 (Bi ký 
Mãanschr3), /a dùng các quan chức nảy trong mọi giáo phải 
nhằm xây dựng và phát triên Chánh pháp vì lợi ích và hạnh 
phúc cho những ai tận trung với tôn giáo. Các quan chức 
này cũng được cắt cử phục vụ tại các xứ sở và dân tộc như 
Tona, Kamboja, Gandhãra, Rãstika, PiHiniha và các dân tộc 
Aparanta hay các bộ tộc biên giới phía Tây. Họ được để 
cử phục vụ trong quân đội, trong các hội chúng ân sĩ Bà- 
la-môn, hội chúng gia chủ, giữa những người nghèo khó 
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và người già yếu nhằm mục đích mang lại lợi ích và hạnh 
phúc cho họ và đê giúp những người thực hành Chánh pháp 
thoát khỏi phiên toái. Họ cũng được đề cử nhằm xem xét 
đơn kháng án của các phạm nhân, giúp phạm nhân khỏi bị 
ngược đãi, giải phóng phạm nhán trong trường hợp phạm 
nhân phải nuôi con dại hay gặp quá nhiều bất hạnh hoặc bị 
khô sở bởi tuôi già. Họ cũng được bô làm việc tại Pàtaliputra 
và tại các tỉnh thành bên ngoài, trong các hậu cung của 
các anh chị em ta và bất cứ nơi nào có thân nhân của ta 
sinh sống. Ta dùng các quan chức Dharma-Mahãmätra này 
khắp nơi trong vương quốc của ta đề họ giúp mọi người 
thực hành Chánh pháp, tận trung với Chánh pháp và làm 
các việc phúc lợẺ. 


Vua Äsoka đã dành nhiều quan tâm đến quan chức 
Dharma Mahämätra bởi lẽ ở bi ký số 12, ông đã minh giải 
thêm chức năng và nhiệm vụ của quan chức này”. Theo bị 
ký số 12, vua Äsoka tôn trọng mọi giáo phái. Theo ông, 
tôn trọng giáo phái của mình không đồng nghĩa với việc 
chê bai giáo phái người khác. Điểm nhấn trong bi ký 12 
là quan điểm về bình đẳng phát triển tôn giáo!?. Đó là 
một trong những nguyên do ra đời của quan chức Dharma 
Mahämätra. 


Mặc dù đã trở thành một Phật tử chính thức (Upäsaka) 
vào năm thứ § sau khi lên ngôi", tuy nhiên trong quan điểm 
đối với các tôn giáo đang hiện hữu trên đất nước mình, ông 
luôn dành cho họ một sự quan tâm và đối đãi hết mực trọng 
thị. Đây cũng là lời dạy của Đức Phật đối với tướng quân 
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Siha được ghi lại trong kinh Tăng Chỉ (A.1v,179)'2, mà có lẽ 
vua Äsoka đã tiếp thu và thực hành theo lời dạy đó. 


Về niên đại thành lập tổ chức Dharma Mahämaätra, theo 
tác phẩm #istory oƒ Indian Buddhism, thì vua Ãsoka thành 
lập quan chức Dharma Mahamatra vào năm thứ 13 sau khi 
lên ngôi. Phối kiểm tác phẩm thì được biết, đây không phải 
là quan điểm của tác giả Étienne Lamotte (1903-1983) mà 
được ông dẫn lại từ một tác phâm khác)°. 


Với tác phâm King Ashoka and Buddhism", tác giả 
Ananda W.P Guruge (1928-2014) cũng cho rằng niên đại thành 
lập quan chức Dharma Mahamatra vào năm thứ 13. Tác giả 
Smith A. Vincent (1848-1920) trong tác phẩm Rulers oƒ India' 
cho rằng vào năm thứ 14 sau khi lên ngôi, vua Ãsoka thành 
lập quan chức Dharma Mahämätra. Tác phẩm tiếng Việt Jz 4 
Dục Vương (Asoka) cuộc đời và sự nghiệp của tác giả Thích 
Tâm Minh cũng cho rằng quan chức Dharma Mahämätra 
được thành lập vào năm thứ 13 sau khi vua Äsoka lên ngôi'°. 


Tuy nhiên, theo quan điểm của tác giả James Prinsep 
(1799-1840), người sáng lập tạp chí The Journal oƒ the 
Asiatic Society oƒ Bengal”, cho rằng vua Äsoka thành lập 
quan chức Dharma Mahamatra vào năm thứ 10 sau khi lên 
ngôi. Trong bản dịch Anh ngữ bi ký số 5, thuộc tài liệu 
của nhà khảo cổ Cunningham, trong tác phẩm Corpws 
Inscriptionum Indicarum: Inscriptions oƒ Asoka, cũng cho 
rằng, sự kiện quan trọng đó diễn ra vào năm thứ 10. 


Căn cứ vào cụm từ Dasavasabhisi'3 được nhà khảo cô 
Alexander Cunningham (1814-1893) cần thận rập lại từ bi 
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ký số 5 và cả bi ký số 8!, đã khẳng định rằng, quan chức 
Dharma Mahämatra đã được vua Äsoka thành lập vào năm 
thứ 10 sau khi lên ngôi. 


Ở đây, nếu tạm thống nhất dùng bảng niên biểu 
Äsoka do tác giả Lamotte cung cấp, thì niên đại chính 
xác để vua Äsoka tô chức thành lập quan chức Dharma 
Mahämatra vào năm thứ 10 sau khi lên ngôi, tức là năm 
258 trước Tây lịch”. 


Với vua Äsoka, kế từ khi quy ngưỡng Phật giáo, ông 
đã nỗ lực hết mình trong sự nghiệp phát triển Phật giáo. 
Bản thân mình đi chiêm bái thánh tích, cho phép con trai 
xuất gia và đi hoằng pháp ở các nơi, xây dựng chùa tháp 
và lưu truyền pháp Phật qua các dạng minh văn, bi ký 
ở nhiều nơi trong và ngoài đất nước... Tất cả những ý 
nguyện vĩ đại đó khó có thể hoàn thành trọn vẹn nếu như 
không có một bộ phận nhân sự chuyên trách. Sự ra đời 
của các quan chức Dharma Mahämätra cũng nhằm vào 
mục đích này. 


Không những vậy, với một quốc gia rộng lớn về lãnh 
thổ, đa dạng về sắc tộc, tôn giáo, thì việc thành lập một cơ 
quan chuyên trách về vấn đề tôn giáo có một ý nghĩa quan 
trọng. Vì lẽ, ngoài chức năng bảo hộ sự phát triển của tôn 
giáo thì cơ quan chuyên trách này còn góp phần vào việc 
ngăn ngừa sự xung đột giữa các tôn giáo, góp phần ôn định 
và phát triển đất nước. 


Có thể nói, sự ra đời của quan chức Dharma Mahamätra 
là một sáng tạo mang tính tiên phong của vua Äsoka trong 


THÍCH CHÚC PHÚ 
lãnh vực liên quan đên tôn giáo. 


2. LƯỢC SỬ VÀ ĐỊNH CHẾ TĂNG 0UAN TẠI TRUNG QUỐC 


Định chế Tăng quan ra đời tại Trung Quốc nhằm giải 
quyết việc nội bộ của Tăng đoàn. Trong một vài trường hợp 
đặc biệt, Tăng quan còn đảm nhiệm những tước vụ quan 
quyền, có vai trò tương tự như một vị quan lại thế tục. 


2.1. Niên đại hình thành 


Theo Lương cao tăng truyện, truyện của ngài Cưu- 
ma-la-thập (344-413)”' và ngài Tăng Lược (347-416), thì 
vào thời kỳ Hậu Tần (384-417), Phật giáo phát triển mạnh 
mẽ, số lượng Tăng nhân ở thời kỳ này rất đông đảo”, và 
cũng do vậy đã bước đầu phát sinh những tệ trạng trong 
sinh hoạt Tăng-già. Với tâm nguyện góp phần trùng hưng 
Tam bảo, để đoàn thể Tăng-già thanh tịnh và trang nghiêm, 
vua Diêu Hưng (366-416) vào niên hiệu Hoằng Thủy năm 
thứ bảy (405) đã ban thư cầu thỉnh ngài Tăng Lược lên 
ngôi vị lãnh đạo Tăng-già toàn quốc, gọi là Tăng chánh. 
Đồng thời, để hỗ trợ Phật sự, nhà vua cũng cung thỉnh ngài 
Tăng Thiên làm Duyệt chúng, các ngài Pháp Khâm và Tuệ 
Bân làm Tăng lục. 


Cũng theo Lương cao tăng truyện, quyên 8, ngài 
Thích Tuệ Cơ được ban sắc làm Tăng chủ, quản lý 10 
thành. Nội dung tiêu truyện cũng cho rằng Tăng chánh 
của miền Đông Độ được khởi nguồn từ đây vậy (75818 
+šf†1. ã7R+fšF2i4t#)”. Trong khi đó, ngài Tuệ 
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Cơ thọ 85 tuổi và viên tịch vào niên hiệu Kiến Vũ năm thứ 
ba, triều Nam Tê Minh Đề, tức năm 496, điều đó đã cho 
thấy rằng, ngài Tăng Lược viên tịch thì ngài Tuệ Cơ vừa 
mới ra đời. 

Và như vậy, định chế Tăng quan tại Trung Hoa xuất 
hiện vào năm 405 và người đầu tiên làm Tăng quan là ngài 
Tăng Lược. 


2.2. Cơ cấu tổ chức 


Mô hình tô chức của định chế Tăng quan ở Trung Hoa 
lúc đầu mang tính tự trị và độc lập tương đối. Tuy nhiên, 
cùng với sự thăng trầm của các triều đại tại Trung Hoa, tính 
tự trị độc lập đó cũng ít nhiều thay đổi, tùy theo quan điểm 
và sách lược của từng triều đại. 


Về cơ quan lãnh đạo tối cao, theo Đại Tổng Tăng sử 
lược”, quyên trung, vào thời Đông Hán, các Sa-môn Thích 
tử trực thuộc sự quản lý của Hồng Lô Tự. Đến thời Bắc 
Ngụy, theo Quảng Hoằng Minh tập, quyền 2, thì cơ quan 
lãnh đạo cao nhất của Phật giáo lúc đầu gọi là Giám Phước 
Tào. Sau đó, vào niên hiệu Thái Hòa năm thứ 2l (497) cơ 
quan này đổi tên thành Chiêu Huyền Tào. Đến thời nhà 
Đường, lập Sùng Huyền Thự thuộc Hồng Lô Tự. Đến thời 
kỳ nhà Minh, vào niên hiệu Hồng Vũ năm thứ 5 (1382) đã 
thành lập Tăng Lục Ty nhằm quản lý Tăng Ni toàn quốc và 
phụ thuộc vào Lễ Bộ”5. Cơ chế quản lý Phật giáo thời nhà 
Minh cũng được áp dụng ở Giao Châu”. 


Về chức danh lãnh đạo Tăng-già tối cao, ban đầu được 
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gọi là Tăng chánh (thời nhà Tần), Đạo nhân thống, Sa-môn 
thống, Tăng thống (thời Bắc Ngụy), Đại Tăng chánh (thời 
nhà Lương), Tăng chủ (thời Lưu Tống, Nam Tê) Quốc thống 
(thời Đông Ngụy), Chiêu huyền thống (Bắc Tè), Đại thống 
(nhà Tùy), Tăng thống (nhà Đường), Thống lãnh (thời nhà 
Minh )... 


Để hỗ trợ cho lãnh đạo Tăng-già tối cao điều hành Phật 
sự, tùy theo từng gial đoạn lịch sử mà nhân sự Tăng quan 
cấp dưới có các chức danh như Duy-na, Duyệt chúng, Tăng 
đô, Sa-môn đô, Chiêu huyền đô, Thông thống, Đoạn sự Sa- 
môn, Đô ấp Tăng chánh, Công tào, Chủ bạ viên, Tả nhai 
Đại công đức sử, Hữu nhai Đại công đức sử, Tăng lục, Tả 
nhai Tăng lục, Hữu nhai Tăng lục... Bộ phận nhân sự này 
không những có đạo phong, giỏi về kinh điển mà còn vững 
vàng về kiến thức xã hội. Chính vì vậy, đã có trường hợp 
tiền triều ủng hộ Phật pháp thì làm Tăng quan, nhưng đến 
khi vương triều kế nhiệm bải bỏ Phật pháp thì vẫn có khả 
năng làm một vị quan thế tục. Đây cũng là trường hợp của 
Đạt-ma-xà-na (¡#/#it), tiếng Tùy gọi là Pháp Trí, đã từng 
làm Sa-môn đô ở Chiêu Huyền Tự ?, sau khi Phật giáo bị 
bức hại, ông trở về đời sông thế tục và làm Thái thú quận 
Dương Xuyên ở Dương Châu”. 


Có một điều lưu ý trong chức danh lãnh đạo Tăng-già 
tối cao, đó là ngôi vị Pháp chủ. Thực ra, trong hệ thống 
chức danh Tăng quan không có tên gọi này. Trong kinh 
điển, Pháp chủ là mỹ hiệu tôn quý, dùng để chỉ cho Đức 
Phật Thích-ca9. Trong tác phẩm Sắc fu Bách Trượng thanh 
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quy, tên gọi Pháp chủ chỉ cho Quốc sư (cũng còn gọi là Đế 
sư) như ngài Bạt-hợp-tư-bát (i##3#JV)''. Ngoài ra, Pháp 
chủ còn chỉ cho bậc Đại pháp sư chuyên diễn giảng kinh 
điển như ngài Tăng Đạo°9, ngài Pháp Viện (409-4893, ngài 
Tăng Mân”! (467-527), ngài Tĩnh Tung (537-614)... 


2.3. Thực quyền và lương bổng 


Tăng quan về cơ bản có thực quyền. Trường hợp đầu 
tiên phải kể đến là sự kiện vua Diêu Hưng hạ chiếu cho 
Nguy thượng thư lịnh Diêu Hiển bức ép hai vị xuất gia tên 
là Thích Đạo Hằng và Thích Đạo Tiêu cởi áo cà-sa hoàn tục, 
giúp vua thừa hành vương nghiệp. Hai vị Tăng nhân này đã 
khẩn thiết dâng biểu trình bảy tâm nguyện và khắng khái thệ 
rằng: fhà bỏ thân mạng chứ không thê lìa ca-sa (Ñ&BR2T 
###®?)°°. Do vì muốn nhị vị Tăng nhân này phò vua giúp 
nước, Diêu Hưng đã viết thư cầu thỉnh Quốc sư Cưu-ma-la- 
thập và ngài Tăng chánh Đạo Lược, xIn các ngải góp lời trợ 
khuyên (BR)*ÉñŠ mg f7). Sau khi nhận thư, cả hai ngài 
đều viết tấu dâng lên với lời lẽ chí tình và thống thiết, tán 
thán chí nguyện của hai bậc xuất gia kỳ đặc này”". Để cuối 
cùng, hai ngài Thích Đạo Hằng và Thích Đạo Tiêu được vào 
núi Lang Tà (ä31lI) ân tu cho đến cuối đời”. 


Theo Phật Tô thống kỷ, vào niên hiệu Cảnh Minh năm 
thứ hai (501), triều vua Tuyên Vũ Đề (483-515), thời Bắc 
Ngụy, đã ban chiếu rằng: nếu Tăng nhân phạm tội sát nhân, 
thì y theo luật của thể tục mà xử, ngoài ra nếu phạm các tội 
khác, thì giao cho Chiêu Huyễn Đô Thống đê phân xử theo 
luật Phậ£°. Ö thời nhà Đường, vua Huyền Tông ban chiếu: 
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Tăng Ni có tội thì y theo luật Phật mà phân xứ. Đường Đại 
Tông cũng ban chiếu: Quan ty trong thiên hạ, không được 
đánh đáp hay làm nhục Tăng N¡. Xem ta, trong vai trò quản 
lý Tăng Ni, Tăng quan có những quyền hạn nhất định, thê 
hiện ở vai trò bảo hộ cũng như độc lập phân xử những việc 
liên quan đến Tăng đoàn. 


Ở đây, một trong những đặc điểm của cơ chế quan trật, 
đó là lương bồng. Tăng quan do vương triều cung cử và bố 
nhiệm, nên cũng nằm trong định chế đặc thủ này. 


Khi ngài Tăng Lược nhận vai trò Tăng chánh, phẩm 
trật thuộc hàng Thị trung, nên được vua Diêu Hưng cấp 
xe và người hầu cận. Mặc dù vậy, ngài đã nhường xe cho 
người già yếu, tật bệnh, còn bồng lộc thì cũng dường cho 
chúng Tăng”. 


Với ngài Tăng Cân ({Š‡#), khi được vua Lưu Tống 
Minh Đề ban sắc làm Thiên hạ Tăng chủ (K R{*#), thì 
đồng thời cấp một bộ nghi trượng (3#{#), 20 người hầu cận 
thân tín, xe cộ đề đi lại và mỗi tháng cấp ba vạn tiền", 


Vào năm Thái Thủy nguyên niên (465), Lưu Tống 
Minh Đề sắc Sa-môn Đạo Mãnh làm Cương lĩnh, mỗi 
tháng cấp ba vạn tiền, cử bốn người thân tín và 20 người 
hầu hạ, xe và kiệu mỗi loại một chiếc“?. Với bổng lộc được 
ban, ngài Đạo Mãnh chẩn thí cho người nghèo và xây 
dựng chùa miếu. 


2.4. Vài trường hợp đặc biệt 
Trong một số trường hợp đặc thủ, Tăng nhân đôi khi 
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đảm nhận những tước vị tương tự như quan lại thế tục. 


Theo Phật Tô thống ký“°, quyên 51, vào thời Bắc Ngụy, 
phong Sa-môn Pháp Quả làm Nghi Thành tử, sau đó lại gia 
phong thêm là An Thành công. Theo Phật Tô lịch đại thông 
fải““, việc phong quan tước cho Tăng nhân được khởi đầu từ 
ngài Pháp Quả. Vào thời Lương Vũ Đé, đã sắc Sa-môn Huệ 
Siêu làm Thọ Quang Điện Học Sĩ. 


Đường Thái Tông phong Sa-môn Trí Uy làm Triều Tán 
Đại Phu. Vua Cao Tông cũng sắc cho Sa-môn Huệ Uy làm 
Triều Tán Đại Phu. Vua Trung Tông cũng sắc ngài Huệ Phạm 
làm Chánh Nghị Đại Phu. Vua Đường Đại Tông phong cho 
Sa-môn Bất Không làm Đặc Tiến Hồng Lô Khanh, sau đó 
lại gia phong thêm là Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty Túc 
Quốc Công, hưởng bồng lộc ba ngàn hộ... 


Tăng quan là lãnh vực không chỉ dành riêng cho chư 
Tăng, vì ngay từ rất sớm, đã có sự tham gia của chư Ni. Theo 
T)-kheo-ni truyện, quyên 2, Phật Tô thống ký, quyên 36, Đại 
Tổng Tăng sử lược, quyên trung, vào niên hiệu Thái Thủy 
năm thứ hai (466), Lưu Tống Minh Đề đã ban sắc cho Tỳ- 
kheo-ni Bảo Hiền làm Tăng chánh, quản lý chư Ni ở kinh 
đô (##ä{#1E)°, cúng đường đầy đủ tứ sự và mỗi tháng cấp 
một vạn tiền. Đề hỗ trợ với Bảo Hiên, nhà vua đã sắc phong 
cho Tỳ-kheo-ni Pháp Tịnh làm Duy-na ở kinh đô (R5 ãl4& 
ñ[)“5. Có thê nói, đây là hai vị Tỳ-kheo-ni đầu tiên tham gia 
vào lãnh vực quản lý Tăng nhân trong thiên hạ. 


Cũng lưu ý rằng, với hai vị Tỳ-kheo-ni nêu trên, tuy mang 
tên gọi là Tăng chánh và Duy-na nhưng chỉ có nghĩa là quản 
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lý Ni chúng ở kinh đô, vì cùng thời kỳ nảy, Lưu Tống Minh 
Đề đã sắc phong cho ngài Tăng Cần làm Thiên hạ Tăng chủ”. 


3. KẾT LUẬN 


Tăng quan có khởi nguồn rất sớm ở quê hương Phật 
giáo, thế nhưng tư liệu tại Ân Độ không đề cập nhiêu. Tại 
Trung Hoa, định chế Tăng quan được tổ chức mô phỏng 
theo bộ máy nhà nước thế tục, với phẩm trật và lương 
bồng rõ ràng. 


Xuyên suốt thời phong kiến, định chế Tăng quan được 
thiết lập với tên gọi khác nhau, cách thức tổ chức và quản 
lý khác nhau. Thế nhưng, điểm chung trong định chế Tăng 
quan giữa các triều đại phong kiến là thừa nhận vai trò tự trị 
tương đối của tổ chức Tăng đoàn. 


Vào thời Đông Tấn, Tăng Ni đặt dưới sự quản lý của 
bộ máy vương quyên. Đến thời ngài Cưu-ma-la-thập, từ khi 
bản kinh Phật thuyết kinh Nhán vương Bát-nhã Ba-la-mát do 
ngài dịch được phô biến, đã cho thấy rằng, một trong những 
điều kiện làm cho Phật pháp suy vong là lập quan lại thế tục 
để quản lý Tăng Ni. Có lẽ thấy được điều này nên Diêu 
Hưng, là đệ tử của ngài Cưu-ma-la-thập, đã giao việc Tăng 
cho chư Tăng quản trị, thê hiện ở việc lập ngài Tăng Lược lên 
làm Tăng chánh, điều hành và quản lý việc của Tăng. 

Tuy làm Tăng quan, do tính chất công việc nên phải 
liên hệ đến đời sống thế tục, thế nhưng các ngài Tăng quan 
vừa được dẫn ở trên, không những khẳng định phẩm chất đạo 
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đức riêng có của hàng Thích tử, mà còn cho thấy tính chất 
phụng sự dẫn thân, mang dáng dấp của tâm hành Bỏ-tát. 
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3° kIE7 5 01 fỷ No.0001 SiMJ2Z#, 3?ZZ7x, ;]x###Z. Nguyên văn: 
+. 


?! XIEj## 48 ft No.2025 #{#H3#+)§l, #%—. 
3? XIEj## 50 Ti No.2059 f31{§, ##+. 

3 KIEjWS% 50 TH No.2059 1ữ{§,3#%!\. 

2 k1EjïW#% 50 1 No.2060 #3113, #% 1. 

3 KIEjWï# 50 HH No.2060 1#, #% 7T. 

3 XIEj38 50 TW No.2059 1Š, 3S?Z87x. 


3 Toàn văn các bản thư, tấu giữa Diêu Hưng và các ngài Cưu-ma-la- 
thập, Tăng Lược, Tăng Thiên... hiện bảo lưu tại: KIEj### 52 Ïl† No.2102 
5ARH SE, 3L —. 


38 IFEi8ï 58 49 TH No.2036 {#4RZ{kjBậi, 5%. 


3 k1IEjïZ 49 1 No.2035 {#3H⁄#/0,* =-TJ\. Nguyên văn: RR 
—#%. ïZ{š30šx A1&kl8i&m. 823DZ§1:}Rä 2ã. LLPN@1fäRl?#l2. 


4° X1EjZ 50 Họ No.2059 í{#{,3£#:7x. Nguyên văn: [(E*2)/R] 
§H#{T. #8 12â1%. JiXŠ1R l 35 7E XK HÀ. 


“' XIEj5 50 ñ No.2059 18,355 L1 lệ. 


%2 XIEjWZ 49 TH No.2035 f#3HZ#ữ, #3Z—-†7x; kIEñïÃZ 50 Ti 
No. 2059 113,3 #+.. 


® k1Ej8S 49 TH No.2035 fÿ4RBZ®/0, 3i T—, ìbƑ3‡† Bị. 
+“ XIEjf3 49 I No.2036 {#‡BJ#{kjBật, #Z—+—. 
5 XIEj#% 50 TỤ No.2063 k:rEEfS,##—, #?ñ 8 Ell— }†—. 
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 k1IEi% 50 I No.2063 ktr/EfS,3Z—, #:?:)3#)8£lR—+—. 
“ KIEjắZ 50  No.2059 Íữ{§, 4# +. 


%® XIEjS 08 TH No.0245 f#ãR{_+š#ì#Z£#/@, # P. Nguyên 
văn: k#. &#£t#tthi-—JBITŒZX4-f + fItäl35-f. iãã1f#Z5 7 in | 
N. H12). ID EKSV), #3 Ÿfk;rkk,EJE17#S. 5E PHÍ. äB3|E#È 
27. EE/V)3%. 1E lñ{E. E+{lfã. k/]\{š2?2k|HID/đ. 0Ä EI3X 
Eiy2)+. 5 RZR3jf#)k ^^. 
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KHẢO VỀ VẤN ĐỀ Y TÍA (TỬ Y) 


Khô lụy, này các Tỷ-kheo, 

là các lợi đắc, cung kính, danh vọng; 

thật là đẳng cay, ác độc, 

là chướng ngại pháp đề chứng đạt vô thượng an ôn, 
khỏi các khô ách - S.i1,225!. 
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1. VÀI NÉT VỀ TÍNH CHẤT VÀ MẦU SẮC Y PHỤC TRONG 
PHẬT GIÁO 


Trong lịch sử Phật giáo, một trong những người đầu 
tiên cũng dường Đức Phật chiếc y được đệt bằng chất liệu 
quý chính là di mẫu Mahäpajäpatï. Theo mô tả trong kinh 
Phân biệt cúng dường, di mẫu Mahäpajäpatï đã tự tay 
đệt và cắt may một tắm y đặc biệt để cúng dường Đức 
Phật, Hán tạng gọi là Kim lâu hoàng sắc y (%##&&)!. 
Mặc dù di mẫu đã ba lần cầu khân nhưng Đức Phật quyết 
không thọ nhận mà khuyên bà nên cúng đường tấm y đó 
cho chúng Tăng. 


Sự kiện này được lý giải từ nhiều góc độ khác nhau, 
riêng về phương diện phục sức cho tự thân, thì câu chuyện 
nêu trên đã góp phần chuyên tải một thông điệp quan trọng: 
Đức Phật luôn giản dị trong vẫn đề ăn mặc. Điều đó có thể 
thấy rõ ở tám y phần tảo làm bằng vải gai thô, đáng được 
quăng bỏ, mà trong một dịp đặc biệt, Đức Phật đã trao tặng 
tấm y này cho Tôn giả Mahä Kassapa được ghi lại trong 
kinh Tương Ung (S.11,217)!. 


Trong quá trình phát triên, màu sắc y phục của các bộ 
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phái Phật giáo chủ trương không giống nhau. Tác phâm Thích 
thị yếu lãm” dựa vào vào kinh Xá-lợi-phát vấn, đã cho biết 
rằng, các bộ phái Phật giáo thường mang y phục với màu sắc 
khác nhau, như Ma-ha-tăng-kỳ-bộ thường mặc y vàng, Đàm- 
vô-đức-bộ thường mang y đỏ, Tát-bà-đa-bộ thường khoác y 
đen, Ca-diếp-di-bộ thường mang y xanh thẫm pha đỏ (7ñ 
3)5, Di-sa-tắc-bộ thường mặc y màu xanh. 


Tư liệu về màu sắc y phục của các bộ phái Phật giáo 
trong kinh Xá-lợi-phất vấn đã được chúng tôi xác tín qua 
phối kiểm”. Ở đây, mặc dù màu sắc y phục có khác biệt 
nhau, nhưng không một bộ phái Phật giáo nào ở Ấn Độ 
được mang y dệt bằng lụa tơ tằm (iK#BI##i)'. 
Đây là một điểm đặc thù về tính chất pháp phục của các bộ 
phái Phật giáo tại Ân Độ. 

Khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa, việc ăn mặc của 
Tăng sĩ Phật giáo đã có một sự thay đôi lớn đề phù hợp với 
phong tục và văn hóa của người bản xứ. Sự thay đổi này 
được thể chế hóa bằng những điều luật cụ thể, mà người 
có công đầu trong việc chế tác y phục cho Tăng nhân chính 
là ngài Pháp Hiển (337-418)° (ữHiš1†4?+Eä87Z£U)), 
được thê hiện đầy đủ trong luật Ä⁄a-ha-făng-kỳ. Đây là một 
trong những cơ sở tham chiếu quan trọng, trong nỗ lực biến 
tấu về y phục của Tăng nhân Trung Hoa, nhằm tạo nên hình 
ảnh vừa trang nghiêm vừa khác biệt của người xuất gia 
trong bối cảnh mới. 


Tuy nhiên, căn cứ vào những thiết định trong Luật tạng 
ở các bộ phái Phật giáo, đều không hè đề cập đến y tía (# 
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%: tử y). Nói rõ hơn, vấn đề y tía là một biến tấu về y phục 
dành cho Tăng nhân có cơ sở hình thành tại Trung Hoa. 


2. NGUỒN 6ỐC Y TÍA VÀ CƠ SỞ ĐỂ BAN TẶNG Y 


Theo Đại Tổng Tăng sử lược" của ngài Tán Ninh 
(919-1001), thì y phục của Tăng nhân phần lớn mang các 
màu sắc như xanh, vàng, đen, đỏ... nhưng không có màu 
đỏ tía (i2). Đến thời nhà Đường, khi Võ Tắc Thiên 
(625-705) lên ngôi đã dành nhiều quan tâm và ủng hộ Phật 
giáo. Trong thời kỳ này, có vị Tăng tên là Pháp Lãng (3š 
BH) cùng chín người khác đã trùng dịch bộ kinh Đại vân 
và sau đó dâng lên ngự lãm. Xem xong, Võ Tắc Thiên vô 
cùng hoan hỷ bèn ban thưởng ca-sa màu tía (#23) 
cho các vị Tăng nhân này. Đồng thời, nhà vua đã ban tặng 
bản kinh Đại vân đến tất cả các ngôi chùa trong cả nước, 
ra lệnh cho các chùa phải đăng đàn giảng thuyết bản kinh 
này. Nguồn gốc Tăng nhân được ban y tía khởi nguồn từ 
đây vậy. 


Tác phẩm Phật Tô thống kÿ, quyền 39, ghi nhận sự 
kiện này được diễn ra vào niên hiệu Tái Sơ nguyên niên 
(690). Từ đó, truyền thống nhà vua ban y cho Tăng nhân 
được diễn ra với số lượng khá đông và kéo dài khoảng một 
ngàn năm, từ Võ Tắc Thiên (624-705) thời nhà Đường cho 
đến vua Càn Long (1711-1796) ở thời Đại Thanh. 

Thống kê trong Đại Tổng Tăng sử lược cho thấy, vào 
tháng 9 niên hiệu Khai Nguyên thứ hai mươi (733), vua 
Đường Huyền Tông ban y tía cho một số Tăng nhân trong 
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phái đoàn của vua Ba Tư cử sang cầu kiến. Cuối niên hiệu 
Thiên Bảo (742-756) Sa-môn Đạo Bình do có công phò vua 
giúp nước nên được Đường Túc Tông ban cho y tía và sắc 
tứ trú trì hai ngôi chùa Sùng Phước và Hưng Khánh. Vào 
niên hiệu Vĩnh Thái (765-766), Đường Đại Tông ban y tía 
cho ngài Sùng Tuệ. Không lâu sau đó, có vị Tăng Ấn Độ 
tên là Kỷ Đà ở chùa Trấn Quốc, khi lâm chung được vua 
ban y tía. 

Vào niên hiệu Khai Bảo năm thứ hai (969) thời Bắc 
Tống, trong tiết Trường xuân, Tống Thái Tổ (927-976) đã 
cho tổ chức khảo thí Tăng nhân và ban y tía cho những ai 
đạt kết quả. Cùng năm đó, Tam tạng Pháp sư Thi Hộ đến 
từ nước Ô-trân-năng (Ô-trượng-na, Bắc Ấn Ðộ), nhà vua 
đã cho triệu kiến và ban y tía'?. Vào niên hiệu Hàm Bình 
nguyên niên (998) đời vua Tống Chân Tông, có Sa-môn ở 
Trung Ấn Độ tên là Nhĩ-vĩ-ní (fBEE‡#) đến cúng dường 
xá-lợi, Phạn kinh, lá bồ-đề và chuỗi hạt bồ-đề; để tỏ lòng 
thành, vua bèn ban y tía'. 


Trong tác phẩm Tổng cao făng truyện, từ quyên 3 
cho đến quyên 30, đã ghi nhận ít nhất 13 trường hợp nhà 
vua ban y tía dành cho các bậc cao tăng như: ngài Bát Nhã, 
Thừa Ân, Quy Dữ, Tùng Gián, Huyền Sa Sư BỊ, Biện Tài, 
Thanh Quán, Tuệ Cảnh, Hồng Sở, Tăng Nhẫn, Sư Hội, 
Thuần Đà, Quảng Tu. 

Như vậy, lý do đề triều đình ban y tía cho Tăng nhân 
do vì quan hệ xã giao, hoặc vì tôn trọng ở phương diện đạo 
đức, hoặc do sự đóng góp về một phương diện đặc thù nào 
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đó. Trong tất cả những lý do nêu trên, thì lý do vì tằm mức 
đạo phong của quý ngài nên triều đình đã ban y tía, là một 
trong những lý do được sự đồng cảm của nhiều người. 


3. THÁI ĐỘ CỦA TĂNG NHÂN KHI ĐƯỢC BAN Y TÍA 


Y tía tuy chỉ là Tăng phục được triều đình thiết kế bằng 
chất liệu và màu sắc đặc biệt dành đề ban tặng cho Tăng 
nhân, nhưng đôi khi cũng được xem như một Tăng chức. 
Chính vì vậy, ngoài pháp danh và tên thường gọi, một số 
Tăng nhân Trung Hoa còn gắn thêm mỹ từ Sa-môn y tía (# 
4)#Ƒ) trước tên gọi của mình. 


Không những vậy, sau khi được ban y tía, một số vị Sa- 
môn còn làm biêu để tạ ơn. Đơn cử như biểu tạ ơn khi được 
ban y tía của Sa-môn Huệ Lãng và phúc đáp của Đường 
Đại Tông: 


Sa-môn Huệ Lãng kính tâu: 


Huệ Lăng thán côi, trong giới Du-già, may được Thánh 
ân, ơn riêng thấm đẫm, tự do xuất nhập, đại điện hoàng 
cung, huân tu thắng hạnh. Thánh chỉ kính vâng, hạnh kiến 
cửu trùng, ân thọ y tia. Không những vinh hiên tông phong, 
mà còn vẻ vang hậu học. Tiêu tăng không thê không bi cảm, 
nên soạn biểu cảm tạ đôi dòng. Hết mực cảm kích ơn này. 
Lòng thành vui mừng dâng biểu. 

Ngày 29, tháng II, niên hiệu Đại Lịch năm thứ chín 
(773), chùa Đại Hưng Thiện, đệ tử Tăng nối pháp của 
Hòa thượng Tam tạng Đại Biện Chính, tên là Huệ Lãng 
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dâng biêu. 
Bảo Ứng Nguyên Thánh Văn Võ Hoàng Đề đáp rằng: 


Thầy siêng năng Phạm hạnh, thừa tiếp dòng Pháp lưu, 
phước và tuệ kiêm ưu, sinh linh đểu nương tựa. Do vậy 
Trâm ban y, không cần chỉ thâm tạ'5. 


Do vì người được vua ban y tía mặc định có một địa vị 
cao, được mọi người trọng vọng nên đôi khi cũng có những 
vị Tăng nhân mong muốn được diễm phúc này. Trong số đó 
có Sa-môn Tu Hội (Í###) ở chùa An Quốc là một điền hình. 
Phật Tô thống kỷ, quyên 42, ghi rằng, vào niên hiệu Đại 
Trung năm thứ hai (848), ŠSa-môn Tu Hội tuy có chút khả 
năng thi phú văn chương, tiện dịp thân cận Thánh thượng 
đã ngỏ lời cầu xin y tía. Đường Tuyên Tông (810-859) bảo 
rằng, không phải ta xan lẫn, nhưng vì ông còn chút khuyết 
điểm nên chưa thê ban y. Đến khi được hoàng đề ban cho y 
tía thì chiều tối đó lâm bạo bệnh mà viên tịch”. Đại Tổng 
Tăng sử lược, quyên hạ, cũng xác nhận sự kiện này. Điều đó 
cho thấy những yếu tố bất cập đã phát sanh từ sự kiện được 
nhà vua ban y tía. 


Trên phương diện ngược lại, đã có nhiều vị cao tăng 
không màng đến đặc ân đó của triều đình mà còn biểu lộ 
bằng những thái độ cứng rắn nhất định. 

Vào niên hiệu Đại Quán nguyên niên (1107), vua Tống 
Huy Tông đã sắc ban y tía cho Thiền sư Đạo Giai (3Š‡#) ở 
chùa Tịnh Nhân (3#3#), nhưng ngài đã mạnh dạn từ chối. 
Trong biểu từ chối, ngài đã giải thích rằng: 
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Bân đạo thuở bé đã từ biệt mẹ cha, vì song thản nên 
phát nguyện rằng, sau khi xuất gia sẽ không màng đến lợi 
danh, chuyên tâm nhất ÿ học đạo. Lấy việc độ sanh vô tận 
nhằm đáp trả ơn mẹ cha. Dù phải xả bỏ thân này nhưng sẽ 
không thay đôi nguyện đó. Nay nếu như trộm hưởng vinh 
hiên hoàng ân, thì trước là cô phụ song thân, sau là lìa xa 
bôn thệ. Nên mạo phạm chối từ. 


Hoàng thượng sai quan Phú doãn Khai Quải là Lý 
Hiếu Thọ mang sắc thư phủ dụ. Đạo Giai kiên định không 
hôi đáp. Hoàng thượng nôi giận bèn bắt giam vào ngục. 
Có vị quan gợi ý: Nếu Trưởng lão báo bệnh thì theo luật 
sẽ được tha. Đạo Giai đáp rằng: Ta một đời không vọng 
ngữ, sao mạo xưng tật bệnh đê lừa dối hoàng thiên? Ngài 
an nhiên chấp nhận hình phạt lưu đày ở Chuy Châu. 
Toàn bộ kẻ Tăng người tục ở thành đô, ai ai cũng ngắn 
lệ thương cảm. 


Ngoài ra, còn có nhiều vị cao tăng thạc đức tuy được 
vua ban y tía nhưng đã im lặng không đáp hoặc khăng khái 
chối từ. Trong số đó có thể kế đến các ngài như: Hưng Hóa 
Tồn Tưởng thiền sư (830-925)'°: Trung Phong Minh Bốn 
thiền sư (1263-1323). Đặc biệt, ngài Minh Bồn thiền sư 
chính là tác giả của tác phâm Huyễn trụ am thanh quy, và 
là người được thế nhân tôn xưng là Giang Nam Cô Phật 
(TR.Hhf#}". 

Y tía là một tín vật đặc biệt do triều đình ân ban, tuy 
nhiên trong Tăng nhân luôn có những thái độ ứng xử sai 
khác. Một bên thì hân hoan lễ tạ và một bên là khẳng khái 
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chối từ. Mặc dù vậy vẫn có những bậc cao tăng thong dong 
giữa hai thái cực vừa nêu, nương theo phép tắc của thiền 
môn trong việc đối nhân, tiếp vật. Tất cả những phương 
cách ứng xử đó đã góp phần cho thấy bức tranh đa chiều của 
Phật giáo Trung Hoa trong nhiều giai đoạn lịch sử. 


4. THAY LỜI KẾT 


Y phục của Tăng sĩ Phật giáo nói chung tuy có khác 
biệt về hình thức và màu sắc nhưng đều dựa trên các quy 
định về giới luật. Vấn đề y tía mặc đù có lịch sử hình thành 
khá sớm, có nguồn gốc liên quan đến vương quyền, tuy 
nhiên cơ sở hình thành lại không căn cứ trên nền tảng giới 
luật Phật giáo. 


Không những vậy, trong kinh điển Phật giáo còn ghi 
nhận rằng, người tu sĩ Phật giáo nói chung và hành giả 
Mật tông nói riêng, thì không nên mặc áo quân màu tía (2R 
f2). Đó là điều được khắng định trong kinh 76- 
tất-địa-yết-la (§Ñ?&HhŸ8Z£#$: Susiddhikara)?!, một trong 
3 bộ kinh quan trọng của Mật giáo Trung Quốc. Bản kinh 
này được ngài Du-ba-ca-la (##)##ệ: Šubhakarasimha), 
tức là ngài Thiện Vô Úy (637-735)? dịch vào niên hiệu 
Khai Nguyên năm thứ 14 (727)”. Vì lẽ, màu đỏ tía là màu 
sắc y phục dành cho Phạm thiên (#|##ZX#8‡##®%)*', 
do vậy thường nhân hay Tăng nhân không nên mặc y phục 
mầu này. 

Về phương diện giới luật, ngài Nguyên Chiếu (1048- 
1116), là một trong những vị Tổ của Luật tông, đã cực lực 
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phản đối sự kiện y tía, được thể hiện trong tác phẩm Tư 
phân luật hành sự sao tư trì ký. Theo ngài, việc ban y tía 
cho Tăng nhân của Võ Tắc Thiên là sự khởi đầu của một 
hủ tục. Với khái quát đầy trăn trở của ngài Nguyên Chiếu 
trong vấn đề y tía, chúng tôi xin trích dịch dưới đây đề thay 
lời kết chuyên khảo. 


Từ đây, điều hú bại đã lan truyền không dứt. Đâu biết 
rằng, đó là do hàng thế tục lạm vào việc của thiền môn. 
Không tỉnh chuyên cải hóa nội tâm, lại tô bày điêm trang 
sắc tướng. Huống nữa, vừa mới dự vào hàng niên lão, lại 
tiếm xưng đại thánh tôn danh. Quốc gia không rõ việc này, 
Tăng môn chưa từng tiễn cử. Khiến cho hàng hậu học so kè 
tham lẫn, ưa thích chuyện xa hoa; truyền thông thanh tịnh 
giản đơn của Thiên gia, có nguy cơ mai một”. 


THÍCH CHÚC PHÚ 


CHÚ THÍCH 


1 Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, HT. Thích Minh Châu dịch, Nxb Tôn Giáo, 
2013, tr.569. 


? Kinh Trung Bộ, tập 2, kinh Phân biệt cúng dường, HT. Thích Minh Châu 
dịch, Nxb Tôn Giáo, 2012, số 142, tr.595. 


 XIE3 01 ñi No.0026 rhJ2:Z#, #?ZPI-T-+r, (—J\(O) mhhjâ, 
!Ù Hñ, EE G1 SE /L. 

* Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, HT. Thích Minh Châu dịch, Nxb Tôn Giáo, 
2013, tr.564. 

5° XIEjWZ 54 f No.2127 KSff, #_L, #2. 


* Nguyên văn: #3 Z£#:RII7Kilisš 24. Xem, X1EiBï Z8 40 TH No. 1805 
P2)£#{TSE2)8‡jiu, F —,£—2kS. 

7 k1? 24 ft No.1465 ®#I| 3 f4. 

° XIEïW3§ 40 fi} No.1805 PJ2)##{TSE2)8iifc, F—, š— 2K. 

3 Theo Xuất Tam Tạng ký tập, quyển 3, quyển 8 và quyển 15. 

'° KIEjWWS% 40 I No.1805 P2}£#{TS2)j4†ïšu, R—. Ở đây, cơ sở 
để ngài Nguyên Chiếu (1048-1116) xưng tán ngài Pháp Hiển là người có 
công đầu trong việc chế tạo y cho Tăng nhân, chính là căn cứ vào dịch 
phẩm Luật Ma-ha-tăng-kỳ, gồm 40 quyển do ngài Phật-đà Bạt-đà-la và 
ngài Pháp Hiển cùng phiên dịch. Ở phần cuối quyển 20 của tác phẩm 
này, có đề cập chỉ tiết về việc may y. 


!! XIEjZ 54 ft No.2126 k?Íš #R§,  R, 218 #x 2. 
'? XI 49 H No.2035 {#‡B⁄4#⁄œ, #%In-E=. 

'? XIEjW# 49 f}. No.2035 {#4HZZơ, 35 II-Ƒ pH, 

'* kIEjW5% 50 TÚ No.2061 581š1š. 


'5 rHä!/8Z#ã5 37 ffỆ No.0669 PH-+—Šƒ#š†. Nguyên văn: RH$#4{k 
lãI8iã#£2x¡ÐƑ1 ‡3R72®1# Ä 72k‡ÈE BI. 

!9 kIEj#SE 52 T No. 2120 {€ZX$NRHR RJ Zkj# 1E Jš #4 — 78 11_E 3E 
#IS,#%#:. Nguyên văn: 3}Ƒ1RRH3jHZ#Z2‹&©—M (t2). PƑIRã 
BH. KRR#miflÙ—7ì.UJKEE)3S. 3⁄?kZÍ. HA $Ƒ1. #f#ñ| 
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Bš.5£3E HHấn. JRš]2L XE. XÃ cẮK. HỘI TH TH CAN PHỦ. PT 
7RX.WRÍá EE. fÁE TKÍT RR BE, lể SE TC DI núi LÁ IHỊ. Íx Hi EU] +. AHIỆÄ HÌU 
tin. XL#†+—H—+2L.H. ki X‡#‡IE=7#Zm_E{†›+ 
z7IESMHXEIE. HIE7rLExvHẴHŠẽ72H.HPBLš]?š{T. ZEfŠ)X⁄7X. ‡R 
XXPIã. +5 5S:ñ. Xe Hở fb Hừ. đã IlL 3i Ti. 

!7 XIEjY5 49 ft No.2035 {#3RZ#, 3 5E PI-Ƒ—. Nguyên văn: 3 j8] 
S?ìbF91#®. J18Eä?fEfl. 41#_EZ #2. LH. }$?x#⁄. ÍE)+†H Bát 
H.⁄j—2 TL. 


!8 KIEXïS 49 1 No.2035 f##4BZ#Zũ, 3š 3 I-Ƒ7x. Nguyên văn: 3jš 
#DI4+E‡. š>#H. H2 7£ÃL1#J2Z3353R. š —:5;äšWEJ‡ñJE 
#+SXZZñ. SñXWWk'ÙbzkEðfô. ©ZifãB 4. HỊ E##'ù FiễE. 
f8. LišBiš‡l2>2#£#S ii Si 2. lát£ 8L £Igl. _LZ414-}Ƒ33Ä. & BI li. 
S4Ê£)È+lš %&lẼ. ltH. #2 S35. SÄä( XE L. iXŠEi. #i#1Â 
838 !M\.Zljj§18 S®R)š. 

!° kIEjS# 48 I No.2004 83‡2# \š#IEK# 54Hj2ãrh (02 F95. 

? rH>!/ mã 3 84 TH No.1579 #‡§ H?%, /1§ HiX#+. 

?! KIEj## 18 HH No.0893a §£z§Hbš8Z£/&. 

? ÂkIEšffễki#⁄@5 50 IỤ No.2061 ?Kiäf{R{#f#4Z—. 

? KIEjWZ 55 1 No.2157 R7ršïIZEf## H?%, -TIH, 

2 ®KIEjfễZ 18  No.0901 JÈZ#/E#/&4, #ã=. 

 XIEjWZ 40 I No.1805 IH2)#17?)#iäir, F—, —®. 
Nguyên văn: EHIL#£jR—)8T 221B. #4ÃI{S f3#ĐMET1. ®š2INI£1Ệ 
š§2|âú. 5798118 #f£2+_Lf8fkg2 4. B242 hfzkšÝ. lšƑ2.RT S8. 
#i£:‡mãlãä2##£iEã#. 48/52 RB}$ 22 Bế). 
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" Khảo về Tuyên ngôn đản sanh 
" Nghiên cứu về ngày, tháng thành đạo của Đức Phật 
" Bàn về hai cuộc kết tập kinh điển khi Phật còn tại thế 
" Đức Phật đã chuẩn bị những gì trước khi Đại diệt độ? 
" Nghiên cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật 
. Vương nạn Tỳ-Lưu-Ly 

diễn ra lúc Phật còn tại thế hay khi Ngài đã Niết-bàn? 
" Từ sự sám hối của Đề-Bà-Đạt-Đa 

nghĩ về khả tính thành Phật của mỗi người 
" So sánh kinh Bệnh (S.v, 81) trong Tương Ưng 

và bản kinh tương đương trong Hán tạng 
" Tại sao tụng Thất giác chỉ để chữa bệnh, cầu an? 
" Độ người hấp hối theo kinh tạng Nikãya 
= Khảo chứng về thân Trung ấm 


" Tại sao Bồ-Đề-Đạt-Ma 
phủ định công đức của vua Lương Vũ Đế? 


" Khảo về vấn đề An trạch 
" Đối khảo về Thần chú sản nạn 
" Những nhận định chưa đúng về 
Phật giáo trong tác phẩm Đại Việt Sử Ký Toàn Thư (1) 
" Những nhận định chưa đúng về 
Phật giáo trong tác phẩm Đại Việt Sử Ký Toàn Thư (2) 


" Luận về vấn đề Tăng quan 
" Khảo về vấn đề Y tía (Tử y) 
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